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    THÀNH VATICAN


  


  CHÍNH NICCOLÒ MORETTI, người phụ trách trông nom Vương cung thánh đường Thánh Peter, là người đã có phát hiện khởi đầu cả câu chuyện này. Lúc ấy là 6:24 sáng, nhưng do lỗi ghi chép vô tình mà phát ngôn chính thức đầu tiên của Vatican nêu nhầm thành 6:42 sáng. Đây cũng là một trong rất nhiều sơ suất, lớn có nhỏ có, khiến dư luận xì xầm là Tòa Thánh đang giấu giếm chuyện gì đó, mà đúng là như vậy thật. Giáo hội Công giáo La Mã, theo lời một kẻ chống đối có máu mặt, chỉ cần thêm một bê bối nữa là tiêu tùng. Lúc này, thứ cuối cùng Đức Giáo hoàng muốn có là một xác chết nằm giữa thánh địa thiêng liêng của Kitô giáo.


  Buổi sáng hôm đó, khi đến Vatican sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ, Niccolò Moretti đã không ngờ bản thân sẽ phát hiện vụ lùm xùm này. Với chiếc quần đen và áo choàng xám dài ngang gối, ông gần như vô hình khi băng qua quảng trường tối tăm hướng về phía mấy bậc thềm dẫn lên Vương cung thánh đường. Liếc sang phải, Moretti nhận ra cửa sổ tầng ba của Điện Tông Tòa đang sáng đèn. Đức Giáo hoàng Paul VII đã dậy. Moretti tự hỏi liệu Đức Thánh Cha có chợp mắt được chút nào không. Trong Vatican đang lao xao tin đồn ngài bị chứng mất ngủ hành hạ, rằng hầu như khuya nào ngài cũng ngồi viết lách trong thư phòng hay tản bộ một mình ngoài vườn. Trước đây, người trông nom Vương cung đã từng chứng kiến cảnh ấy. Rốt cuộc bọn họ đều mất ngủ.


  Nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện sau lưng, Moretti quay lại và thấy hai vị linh mục đang bước ra từ màn đêm nhập nhoạng. Mải chuyện trò, cả hai không để ý đến ông mà tiến thẳng về phía Cổng Đồng rồi lại mất hút trong bóng đêm. Bọn trẻ con thành Rome hay trêu họ là bagarozzi - bọ cánh cứng đen. Moretti cũng từng đùa như vậy khi còn nhỏ và đã bị Đức Giáo hoàng Pius XII mắng cho một trận ra trò. Kể từ đấy ông chẳng bao giờ dùng từ đó thêm lần nào nữa. Moretti tin là một khi đã bị Đấng đại diện cho Chúa quở trách thì hiếm ai dám tái phạm.


  Ông leo lên các bậc thang và bước vào dưới mái hành lang. Có cả thảy năm cổng dẫn vào chính điện. Tất cả đều khóa chặt, trừ Tử Môn phía xa bên trái. Đứng cạnh cánh cổng đang mở là Cha Jacobo, một giáo sĩ Mexico hốc hác với mái tóc xám xơ xác như rơm. Cha tránh sang bên nhường lối cho Moretti bước vào. Sau đó, cha đóng cửa lại và hạ thanh dằn nặng nề xuống. “Bảy giờ tôi sẽ quay lại mở cổng cho thợ vào,” vị linh mục nói. “Cẩn thận đó, Niccolò. Ông không còn trai tráng như xưa đâu.”


  Đợi ông quay gót, Moretti nhúng tay vào nước thánh, làm dấu thánh, rồi mới đặt chân vào chính điện rộng lớn. Người khác ắt hẳn sẽ dừng lại và trầm trồ chiêm ngưỡng nơi đây bằng tất cả lòng sùng kính, riêng Moretti vẫn dấn bước với sự quen thuộc như thể đang vào nhà mình. Là đội trưởng đội sampietrini phụ trách bảo trì Vương cung thánh đường, ông phải đến đây sáu buổi sáng mỗi tuần, ròng rã suốt hai mươi bảy năm qua. Nhờ bàn tay chăm sóc của Moretti và cả đội mà Vương cung thánh đường luôn rực rỡ ánh hào quang thiên đường, trong khi các nhà thờ lớn khác của châu Âu dường như vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Thâm tâm Moretti nghĩ mình không chỉ là kẻ bề tôi của Giáo hoàng mà còn là một đối tác của Giáo hội. Các giáo hoàng được giao trọng trách chăm nom một tỉ tín đồ Công giáo La Mã trên khắp thế giới, nhưng chính Niccolò Moretti là người chăm sóc Vương cung thánh đường đồ sộ tượng trưng cho quyền lực trần thế của họ. Ông thuộc lòng từng tấc một trong tòa nhà, từ đỉnh mái vòm của Michelangelo đến tận đáy khu hầm mộ - cả thảy bốn mươi bốn bàn thờ, hai mươi bảy nhà nguyện, tám trăm cột trụ, bốn trăm bức tượng, và ba trăm cửa sổ. Ông biết tường tận từng vết nứt, vết rò. Ông cảm nhận được khi nào người bạn già này mạnh khỏe hay đau yếu. Vương cung thánh đường, mỗi khi cất tiếng, như rỉ tai tâm sự cùng Niccolò Moretti.


  Con người trở nên thật bé nhỏ khi lạc vào Vương cung thánh đường rộng thênh thang. Lúc Moretti rảo bước về phía bàn thờ Giáo hoàng* trong chiếc áo choàng xám, trông ông giống hệt một cái đê khâu tay di động, ông quỳ gối trước gian Confessio* và ngước nhìn lên. Vươn cao gần ba mươi mét là đình baldacchino - bốn cột đống uốn lượn chạm vàng đội một mái vòm tráng lệ như vương miện phía trên, sáng hôm đó, một phần đình bị giàn giáo bằng nhôm che khuất. Kiệt tác này của Bernini, được chạm khắc tinh xảo hình cành ô liu chen lẫn cây nguyệt quế, là nam châm thu hút bụi bặm. Vì lẽ đó mà hằng năm, trong tuần lễ trước Mùa chay, Moretti và toán bảo trì phải lau chùi thật tỉ mỉ chỗ này. Vatican là nơi của những nghi lễ bất tận, và quy trình vệ sinh baldacchino cũng có lễ nghi riêng của nó. Moretti tự đặt ra lệ mỗi khi giàn giáo được dựng lên, ông sẽ là người đầu tiên đặt chân lên đó. Khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh giàn rất hiếm người từng thấy qua - và Niccolò Moretti, với tư cách là đội trưởng đội sampietrini, đòi hỏi cái đặc quyền được chiêm ngưỡng cảnh sắc đó trước tiên.


  

    Bàn thờ Giáo hoàng (ND): nguyên văn là Papal Altar, chỉ có Đức Giáo hoàng mới cử hành thánh lễ tại đây trong những dịp trọng đại.


  

  

    Confessio (ND): Gian thờ nằm chìm dưới đất, trước phần mộ thánh Peter, được xây vào thế kỷ XVII nhằm gợi nhắc tích tuyên xưng đức tin của Thánh Peter.


  

  Moretti trèo lên đỉnh tiền trụ và sau khi thắt dây an toàn, ông lần lần lên bờ mái dốc. Trên chóp cao nhất của đình là một quả cầu được đỡ trên bốn chân đế, trên cùng đặt cây thánh giá. Đây là vị trí thiêng liêng nhất của Giáo hội Công giáo La Mã, một trục thẳng đứng gióng từ giữa mái vòm xuống Lăng mộ Thánh Peter. Nó biểu thị cho ý đồ xây dựng công trình này. Con là Peter (nghĩa là tảng đá) và trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy. Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng và rọi vào Vương cung thánh đường, Moretti, kẻ bầy tôi trung thành của bao đời giáo hoàng, gần như cảm nhận được ngón tay Chúa khẽ chạm vai mình.


  Lần nào lên đây, ông cũng quên bẵng thời gian. Thế nên sau này, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Moretti không tài nào nhớ chính xác mình đã đứng trên đình bao lâu trước khi phát hiện ra vật đó. Từ góc nhìn cao vòi vọi của Moretti, vật thể bên dưới thoạt nhìn như một con chim gãy cánh, ông cứ ngỡ nó là thứ gì đó vô hại, một tấm bạt do anh thợ bảo trì nào để lại hay có lẽ là chiếc khăn choàng do du khách đánh rơi. Bọn họ luôn có thói quen đánh rơi đồ đạc như thế, Moretti thầm nghĩ, có khi họ còn mang những thứ không được quyền vào nhà thờ.


  Dù gì cũng nên kiểm tra qua. Nghĩ vậy, Moretti liền bừng tỉnh khỏi phút mơ màng, dò dẫm leo xuống và mãi một hồi sau mới chạm chân xuống đất. Ông băng qua cung thờ ngang tiến về phía vật thể lạ, nhưng chỉ sau vài bước đã nhận ra đó không phải khăn choàng hay bạt biếc gì cả. Đến gần hơn, ông có thể nhìn thấy trên sàn đá cẩm thạch thiêng liêng của Vương cung thánh đường là những vệt máu đã khô, và một đôi mắt mở trừng đang nhìn lên mái vòm, vô hồn, giống như bốn trăm bức tượng mà ông coi sóc. “Lạy Chúa tôi,” ông thì thào khi vội vã đi dọc chính điện. “Xin hãy thương xót linh hồn tội nghiệp của cô ấy.”


  


  Những diễn biến tiếp theo ngay sau phát hiện của Niccolò Moretti sẽ bị bưng bít khỏi công chúng, bởi vì chúng được tiến hành theo truyền thống vô cùng nghiêm ngặt của Vatican, hoàn toàn bí mật và có phần mờ ám kiểu Dòng Tên. Không ai bên ngoài các bức tường có thể biết được những chuyện như người đầu tiên mà Moretti tìm đến là Hồng y của Vương cung thánh đường. Là một người Đức chính cống đến từ vùng Cologne, Hồng y sớm được rèn giũa bản năng tự bảo toàn và ông đã tại chức đủ lâu để nhận biết đâu là rắc rối. Điều này lý giải tại sao ông đã không vội báo cảnh sát, mà thay vào đó lại triệu tập người thực sự nắm giữ luật pháp của Vatican.


  Kết quả là, năm phút sau, Niccolò Moretti sửng sốt chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng - ngài trợ lý riêng của Đức Giáo hoàng Paul VII lục lọi túi của thi thể người phụ nữ ngay tại chính điện. Đức ông rút ra vật gì đó, và sau đó đi về hướng Điện Tông Tòa. Đến văn phòng, ông cũng vừa vặn hình dung ra những bước hành động tiếp theo. Nhất định phải có hai cuộc điều tra, ông thầm quyết, một để đối phó với dư luận, và một cho riêng ông. Và để cuộc điều tra riêng thành công, nó phải do một người đáng tin cậy và kín kẽ đảm nhiệm, chẳng mấy ngạc nhiên khi người được Đức ông chọn mặt gửi vàng lại khá giống ông. Một thiên thần sa ngã khoác áo đen. Một kẻ tội đồ trong thành phố của các vị thánh.
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    QUẢNG TRƯỜNG
 TÂY BAN NHA, ROME


  


  NHÀ PHỤC CHẾ lẳng lặng mặc đồ trong bóng tối, cố tránh đánh thức người phụ nữ. Với dáng nằm này, cùng mái tóc màu hạt dẻ xõa tung và khuôn miệng rộng, nàng gợi cho ông liên tưởng đến bức họa Khỏa thân Đỏ của Modigliani, ông đặt một khẩu súng lục Beretta đã nạp đạn lên giường, bên cạnh nàng. Sau đó, ông kéo mạnh tấm chăn bông, để lộ bầu ngực tròn căng của nàng, thế là kiệt tác đã hoàn tất.


  Xa xa vẳng lại tiếng chuông nhà thờ. Một bàn tay ấm áp hằn những vết cấn khi nằm ngủ vươn ra từ dưới lớp chăn, khẽ kéo nhà phục chế xuống. Nàng hôn ông, với đôi mắt nhắm nghiền như mọi khi. Tóc nàng thơm mùi vani. Trên môi nàng còn vương vít vị rượu đã uống tối qua tại một nhà hàng trên đồi Aventine.


  Nàng buông ông ra, khẽ thì thầm gì đó rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhà phục chế đắp lại chăn cho nàng. Sau đó ông nhét khẩu Beretta thứ hai vào cạp quần jean xanh đã bạc màu và lẻn ra khỏi căn hộ. Dưới lầu, vỉa hè của Phố Gregoriana lấp loáng trong ánh sáng nhập nhoạng như một bức tranh mới được đánh véc-ni. Nhà phục chế dừng trước ngưỡng cửa của tòa nhà một lúc, vờ như đang xem điện thoại di động, chỉ trong tích tắc ông đã phát hiện có một người đàn ông đang quan sát mình từ sau tay lái của chiếc sedan Lancia đang đỗ bên đường. Ông vẫy tay chào hắn thân thiện, một hành động xúc phạm nghề nghiệp ra mặt, và rảo bước về phía Nhà thờ Trinità dei Monti.


  Ở trên đỉnh Bậc thang Tây Ban Nha, một bà lão gattara* đang rải mấy mẩu thức ăn vụn xuống một biển mèo thành Rome gầy còm, xoắn xít dưới chân bà. Quấn một chiếc áo khoác và khăn trùm đầu tồi tàn, bà dè dặt nhìn nhà phục chế khi ông bước xuống quảng trường. Ông có chiều cao trung bình - có lẽ tầm một mét bảy, không hơn - và vóc dáng mảnh dẻ của một tay đua xe đạp. Khuôn mặt dài, cằm hẹp, gò má rộng và sống mũi thanh trông như thể được chạm khắc từ gỗ. Mắt ông có màu xanh lục lạ thường; mái tóc sẫm màu, lưa thưa vài sợi bạc ở hai bên thái dương. Đó là khuôn mặt hòa trộn nét đặc trưng của nhiều dòng máu, và nhà phục chế có biệt tài về ngôn ngữ để tận dụng tốt ưu thế này. Trong suốt quá trình hoạt động lâu dài, ông đã làm việc tại Ý và những nơi khác dưới nhiều mật danh và quốc tịch khác nhau. Nghe danh những kỳ tích của ông trong quá khứ, các cơ quan an ninh Ý đã cố ngăn ông đặt chân lên lãnh thổ, nhưng phải nhượng bộ sau khi Tòa Thánh kín đáo can thiệp. Vì những lý do không bao giờ được công bố, nhà phục chế đã có mặt tại Vatican nhiều năm trước, khi nó bị những kẻ khủng bố Hồi giáo tấn công. Hơn bảy trăm người đã thiệt mạng ngày hôm đó, trong đó có bốn hồng y và tám giám mục trong Giáo triều. Đức Giáo hoàng cũng bị thương nhẹ. Ngài rất có thể đã chịu chung số phận với những kẻ xấu số nếu không nhờ nhà phục chế che chắn ngài khỏi một tên lửa vác vai, và sau đó hộ tống ngài đến nơi an toàn.


  

    Gattara (BT): người phụ nữ yêu mèo, thường chăm sóc và cho những chú mèo hoang cái ăn.


  

  Người Ý đã đặt ra hai điều kiện để nhà phục chế được quay về - một là ông phải sống dưới tên thật của mình tại đây, hai là ông phải chịu sự giám sát không thường xuyên. Với điều kiện đầu tiên, ông chấp thuận ngay với một thoáng nhẹ nhõm, vì sau thời gian dài hoạt động bí mật, ông rất nóng lòng muốn rũ bỏ các bí danh và sống một cuộc sống có thể coi là bình thường. Thế nhưng điều kiện thứ hai lại phiền toái hơn. Nhiệm vụ theo dõi ông lúc nào cũng được giao cho mấy chú tay mơ mới vào nghề. Lúc đầu nhà phục chế chỉ cảm thấy hơi bị xúc phạm về mặt nghề nghiệp, cho đến khi ông nhận ra mình đang bị dùng làm đối tượng mục tiêu của một lớp nghiệp vụ hằng ngày về kỹ thuật giám sát đường phố. Ông chiều mấy cậu học trò bằng cách thỉnh thoảng cắt đuôi họ nhưng vẫn luôn chừa lại một vài mánh tinh vi hơn cho riêng mình, phòng trường hợp ông cần tẩu thoát khỏi mạng lưới theo dõi của Ý.


  Và do đó, khi len lỏi qua các con phố yên tĩnh của Rome, ông bị theo đuôi bởi không ít hơn ba tập sự của cơ quan an ninh Ý với trình độ kỹ năng khác nhau. Lộ trình di chuyển của ông không có gì bất ngờ, chẳng mấy thử thách đối với họ. Nó dẫn ông về phía tây, qua khu trung tâm cổ kính của thành phố và như thường lệ, kết thúc tại Cổng Thánh Anne, lối vào công vụ của Vatican. Bởi đây cũng là đường biên giới quốc tế nên nhóm giám sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủy thác nhà phục chế cho Đội Cận vệ Thụy Sĩ, và họ nhanh chóng cho ông qua cửa sau khi nhìn lướt qua giấy tờ tùy thân.


  Nhà phục chế ngả chiếc mũ dẹt của mình để tạm biệt mấy tay giám sát, sau đó đi dọc Phố Belvedere, qua Nhà thờ Thánh Anne sơn màu vàng bơ, các cơ sở in ấn của Vatican, và trụ sở chính của Ngân hàng Vatican. Tại Bưu điện Trung tâm, ông rẽ phải và băng qua mấy khoảng sân cho đến khi gặp một cánh cửa không biển không số. Phía sau là một sảnh nhỏ, nơi một cậu hiến binh Vatican đang ngồi trực trong buồng kính.


  “Viên sĩ quan thường trực đâu rồi?” nhà phục chế hỏi bằng tiếng Ý lưu loát.


  “Đêm qua có trận thi đấu giữa Lazio và Milan,” viên hiến binh đáp với một cái nhún vai thờ ơ.


  Cậu quẹt thẻ căn cước của nhà phục chế qua máy từ và ra hiệu cho ông bước qua máy dò kim loại. Khi chiếc máy phát ra một tiếng rít chói tai, nhà phục chế dừng bước và mệt mỏi gật đầu về phía máy tính của viên hiến binh. Trên màn hình, bên cạnh ảnh chân dung nghiêm nghị của nhà phục chế, là một thông báo đặc biệt của Chánh Văn phòng Bộ An ninh Vatican. Viên hiến binh đọc đi đọc lại hai lần để chắc chắn rằng cậu hiểu đúng thông báo, sau đó ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc lạ thường của nhà phục chế. Có điều gì đó trong vẻ điềm tĩnh của ông - và nụ cười thấp thoáng sự tinh quái -khiến viên hiến binh bỗng dưng thấy rùng mình. Cậu gật đầu về phía những cánh cửa tiếp theo và chăm chú dõi theo nhà phục chế thong dong đi qua chúng mà không có tiếng báo động nào vang lên.


  Vậy ra, viên hiến binh thầm nghĩ, tin đốn là sự thật. Gabriel Allon, nhà phục chế trứ danh chuyên trị tranh của những Danh họa Bậc thầy, tay gián điệp và sát thủ đã nghỉ hưu của Israel, cứu tinh của Đức Giáo hoàng, đã trở về Vatican. Bằng một cái gõ phím, nhân viên trực ban xóa văn bản trên màn hình. Sau đó, cậu làm dấu thánh và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu niệm kinh Ăn năn tội. Thật là một hành động kỳ quặc, cậu thầm nghĩ, bởi vì cậu chẳng phạm lỗi gì ngoài tội tò mò. Nhưng chắc chắn lỗi lầm này sẽ được tha thứ. Xét đến cùng thì không phải ngày nào một viên cảnh sát quèn ở Vatican cũng có cơ hội nhìn tận mặt một huyền thoại bằng xương bằng thịt.


  


  Mấy bóng đèn huỳnh quang, được chỉnh mờ theo chế độ ban đêm, tỏa ánh sáng dìu dịu khi Gabriel bước vào phòng phục chế chính của Phòng Trưng bày Tranh Vatican. Như thường lệ, ông là người đến sớm nhất, ông đóng cửa và chờ nghe tiếng bật chốt đáng yên lòng của ổ khóa tự động, rồi bước dọc theo hàng tủ lưu trữ về phía bức rèm đen phù suốt từ trần đến sàn ở cuối căn phòng. Một tấm biển nhỏ cảnh báo sau bức rèm là khu vực cấm ra vào. Sau khi bước qua vạch cấm, Gabriel ngay lập tức đi đến kệ đẩy của mình và cẩn thận kiểm tra vị trí từng món dụng cụ trong đó. Từng hộp màu và dung môi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cả mấy cây cọ lông chồn hiệu Winsor & Newton Series 7, trong đó có một cây đánh dấu chấm màu xanh da trời gần mũi cọ mà ông luôn luôn đặt xéo đúng ba mươi độ so với những cây cọ khác. Nó chứng tỏ nhân viên vệ sinh một lần nữa đã cưỡng lại được sự cám dỗ và không xâm phạm chỗ làm việc của ông. Ông không biết liệu các đồng nghiệp của mình có kiềm chế được như vậy không. Trên thực tế, theo nguồn tin đáng tin cậy, lãnh địa nhỏ bé phủ rèm che của ông đã thế chỗ chiếc máy pha cà phê trong phòng nghỉ, trở thành địa điểm tụ tập ưa thích nhất của nhân viên bảo tàng.


  Ông cởi áo khoác da và bật sáng cặp đèn halogen đứng. Bức tranh Hạ thi thể chúa, được nhiều người đánh giá là kiệt tác xuất sắc nhất của Caravaggio, bừng sáng dưới ánh đèn trắng lóa. Trong vài phút, Gabriel đứng bất động trước bức tranh cao vượt người ông, tay chống cằm, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt ghim chặt vào hình ảnh đầy ám ảnh. Nicodemus, người rắn rỏi và đi chân trần, đang từ trong tranh nhìn lại Gabriel chằm chặp khi cẩn thận hạ thi thể nhợt nhạt, không còn sự sống của Chúa xuống phiến đá tang lễ, chuẩn bị để an táng. Bên cạnh Nicodemus là Thánh John Tẩy Giả, đang chạm vào người thầy yêu quý của mình lần cuối cùng trong tuyệt vọng và vô tình làm mở miệng vết thương bên sườn của Đấng Cứu Rỗi. Âm thầm theo dõi mọi người là Đức Mẹ và bà Mary Magdalene, cả hai đang cúi đầu, trong khi bà Mary vợ của Cleophas đưa tay lên trời than khóc. Đây là một tác phẩm dung hợp cả nỗi đau buồn sâu sắc và sự dịu dàng, càng nổi bật hơn bởi cách sử dụng ánh sáng tài tình của Caravaggio. Ngay cả Gabriel, người đã vất vả phục chế bức họa trong nhiều tuần liền, vẫn luôn cảm thấy như thể ông đang can thiệp vào một thời khắc thương tâm của niềm đau riêng.


  Bức tranh đã sẫm màu theo thời gian, đặc biệt lối vào ngôi mộ ở lề trái của tranh đã phai nét. Có một số nhà nghệ thuật Ý - bao gồm cả Giacomo Benedetti lừng danh, người theo trường phái Caravaggio đến từ viện Phục chế Trung ương - từng tự hỏi liệu có nên phục hồi chi tiết ngôi mộ trong tranh cho rõ nét hay không. Benedetti buộc phải chia sẻ quan điểm này với một phóng viên của tờ La Repubblica bởi nhà phục chế được lựa chọn cho dự án này, vì những lý do không giải thích được, đã không tham khảo ý kiến tư vấn của ông trước khi bắt tay vào việc. Hơn nữa, Benedetti cũng thấy thật đáng thất vọng khi bảo tàng từ chối không tiết lộ thân phận của nhà phục chế. Trong nhiều ngày liền, khắp các mặt báo đầy rẫy những lời kêu gọi tương tự đòi Vatican vén bức màn bí mật. Điều khiến họ cáu tiết là làm thế nào mà một kho báu quốc gia như bức Hạ thi thể chúa lại có thể giao vào tay một kẻ vô danh? Trận ồn ào chẳng có gì hay ho này cuối cùng cũng kết thúc khi trưởng ban phục chế Vatican, Antonio Calvesi đứng ra công nhận rằng nhân vật bí ẩn đó có thành tích không chê vào đâu được. Thành tích nổi bật của vị này là công tác phục chế tài tình hai bức danh họa cho Tòa Thánh - bức Thánh Peter bị đóng đinh trên thập giá của Reni và bức Thánh Erasmus tuẫn đạo của Poussin - được thực hiện tại một biệt thự ở vùng Umbria xa xôi. Calvesi lờ tịt chuyện cả hai dự án đều bị trì hoãn do nhà phục chế bận thực hiện những nhiệm vụ bí mật cho cơ quan tình báo của Nhà nước Israel.


  Gabriel đã hy vọng cũng có thể phục chế tranh của Caravaggio ở một nơi hẻo lánh, nhưng lệnh của Calvesi cấm đem bức họa rời khỏi Vatican đã khiến ông không còn lựa chọn nào khác và buộc phải làm việc trong xưởng phục chế, vây quanh là các nhân viên thường trực ở đó. Ông là đối tượng thu hút sự tò mò mãnh liệt, nhưng mà cũng phải thôi. Trong nhiều năm, họ đã tin rằng ông là một nhà phục chế tài năng xuất chúng nhưng tâm tính có phần thất thường tên Mario Delvecchio, để rồi sau đó mới vỡ lẽ về thân phận rất khác của ông. Thế mà cho dù cảm thấy bị phản bội, họ chẳng tỏ thái độ gì. Thật vậy, phần lớn thời gian họ đối đãi với ông rất hòa nhã, một thái độ tự nhiên vốn có của những người biết nâng niu chăm chút đồ hỏng vật hư. Họ yên lặng mỗi khi có mặt ông, để ý rằng ông cần sự riêng tư, và cẩn thận không nhìn quá lâu vào mắt ông, cứ như thể họ sợ những gì mình có thể tìm thấy trong đó. Đôi lần trò chuyện hiếm hoi với ông, họ chủ yếu chuyên phiếm xã giao và nhận xét loanh quanh vấn đề nghệ thuật, và khi câu chuyện trong văn phòng chuyển sang đề tài chính trị vùng Trung Đông, họ tôn trọng không thốt ra lời chỉ trích nào về nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Chỉ có Enrico Bacci, người đã vận động hành lang mạnh mẽ để được nhận dự án phục chế tranh Caravaggio, phản đối sự hiện diện của Gabriel với lý do đạo đức. Ông gọi bức màn đen là “Hàng rào phân cách” và dán một áp phích “Giải phóng Palestine” trên bức tường văn phòng nhỏ bé của mình.


  Gabriel đổ một chút keo PVA Mowilith 20 lên bảng màu, thêm một vài hạt màu khô và hòa loãng hỗn hợp với dung môi Arcosolve cho đến khi nó đạt đến sắc độ và độ đặc mong muốn. Sau đó, ông kéo kính phóng đại lưỡi trai trên trán xuống và chăm chú săm soi cánh tay phải của Chúa. Nó buông thõng như trong bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo, các ngón tay hướng về góc phiến đá tang lễ đầy ngụ ý. Mấy ngày qua, Gabriel đã cố tu chỉnh hàng loạt vệt trầy xước dọc theo các đốt ngón tay. Ông không phải là nghệ sĩ đầu tiên vật lộn với tác phẩm này; bản thân Caravaggio đã vẽ năm phiên bản khác trước khi hoàn thành bức tranh vào năm 1604. Không như nhiệm vụ trước đó của ông - bức họa cái chết của Đức Mẹ đồng trinh gây quá nhiều tranh cãi đến mức cuối cùng nó đã được gỡ bỏ khỏi Nhà thờ Đức Mẹ cầu Thang - bức Hạ thi thể Chúa ngay lập tức được ca ngợi là một kiệt tác, và danh tiếng của nó nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu. Năm 1797, bức tranh đã lọt vào mắt xanh của Napoléon Bonaparte, một trong những kẻ cướp tranh và đồ cổ vĩ đại nhất lịch sử, và ông đã cho vận chuyển nó bằng xe ngựa qua dãy Alps để đến Paris. Bức tranh ở đó mãi đến năm 1817 mới được trao trả lại cho giáo hoàng trông nom và được treo tại Vatican.


  Trong vài giờ liền, chỉ có mỗi Gabriel trong phòng vẽ. Đến mười giờ sáng, ông nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa tự động, theo sau là tiếng bước đi nặng nề của Enrico Bacci. Tiếp đến là Donatella Ricci, một chuyên gia về thời kỳ Tiền Phục hưng, người luôn dịu dàng thì thầm với những bức tranh do cô chăm sóc. Sau đó là Tommaso Antonelli, một trong những ngôi sao góp mặt trong chiến dịch phục chế Nhà nguyện Sistine, người luôn rón ra rón rén đi quanh xưởng phục chế trong đôi giày đế kếp với sự lén lút của một kẻ trộm đêm.


  Cuối cùng, vào lúc mười giờ rưỡi, Gabriel nghe tiếng gõ không lẫn vào đâu được từ đôi giày may thủ công của Antonio Calvesi trên sàn vải sơn. Vài giây sau, Calvesi đi xộc qua bức màn đen giống như một đấu sĩ bò tót. Với mớ tóc mái rối bời cùng chiếc cà vạt lúc nào cũng xộc xệch, ông trông như người sắp trễ một cuộc hẹn mà bản thân chẳng mấy mặn mà. Ông ngồi lên một chiếc ghế cao, đăm chiêu gặm gọng kính trong khi săm soi tác phẩm của Gabriel.


  “Không tệ chút nào,” Calvesi nói với sự ngưỡng mộ thật lòng. “Có phải anh tự làm không đó, hay chính ngài Caravaggio đã ghé qua để phục chế bức tranh vậy?”


  “Tôi có nhờ ông ấy giúp đỡ,” Gabriel trả lời, “nhưng ông ấy không rảnh.”


  “Thật ư? Ông ấy ở đâu?”


  “Bị tống trở lại nhà tù ở Tor di Nona. Nghe như là ông ấy đã lang thang khắp vùng Campo Marzio với một thanh kiếm.”


  “Lại nữa hả?” Calvesi nghiêng người đến gần bức tranh hơn. “Nếu tôi là anh, tôi sẽ nghĩ đến chuyện sửa những vết rạn dọc theo ngón trỏ.”


  Gabriel nâng kính lưỡi trai lên và đưa cho Calvesi bảng màu. Ông người Ý này đáp lại bằng một nụ cười cầu hòa. Ông cũng là một nhà phục chế có thực lực - sự thật là khi còn trẻ, hai người là đối thủ của nhau - nhưng cũng đã nhiều năm ông không động đến cọ vẽ. Ngày nay, Calvesi dành phần lớn thời gian của mình chạy theo đồng tiền. Với mớ tài sản trần thế kếch sù là thế, vậy mà Vatican phải dựa dẫm vào lòng tốt của những người xa lạ để chăm sóc bộ sưu tập nghệ thuật và đồ cổ khổng lồ này. Thù lao ít ỏi của Gabriel thật chẳng thấm vào đâu so với số tiền ông kiếm được từ một vụ phục chế tư nhân. Tuy nhiên, đó là cái giá quá nhỏ so với cơ hội ngàn năm có một khi được phục chế một kiệt tác như bức Hạ thi thể chúa.


  “Anh nghĩ có thể hoàn thành công việc sớm hơn không?” Calvesi hỏi. “Tôi muốn bức tranh được trở lại trưng bày trong Tuần Thánh.”


  “Là ngày nào trong năm nay?”


  “Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy câu hỏi vừa rồi.” Calvesi lơ đãng nghịch mớ dụng cụ trên kệ của Gabriel.


  “Anh đang nghĩ gì thế, Antonio?”


  “Một trong những nhà bảo trợ quan trọng nhất của chúng tôi sẽ ghé thăm bảo tàng vào ngày mai. Người Mỹ. Giàu sụ. Kiểu đại gia có thể giúp duy trì cho nơi này hoạt động bình thường.”


  “Và?”


  “Ông ta muốn xem tranh của Caravaggio. Thật ra ông ta đang muốn biết liệu có ai đó sẵn sàng giảng giải ngắn gọn cho ông nghe về công tác phục chế bức tranh không.”


  “Anh lại hít phải quá nhiều acetone à, Antonio?”


  “Ít ra anh sẽ cho ông ta xem nó chứ?”


  “Không.”


  “Sao vậy?”


  Gabriel im lặng nhìn đăm đăm vào bức tranh trong một lúc. “Bởi vì như vậy sẽ không công bằng với ông ấy,” cuối cùng ông nói.


  “Nhà bảo trợ hử?”


  “Caravaggio. Phục chế phải là bí mật nhỏ của chúng ta, Antonio. Công việc của chúng ta là đến và đi trong âm thầm lặng lẽ. Và nó phải được thực hiện một cách kín đáo.”


  “Thế nếu tôi được sự cho phép của Caravaggio thì sao?”


  “Chớ nên hỏi khi ông ấy có một thanh gươm trong tay.” Gabriel hạ kính xuống và tiếp tục công việc của mình.


  “Anh biết không, Gabriel, anh cũng giống như ông ấy vậy. Ngoan cố, kiêu ngạo và quá tài năng, vậy không có lợi cho anh đâu.”


  “Tôi còn giúp được gì cho anh không, Antonio?” vừa hỏi Gabriel vừa mất kiên nhẫn gõ cọ vào bảng màu.


  “Không phải tôi,” Calvesi đáp, “nhưng có người đang chờ anh ở nhà nguyện.”


  “Nhà nguyện nào?”


  “Cái quan trọng nhất.”


  Gabriel lau cọ của mình và cẩn thận đặt nó lên kệ. Calvesi mỉm cười.


  “Anh lại có một điểm nữa giống với ông bạn Caravaggio rồi.”


  “Điểm gì?”


  “Cảnh giác quá mức đến hoang tưởng.”


  “Caravaggio có lý do chính đáng để hoang tưởng. Tôi cũng vậy.”
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    NHÀ NGUYỆN SISTINE


  


  MẢNH ĐẤT RỘNG gần 550 mét vuông của Nhà nguyện Sistine có lẽ là địa điểm được nhiều người viếng thăm nhất tại Rome. Mỗi ngày, hàng ngàn du khách đổ qua cánh cổng trông khá tầm thường của nó để nghển cổ chiêm ngưỡng những bức bích họa rực rỡ tô điểm trên tường và trần cao, dưới ánh mắt giám sát của các hiến binh trong bộ đồng phục màu lam, những kẻ dường như không có chuyện gì khác để làm ngoài việc liên tục nhắc nhở mọi người silenzio (im lặng). Thế nhưng, khi đứng một mình trong đây, ta mới có thể cảm nhận được không khí giáo đường đúng như ý nguyện của Đức Giáo hoàng Sixtus IV, người mà tên đã được lấy đặt cho nhà nguyện. Trong ánh đèn mờ ảo và khi không còn đám đông vây quanh, ta gần như nghe thấy tiếng tranh cãi lao xao của các buổi mật nghị hồng y đã qua, hay nhìn thấy Michelangelo trên giàn giáo, đang đặt những nét chấm phá cuối cùng cho tác phẩm Chúa tạo ra Adam.


  Trên bức tường phía tây Nhà nguyện Sistine là một kiệt tác khác, cũng của Michelangelo, bức Sự phán xét cuối cùng. Bức tranh được vẽ ba mươi năm sau khi mái vòm hoàn thành. Nó miêu tả ngày tận thế và sự trở lại lần hai của Chúa Jesus, với cảnh mọi linh hồn của nhân loại bay lên nhận phần thưởng hoặc hình phạt vĩnh viễn của họ trong một vòng xoáy sắc màu và nỗi thống khổ. Bức bích họa là cái đầu tiên các vị hồng y nhìn thấy khi họ bước vào nhà nguyện để bầu chọn giáo hoàng mới. Và buổi sáng hôm đó, nó dường như là mối bận tâm chính của riêng một linh mục. Cao ráo, mảnh khảnh, và tuấn tú rạng ngời, ông khoác chiếc áo chùng màu đen với đai lưng và đường diềm áo màu hồng tím, được một thợ may của Giáo hội ở gần đền Pantheon may tay. Đôi mắt đen ngời sáng nét thông minh sắc sảo và không khoan nhượng, quai hàm bạnh cho thấy đây là một người đàn ông nguy hiểm, không nên đối đầu, và đó là sự thật. Đức ông Luigi Donati, viên thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Paul VII, hầu như không có bạn bè trong Tòa Thánh, chỉ có những đồng minh thỉnh thoảng hợp tác và đối thủ không đội trời chung. Họ thường gọi ông là giáo sĩ Rasputin* , thế lực thực sự đằng sau ngôi Giáo hoàng, hay “Giáo hoàng Đen” - một cách gọi không mấy tốt đẹp ám chỉ quá khứ Dòng Tên của ông. Donati chẳng mảy may quan tâm. Tuy là một học trò tận tâm của Thánh Ignatius và Thánh Augustine, ông lại thường hành động theo lời khuyên của một nhà triết học thế tục người Ý tên Machiavelli, rằng làm một hoàng tử được kính sợ thì tốt hơn là được thương yêu.


  

    Grigori Rasputin (BT): sinh năm 1869, một nhân vật lịch sử của Nga có cuộc đời đầy huyền bí. Hắn tự phong mình là tu sĩ có thần lực, được Nga hoàng trọng dụng vì tin rằng hắn chữa khỏi bệnh cho hoàng tử. Hắn đã thao túng cả hoàng gia Nga trước khi bị ám sát năm 1916.


  

  Trong rất nhiều tội lỗi của Donati, ít nhất là dưới con mắt một số thành viên thích ngồi lê đôi mách thuộc nhóm chức sắc hỗ trợ Giáo hoàng tại Vatican, có cả mối quan hệ thân thiết khác thường giữa ông với tay điệp viên kiêm sát thủ tai tiếng Gabriel Allon. Sự cộng tác giữa họ bất chấp lịch sử và tín ngưỡng - Donati, người lính trung thành của Chúa; và Gabriel, con người của nghệ thuật mà số phận run rủi đã đẩy ông vào một cuộc sống bí mật đầy bạo lực. Tuy khác nhau một trời một vực, họ vẫn có nhiều điểm chung. Cả hai đều là những người đạo đức và có nguyên tắc, cả hai đều chung quan điểm là các vấn đề trọng đại tốt nhất nên giải quyết âm thầm. Trong tình bạn lâu bền của họ, Gabriel vừa là người bảo vệ Vatican vừa là kẻ vạch trần một số bí mật đen tối nhất của nó -còn “Giáo hoàng Đen” Donati luôn sẵn lòng sắm vai kẻ đồng lõa. Kết quả là, hai người đã góp phần âm thầm cải thiện mối quan hệ giằng xé giữa những người theo đạo Công giáo và mười hai triệu anh em xa của họ, cộng đồng người Do Thái.


  Gabriel đứng im bên cạnh Donati và nhìn chằm chằm vào bức bích họa Sự phán xét cuối cùng. Khoảng giữa bức tranh, cạnh chân trái của Chúa là một trong hai chân dung tự họa mà Michelangelo đã lồng giấu trong tác phẩm của mình, ở đây, ông tự họa mặt mình trong lớp da đã bị lột trên tay của Thánh Bartholomew. Đây có lẽ là một lời phản biện không-quá-khó-nhận-ra chống lại những người phê bình tác phẩm của ông đương thời.


  “Tôi đồ rằng anh từng đến nơi này trước đây,” Donati nói, giọng ông vang vọng trong nhà nguyện vắng vẻ.


  “Chỉ một lần,” Gabriel đáp sau một lúc. “Đó là vào mùa thu năm 1972, trước kỳ phục chế nhà nguyện rất lâu. Lúc đó tôi đóng vai một sinh viên Đức du lịch khắp châu Âu. Tôi đến đây vào buổi chiều và ở lại cho đến khi bị bảo vệ đuổi đi. Ngày hôm sau...”


  Giọng ông nhỏ dần. Ngày hôm sau, khi hình dung về tận thế của Michelangelo còn rõ mồn một trong tâm trí, Gabriel bước vào tiền sảnh của một tòa chung cư xám xịt tại Quảng trường Annibaliano. Đứng trước thang máy, một tay xách chai rượu trái vả còn tay kia cầm quyển Nghìn lẻ một đêm, là một người trí thức Palestine mảnh khảnh tên Wadal Zwaiter. Tay Palestine này là thành viên trong nhóm khủng bố Tháng chín Đen, thủ phạm của vụ thảm sát Thế vận hội Munich, và vì lẽ đó hắn đã bí mật bị kết án tử hình. Gabriel đã điềm tĩnh bảo Zwaiter nói to tên của hắn. Sau đó, ông bắn mười một phát đạn, mỗi phát đại diện cho một người Israel đã bị sát hại tại Munich. Trong những tháng sau đó, Gabriel đã ám sát năm thành viên khác trong nhóm Tháng chín Đen, hành động mở màn cho một sự nghiệp lừng lẫy kéo dài lâu hơn hẳn so với dự định của ông. Làm việc theo chỉ thị của trùm gián điệp huyền thoại Ari shamron, người dẫn dắt ông vào nghề, Gabriel đã thực hiện một số phi vụ hoang đường nhất trong lịch sử tình báo Israel. Bây giờ, trải qua bao sóng gió, ông quay trở về Rome, về nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Và một trong rất ít người mà ông có thể tin tưởng trên thế giới này là vị linh mục Công giáo mang tên Luigi Donati.


  Gabriel rời mắt khỏi bức Sự phán xét cuối cùng, xoay lại nhìn dọc theo chiều dài nhà nguyện hình chữ nhật, lướt qua những bức bích họa của Botticelli và Perugino, về phía lò than nhỏ dùng để đốt mấy lá phiếu bầu mỗi dịp chọn giáo hoàng mới. Sau đó ông lẩm nhẩm, “Ngôi nhà mà Vua Solomon kiến thiết cho Thiên chúa dài sáu mươi cubit, rộng hai mươi cubit, và cao ba mươi cubit.”*


  

    Cubit (BT): đơn vị đo chiều dài thời cổ đại, một cubit bằng chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay giữa, khoảng 45 - 50 centimet.


  

  “Sách Các Vua,” Donati tiếp lời. “Chương sáu, câu hai.”


  Gabriel ngẩng mặt nhìn lên trần. “Tổ tiên của cha xây dựng nhà nguyện này khá đơn giản, chiếu theo đúng kích thước của Đền thờ Solomon, ắt phải có nguyên do. Tại sao vậy? Phải chăng họ muốn vinh danh những người anh họ xa, người Do Thái? Hay họ đang tuyên bố rằng luật cũ đã được thay thế bằng luật mới, rằng ngôi đền cổ cùng những gì thiêng liêng nhất của nơi Cực Thánh đã được đưa tới Rome?”


  “Có lẽ cả hai lý do, mỗi thứ một chút,” Donati điềm đạm đáp.


  “Đức ông thật khéo nói.”


  “Tôi từng được đào tạo thành linh mục Dòng Tên. Phát biểu mập mờ khó hiểu là sở trường của chúng tôi.”


  Gabriel trầm ngâm nhìn đồng hồ đeo tay. “Cũng khá trưa rồi mà nơi này còn vắng vẻ.”


  “Ừ,” Donati lơ đãng đáp.


  “Thế du khách đâu hết rồi, cha Luigi?”


  "Hiện tại chỉ có các bảo tàng mở cửa cho tham quan.”


  “Sao lại vậy?”


  “Chúng ta có một sự cố.”


  “Ở đâu?”


  Donati cau mày và nghiêng đầu về bên trái.


  


  Chiếc cầu thang dẫn từ Nhà nguyện Sistine huy hoàng đến nhà thờ cơ Đốc giáo tráng lệ nhất lại xấu không thể tả. Nó là một cái ống màu xanh xám với những bức tường xi-măng trơn bóng, đưa Gabriel và Donati vào Vương cung thánh đường cách không xa Nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi. Ở trung tâm chính điện có một tấm bạt màu vàng phủ lên hình dạng không thể nhầm lẫn của một thi thể. Cạnh đó có hai người đàn ông đang đứng. Gabriel quen biết cả hai. Một là Đại tá Alois Metzler, chỉ huy Đội Cận vệ Thụy Sĩ tháp tùng Giáo hoàng. Người kia là Lorenzo Vitale, cảnh sát trưởng Corpo della Gendarmeria, lực lượng cảnh sát gồm 130 người của Vatican. Trước đây, Vitale từng tham gia điều tra các vụ tham nhũng của quan chức chính phủ cho đội Cảnh sát Tài chính (Guardia di Finanza) quyền lực của Ý. Metzler trước thuộc Quân đội Thụy Sĩ, giờ đã nghỉ hưu. Người tiền nhiệm của ông, Karl Brunner, bị giết chết trong cuộc tấn công Vatican của bọn khủng bố al-Qaeda.


  Hai người đồng loạt nhìn lên và dõi theo Gabriel đang băng qua chính điện, theo cạnh là người đàn ông quyền lực thứ hai trong Giáo hội Công giáo La Mã. Metzler tỏ vẻ không ưa ra mặt. Ông chìa tay về phía Gabriel với sự chuẩn xác lạnh lùng của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, và gật đầu thay lời chào. Vóc người ông cũng tầm tầm Donati nhưng bù lại, Đấng Toàn Năng đã ban cho ông một khuôn mặt góc cạnh với chiếc cằm nhô ra như loài chó săn. Ông vận một bộ com-lê xám đậm, áo sơ mi trắng, và cà vạt màu bạc của nhân viên ngân hàng. Mái tóc đã thưa cắt ngắn húi cua; cặp kính nhỏ không vành làm nổi bật đôi mắt xanh phán xét. Metzler có bạn làm trong cơ quan an ninh Thụy Sĩ, nên ông ta thừa biết các chiến công trong quá khứ của Gabriel trên mảnh đất quê hương ông. Sự hiện diện của Metzler trong Vương cung thánh đường là điều kỳ lạ. Nói đúng ra, thi thể được tìm thấy tại Vatican thuộc thẩm quyền của hiến binh, chứ không phải của Đội Cận vệ Thụy Sĩ - trừ khi nó có liên quan đến an ninh giáo hoàng. Trong trường hợp đó, Metzler sẽ được tự do chõ mũi vào bất cứ chỗ nào ông muốn. Gần như bất cứ chỗ nào, Gabriel thầm nghĩ, bởi lẽ có những chỗ bí mật mà ngay các viên chỉ huy của Đội Cận vệ cũng bị cấm bén mảng đến.


  Donati trao đổi ánh mắt với Vitale, sau đó chỉ thị cho viên cảnh sát trưởng nhấc tấm bạt lên. Rõ ràng thi thể đã rơi từ nơi rất cao. Những gì còn lại ở hiện trường là một mớ da rách bươm bọc các mảnh xương và nội tạng vỡ nát. Một điều đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp gần như còn nguyên vẹn. Thẻ nhân viên đeo trên cổ cũng thế. Tấm thẻ cho biết cô là một nhân viên của Bảo tàng Vatican. Gabriel thậm chí chẳng cần đọc cái tên in trên đó. Người phụ nữ đã chết là Claudia Andreatti, nữ giám tuyển phòng cổ vật.


  Đã quá quen tiếp xúc với xác người mới chết, Gabriel thản nhiên cúi xuống cạnh thi thể. Ông xem xét cái xác như thể đó là một bức tranh cần được phục chế. Giống như tất cả các nữ nhân viên của Vatican, cô ăn vận chuyên nghiệp mà kín đáo: quần dài đen, áo len xám mỏng khoác ngoài chiếc áo cánh màu trắng. Áo khoác len dài mặc ngoài cùng đã bị mở cúc và trải rộng trên sàn như một tấm áo choàng, cánh tay phải ôm ngang bụng. Tay trái duỗi ra, tạo thành một đường thẳng từ vai, cổ tay hơi cong. Gabriel cẩn thận vén một vài sợi tóc dài ngang vai che khuất mặt cô, để lộ ra một đôi mắt mở to với ánh nhìn thoáng cảnh giác. Lần cuối cùng ông nhìn thấy đôi mắt này là khi chúng đang dò xét ông trên cầu thang của bảo tàng. Cuộc gặp gỡ diễn ra vài phút trước chín giờ tối hôm trước. Lúc ấy Gabriel đang chuẩn bị ra về sau một ngày dài làm việc trước bức tranh của Caravaggio; còn Claudia, với một tập hồ sơ ôm chặt trước ngực, đang trên đường quay trở lại văn phòng của mình. Mặc dù trông cô hơi lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không hề giống một kẻ sắp tự tử trong Vương cung thánh đường. Thật ra, Gabriel thầm nghĩ, thái độ đó có chút tán tỉnh.


  “Anh quen cô ấy à?” Vitale hỏi.


  “Không, nhưng tôi biết cô ấy là ai.” Đó là bệnh nghề nghiệp. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Gabriel vẫn không ngừng thu nhặt các chi tiết và lắp ghép trong đầu hồ sơ cá nhân về những người xung quanh.


  “Tôi thấy đêm qua hai người đều ở lại làm việc muộn.” Viên cảnh sát người Ý cố gắng giữ cho lời nhận xét nghe có vẻ tự nhiên, nhưng vẫn không thể che giấu được sự nghi ngờ ẩn trong đó. “Theo nhật ký ghi chép tại bàn an ninh, anh đã rời bảo tàng lúc 8:47. Nữ Tiến sĩ Andreatti rời đi chỉ sau một lúc vào 8:56.”


  “Thời điểm đó thì tôi đã rời khỏi lãnh thổ Vatican qua Cổng Thánh Anne rồi.”


  “Tôi biết.” Vitale trưng ra một nụ cười không chút hài hước. “Tôi cũng đã kiểm tra sổ sách bên đó.”


  “Vậy thì tôi không còn là kẻ tình nghi trong cái chết của đồng nghiệp mình nữa chứ?” Gabriel hỏi mỉa.


  “Hãy thứ lỗi cho tôi, Ngài Allon, nhưng cứ hễ anh xuất hiện tại Vatican thì lại có người chết.”


  Gabriel rời mắt khỏi thi thể và nhìn lên Vitale. Mặc dù đã bước qua tuổi sáu mươi, viên cảnh sát trưởng vẫn còn những nét điển trai và làn da rám nắng như của một thần tượng điện ảnh Ý tuổi xế chiều, kiểu tài tử lái xe mui trần dọc Phố Veneto với cô đào trẻ trung bên cạnh. Tại đội Cảnh sát Tài chính, ông bị xem là kẻ cuồng tín cứng nhắc, một chiến binh đã tự gánh lấy sứ mệnh xóa bỏ nạn tham nhũng - vốn là thảm họa của nền chính trị và thương mại Ý qua nhiều thế hệ. Chuốc lấy thất bại, ông lánh về ẩn náu đằng sau các bức tường của Vatican, bảo vệ Đức Giáo hoàng và Giáo hội. Cũng như Gabriel, ông đã quen tiếp xúc với thi thể của người chết. Mặc dù vậy, có vẻ như ông không thể nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nằm bất động trên sàn Vương cung thánh đường yêu quý của ông.


  “Ai đã phát hiện ra cô ấy?” Gabriel hỏi.


  Vitale hất đầu về phía toán thợ sampietrini đang đứng giữa lối dẫn xuống chính điện.


  “Họ có chạm vào bất cứ thứ gì không?”


  “Sao anh hỏi vậy?”


  “Cô ấy đi chân trần.”


  “Chúng tôi tìm thấy một chiếc giày của nạn nhân gần đình đồng. Chiếc còn lại được tìm thấy ở phía trước Bàn thờ Thánh Joseph, chúng tôi cho rằng chúng bị văng ra khi cô ấy rơi xuống. Hoặc giả...”


  “Hoặc sao?”


  “Hoặc giả chính cô ấy đã tháo giày và ném chúng từ trên ban công trước khi nhảy.”


  “Sao cô ấy phải làm vậy?”


  “Có lẽ cô ấy muốn xem mình có gan tự tử không,” Metzler đưa ra suy đoán. “Một khoảnh khắc dao động tâm lý”


  Gabriel ngước nhìn lên trần. Ngay trên dòng chữ Latin khắc dưới chân mái vòm là ban công quan sát dành cho khách tham quan, với lan can kim loại cao ngang thắt lưng. Như vậy đã đủ khiến việc tự tử gian nan, nhưng không hẳn là không thực hiện được. Thực tế là, cứ vài tháng các viên hiến binh của Vitale lại phải ngăn một số linh hồn tội nghiệp lên trên đó ném mình vào vực thẳm hạnh phúc. Có điều vào buổi tối muộn, khi Vương cung thánh đường không còn khách tham quan và đã đóng cửa, thì Claudia Andreatti sẽ có trọn vẹn ban công này cho riêng cô.


  “Thời gian tử vong?” Gabriel khẽ nói, như thể ông đang đặt câu hỏi với chính cái xác.


  “Không xác định được,” Vitale trả lời.


  Gabriel nhìn quanh Vương cung thánh đường, như để nhắc hai vị chức sắc người Ý nhớ họ đang ở đâu. Sau đó, ông hỏi sao lại không xác định được thời gian tử vong.


  “Mỗi tuần một lần,” Vitale đáp, “Văn phòng An ninh


  Trung ương tắt hết máy quay để cài đặt lại hệ thống định kỳ. Chúng tôi thường làm vào buổi tối khi Vương cung thánh đường đã đóng cửa. Thường thì không thành vấn đề.”


  “Các anh tắt máy trong bao lâu?”


  “Chín giờ tối đến nửa đêm.”


  “Đúng là trùng hợp.” Gabriel nhìn thi thể một lần nữa. “Anh cho rằng có bao nhiêu khả năng cô ấy quyết định tự tử vào đúng khoảng thời gian hệ thống máy quay bị tắt?”


  “Có lẽ đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên,” Metzler lên tiếng. “Có lẽ cô ấy đã cố ý canh đúng thời điểm để cái chết của mình không bị ghi hình.”


  “Làm sao cô ấy biết chuyện máy quay bị tắt?”


  “Chuyện này quanh đây ai cũng biết cả.”


  Gabriel khẽ lắc đầu. Mặc dù có rất nhiều mối đe dọa từ bên ngoài, khủng bố và ti tỉ vấn để khác, nhưng an ninh bên trong quốc gia nhỏ nhất thế giới này vẫn lỏng lẻo đến bất ngờ. Hơn nữa, những người làm việc phía sau các bức tường Vatican được quyền đi lại hết sức tự do. Họ biết tỏng những cánh cửa nào không bao giờ khóa, nhà nguyện nào không bao giờ được sử dụng, và những nhà kho hoàn toàn kín đáo nơi người ta có thể âm thầm bày mưu tính kế hay các cặp tình nhân tha hồ vuốt ve nhau. Họ còn biết cả các lối đi bí mật dẫn vào Vương cung thánh đường. Ngay đến Gabriel cũng biết một hai lối.


  “Còn ai khác trong Vương cung thánh đường vào thời điểm đó không?”


  “Theo chúng tôi biết là không,” Vitale trả lời.


  “Nhưng anh không thể loại trừ khả năng này.”


  “Đúng. Nhưng không ai báo cáo bất cứ điều gì bất thường.”


  “Túi xách của cô ấy đâu?”


  “Cô ấy bỏ nó lại trên ban công trước khi nhảy.”


  “Có mất mát gì không?”


  “Theo chúng tôi biết là không.”


  Nhưng đã có thứ gì đó bị mất; Gabriel chắc chắn thế. Ông nhắm mắt lại và ngay lập tức hình dung thấy Claudia của tối hôm qua - với nụ cười ấm áp, ánh nhìn tán tỉnh từ đôi mắt nâu của cô, một tập hồ sơ ghì chặt vào ngực.


  Và dây thập tự giá bằng vàng trên cổ.


  “Tôi muốn kiểm tra ban công bên trên,” ông nói.


  “Để tôi đưa anh lên đó,” Vitale bảo.


  “Không cần đâu.” Gabriel đứng dậy. “Tôi chắc rằng Đức ông đây có thể dẫn đường cho tôi.”
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  CÓ HAI LỐI dẫn lên ban công quan sát mái vòm từ tầng trệt của Vương cung thánh đường - một cầu thang xoắn rất cao và một buồng thang máy rộng rãi chứa đủ hai tá người hành hương béo tốt. Donati, một kẻ nghiện hút thuốc không biết hối cải, đề nghị đi thang máy, nhưng Gabriel thì cứ hướng về phía mấy bậc thang.


  “Thang máy ngừng hoạt động vào cuối giờ chiều, sau khi nhóm du khách cuối cùng vào tham quan. Claudia không thể sử dụng nó vào đêm khuya được.”


  “Cũng đúng,” Donati nói và rầu rĩ liếc nhìn đôi giày da may thủ công của mình, “nhưng thang cao tới mấy trăm bậc.” “Và chúng ta sẽ soát kỹ từng bậc thang.”


  “Để làm gì?”


  “Khi tôi nhìn thấy Claudia đêm qua, trên cổ cô ấy có đeo một cây thánh giá vàng.”


  “Và?”


  “Giờ thì nó đã không còn ở đó.”


  Gabriel đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Donati theo sát gót và cả hai chậm rãi đi lên. Cuộc rà soát cẩn thận


  Cầu thang chẳng thu được gì ngoài một vài tấm vé vào cổng bị vứt bừa bãi, cùng một tờ bướm nhàu nát quảng cáo dịch vụ của một doanh nghiệp chẳng-mấy-thánh-thiện có sự tham gia của những phụ nữ trẻ đến từ Đông Âu. Phía trên cùng của cầu thang là chiếu tới, một bên hướng ra sân thượng; một bên là ban công để du khách thưởng lãm mái vòm. Gabriel liếc nhìn qua lan can xuống dưới, giờ đây chỉ còn thấy hình dáng thu nhỏ của Vitale và Metzler. Sau đó ông chậm rãi đi dọc hành lang hẹp, chăm chú nhìn xuống sàn đá cẩm thạch đã in dấu thời gian. Chỉ sau vài bước chân, ông đã tìm thấy cây thánh giá. Khóa gài còn nguyên vẹn, nhưng sợi dây chuyền vàng mỏng manh đã bị đứt.


  “Có thể cô ấy đã giật đứt nó trước khi trèo qua lan can,” Donati suy đoán, kiểm tra sợi dây chuyền dưới ánh sáng hắt vào từ một trong mười sáu ô cửa sổ trên mái vòm.


  “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo tôi, lời giải thích hợp lý hơn là sợi dây chuyền đã bị một người khác làm đứt.”


  “Ai?”


  “Kẻ đã giết cô ấy.” Gabriel im lặng một lúc. “Cổ của cô ấy gãy gập như một cành cây khô, Luigi. Tôi cho rằng có thể do va chạm mạnh, nhưng tôi tin nó xảy ra ở ngay trên này. Kẻ giết Claudia có lẽ cũng không nhận ra hắn đã làm đứt sợi dây chuyền của cô ấy. Tuy nhiên hắn có chú ý đến đôi giày. Đó là lý do tại sao chúng được tìm thấy cách xa nhau như vậy. Có lẽ hắn đã ném chúng qua lan can trước khi tẩu thoát.”


  “Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm rằng cô ấy bị giết?”


  “Cũng chắc như Cha vậy.” Gabriel cẩn thận quan sát nét mặt của Donati. “Linh tính mách bảo tôi rằng Cha biết nhiều hơn những gì Cha nói, Luigi.”


  “Anh đã nhận ra.”


  “Cha có điều gì muốn thú nhận không, thưa Đức ông?”


  “Có,” Donati vừa đáp vừa nhìn xuống sảnh của Vương cung thánh đường. “Có thể người chịu trách nhiệm cho cái chết của Claudia Andreatti đang đứng ngay trước mặt anh đây.”


  


  Họ bước ra sân thượng của Vương cung thánh đường, rảo bước giữa các tượng thánh và tông đồ. Tấm áo chùng đen của Donati tốc bay phần phật trong gió lạnh. Trên tay ông, sợi dây chuyền vàng của Claudia quấn quanh các ngón tay tựa như một chuỗi tràng hạt.


  “Cô ấy đang tiến hành...” Donati dừng lại một chút, như thể đang tìm từ diễn đạt cho thích hợp. “Một cuộc điều tra,” cuối cùng ông nói.


  “Điều tra kiểu gì?”


  “Ở đây chúng tôi chỉ điều tra theo một kiểu duy nhất.”


  “Một cuộc điều tra bí mật,” Gabriel nói. “Hẳn nhiên là theo lệnh của Cha.”


  “Theo lệnh của Đức Giáo hoàng,” Donati đính chính ngay


  “Và tính chất của cuộc điều tra này là?”


  “Như anh biết đó, đã có một cuộc tranh luận gay gắt trong giới nghệ thuật và cộng đồng giám tuyển về vấn đề ai là chủ sở hữu cổ vật. Trong nhiều thế kỷ, các đế chế châu Âu hùng mạnh đã cướp phá nhiều kho báu của thế giới cổ đại một cách vô độ và khinh suất. Phiến đá Rosetta, bộ tượng cẩm thạch trắng Elgin, những ngôi đền lớn của Ai Cập cổ đại - cả một danh sách dài. Giờ đây các nước sở hữu gốc đang yêu cầu phải trả lại những biểu tượng di sản văn hóa của họ. Và họ thường cậy nhờ cảnh sát và tòa án để giúp lấy lại chúng.”


  “Hai người sợ Bảo tàng Vatican cũng bị ảnh hưởng?”


  “Chúng tôi cũng lo chứ.” Donati dừng lại dọc theo mặt tiền Vương cung thánh đường và chỉ về phía cột tháp obelisk Ai Cập nằm ngay trung tâm của quảng trường. “Đó là một trong tám cột tháp ở Rome, chúng được xây dựng bởi những người thợ thủ công của một đế chế đã diệt vong và được đưa đến đây bởi những người lính của một đế chế khác cũng đã diệt vong. Liệu chúng ta có nên gửi trả chúng cho Ai Cập? Thế còn tượng thần Vệ Nữ thành Milo hay tượng Nữ thần chiến thắng Samothrace? Liệu chúng có thực sự được bảo tồn tốt hơn ở Athens so với trong bảo tàng Louvre không? Liệu khi đó có nhiều khách tham quan được chiêm ngưỡng những kiệt tác này hơn không?”


  “Cha có vẻ rất cứng rắn về vấn đề này.”


  “Kẻ thù của tôi thường nhầm lẫn tôi là một người theo chủ nghĩa tự do đang cố gắng tiêu diệt Giáo hội. Thật ra, mặc dù được giáo dục theo Dòng Tên nhưng tôi cũng giáo điều cứng nhắc như ai thôi. Tôi tin rằng số kho báu cổ vật đồ sộ ấy nên được trưng bày trong những bảo tàng lớn.”


  “Tại sao lại là Claudia?”


  “Bởi vì cô ấy kịch liệt bất đồng ý kiến với tôi,” Donati trả lời. “Tôi không muốn báo cáo có sự thiên kiến. Tôi muốn biết tình huống xấu nhất có thể xảy ra, muốn biết sự thật trần trụi về nguồn gốc của tất cả cổ vật mà chúng tôi đang sở hữu. Bộ sưu tập của Vatican là một trong những bộ sưu tập lâu đời nhất và đồ sộ nhất trên thế giới. Và phần lớn trong số đó đều không rõ lai lịch.”


  “Có nghĩa là cha không biết chính xác chúng đến từ đâu.”


  “Và không biết chúng được mua lại lúc nào.” Donati chậm rãi lắc đầu. “Anh có thể thấy khó tin, nhưng đến tận những năm 1930, Thư viện Vatican vẫn chưa có danh mục liệt kê hợp thức. Sách được lưu giữ theo kích thước và màu sắc. Kích thước và màu sắc,” Donati lặp lại như không thể tin nổi. “Tôi e rằng hồ sơ lưu giữ tại các bảo tàng cũng chẳng khá hơn.”


  “Thế nên cha đã yêu cầu Claudia tiến hành thẩm tra bộ sưu tập để xem liệu có cổ vật nào lai lịch không sạch đẹp.”


  “Đặc biệt chú trọng hai bộ sưu tập Ai Cập và Etruscan,” Donati bổ sung. “Nhưng tôi cần nói rõ rằng việc thẩm tra của Claudia chỉ mang tính phòng ngừa. Xét trên phương diện nào đó, nó khá giống việc người quản lý chiến dịch tranh cử tự điều tra ứng cử viên của mình nhằm tìm hiểu mọi bê bối có thể bị đối thủ vạch lá tìm sâu khui ra vậy.”


  “Và nếu cô ấy phát hiện ra vấn đề gì thì sao?”


  “Chúng tôi sẽ cân nhắc các hướng giải quyết thật cẩn thận,” Donati đáp với sự chắc chắn của một luật sư. “Cẩn thận suy tính thiệt hơn là chuyên môn của chúng tôi. Đó là một trong những lý do mà sau hai ngàn năm chúng tôi vẫn còn tồn tại.”


  Hai người đàn ông quay lại và thà bộ từ từ về phía mái vòm. Gabriel hỏi xem Claudia đã theo đuổi dự án này trong bao lâu.


  “Sáu tháng.”


  “Còn ai biết về chuyện này?”


  “Chỉ có giám đốc của bảo tàng. Và dĩ nhiên cả Đức Giáo hoàng nữa.”


  “Thế cô ấy đã trình cha bất kỳ phát hiện nào chưa?”


  “Vẫn chưa.” Donati do dự. “Nhưng chúng tôi đã lên lịch họp với nhau. Cô ấy cho biết có chuyện khẩn cấp cần báo với tôi.”


  “Đó là chuyện gì?”


  “Cô ấy không nói.”


  “Hai người định gặp nhau khi nào?”


  “Đêm qua.” Donati dừng lại, sau đó nói thêm, “Lúc chín giờ tối.”


  Gabriel đứng lại và quay qua Donati. “Sao lại trễ vậy?”


  “Điều hành nhà thờ của một tỉ linh hồn tín hữu là một công việc nặng nề. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà tôi rảnh.”


  “Đã xảy ra chuyện gì?”


  “Claudia gọi cho trợ lý của tôi và yêu cầu dời cuộc họp sang sáng nay. Cô ấy không cho biết lý do.”


  Donati rút một điếu thuốc từ chiếc hộp mạ vàng thanh lịch, gõ gõ nó vào vỏ hộp trước khi châm lửa bằng một chiếc bật lửa cũng mạ vàng. Đã rất nhiều lần Gabriel phải nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông cao lớn trong tấm áo chùng đen kia thực sự là một linh mục Công giáo.


  “Nếu như anh đang thắc mắc thì xin đáp luôn,” Donati nói, “tôi không giết Claudia Andreatti. Tôi cũng không biết tại sao có người muốn cô ấy chết. Nhưng nếu việc tôi hẹn gặp cô ấy ngay tối hôm cô chết được công bố, tôi sẽ bị đẩy vào một tình thế cam go, đó là đã nói giảm nói tránh rồi. Và ngay cả Đức Giáo hoàng cũng bị liên lụy.”


  “Đó là lý do tại sao cha đã không đề cập chuyện này với Vitale hoặc Metzler.”


  Donati im lặng.


  “Thế Cha muốn gì ở tôi, Luigi?”


  “Tôi muốn anh một lần nữa giúp bảo vệ Giáo hội của tôi, và cả tôi nữa, khỏi một vụ bê bối.”


  “Ý Cha là sao?”


  “Hai cuộc điều tra. Một sẽ được thực hiện bởi Vitale và đội hiến binh. Cuộc điều tra này sẽ rất chóng vánh và đưa ra kết luận rằng nữ Tiến sĩ Andreatti đã tự kết liễu cuộc đời bằng cách gieo mình từ ban công sát mái vòm.”


  “Rome đã tuyên bố; vụ án chính thức khép lại.” “Amen.”


  “Còn cuộc điều tra thứ hai?”


  “Sẽ do anh thực hiện,” Donati nói. “Và kết quả điều tra sẽ chỉ trình lên một người duy nhất.”


  “Thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Paul VII.”


  Donati gật đầu.


  “Tôi đến Rome để phục chế một bức tranh, Luigi.”


  “Anh sẽ không thể ở Rome nếu không có sự can thiệp của Đức Giáo hoàng và tôi. Và bây giờ chúng tôi cần anh giúp ngược trở lại.”


  “Cha thật là độ lượng như gương Chúa vậy, thưa Đức ông.”


  “Chúa Jesus không bao giờ phải điều hành một nhà thờ. Tôi thì phải gánh trọng trách đó.”


  Gabriel không muốn mà cũng mỉm cười. “Cha đã nói với cơ quan an ninh Ý rằng cha cần tôi phục chế một bức tranh của Caravaggio. Linh tính mách tôi rằng họ sẽ không hài lòng nếu phát hiện ra tôi đang điều tra một vụ giết người.”


  “Vậy thì chúng ta sẽ phải đánh lừa họ. Tin tôi đi,” Donati nói thêm, “đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên đâu.”


  Cả hai dừng lại trước lan can. Ngay bên dưới, trên khoảng sân nhỏ bên ngoài lối vào nghĩa trang Vatican, người ta đang chuyển thi thể của Claudia Andreatti vào thùng một chiếc xe tải không biển số. Đứng cách đó vài mét là Lorenzo Vitale, như một người đang thương khóc bên phần mộ còn mở.


  “Để bắt tay vào điều tra, tôi cần một vài thứ,” Gabriel vừa nói vừa nhìn xuống viên cảnh sát trưởng Vatican. “Và tôi cần Cha lấy chúng cho tôi mà không để Vitale biết.”


  “Chẳng hạn như?”


  “Một bản sao của ổ cứng máy tính trong văn phòng cô ấy, cùng với danh sách cuộc gọi trên điện thoại và tất cả các tài liệu cô ấy đã thu thập được trong quá trình thẩm tra bộ sưu tập của Vatican.”


  Donati gật đầu. “Trong lúc đó,” ông nói, “anh nên đi trước một bước - kiểm tra bên trong căn hộ của Claudia trước khi Vitale xin được lệnh khám nhà.”


  “Thế Cha đề nghị tôi bước qua cửa chính nhà cô ấy như thế nào đây?”


  Donati trao cho Gabriel một chùm chìa khóa.


  “Từ đâu mà Cha có nó?”


  “Quy tắc số một tại Vatican,” Donati nói. “Đừng đặt quá nhiều câu hỏi.”
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    QUẢNG TRƯỜNG
 TÂY BAN NHA, ROME


  


  ĐẾN LÚC VĂN PHÒNG Báo chí Vatican xác nhận rằng Tiến sĩ Claudia Andreatti, nữ giám tuyển đáng kính của phòng cổ vật, đã tự tử trong Vương cung thánh đường Thánh Peter, những tin đồn về cái chết của cô đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm của xóm nhỏ tọc mạch mang tên Tòa Thánh. Bên trong phòng phục chế, các nhân viên gác lại công việc, tụm năm tụm bảy và xuýt xoa sao họ lại bỏ qua những dấu hiệu suy sụp tinh thần của Tiến sĩ Andreatti, sao họ có thể cùng làm việc với nhau rất nhiều năm mà chẳng mảy may biết gì về cuộc sống riêng của cô ấy. Gabriel cũng góp vài câu chiếu lệ chia sẻ sự cảm thông, nhưng hầu hết thời gian ông vùi đầu vào góc riêng của mình trong phòng phục chế. Ông ở đó một mình với bức Caravaggio, đến tận cuối buổi chiều mới đi bộ về căn hộ gần Quảng trường Tây Ban Nha dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Ông thấy Chiara đang đứng tựa vào quầy bếp. Mái tóc đen nhánh của nàng buộc gọn sau gáy bằng một sợi ruy băng nhung. Mắt nàng đang dán vào màn hình tivi, xem một phóng viên đài BBC tường thuật lại vụ tự tử bi thảm dưới dòng tiêu đề CÁI CHẾT TRONG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG. Khi bức ảnh của Claudia xuất hiện trên màn hình, Chiara khẽ lắc đầu.


  “Thật là một cô gái xinh đẹp. Không hiểu sao chuyện luôn có vẻ khó chấp nhận hơn khi họ đẹp như vậy.”


  Nàng mở nút một chai Sangiovese, rót ra hai ly. Gabriel đón lấy ly của mình, rồi chợt ngừng lại. Ly rượu trên tay ông có màu thẫm như máu.


  “Sao vậy anh?”


  “Donati yêu cầu anh xem qua xác cô ấy.”


  “Tại sao ông ấy lại làm vậy?”


  “Ông ấy muốn tham khảo thêm ý kiến khác.”


  “Ông ấy không tin là cô ấy đã tự tử ư?”


  “Không. Và anh cũng không nghĩ như thế.”


  Ông kể với Chiara về sợi dây chuyền bị đứt, về hai chiếc giày nằm cách nhau quá xa, về cuộc thẩm tra âm thầm bộ sưu tập cổ vật của Vatican. Cuối cùng, ông kể với nàng về buổi họp khẩn cấp đáng lý đã diễn ra tại văn phòng của Donati.


  “Bây giờ em hiểu vấn đề rồi,” Chiara nói. “Nữ giám tuyển quyến rũ lẽ ra phải gặp gỡ ngài thư ký riêng quyền lực. Thay vào đó, rốt cuộc nữ giám tuyển quyến rũ ấy lại chết.”


  “Khiến những người ủng hộ thuyết âm mưu trên thế giới thảy đều suy đoán rằng ngài thư ký riêng quyền lực ít nhiều có liên quan đến cái chết của cô ấy.”


  “Điều đó giải thích tại sao ông ấy yêu cầu anh giúp che đậy sự thật.”


  “Anh sẽ không nhìn sự việc theo cách đó.”


  “Vậy anh nhìn theo cách nào?”


  “Một cuộc điều tra riêng nhằm làm sáng tỏ sự thật, giống như những vụ chúng ta thực hiện cho Đại lộ King Saul.”


  Đại lộ King Saul là địa chỉ cơ quan tình báo nước ngoài của Israel. Nó có một cái tên dài, dễ gây hiểu nhầm mà lại chẳng ăn nhập gì với bản chất thực thụ của công việc tại đó. Các điệp viên đã nghỉ hưu như Gabriel và Chiara thường gọi đơn giản là Văn phòng.


  “Vụ này có thể tạo thành một bê bối khác cho Vatican,” Chiara cảnh báo. “Và nếu anh không cẩn thận, ông bạn Đức ông Luigi Donati sẽ phủi tay và buông anh ngay giữa chừng.”


  Nàng lẳng lặng tắt tivi mà không nói thêm lời nào, rồi mang hai ly rượu vào phòng khách. Trên bàn cà phê đặt một khay bánh mì nướng bruschetta các loại. Chiara chăm chú ngắm Gabriel khi ông chọn một miếng rắc phô mai ricotta và ruột atisô rồi nuốt nó xuống bằng một ngụm Sangiovese. Đôi mắt nàng, to và có hình dạng như mắt người phương Đông, sóng sánh màu caramel điểm ánh vàng, chúng thường đổi màu tùy theo tâm trạng của nàng. Gabriel có thể thấy nàng đang bồn chồn. Nàng có lý do để lo lắng. Nhiệm vụ gần đây nhất của họ cho Văn phòng, một hoạt động chống lại mạng lưới khủng bố Jihad, đã kết thúc trong cảnh bạo lực tàn bạo tại hoang mạc Empty Quarter của Ả Rập Saudi. Chiara từng hy vọng việc phục chế bức tranh Caravaggio này sẽ giúp hoàn tất quá trình phục hồi dai dẳng và gian nan của Gabriel, và sẽ khởi đầu cho một cuộc sống mới thoát khỏi lực hút của Văn phòng. Kế hoạch của nàng không bao gồm một cuộc điều tra giúp ngài thư ký riêng của Đức Giáo hoàng.


  “Thế nào?” nàng hỏi.


  “Ngon lắm,” Gabriel đáp.


  “Em không nói về bánh mì.” Chiara sắp xếp lại mấy cái gối ở cuối ghế sofa. Nàng luôn sắp xếp lại mọi thứ khi đang khó chịu. “Thế anh đã cân nhắc tới chuyện cơ quan an ninh Ý sẽ làm gì nếu họ phát hiện anh đang điều tra giúp Vatican chưa? Họ sẽ đuổi cổ hai ta ra khỏi đất nước này. Một lần nữa.”


  “Anh đã cố gắng giải thích thế với Donati.”


  “Và?”


  “Ông ấy viện đến bề trên của mình.”


  “Ông ấy không phải Giáo hoàng của anh, Gabriel.”


  “Thế anh nên nói gì đây?”


  “Tìm người khác,” nàng trả lời. “Đó là ba chữ rất hay mà anh cần phải học.”


  “Em sẽ không nói thế nếu em thấy qua thi thể của Claudia.”


  “Anh nói vậy thật không công bằng.”


  “Nhưng đó là sự thật. Anh từng nhìn thấy rất nhiều xác chết trong cuộc đời mình, nhưng anh chưa bao giờ thấy một người rơi hơn bốn mươi mét xuống một sàn đá cẩm thạch.”


  “Thật là một cái chết khủng khiếp.” Chiara nhìn mưa rơi lộp độp trên khoảng sân hiên nhỏ hướng ra Bậc thang Tây Ban Nha. “Anh chắc bao nhiêu phần trăm rằng Donati đang nói thật với mình?”


  “Về chuyện gì?”


  “Về mối quan hệ của ông ấy với Claudia Andreatti.”


  “Nếu em hỏi anh có nghĩ giữa họ là mối quan hệ tình cảm không thì câu trả lời là không.”


  “Anh lớn lên trong vòng tay một người mẹ không bao giờ hé môi về những việc đã xảy ra với bà trong chiến tranh.”


  “Ý em là?”


  “Mọi người đều giữ bí mật. Thậm chí với những người mà họ tin tưởng nhất. Cứ gọi đó là trực giác của phụ nữ, nhưng em luôn cảm thấy Đức ông Donati không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ông ấy có một quá khứ. Em chắc chắn thế.”


  “Ai cũng vậy mà.”


  “Nhưng một vài người trong chúng ta có quá khứ thú vị hơn những người khác. Bên cạnh đó,” nàng nói tiếp, “anh thực sự biết được bao nhiêu về cuộc sống riêng của ông ấy?”


  “Đủ để biết rằng ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì liều lĩnh như là quan hệ tình cảm với một nhân viên của Vatican.”


  “Em cho là anh đúng. Nhưng em không thể tưởng tượng được một người đàn ông trông giống như ngài Luigi Donati lại sống độc thân.”


  “Ông đối phó với chuyện đó bằng cách luôn tỏ thái độ tuyệt đối không rảnh, ông còn mặc váy dài đen và ngủ ngay kế phòng Đức Giáo hoàng.”


  Chiara mỉm cười và nhón lấy một lát bruschetta từ khay.


  “Ít ra cũng có một chút lợi ích khi nhận vụ này,” nàng nói vẻ suy tư. “Chúng ta sẽ có cơ hội tận mắt thấy bộ sưu tập cổ vật riêng của Giáo hội. Chúa mới biết những gì họ thực sự cất trong kho nhà mình.”


  “Chúa và các giáo hoàng,” Gabriel chỉnh lại. “Nhưng anh phải xem quá nhiều tài liệu. Anh sẽ cần sự trợ giúp từ một người am hiểu về cổ vật.”


  “Em?”


  “Nếu ngày xưa Văn phòng không lôi kéo em về, em có lẽ đã trở thành giáo sư tại một trường đại học tầm cỡ của Ý.”


  “Đúng thế,” nàng đáp. “Nhưng em lại học lịch sử của Đế chế La Mã.”


  “Bất cứ ai nghiên cứu về những người La Mã đều biết chút gì đó về đồ tạo tác của họ. Và kiến thức của em về nền văn minh Hy Lạp và Etruscan rộng hơn nhiều so với anh.”


  “E rằng vậy cũng chẳng nói lên điều gì cả, anh yêu à.”


  Chiara nhướng một bên lông mày trước khi nâng ly rượu lên môi. Dáng vẻ của nàng đã thay đổi hẳn kể từ khi họ đến Rome. Giờ phút này, khi ngồi đây, với mái tóc buông xõa chấm vai và làn da màu ô liu rạng rỡ, nàng trông giống hệt cô gái Ý trẻ trung làm say lòng người mà Gabriel đã gặp lần đầu tiên, cách đây mười năm, trong khu Do Thái cổ kính của Venice. Như thể ảnh hưởng của hàng loạt nhiệm vụ kéo dài và nguy hiểm đã bị xóa nhòa, chỉ còn cái bóng mờ nhạt của sự mất mát thoáng ẩn hiện trên gương mặt nàng. Đó là dấu ấn của lần nàng sảy thai khi bị gã tài phiệt và trùm buôn vũ khí người Nga Ivan Kharkov bắt giữ đòi tiền chuộc. Từ đó đến nay nàng vẫn chưa có mang. Bản thân nàng đã cam chịu chấp nhận sự thật rằng mình và Gabriel có thể không bao giờ có con được.


  “Có một khả năng khác,” nàng gợi ý.


  “Là gì nào?”


  “Là Tiến sĩ Claudia Andreatti trèo lên ban công Vương cung thánh đường trong trạng thái suy sụp tinh thần và đã nhảy xuống tự tử.”


  “Khi anh nhìn thấy cô ấy đêm qua, trông cô không giống như một người phụ nữ đang trong cơn suy sụp. Trên thực tế...” giọng của Gabriel nhỏ dần.


  “Sao cơ?”


  “Anh có cảm giác cô ấy có chuyện gì muốn nói với anh.”


  Chiara im lặng trong một lúc. Cuối cùng nàng lên tiếng, “Donati sẽ phải mất bao lâu để thu thập các hồ sơ của cô ấy?”


  “Một hoặc hai ngày.”


  “Vậy chúng ta làm gì trong thời gian đó?”


  “Anh nghĩ chúng ta nên tìm hiểu cô ấy kỹ hơn một chút.”


  “Bằng cách nào?”


  Gabriel giơ chùm chìa khóa lên.


  


  Claudia sống trong khu Trastevere ở bên kia sông, trong một tòa lâu đài cổ phai màu đã chuyển thành khu chung cư cũ phai màu. Gabriel và Chiara đi lướt ngang cửa nhà hai lần và xác định rằng hai viên giám sát người Ý thường bám dính họ đã quyết định nghỉ trực đêm nay. Sau đó, vào lần thứ ba, Gabriel tiến đến cửa ra vào với sự tự tin như người thường xuyên lui tới khu này và dẫn Chiara vào bên trong. Họ lần đến tiền phòng trong bóng tối nhập nhoạng, và thấy hộp thư của Claudia đang đầy ứ số thư từ có vẻ đã mấy ngày chưa mở. Gabriel rút xấp thư ra và nhét vào túi xách của Chiara. Sau đó, ông dẫn nàng đến dưới chân cầu thang chính rộng rãi và họ cùng đi lên.


  Chẳng mấy chốc Gabriel cảm thấy một cảm giác quen thuộc dâng lên. Shamron, thầy của ông, gọi đó là “trực giác nhà nghề”. Nó khiến ông khẽ cúi người về phía trước, nhón gót đi rón rén, và chậm rãi hít thở với nhịp điệu đều đặn như một máy thở. Và nó buộc ông theo bản năng phải đưa ra khả năng xấu nhất, rằng đằng sau mỗi cánh cửa, quanh mỗi góc tối, đang lẩn khuất một kẻ thù cũ với khẩu súng lăm le trong tay cùng một khoản nợ chưa thanh toán cần dứt điểm. Mắt ông không ngừng hấp háy, và thính giác đột nhiên trở nên nhạy bén, theo dõi từng tiếng động dù khẽ khàng hay vặt vãnh cỡ nào - tiếng nước nhỏ tong tong trong bồn rửa, tiếng nhỏ dần của một bản concerto vĩ cầm, tiếng khóc của một đứa trẻ dỗ hoài không nín.


  Chính là âm thanh này, tiếng một đứa trẻ đang khóc, văng vẳng bên tai Gabriel và Chiara đến tận chiếu tới ở tầng ba. Gabriel bước tới cửa nhà 3B, nhanh nhẹn lướt ngón tay dọc khung cửa trước khi tra chìa vào ổ. Sau đó, không một tiếng động, ông xoay chốt và họ lách người vào trong. Ngay lập tức, họ nhận ra không chỉ có hai người họ trong phòng. Đang ngồi khóc thổn thức dưới ánh đèn tỏa sáng là Tiến sĩ Claudia Andreatti.
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    TRASTEVERE, ROME


  


  LẼ DĨ NHIÊN người phụ nữ này không phải Claudia, nhưng hai người giống nhau đến đáng sợ. Cứ như thể Caravaggio đã họa chân dung của nữ giám tuyển, và sau đó vì quá hài lòng với tác phẩm của mình nên đã tạo một bản sao chính xác đến từng chi tiết - cùng kích thước và bố cục, với nhiều nét tương đồng, cùng mái tóc màu sa thạch, cùng đôi mắt màu lam trong vắt. Bây giờ bản sao Claudia đang lặng lẽ dò xét Gabriel và Chiara trước khi đưa tay lau nước mắt trên má.


  “Hai người đang làm gì ở đây?” cô hỏi.


  “Tôi là một đồng nghiệp của Claudia ở bảo tàng,” Gabriel trả lời chung chung. Ông chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm quá mức vào khuôn mặt của người phụ nữ. Sáng sớm hôm đó, trên đường ra khỏi Vương cung thánh đường, Luigi Donati có nhắc đến cô chị của Claudia đang sống ở London, nhưng ông đã bỏ qua chi tiết họ là một cặp song sinh giống nhau như đúc.


  “Anh làm cùng với Claudia trong phòng cổ vật à?” cô hỏi.


  “Không,” Gabriel đáp. “Tôi được yêu cầu đến lấy một số hồ sơ mà Claudia đã mượn từ kho lưu trữ. Nếu tôi biết cô ở đây, tôi sẽ không đến quấy rầy cô.”


  Người phụ nữ có vẻ chấp nhận lời giải thích này. Gabriel thấy một mũi dao tội lỗi đâm nhói trong lòng. Mặc dù đã được đào tạo qua về nghệ thuật nói dối, ông vẫn e dè khi phải nói sai sự thật với hình bóng của người đã khuất. Bây giờ bóng hình đó đứng dậy và chậm rãi tiến về phía ông trong ánh đèn tờ mờ.


  “Anh lấy chúng ở đâu?” cô hỏi, hất đầu về phía chùm chìa khóa trong tay Gabriel.


  “Tôi tìm thấy chúng trên bàn làm việc của Claudia,” ông đáp và thấy lưỡi dao tội lỗi chậm rãi vặn xoắn trong lồng ngực.


  “Thế anh còn tìm thấy thứ gì khác không?”


  “Chẳng hạn như?”


  “Một lá thư tuyệt mệnh?”


  Gabriel gần như không thể tin nổi cô ấy không nói lá thư tuyệt mệnh của tôi. “Tôi e rằng cô sẽ phải hỏi cảnh sát Vatican về chuyện đó,” ông đáp.


  “Tôi cũng định hỏi.” Cô bước lại gần hơn. “Tôi là Paola Andreatti,” cô nói, chìa tay ra. Khi Gabriel do dự chưa bắt lấy, đôi mắt cô nheo lại vẻ đăm chiêu.


  “Vậy rốt cuộc chuyện đó là thật.”


  “Chuyện gì?”


  “Em gái tôi kể rằng anh là người đang phục chế tranh của Caravaggio, anh Allon. Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây vào giờ này.”


  Gabriel nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Khi chạm vào tay cô, ông thấy nó ấm áp và ẩm ướt.


  “Hãy thứ lỗi cho tôi,” cô nói, “nhưng tôi đang rửa chén trước khi hai người đến. E rằng em gái tôi đã để lại một đống bừa bộn.”


  “Ý cô là gì?”


  “Mọi thứ trong căn hộ đều hơi mất trật tự,” cô nói và đưa mắt nhìn quanh. “Tôi đã cố gắng sắp xếp lại cho có vẻ ngăn nắp.”


  “Lần cuối cùng cô nói chuyện với em gái là lúc nào?”


  “Một tuần trước, vào thứ tư.” Cô đáp ngay không chút do dự. “Em ấy có vẻ bận rộn nhưng hoàn toàn bình thường, không giống như một người sắp sửa...”


  Cô ngừng lời và nhìn sang Chiara. “Trợ lý của anh à?” cô hỏi.


  “Cô này là người xui xẻo vớ phải tôi làm chồng.”


  Paola Andreatti cười buồn. “Tôi rất muốn nói rằng anh là một người đàn ông may mắn, anh Allon, nhưng tôi đã đọc nhiều về quá khứ của anh đủ để biết rằng sự thật không hẳn như thế.”


  “Cô không nên tin vào tất cả những gì đọc được trên báo chí.”


  “Tôi không tin.”


  Cô đưa mắt xét nét Gabriel trong một lúc. Đôi mắt cô hệt như cặp mắt ông đã nhìn thấy vào buổi sáng hôm nay, vô hồn hướng lên mái vòm nhà thờ. Cảm giác giống như đang bị một bóng ma dò xét.


  “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu cuộc trò chuyện này lại lần nữa,” cuối cùng cô lên tiếng. “Nhưng lần này, đừng nói dối tôi, anh Allon. Tôi vừa mất em gái và người bạn thân nhất trên đời. Và không đời nào Vatican lại cử một người như anh đến đây chỉ để thu thập vài ba hồ sơ thất lạc.”


  “Tôi sẽ không nói dối cô.”


  “Vậy thì xin hãy cho tôi biết lý do tại sao anh có mặt ở đây.”


  “Cũng cùng một lý do như cô.”


  “Tôi đang cố tìm hiểu lý do tại sao em gái tôi chết.”


  “Tôi cũng vậy.”


  Bóng ma dường như nhẹ nhõm, cô không còn đơn độc nữa. Cô cứ đứng chôn chân một lúc, như thể đang canh gác lối vào dẫn đến các bí mật của mình. Sau đó cô bước sang một bên, mời Gabriel và Chiara vào nhà.


  


  Phòng khách bừa bộn kiểu học giả, với hàng kệ chùng xuống dưới sức nặng của vô số sách, với những chiếc bàn vuông nhỏ chất đống các chồng hồ sơ cao ngất quăn góc lẫn với sách chuyên khảo dày cộp. Không khí phòng có vẻ khẩn trương, như thể chủ nhân của chúng đang theo đuổi cái gì đó và phải vật lộn để kịp thời hạn. Paola Andreatti đã đúng về một điều; tất cả đồ vật trong căn hộ đều trông có vẻ hơi xộc xệch, như thể chúng đã bị di chuyển rồi sau đó vội vàng trả lại vị trí cũ. Gabriel bước tới bàn làm việc lộn xộn và bật chiếc đèn bàn. Sau đó, ông quỳ xuống và kiểm tra mặt bàn trong ánh đèn chênh chếch. Ngay giữa bàn là một hình chữ nhật vuông vắn, rộng khoảng 25 phân dài khoảng 38 phân, trên đó không vương một hạt bụi. Ông cầm lên một tách cà phê uống dở và mang nó vào bếp, trong đó Chiara và Paola Andreatti đang đứng trước bồn, rửa nốt mấy cái dĩa cuối cùng. Cả hai đều không nói gì khi ông đặt cái tách lên quầy bếp và ngồi vào chiếc bàn cà phê bé xíu.


  “Em gái của cô có phải là một người sùng đạo không?” ông hỏi.


  “Em ấy là một con chiên ngoan đạo. Tôi không chắc liệu con bé có thực sự tin vào Chúa hay không.” Cô ngẩng lên khỏi mớ chén bát trong bồn. “Tại sao anh hỏi vậy?”


  “Cô ấy đeo một cây thánh giá.”


  “Nó là của mẹ chúng tôi. Một trong những di vật của bà mà Claudia muốn giữ. May mắn thay, đó cũng là thứ mà tôi không muốn.”


  “Cô không có cùng đức tin như em mình à?”


  “Tôi là một bác sĩ chuyên khoa tim, thưa anh Allon. Tôi là người phụ nữ của khoa học, chứ không phải của đức tin. Tôi cũng tin rằng đã có nhiều điều ác được thực hiện nhân danh tôn giáo hơn bất kỳ thế lực nào khác trong lịch sử nhân loại. Cứ nhìn vào số phận khủng khiếp của đồng bào anh. Giáo hội đã gán cho các anh cái danh kẻ giết Chúa một cách sai lầm, và trong hai ngàn năm qua các anh đã phải gánh chịu hậu quả. Bây giờ các anh đã trở về quê cha đất tổ, chỉ để nhận ra mình đang bị vướng vào một cuộc chiến không có hồi kết. Đây có thực sự là những gì Chúa đã hình dung trong đầu khi Ngài lập giao ước với Abraham?”


  “Có lẽ Abraham đã đọc sót những điều khoản nhỏ.”


  Chiara chỉnh Gabriel bằng một ánh mắt trách móc, nhưng Paola Andreatti thoáng gượng cười. “Nếu anh muốn hỏi liệu em gái tôi có e ngại chuyện tự tử vì niềm tin tôn giáo của mình hay không, câu trả lời là có. Em ấy còn xem Vương cung thánh đường Thánh Peter là một nơi thiêng liêng lấy cảm hứng từ Chúa Trời. Bên cạnh đó,” cô nói thêm, “tôi là một bác sĩ. Tôi sẽ nhận ra một người có ý định tự tử khi gặp họ. Và em tôi không hề có khuynh hướng tự sát.”


  “Cô ấy có gặp rắc rối trong công việc không?” Gabriel hỏi.


  “Không thấy con bé nhắc đến.”


  “Thế có nhắc gì đến đàn ông không?” Chiara chợt hỏi.


  “Giống như nhiều phụ nữ trên đất nước này, em gái tôi không tìm được một người đàn ông Ý thích hợp để kết hôn hay thậm chí để có một mối quan hệ nghiêm túc. Đó là một trong những lý do tôi đã chọn đến London. Tôi kết hôn với một người Anh đúng nghĩa. Để rồi năm năm sau anh ta đã cho tôi một quả ly dị thích đáng đậm chất Ăng-lê.”


  Cô lau khô tay mình và bắt đầu xếp chén dĩa mới rửa sạch vào tủ. Có chút gì đó hơi vô lý trong hành động của cô, giống như điềm tĩnh tưới cây ngoài vườn trong khi sấm nổ đùng đùng đằng xa, nhưng hai người muốn để cô yên tĩnh trong chốc lát.


  “Anh chị em song sinh có một mối quan hệ rất đặc biệt,” cô nói, đóng cửa tủ lại. “chúng tôi chia sẻ mọi thứ - bụng mẹ, nhà trẻ và cả quần áo. Anh có thể thấy chuyện này khá kỳ lạ, anh Allon, nhưng tôi luôn cho rằng em gái và tôi sẽ nằm chung một quan tài.”


  Cô đi về phía tủ lạnh. Trên cánh cửa là một bức ảnh, được đính bằng nam châm, chụp hai chị em cô đang tạo dáng bên lan can của một chiếc phà. Ngay cả Gabriel, người có con mắt nghệ sĩ rất biết đánh giá hình dáng con người, cũng khó có thể phân biệt ai là chị ai là em.


  “Hình này được chụp trong chuyến du thuyền một ngày trên hồ Como hồi tháng Tám năm ngoái,” Paola Andreatti nói. “Dạo ấy tôi vừa ly thân với chồng. Claudia và tôi đã đi chơi riêng, chỉ có hai chị em với nhau. Dĩ nhiên tất cả chi phí đều do tôi trả. Nhân viên của Vatican không đủ khả năng ở trong khách sạn năm sao. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của tôi trong nhiều năm nay. Claudia nói toàn những lời an ủi tế nhị về vụ ly dị sắp tới của tôi, nhưng tôi ngờ rằng trong thâm tâm em ấy thấy nhẹ nhõm, vì tôi một lần nữa lại là của riêng em ấy.”


  Cô mở tủ lạnh, thở hắt ra, rồi bắt tay dọn mọi thứ bên trong vào thùng rác nhựa. “Tại thời điểm này,” cô nói, “hàng trăm triệu người trên thế giới đều tin rằng em gái tôi tự tử. Nhưng không ai trong số họ biết rằng Gabriel Allon, cựu nhân viên tình báo Israel và bạn của Vatican, bây giờ đang ngồi bên bàn bếp của con bé.”


  “Tôi muốn giữ cho mọi chuyện tiếp tục như vậy.”


  “Tôi tin phía Vatican cũng vậy. Bởi vì sự hiện diện của anh chứng tỏ họ tin rằng còn nhiều uẩn khúc trong cái chết của em gái tôi, chứ không đơn thuần là một linh hồn khốn khổ tự tìm lối giải thoát.”


  Gabriel không đáp lại.


  “Anh có tin Claudia tự sát không?”


  “Không,” Gabriel đáp. “Tôi không tin rằng Claudia tự tử.”


  “Tại sao không?”


  Ông kể với cô về sợi dây chuyền bị đứt, về hai chiếc giày, và về hình chữ nhật hoàn hảo không một hạt bụi trên bàn làm việc của em gái cô. “Cô không phải là người đầu tiên đến đây tối nay,” ông nói. “Những người khác đã đến trước cô. Họ là chuyên gia. Họ lấy bất cứ thứ gì có thể chỉ ra tội lỗi, bao gồm máy tính xách tay của em gái cô.”


  Cô đóng cửa tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên đó trong thinh lặng.


  “Cô cũng đã để ý thấy máy tính bị lấy mất, phải không?”


  “Đó không phải là thứ duy nhất,” cô khẽ nói.


  “Còn gì nữa?”


  “Em gái tôi không bao giờ đi ngủ mà không viết vài dòng trong nhật ký của mình. Con bé để nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Nó đã không cánh mà bay.” Paola Andreatti nhìn Gabriel một lúc lâu mà không nói gì. “Lời nói dối khủng khiếp này về em gái của tôi còn cần phải kéo dài bao lâu nữa?”


  “Cho đến khi sự thật được sáng tỏ. Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi cần sự giúp đỡ của cô.”


  “Giúp đỡ kiểu nào?”


  “Cô có thể bắt đầu bằng cách kể cho tôi nghe về em gái cô.”


  “Rồi sau đó?”


  “Chúng ta sẽ cùng nhau lục soát căn hộ này lần nữa.”


  “Tôi nhớ anh bảo bọn họ là chuyên gia.”


  “Họ đúng là chuyên gia,” Gabriel nói. “Nhưng đôi khi ngay cả các chuyên gia cũng có sai sót.”


  


  Họ chuyển vào phòng khách và ngồi xuống giữa đống sách báo, giấy tờ bề bộn của Claudia. Paola Andreatti kể về em gái mình như thể cô đang nói về bản thân. Gabriel cảm giác như đang phỏng vấn một xác chết được ban cho khả năng lên tiếng.


  “Cô ấy có sử dụng địa chỉ e-mail nào khác ngoài tài khoản do Tòa Thánh cấp không?”


  “Mọi người ở Tòa Thánh đều có tài khoản riêng. Đặc biệt là các linh mục.”


  Cô đọc một địa chỉ Gmail. Gabriel không cần phải viết nó ra giấy; ở ông, trí nhớ sắc sảo cũng sánh ngang khả năng bắt chước thần kỳ nét vẽ của những Danh họa Bậc thầy. Bên cạnh đó, ông thầm nghĩ, khi đọ sức với các chuyên gia, tốt nhất là phải hành xử như một chuyên gia.


  Cuộc phỏng vấn hoàn tất, họ chia nhau lục soát căn hộ. Chiara và Paola Andreatti tìm trong phòng ngủ trong khi Gabriel xử lý bàn làm việc. Lúc này ông tiến hành công việc theo như cách ông hình dung nó đã được rà soát trước đó, vài giờ sau cái chết của Claudia - tìm từng ngăn kéo, xét từng tập hồ sơ, dò từng trang sách. Mặc dù lục soát tỉ mỉ, ông chẳng tìm được gì có thể chỉ ra lý do tại sao có người muốn giết Claudia.


  Thế nhưng toán chuyên gia đến trước Gabriel quả thật đã mắc một sai lầm; họ đã rời khỏi tòa nhà mà không dọn hộp thư của Claudia. Giờ đây Gabriel rút ra xấp thư từ túi xách của Chiara và nhanh chóng lướt qua chúng cho đến khi thấy một hóa đơn thẻ tín dụng. Các khoản chi phí hé lộ một cuộc sống điển hình ở Rome, được bảo tồn vĩnh viễn, giống như các mảnh vỡ khảo cổ, trong ngân hàng bộ nhớ của một máy tính lớn. Tất cả các chi phí đều có vẻ bình thường ngoại trừ một khoản. Hai tuần trước khi Claudia chết, có vẻ cô đã qua đêm tại một khách sạn ở Ladispoli, một khu nghỉ mát ven biển buồn tẻ nằm chếch phía bắc của Rome. Gabriel từng đi qua thị trấn này một lần trong quãng đời trước, ông không nhớ gì nhiều về địa danh này ngoại trừ những nhà hàng xoàng xĩnh và một bãi biển màu nhựa đường xám xịt. Ông nhét tờ hóa đơn lại vào phong bì và ngồi đó trong vài phút, một câu hỏi duy nhất cứ lẩn quẩn trong đầu. Tại sao một phụ nữ như Claudia Andreatti lại qua đêm tại một khách sạn trên bờ biển Ý, chỉ cách nhà cô ba mươi phút đi đường, giữa mùa đông lạnh giá? Ông chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Khả năng thứ nhất liên quan đến tình yêu. Khả năng thứ hai là lý do khiến cô ấy chết.
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    THÀNH VATICAN


  


  HỌ TỔ CHỨC thánh lễ an táng vào ngày thứ ba, tại Nhà thờ Thánh Anne. Đức Giáo hoàng không tham dự. Nhưng sau nhiều cuộc tranh luận âm thầm bên trong Điện Tông Tòa, mọi người đã đi đến quyết định rằng thư ký riêng của Giáo hoàng sẽ làm lễ. Gabriel bước vào nhà thờ khi Donati, trong bộ lễ phục màu trắng, đang dẫn dắt người đưa tiễn đọc kinh Thống Hối. Paola Andreatti ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế thứ hai, mặt không cảm xúc. Sự hiện diện của cô rõ ràng khiến các đồng nghiệp của Claudia bối rối; cứ như thể linh hồn người đã khuất quyết định tham dự lễ tang của chính mình. Vào cuối buổi lễ, khi bước theo quan tài từ từ tiến ra Phố Belvedere, cô đi qua Gabriel mà chẳng hề nhìn ông. Một vài giây sau, Donati cũng lướt qua như thế.


  Thật ra phòng phục chế được cho nghỉ ngày hôm đó, nhưng Gabriel quyết định dùng cơ hội này để làm việc một mình với tranh của Caravaggio trong vài tiếng đồng hồ. Khoảng bốn giờ mấy, ông nhận được tin nhắn từ cha Mark, trợ lý của Donati, yêu cầu ông đến một quán cà phê ngay bên ngoài Vatican trên Phố Borgo Pio. Khi Gabriel đến, vị linh mục trẻ đang chú mục vào màn hình chiếc di động BlackBerry của mình tại một bàn gần cửa sổ. Cha Mark là một người Mỹ đến từ Philadelphia. Anh ta có khuôn mặt giống như một cậu lễ sinh và cặp mắt của một người không bao giờ thua bài bạc, đó là lý do tại sao anh làm việc cho Donati.


  “Một món quà từ Đức ông,” anh nói, đưa cho Gabriel một túi nhựa nhỏ từ nhà sách của Vatican.


  “Một bộ sưu tập các thông tri của Đức Giáo hoàng ư?” Cha Mark cau mày. Anh không thích nói đùa về Đức Giáo hoàng. Anh cũng không ưa Gabriel cho lắm.


  “Đây là tất cả các nghiên cứu của Tiến sĩ Andreatti về bộ sưu tập cổ vật, đúng theo lời ông yêu cầu.”


  “Tất cả trong chiếc túi nhỏ xíu này à? Thật kỳ diệu.”


  “Các ổ usb,” vị linh mục giải thích một cách cứng nhắc. Cha Mark có thể từng có khiếu hài hước, nhưng nó đã bị bào mòn sau tám năm dùi mài kinh sử trong trường dòng.


  “Vậy còn danh sách các cuộc gọi trên điện thoại của cô ấy?”


  “Tôi đang tìm cách có nó.”


  “E-mail thì sao?”


  “Đây là Vatican. Những chuyện này cần có thời gian.” Khuôn mặt thiên thần của vị linh mục trẻ không biểu lộ điều gì. Đến ngay Gabriel cũng không biết trong tay anh đang nắm thùng phá sảnh hay là một đôi. “Đức ông muốn biết ông định tiến hành điều tra như thế nào,” cha Mark vừa nói vừa xem chiếc BlackBerry của mình.


  “Điều đầu tiên tôi sẽ làm là đọc lướt mấy ngàn trang tài liệu về xuất xứ bộ sưu tập đồ cổ của các anh.”


  “Rồi sau đó?”


  “Hãy nói với Đức ông rằng ngài ấy sẽ là người đầu tiên được biết.”


  Vị linh mục đứng bật dậy, viện cớ có một vấn đề cấp bách cần anh phải có mặt, và quày quả quay về Tòa Thánh. Gabriel nhét túi nhựa vào túi áo khoác, do dự một lúc, và ấn gọi một số quay nhanh trên chiếc BlackBerry của mình. Một giọng nam cộc cằn trả lời bằng tiếng Do Thái. Gabriel thì thào một vài từ Do Thái và nhanh chóng ngắt điện thoại trước khi người đàn ông ở đầu kia có thể phản đối. Sau đó, ông ngồi yên tại chỗ trong khi màn đêm dần buông xuống trên con phố nhỏ, tự hỏi không biết liệu mình có vừa mắc phải sai lầm đầu tiên hay không.


  


  Hiếm có công việc nào bạc bẽo hơn chức danh Trưởng chi nhánh của Văn phòng ở Tây Âu. Shimon Pazner, người đứng đầu chi nhánh đông nhân viên trong Đại sứ quán Israel tại Rome, đã vác gánh nặng này lâu hơn so với những người tiền nhiệm. Nhiệm kỳ của ông rơi vào đúng thời điểm địa vị Israel tuột dốc không phanh trong mắt mọi quốc gia châu Âu. Nếu như trước đây đất nước của ông chỉ được coi là một mối phiền toái nhẹ thì bây giờ gần như toàn châu Âu nhìn sự nghiệp phục quốc của người Do Thái với con mắt khinh thường miệt thị. Israel không còn là một ngọn hải đăng dân chủ giữa lãnh thổ Trung Đông đầy xung đột; nó là một đứa con hoang lêu lổng, một kẻ chiếm cứ, và là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Nổi tiếng là người không khéo ngoại giao, Pazner đã không làm được gì nhiều nhặn để giúp cho sự nghiệp của mình. Cách hành xử của ông trong các buổi họp là một trong những chuyện đứng đầu danh sách phàn nàn của Ý. Câu trả lời thường lệ của ông khi được hỏi về chiến thuật và hoạt động của Israel là nhắc nhở những người anh em của mình rằng, nếu không có những hành vi tồi tệ của châu Âu thì sẽ không có Nhà nước Israel.


  Gabriel tìm thấy Pazner đang ngồi một mình trên ghế đá bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Borghese. Pazner trông thấp bé, với mái tóc màu xám sậm và một khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt như đá bọt. Ông chào chiếu lệ Gabriel bằng tiếng Ý, sau đó đề nghị cả hai nên tản bộ. Họ hướng về phía tây, băng qua các khu vườn theo một lối đi hai bên trồng cây thông dù. Bầu không khí lạnh lẽo thấm đẫm mùi lá cây ẩm ướt, mùi củi đốt và mùi nấu nướng - hương vị của Rome trong đêm đông. Pazner làm hỏng bầu không khí khi châm một điếu thuốc. Tâm trạng của ông dường như tệ hơn so với bình thường, nhưng với Pazner thì lúc nào cũng thật khó nói chắc. Rome khiến ông bực dọc. Đối với Pazner, chính trung tâm của đế chế La Mã này đã phá hủy Đền Thánh thứ hai và chia rẽ dân tộc Do Thái tan tác thành bốn cộng đồng phiêu bạt. Ông là một gã có trí nhớ tốt và thù dai. Gabriel cũng là một đối tượng trong số đó.


  “Thật trùng hợp khi anh gọi,” cuối cùng Pazner lên tiếng. “Chúng tôi cũng có vài chuyện cần trao đổi với anh.”


  “Chúng tôi?”


  “Đừng lo lắng, Gabriel. Không ai ở Đại lộ King Saul có ý định kéo anh ra khỏi kỳ nghỉ hưu lần nữa, nhất là sau những gì anh đã trải qua ở Ả Rập Saudi. Ngay cả Ông Già lần này có vẻ cũng bằng lòng để anh yên ổn.”


  “Anh có chắc chúng ta đang nói về cùng một quý ngài Ari Shamron?”


  “Thực ra, Ông Già không giống ngày xưa, không còn nữa.” Pazner im lặng một lúc. “Tôi không muốn bảo anh phải sống thế nào,” cuối cùng ông nói, “nhưng thật tốt nếu anh ghé qua thăm ông một chuyến khi anh đến thành phố vào lần tới.”


  “Lần cuối cùng anh gặp ông ấy là khi nào?”


  “Cách đây mấy tuần, khi tôi đến Tel Aviv để dự cuộc họp thường niên của các Trưởng chi nhánh. Shamron xuất hiện tại bữa ăn tối vào đêm bế mạc như thường lệ. Ông thường nấn ná đến khuya và kể chuyện ngày xưa huy hoàng cho chúng tôi vui, nhưng lần này tôi có cảm giác ông chỉ làm chiếu lệ. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn nhớ mấy chuyện khi chúng ta còn trẻ. Anh có nhớ lúc đó ông ấy như thế nào không, Gabriel? Mặt đất dường như rung chuyển mỗi khi Ông Già bước vào phòng.”


  “Tôi nhớ chứ,” Gabriel đáp, giọng xa xăm, và trong một lúc ông như thấy mình đang sải bước băng ngang sân Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Bezalel ở Jerusalem, trong một buổi chiều tháng chín chói chang năm 1972. Bỗng dưng xuất hiện một thanh sắt nhỏ của một người đàn ông với cặp kính đen xấu xí và hàm răng giống như bẫy thép. Người đàn ông không xưng tên, vì điều đó không cần thiết, ông là người bọn họ thường chỉ nhắc đến khi xì xầm thật nhỏ. Người đã đánh cắp những bí mật dẫn đến chiến thắng chớp nhoáng của Israel trong cuộc Chiến tranh Sáu Ngày. Người đã tóm Adolf Eichmann, kẻ chỉ huy chủ chốt của vụ thảm sát Holocaust, tại một góc phố ở Argentina.


  Như mọi khi, Shamron đã có chuẩn bị khi đến gặp Gabriel ngày hôm đó. Chẳng hạn, ông biết rằng Gabriel sinh ra trong một dòng họ có nhiều nghệ sĩ tài năng, nói thạo tiếng Đức với chất giọng Berlin, và rằng Gabriel đã kết hôn với cô bạn cũng là sinh viên nghệ thuật tên Leah Savir. Ông cũng biết rằng Gabriel, vốn được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ đã sống sót qua trại tập trung của Đức Quốc xã ở Birkenau, là người kín miệng, “Chiến dịch mang tên Cơn Thịnh nộ của Chúa,” ông đã nói vậy ngày hôm đó. “Mục đích đây không phải là giành lại công lý. Mục đích là trả thù, đơn giản thế thôi - trả thù cho mười một linh hồn vô tội bị tước mất ở Munich.” Gabriel đã kêu Shamron tìm một người khác. “Tôi không muốn ai khác,” Shamron nói. “Tôi muốn chính anh.”


  Đó chỉ là một trong nhiều cuộc tranh cãi mà cuối cùng phần thắng luôn nghiêng về Shamron. Trăm lần như một, ông luôn có cách khiến Gabriel làm theo lời mình, luôn nghĩ ra một vài lý do hoặc nhiệm vụ vặt vãnh để giữ thần đồng tài năng của mình trong tầm với của Văn phòng. Shamron còn mong muốn Gabriel nhận một vị trí xứng đáng trong phòng giám đốc tại Đại lộ King Saul. Nhưng Gabriel, trong nỗ lực kháng cự cuối cùng, đã quay lưng lại với lời đề nghị, dâng công việc này cho một kình địch cũ tên là Uzi Navot. Trong một thời gian, có vẻ như Navot sẵn lòng làm con rối trong tay Shamron. Nhưng giờ đây, sau khi đã củng cố địa vị của mình trong Văn phòng, Navot đẩy Shamron đến hoang mạc Judean, từ đó cắt đứt mối dây liên hệ giữa Ông Già với cơ quan tình báo mà ông đã dày công tạo ra theo hình ảnh của chính mình. Shamron hiện đang sống trong cảnh gần như bị lưu đày tại biệt thự riêng nhìn ra biển Galilee. Các chính trị gia và tướng lĩnh từng xin lời khuyên từ ông không còn lui tới nhà ông nữa. Để lấp đầy những giờ khắc trống rỗng, ông sửa chữa mấy chiếc radio cổ và bày đủ cách hòng thuyết phục Gabriel, người mà ông thương yêu như con trai mình, trở về nhà lần nữa.


  “Thường bao lâu ông ấy lại gọi điện kiểm tra tình hình tôi?”


  “Không bao giờ,” Pazner trả lời, lắc đầu như muốn khẳng định.


  “Bao lâu một lần, Shimon?”


  “Hai lần một tuần, đôi khi là ba. Thực ra, tôi mới vừa nói chuyện điện thoại với ông trước khi anh gọi.”


  “Ông ấy muốn gì?”


  “Đại lộ King Saul đang náo động. Họ tin rằng sắp có cái gì đó bị đánh đổ. Một cái gì đó quan trọng.”


  “Có gì cụ thể hơn về mục tiêu không?”


  Pazner rít một hơi cuối cùng và búng điếu thuốc, tàn thuốc bay tạo thành vòng cung lửa trong bóng tối. “Mục tiêu có thể là một đại sứ quán hoặc một lãnh sự quán. Cũng có thể là một giáo đường Do Thái hoặc một trung tâm cộng đồng. Họ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra ở phía nam, có thể là Istanbul hoặc Athens, nhưng họ không thể loại trừ Rome, chúng ta vẫn chưa kịp tái kiến thiết từ sau lần cuối cùng bị tấn công.” Pazner liếc nhìn Gabriel và nói thêm, “Trực giác mách với tôi rằng anh vẫn nhớ rõ cuộc tấn công đó.”


  Gabriel không trả lời trực tiếp. “Liệu có phải al-Qaeda không?”


  “Sau chiến dịch cuối cùng của anh, có thể không còn mạng lưới hay phần tử al-Qaeda nào có khả năng thực hiện một cuộc tấn công lớn tại châu Âu. Và vì phía Palestine không có ý định tấn công chúng ta ở đây vào lúc này, nên chỉ còn một ứng cử viên khác thôi.”


  “Iran.”


  “Hành động thông qua tổ chức đại diện ưa thích của họ, tất nhiên.”


  Hezbollah...


  Bọn họ đã đến bên rìa Quảng trường Siena. Quảng trường hình bầu dục rộng rãi và bụi bặm giờ đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, và tiếng còi xe trên Phố del Corso chỉ còn văng vẳng từ xa. Như thể họ là hai người cuối cùng còn sống trong một thành phố cổ.


  “Nguồn thông tin là từ đâu vậy?” Gabriel hỏi.


  “Nguồn ư,” Pazner trả lời. “Đó là một bức tranh khảm các thông tin tình báo thu thập từ mọi người và mọi tín hiệu. Có vẻ như Lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng đang tiến hành chiến dịch. Cục Năm của VEVAK dường như cũng tham gia.”


  VEVAK là từ viết tắt bằng tiếng Ba Tư của Bộ Tình báo và An ninh Quốc gia, cơ quan tình báo đáng gờm của Iran. Cục Năm là một trong những phòng ban quan trọng nhất của nó, chuyên phụ trách các vấn đề về Nhà nước Israel.


  “Theo một trong những nguồn tin của chúng tôi ở miền Nam Lebanon,” Pazner nói tiếp, “một nhóm gián điệp Hezbollah đã rời Beirut khoảng sáu tuần trước, chúng tôi nghĩ rằng đó là một chiến dịch trả thù trực diện. Thành thật mà nói thì chúng tôi đã dự kiến chuyện này từ lâu. Họ có lý do chính đáng để nổi giận với chúng ta.”


  Trong phần lớn thời gian của thập kỷ qua, Văn phòng đã tiến hành một cuộc chiến tranh không-mấy-bí-mật chống lại chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Các nhà khoa học đã bị ám sát, virus phá hoại máy vi tính đã được cài vào các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu, và các linh kiện bị lỗi đã được khéo léo tuồn vào chuỗi cung ứng hạt nhân của Iran - bao gồm vài chục máy ly tâm công nghiệp hỏng nặng khiến bốn cơ sở làm giàu uranium bí mật của họ bị phá hủy. Đó là một trong những chiến dịch thành công nhất của Gabriel. Nó đã được đặt cho mật danh rất xứng đáng, là Kiệt Tác.


  “Tên của tôi có xuất hiện trong bất kỳ tin tình báo nào không?”


  “Không chút tăm hơi. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không nghi ngờ anh là kẻ đứng sau vụ đó. Ai dám coi thường người Iran sẽ tự chuốc lấy nguy hiểm, kể cả anh.”


  “Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp họ. Nhưng tôi không có ý định sống chui sống nhủi suốt quãng đời còn lại của mình.”


  “Không ai bảo anh làm vậy.”


  “Vậy anh đang ám chỉ điều gì?”


  “Jerusalem rất đẹp vào mùa này.”


  “Khó chịu thì đúng hơn. Nhưng cái đó không liên quan. Cái chính là tôi đang vướng bận nhiều việc ở Rome.”


  “Tôi có nghe phong thanh. Tôi còn nghe đồn rằng bạn anh, Đức ông Donati, đã yêu cầu anh xem qua một vụ tự sát trong Vương cung thánh đường khi thi thể vẫn còn ở nguyên hiện trường.”


  “Rất ấn tượng, Shimon. Làm sao anh biết tôi đã ở đó?”


  “Bởi vì Lorenzo Vitale đã kể với một người bạn cũ làm trong đội Cảnh sát Tài chính, và tay đó lại kể với một người bạn khác làm trong cơ quan an ninh Ý. Và người bạn trong cơ quan an ninh Ý đã kể cho tôi nghe. Hắn còn bảo chỉ cần anh vi phạm nguyên tắc, hắn sẽ lập tức tống anh lên chuyến bay đầu tiên rời khỏi thành phố.”


  “Hãy bảo lại anh ấy rằng tôi đang sống đúng theo tinh thần và đúng theo từng chữ một trong thỏa thuận giữa chúng tôi.”


  “Đó có phải là lý do tại sao trợ lý của ngài Donati mời anh uống cà phê chiều nay không?”


  “Anh lại đang theo dõi điện thoại di động của tôi nữa rồi.”


  “Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi từng dừng lại?” Pazner bước đi một lúc trong im lặng. “Tôi không cho rằng người phụ nữ đó thực sự đã gieo mình từ mái vòm của Vương cung thánh đường, đúng không?”


  “Không, Shimon, cô ấy không làm thế.”


  “Vậy anh có manh mối nào về nguyên nhân cái chết của cô ấy không?”


  “Tôi có một giả thiết, nhưng tôi không thể chứng minh nó mà không viện đến trợ giúp.”


  “Trợ giúp kiểu gì?”


  “Trợ giúp điều tra,” Gabriel trả lời. “Tôi cần Đơn vị 8200 tìm hiểu mọi thứ có liên quan đến nạn nhân.”


  Đơn vị 8200 là cơ quan tình báo tín hiệu của Israel, tương đương với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Mặc dù chính thức đặt dưới sự chỉ huy của Tham mưu trưởng quân đội, đơn vị này phục vụ tất cả các cơ quan tình báo và an ninh của Israel, bao gồm cả Văn phòng. Danh sách cựu nhân viên của đơn vị có sự góp mặt của một số doanh nhân thành đạt nhất trong ngành công nghệ cao đang bùng nổ ở Israel.


  “Để xem tôi có hiểu chính xác điều anh nói không nhé,” Pazner nói. “Nhà nước Israel hiện đang phải đối mặt với các mối đe dọa nhiều không đếm xuể, và anh muốn Đơn vị sử dụng quỹ thời gian và sức lực quý báu của họ để khai thác dữ liệu một phụ nữ Ý đã chết?”


  Gabriel không nói gì. Pazner nặng nề thở hắt ra.


  “Anh cần họ điều tra từ thời điểm nào?”


  “Sáu tháng trước. E-mail, lịch sử duyệt web, mọi dữ liệu tìm kiếm.”


  Pazner đốt một điếu thuốc khác và ngẩng đầu phà khói về phía mặt trăng. “Nếu tôi biết khôn một chút, tôi sẽ chôn vụ này và cả anh nữa, xuống một cái hố thật sâu. Nhưng bây giờ anh nợ tôi một lần, Gabriel. Và tôi luôn nhớ rõ các món nợ.”


  “Làm cách nào tôi có thể trả nợ cho anh đây, Shimon?”


  “Đầu tiên hãy nói vợ anh đừng cắt đuôi mấy tay lính theo dõi của tôi khi cô ấy có việc ra ngoài. Tôi cắt đặt họ theo đuôi vợ anh vì sự an toàn của cô ấy mà.”


  “Tôi sẽ cố hết sức. Còn gì nữa không?”


  “Nếu anh tình cờ phát hiện ra một nhóm gián điệp Hezbollah đang quanh quẩn ở Rome, hãy gọi cho tôi. Nhưng anh làm ơn đừng rút súng ra. Tôi có đủ chuyện đau đầu rồi.”




  

    8


    QUẢNG TRƯỜNG
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  GABRIEL VÀ CHIARA tiếp cận vụ án với sự bình tĩnh, tỉnh táo của một nhóm mật vụ hoạt động trong vùng đất thù địch, y như cách cả hai đối phó với phần lớn mọi chuyện trong đời mình. Mục tiêu là kẻ đã giết Claudia Andreatti. Và bây giờ, khi nắm trong tay các tài liệu về cô từ Vatican, họ đã có phương tiện cần thiết để bắt đầu cuộc truy tìm. Dù vậy họ vẫn chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại. Cả hai đều hiểu hồ sơ tài liệu khá giống với tin tức tình báo, thường không đầy đủ, mâu thuẫn, sai lệch, hoặc kết hợp cả ba đặc điểm trên.


  Chắc mẩm nhiều người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, họ luôn tìm cách hành động sao cho phù hợp. Đặc biệt Gabriel không có lựa chọn nào ngoài việc duy trì lịch làm việc bận rộn hằng ngày của mình, ông quả là một người đa diện và đa nhiệm. Đối với Đội Cận vệ Thụy Sĩ trẻ luôn chào ông mỗi sáng tại Cổng Thánh Anne, ông là một người lính, một chiến sĩ bí mật, và đôi khi là một đồng minh. Đối với các đồng nghiệp trong phòng phục chế, ông là kẻ cô độc có tài nhưng u sầu, thích dành cả ngày sau bức màn đen, một mình một cõi với tranh Caravaggio và lũ ác quỷ của ông. Và đối với mấy tay giám sát người Ý luôn bám theo ông về nhà mỗi chiều, ông là một mật vụ huyền thoại với quá khứ rối ren đến độ họ chỉ biết vài mẩu chuyện rời rạc. Khi bước vào căn hộ, ông luôn thấy Chiara đang chúi mũi vào một chồng bản in. Gabriel sẽ làm việc bên vợ thêm vài giờ nữa trước khi đưa nàng xuống phố ăn tối. Họ thường dùng bữa tối muộn tại các nhà hàng nhỏ, nơi lui tới thường xuyên của người dân địa phương, và không bao giờ bàn về vụ án bên ngoài bốn bức tường nhà mình.


  Từng ngày trôi qua, cái tên Claudia Andreatti mờ nhạt dần trong tâm trí công chúng. Những nghi ngờ xoay quanh thông báo chính thức về cái chết của cô lắng xuống, những câu chuyện biến mất trên mặt báo, và thậm chí những trang web theo thuyết âm mưu cũng miễn cưỡng kết luận đã đến lúc để linh hồn tội nghiệp của cô được yên nghỉ. Nhưng các câu hỏi vẫn lởn vởn bên trong căn hộ nhỏ phía trên Bậc thang Tây Ban Nha. Đáng tiếc, các tài liệu Cha Mark trao cho Gabriel đã không mang đến lời giải đáp nào. Tổ chức được mô tả trong các tập tài liệu thật có phước vì, trong hơn một thiên niên kỷ, các giáo hoàng nắm quyền lãnh đạo tối cao trực tiếp trên toàn Lãnh thổ Giáo hoàng, một vùng đất khảo cổ màu mỡ ngập tràn các cổ vật Etruscan, Hy Lạp và La Mã. Tuy nhiên, giống như các bảo tàng truyền thống, Vatican đã bổ sung vào số tài sản kếch sù của mình bằng cách mua lại hoặc thừa kế các bộ sưu tập tư nhân, và đó là một vấn đề tiềm ẩn khá nhiều rắc rối. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một bộ sưu tập cá nhân chứa cổ vật được khai quật bất hợp pháp hoặc không có nguồn gốc rõ ràng? Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, dường như Claudia không phát hiện ra bất cứ thứ gì có thể khiến Vatican vướng vào rắc rối pháp lý hay đạo đức. Theo như các tài liệu này, thì bàn tay của Tòa Thánh khá sạch sẽ.


  “Em cho rằng cái gì cũng có lần đầu cả,” Chiara nói. “Cứ như thể Vatican là bảo tàng duy nhất trên thế giới không có lấy một bức tượng ăn cắp được cất giấu đâu đó dưới tầng hầm.”


  “Họ có đủ các vấn đề khác rồi,” Gabriel bảo.


  “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”


  “Chúng ta chờ Đơn vị tìm ra mảnh ghép còn thiếu của bức tranh.”


  Họ không phải chờ đợi lâu. Thật vậy, ngay tối hôm sau, một thuộc cấp của Shimon Pazner bước lại bên cạnh Gabriel trên Phố Condotti và đưa cho ông một ổ usb có chứa tất cả e-mail trao đổi trong sáu tháng qua từ các tài khoản của Claudia Andreatti. Buổi tối kế tiếp, ông nhận được lịch sử duyệt web từ địa chỉ IP của cô, cùng với một danh sách đầy đủ các từ khóa mà cô từng tìm kiếm trên mạng Internet. Tài liệu như một ô cửa sổ hé mở vào cuộc sống hết sức thầm kín của một người phụ nữ mà Gabriel chỉ biết sơ qua - các mẩu tin cô từng đọc, các đoạn video clip cô từng xem, những ham muốn bí mật mà cô đã thú nhận với ô tìm kiếm nhỏ nhắn màu trắng của Google. Họ có thể thấy rằng cô thích hiệu đồ lót của Pháp hơn là của Ý, rằng cô rất mê âm nhạc của Diana Krall và Sara Bareilles, và rằng cô là độc giả thường xuyên của tờ New York Times, cũng như blog của một người nổi tiếng chuyên phản đối chính sách Công giáo. Có vẻ cô mơ ước được đi du lịch New Zealand và bờ tây Ireland. Cô bị đau lưng mãn tính. Cô muốn giảm khoảng bốn ký rưỡi.


  Gabriel và Chiara cố nhắm mắt bỏ qua những chỗ tế nhị, nhưng nhìn chung họ xem xét cặn kẽ hoạt động trực tuyến của cô như thể chúng là các mảnh vỡ từ phiến đá cổ của một nền văn minh thất lạc. Họ không tìm thấy gì cho thấy cô có ý định tự tử hoặc ai đó muốn cô chết - không có người tình ghen tuông, không vướng nợ nần, không gặp bất cứ khủng hoảng tinh thần hoặc nghề nghiệp nào. Có vẻ như Claudia Andreatti là người phụ nữ mãn nguyện nhất tại Rome.


  Tài liệu cuối cùng từ Đơn vị là danh sách các cuộc gọi từ điện thoại di động của Claudia, chúng tiết lộ rằng trong những tuần cuối cùng của đời mình, cô đã thực hiện vài cuộc gọi đến một số cố định ở Cerveteri, một thị trấn không to không nhỏ nằm ở phía bắc của Rome, nổi tiếng với những ngôi mộ Etruscan. Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi nó chỉ cách khu nghỉ dưỡng ven biển của Ladispoli một vài dặm. Theo yêu cầu của Gabriel, Đơn vị truy ra tên cùng địa chỉ của người có số điện thoại này: Roberto Falcone, số 22 Phố Lombardia.


  


  Cuối buổi sáng ngày hôm sau, Gabriel và Chiara đi đến Ga Trung tâm Termini nhộn nhịp và bắt tàu đến Venice. Một phút trước khi khởi hành, họ thản nhiên rời khỏi toa tàu và quay trở lại phòng vé đông đúc. Đúng như dự kiến, hai tay giám sát theo đuổi họ từ Quảng trường Tây Ban Nha đã biến mất. Bấy giờ họ liền đến một bãi đỗ xe gần đó, nơi Shimon Pazner luôn để dự phòng một chiếc xe sedan Mercedes của Văn phòng. Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng rít bánh lên đoạn dốc của bãi xe. Gabriel chẳng kêu ca phàn nàn gì, lái xe ở Rome thì đành lẳng lặng chịu chút bẽ mặt.


  Sau khi vượt sông, Gabriel men theo các bức tường của Vatican dẫn đến Phố Aurelia. Con đường đưa họ về phía tây, vượt qua hàng dặm dài những tòa chung cư tẻ nhạt, đến cao tốc A12. Từ đây chỉ còn cách Cerveteri khoảng hai chục cây số. Trong lúc lái xe, Gabriel cứ liếc nhìn vào gương chiếu hậu.


  “Có ai theo đuổi chúng ta ư?” Chiara hỏi.


  “Chỉ có năm trong số những tay lái tệ nhất ở Ý.”


  “Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi tàu đến Venice và chúng ta không có trên đó?”


  “Anh đồ là sẽ có màn đổ tội.”


  “Đổ tội họ hay chúng ta?”


  Một biển chỉ đường cảnh báo sắp đến ngã rẽ vào Cerveteri. Gabriel rời khỏi đường cao tốc và mất vài phút lái xe xuyên qua trung tâm cổ kính của thị trấn trước khi đến ngôi nhà nằm ngay ngoài địa phận thành phố tại số 22 Phố Lombardia. Đó là một biệt thự hai tầng khiêm tốn, nằm cách xa đường cái, với lớp sơn màu vàng nâu bong tróc loang lổ cùng mấy cánh cửa chớp xanh lá đã phai màu treo xiêu vẹo trên khung. Một bên biệt thự trồng cây ăn quả; bên còn lại là vườn nho nhỏ nhắn đã được tỉa cành chờ mùa đông. Phía sau biệt thự, bên cạnh căn nhà phụ ọp ẹp là một chiếc ô tô thân dài tả tơi với cửa phủ đầy bụi. Giữa sân trước bị giẫm nát, có một con chó chăn cừu Đức đang nhe răng gầm gừ với hai người. Nó trông như thể đã bị bỏ đói trong vài ngày.


  “Nói chung,” Gabriel rầu rĩ nhìn con chó và nói, “đây không phải là nơi người ta trông đợi sẽ tìm thấy một giám tuyển bảo tàng.”


  Ông bấm số Falcone từ di động của mình. Sau năm hồi chuông reo mà không có ai bắt máy, ông ngắt điện thoại.


  “Giờ mình làm gì đây?” Chiara hỏi.


  “Chúng ta sẽ cho hắn thêm một giờ. Sau đó chúng ta quay lại đây.”


  “Mình sẽ đợi ở đâu?”


  “Chỗ nào mà chúng ta không dễ bị trông thấy.”


  “Điều đó không dễ làm được trong một thị trấn như thế này,” nàng nói.


  “Em có ý tưởng gì không?”


  “Em có ý này.”


  


  Di tích mộ cổ Necropoli della Banditaccia nằm ở phía bắc của thành phố, cuối một con đường hẹp, dài với hàng bách thông chạy dọc hai bên đường. Trong bãi đỗ xe có một quầy bar cà phê. Cách đó vài bước, trong một tòa nhà xoàng xĩnh trông tạm bợ một cách kỳ quặc, là phòng soát vé và cửa hàng lưu niệm nhỏ. Chỉ có một nhân viên soát vé, người phụ nữ với cặp kính quá khổ trên mũi làm bà trông giống một con chim. Bà hình như thoáng giật mình khi nhìn thấy bọn họ. Rõ ràng hai người là những du khách đầu tiên trong ngày.


  Gabriel và Chiara trả một khoản phí vào cổng khiêm tốn và được phát một tấm bản đồ viết tay, rõ ràng bà mong họ sẽ trả lại nó vào cuối chuyến tham quan. Đóng vai khách du lịch, họ đi xuống ngôi mộ đầu tiên và ngắm nghía mấy gian phòng mai táng lạnh lẽo, trống trơn. Sau đó cả hai cứ thế lang thang trong mê cung của ngôi mộ hình tổ ong, đơn độc trong thành cổ của người chết.


  Để giết thời gian, Chiara thì thào giảng giải về người Etruscan - một tộc người bí ẩn, cực kỳ sùng đạo, nhưng nghe đồn là suy đồi về mặt tình dục, một xã hội xem đàn ông và phụ nữ là bình đẳng. Phát triển vượt bậc trong nghệ thuật và khoa học, nghệ nhân Etruscan dạy người La Mã cách lát đường, cách xây dựng đường sá và cống dẫn thoát nước, một món nợ người La Mã đã hoàn trả bằng cách quét sạch người Etruscan khỏi bề mặt trái đất. Ngày nay vết tích nền văn minh phồn thịnh một thời của họ còn lại rất ít ỏi, chỉ có những ngôi mộ, đúng y những gì họ đã trù tính. Người Etruscan dựng nhà cửa bằng vật liệu tạm thời, nhưng mộ phần của họ được xây để trường tồn vĩnh viễn. Trong phòng mai táng người đã khuất, họ đặt đủ các loại chai lọ, dụng cụ và đồ trang sức - những kho báu mà giờ đây được trưng bày trong các bảo tàng trên khắp thế giới và trong phòng khách của các đại gia sưu tầm đồ cổ.


  Sau khi hoàn thành chuyến tham quan, Gabriel và Chiara nghiêm túc trả lại bản đồ và đi ra bãi đậu xe, nơi Gabriel bấm số gọi Roberto Falcone lần thứ hai. Một lần nữa, không có ai trả lời.


  “Giờ ta làm gì nữa đây?” Chiara hỏi.


  “Ăn trưa thôi,” Gabriel đáp.


  Ông bước tới quầy và mua một nửa tá bánh mì kẹp gói sẵn trong màng bọc thực phẩm.


  “Anh đói sao?” Chiara hỏi.


  “Cái này không phải cho hai ta.”


  Họ leo lên xe và quay trở lại biệt thự của Falcone.
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    CERVETERI, Ý


  


  TRONG GIỚI ĐIỆP VIÊN phương Tây, chuyện Gabriel sợ chó đã trở thành huyền thoại, cũng như các chiến tích chói lọi của ông vậy. Nó không phải là một nỗi sợ vô lý; mà có bằng chứng hẳn hoi với vô số cuộc đụng độ bạo lực. Dường như có gì đó trong chính vẻ ngoài của Gabriel - cách cư xử giống loài mèo, đôi mắt xanh lục sống động - đã khiến cả chú cún ngoan ngoãn nhất cũng trở lại thành con quái vật hoang dã thời tiền sử vốn là xuất thân của mọi giống loài. Gabriel từng bị chó rượt, chó táp, chó vồ. Và một lần, giữa thung lũng phủ tuyết ở vùng núi nằm sâu trong trung tâm Thụy Sĩ, một con chó chăn cừu Đức bảo vệ một chủ ngân hàng nổi tiếng đã cắn gãy tay Gabriel. Ông sống sót qua vụ tấn công vì đã bắn vào đầu nó bằng khẩu súng lục Beretta. Dùng súng chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt tại Cerveteri này, nhưng với tình trạng kích động hiện tại của con chó của Falcone, Gabriel sẽ không thể loại trừ khả năng đó hoàn toàn. Tâm trạng của con chó chăn cừu dường như càng trở nên cáu kỉnh hơn trong một giờ họ bỏ đi. Chỉ có một lý do để nuôi con vật khó chịu như thế - Roberto Falcone rõ ràng đang che giấu chuyện gì bên trong nhà hắn, và nhiệm vụ của con chó này là giữ không cho những kẻ tò mò bén mảng tới gần. May mắn cho Gabriel, dường như con vật đã bị ngược đãi, và thế nghĩa là nó dễ bị mua chuộc hơn. Vậy nên họ mới cần túi bánh mì kẹp to tướng mua ở quầy cà phê trong khu mộ cổ của người Etruscan.


  “Có lẽ anh nên để em làm chuyện này,” Chiara nói.


  Gabriel liếc nhìn nàng vẻ không bằng lòng nhưng không nói gì.


  “Em chỉ nghĩ rằng...”


  “Anh biết em đang nghĩ gì.”


  Gabriel rẽ vào nhà, bánh xe chầm chậm nghiến trên lối đi trải sỏi. Con chó ngay lập tức tấn công chiếc xe - không phải phía ghế hành khách, dĩ nhiên, mà bên phía Gabriel. Nó chạy song song với bánh trước, thỉnh thoảng dừng lại, thụp xuống vẻ hung hăng và nhe hàm răng hoang dại. Và khi xe dừng lại, nó lao về phía cửa sổ chỗ Gabriel với tốc độ tên lửa và cố đớp ông qua lớp kính. Gabriel nhìn con vật một cách bình thản, điều này càng chọc nó điên tiết hơn. Nó có đôi mắt màu vàng nhạt của loài sói và miệng sùi bọt mép như bị bệnh dại.


  “Có lẽ anh nên thử nói chuyện với nó,” Chiara gợi ý.


  “Anh không tin vào chuyện đàm phán với khủng bố.”


  Gabriel thở dài và bóc lớp màng nhựa bọc một chiếc bánh mì kẹp. Sau đó, ông mở hé kính cửa sổ và nhanh chóng đẩy miếng bánh qua khe hở. Một cú đớp duy nhất và miếng bánh mì dài mười lăm phân kẹp giăm-bông Parma cùng phô mai Ý biến mất tăm.


  “Nó rõ ràng không ăn theo kiểu Do Thái,” Chiara nói.


  “Đó là dấu hiệu tốt hay xấu?”


  “Xấu,” nàng trả lời. “Rất xấu.”


  Gabriel đẩy một miếng bánh khác qua khe cửa sổ. Lần này, răng cửa của nó cắn trúng đầu ngón tay ông.


  “Anh không sao chứ?”


  “Thật tốt khi anh thuận cả hai tay.” Ông nhanh chóng cho nó ăn thêm ba miếng nữa.


  “Con vật tội nghiệp đói meo đói mốc.”


  “Hãy khoan thấy tội nghiệp nó.”


  “Thế anh không cho nó ăn nốt miếng cuối cùng à?”


  “Tốt hơn là nên giữ lại phòng hờ. Như vậy anh sẽ có cái ném cho nó nếu nó đột nhiên quyết định muốn cắn đứt cổ họng của anh.”


  Gabriel mở chốt cửa nhưng do dự.


  “Anh còn chờ gì nữa?”


  “Biểu hiện rõ ràng hơn về ý định của nó.”


  Ông mở hé cửa xe vài phân và thò một chân ra ngoài. Con chó gầm gừ trong họng nhưng vẫn đứng im. Tai nó dỏng lên, mà theo Gabriel đây là một bước tiến triển tích cực. Thông thường, khi một con chó muốn xé xác ông, tai nó luôn luôn cụp về phía sau, giống như đôi cánh của máy bay chiến đấu.


  Gabriel đặt miếng bánh mì kẹp cuối cùng trên mặt đất và từ từ ra khỏi xe. Sau đó, mắt vẫn dán chặt vào hàm răng con chó, ông ra hiệu cho Chiara bước theo bằng một tràng tiếng Do Thái liến thoắng để con chó không hiểu. Có phần mãn nguyện, con chó nhai nuốt mẩu bánh với tốc độ lịch thiệp hơn, ánh mắt màu vàng vẫn dán vào Gabriel và Chiara khi họ tiến về phía cửa sau của ngôi nhà. Gabriel gõ hai lần nhưng không có ai trả lời. Ông bèn thử kéo chốt. Cửa đã bị khóa.


  Ông rút ra món đồ nghề vẫn luôn mang theo trong ví, một thanh kim loại mảnh và nhỏ, nhẹ nhàng đưa nó vào trong ổ khóa và vặn cho đến khi ổ bung ra. Ông thử kéo lần thứ hai, lần này cái chốt bật mở. Bên trong là gian tiền phòng lộn xộn, vương vãi đầy quần áo lao động cũ rích và ủng cao su dính bết bùn đất. Bồn rửa khô ráo. Mấy đôi ủng cũng vậy.


  Ông ra hiệu cho Chiara bước vào và dẫn nàng vào bếp. Đĩa ăn bẩn xếp chồng trên mặt bếp và không khí nồng nặc mùi khét hăng hắc. Gabriel bước tới máy pha cà phê tự động. Đèn nguồn vẫn sáng, và dưới đáy bình đóng một lớp cà phê bị cháy thành màu hắc ín. Rõ ràng chiếc máy vẫn mở suốt trong mấy ngày qua - có lẽ bằng với số ngày con chó bị bỏ đói, Gabriel phỏng đoán.


  “May mắn là hắn đã không tự đốt nhà mình,” Chiara nói.


  “Anh không chắc về điểm đó đâu.”


  “Về điểm gì cơ?”


  “Điểm cho rằng Falcone may mắn ấy.”


  Gabriel tắt máy pha cà phê, và họ bước sang phòng ăn. Đèn chùm, cũng như máy pha cà phê, vẫn bật sáng, và năm trong số tám cái đèn đã đứt bóng. Ở một đầu chiếc bàn hình chữ nhật là bữa ăn dang dở. Đầu bàn kia là một hộp các-tông in tên một hãng rượu địa phương bên sườn. Gabriel mở nắp và nhìn vào bên trong. Toàn những vật được bọc cẩn thận bằng giấy xé từ tờ nhật báo Corriere della Sera. Đó là một đầu báo quá trí thức với một kẻ như Falcone, ông thầm nghĩ. Gabriel hình dung hắn hợp với kiểu báo thể thao Gazzetta dello Sport hơn.


  “Có vẻ như hắn đã vội vã rời khỏi đây,” Chiara nói.


  “Hoặc có khi hắn buộc phải rời đi.”


  Ông rút một gói giấy từ trong hộp ra và thận trọng mở lớp giấy báo bọc bên ngoài. Bên trong là một mảnh gốm có kích thước cỡ lòng bàn tay của Gabriel, trang trí hình vẽ một phụ nữ trẻ với gương mặt nhìn nghiêng. Cô mặc đầm xếp li và hình như đang chơi một nhạc cụ giống như sáo. Da thịt và quần áo của cô có cùng một màu nâu đỏ của đất nung, nhưng nền gốm lại đen tuyền sáng bóng.


  “Chúa ơi,” Chiara khẽ thốt lên.


  “Nó trông giống như một phần của bình gốm đỏ thời Hy Lạp cổ gì đấy.”


  Chiara gật đầu. “Theo hình dạng và họa tiết trang trí, em tin rằng nó là phần trên của một chiếc bình stamnos, kiểu bình ba quai Hy Lạp dùng để vận chuyển rượu. Người phụ nữ rõ ràng là maenad, một nữ tín đồ tôn thờ thần Rượu Nho Dionysus. Nhạc cụ này là sáo dăm kép, còn gọi là aulos.”


  “Có thể nào đây là đồ người La Mã làm nhái theo mẫu gốc của Hy Lạp?”


  “Có thể. Nhưng khả năng lớn nhất là nó đã được sản xuất ở Hy Lạp cách đây hai thiên niên kỷ rưỡi và chỉ xuất khẩu cho các thành phố Etruscan. Người Etruscan đặc biệt hâm mộ bình gốm Hy Lạp. Đó là lý do tại sao có rất nhiều món đồ gốm quan trọng được phát hiện trong các ngôi mộ Etruscan.”


  “Vậy sao mảnh gốm này lại có mặt ở đây, trong hộp các-tông trên bàn ăn của Roberto Falcone?”


  “Câu trả lời thật đơn giản. Hắn là tombarolo.” Một tên trộm mộ.


  “Điều đó giải thích sao lại có con chó,” Gabriel nói.


  “Và mớ ủng bám đầy bùn ở cửa sau. Rõ ràng hắn đã đào bới gì đó, có lẽ chỉ mới đây thôi.” Nàng giơ lên một tờ báo. “Đây là báo tuần trước.”


  Gabriel thò tay vào hộp lần nữa và rút ra một gói giấy báo khác. Bên trong là một phần khác của chiếc bình. Có thể nhìn rõ bộ mặt của nàng maenad thứ hai, cùng với kylix, một chiếc cốc cạn dùng để uống rượu mà nàng đang cầm trên tay. Gabriel lặng lẽ nghiên cứu hình vẽ trang trí trước khi xem qua tờ báo. Nó cũng chứa một mẩu tin - một đoạn trong câu chuyện về nữ giám tuyển Bảo tàng Vatican, người đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ mái vòm của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Bài báo không đề cập đến việc nữ giám tuyển này đang tiến hành kiểm kê bí mật bộ sưu tập cổ vật của Vatican. Có vẻ như cuộc điều tra của cô đã đưa cô đến đây, đến nhà của một kẻ trộm mộ. Có lẽ chỉ nhiêu đó đã đủ để cô bị giết, nhưng Gabriel nghi ngờ việc này còn có uẩn khúc bên trong.


  Ông nhìn vào mảnh gốm vỡ lần nữa và đưa nó lên mũi ngửi. Nó thoang thoảng mùi hóa chất, gần giống với mùi dung môi ông sử dụng để xử lý bề mặt tranh. Điều đó cho thấy mảnh gốm mới vừa được rửa sạch đất và các thứ đóng trên bề mặt, có thể bằng dung dịch axit cường toan. Ngay cả một lão già sống thui thủi trong căn nhà nhếch nhác cũng sẽ thấy không chịu nổi cái mùi gay gắt này quá vài phút. Hắn sẽ cần một chỗ riêng, nơi các món đồ cổ có thể được lưu giữ trong thời gian dài mà không sợ bị phát hiện.


  Gabriel cất mảnh gốm vỡ vào túi áo khoác của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, về hướng căn nhà phụ xiêu vẹo ở phía sau biệt thự. Con chó của Falcone lẩn quẩn bên ngoài, đầu cúi xuống, tai cụp ra sau. Gabriel nặng nề thở dài. Sau đó, ông đi vào bếp, tìm một cái tô to, và bắt đầu cho vào đó bất cứ thứ gì trông có vẻ ăn được.


  


  Có hai ổ khóa, sản xuất ở Đức, bị gỉ sét do mưa. Gabriel nhặt chúng lên trong khi con chó tham lam sục mõm vào mớ cá ngừ hầm đóng hộp, đậu tằm fava, ruột atisô trộn với sữa đặc. Khi cánh cửa bật mở, con vật thoáng ngẩng lên nhưng không buồn để ý đến Gabriel và Chiara khi họ lách người vào trong. Ở đây nồng nặc mùi axit. Gabriel một tay che mũi và miệng, một tay dò dẫm cho đến khi tìm được công tắc đèn. Một hàng đèn huỳnh quang bật sáng trên cao, cho thấy một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp được xây dựng nhằm giữ gìn và bảo quản các cổ vật ăn trộm, sự ngăn nắp và trật tự của nó hoàn toàn trái ngược với phần còn lại của căn nhà. Có một vật trông hơi lạc lõng, một cây giáo bằng sắt có đầu nhọn như mũi lao treo ngang trên một cặp móc. Gabriel kiểm tra vết bùn gần mũi giáo. Màu sắc và độ dẻo giống hệt lớp bùn trên mấy chiếc ủng.


  “Đó là một cái spillo,” Chiara giải thích. “Mấy tay trộm mộ dùng nó để thăm dò hầm mộ dưới lòng đất. Họ chọc nó xuống đất cho đến khi nghe tiếng cạch báo hiệu một phòng mai táng hay một dinh thự La Mã. Sau đó, họ dùng xẻng và máy xúc đào bới rồi vơ vét bất cứ thứ gì có thể tìm thấy.”


  “Rồi sau đó,” Gabriel nói, đưa mắt nhìn quanh, “họ mang nó về đây.”


  Ông bước tới bàn làm việc của Falcone. Trắng sạch tinh tươm, nó trông như mấy cái bàn trong phòng phục chế tại Bảo tàng Vatican. Ở đầu bàn để một chồng sách chuyên khảo học thuật nói về các cổ vật của đế chế La Mã, Hy Lạp, và Etruscan - cùng một loại sách mà Gabriel đã nhìn thấy trong căn hộ của Claudia Andreatti. Một cuốn trong đó đang mở đến hình một bình đựng rượu stamnos đỏ đen trang trí hình các maenad.


  Gabriel dùng chiếc BlackBerry của mình chụp lại trang đang mở trước khi bước đến kệ lưu trữ mạ chrome sáng bóng của Falcone. Trên kệ bày các cổ vật được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và phân loại chỉn chu: sản phẩm gốm sứ, dụng cụ nhà bếp, các công cụ, vũ khí, và nhiều mẩu sắt trông như thể chúng đã được khai quật từ hầm mộ của thời gian. Đó là bằng chứng cho hoạt động trộm cướp có quy mô lớn. Tiếc thay đó là một tội ác không bao giờ có thể vãn hồi. Bị tước khỏi bối cảnh của chúng, số cổ vật này giờ đây chẳng nói lên được gì nhiều về người đã chế tác ra và sử dụng chúng.


  Ở phía cuối của tòa nhà là bốn bể lớn bằng thép không gỉ, cao khoảng chín tấc, đường kính khoảng mười lăm tấc. Ba bể đầu tiên chứa những mảnh gốm, tượng tạc, và nhiều món khác có thể nhìn thấy rõ trong chất lỏng màu đỏ. Nhưng trong bể thứ tư, dung dịch axit đã ngả đục và nước mấp mé gần tràn ra miệng bể. Gabriel lấy thanh spillo và nhẹ nhàng chọc nó vào bể chứa. Ngay lập tức nó chạm vào thứ gì đó mềm nhũn.


  “Gì vậy anh?” Chiara hỏi.


  “Có thể anh nhầm,” Gabriel nhăn mặt đáp, “nhưng anh nghĩ rằng chúng ta vừa tìm thấy Roberto Falcone.”
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    QUẢNG TRƯỜNG
 THÁNH IGNATIUS, ROME


  


  NGAY TRUNG TÂM của Rome, giữa đền Pantheon và Phố del Corso, là Quảng trường Thánh Ignatius nhỏ xinh. Phía bắc quảng trường là một nhà thờ cùng tên, nổi tiếng với bức bích họa vẽ trần rực rỡ của đạo hữu Dòng Tên Andrea Pozzo. Chắn bên sườn phía nam, trải rộng trên khoảng sân lát đá xám, là một cung điện trang trí cầu kỳ, bên ngoài sơn màu vàng kem với đường diềm trắng. Hai lá cờ phấp phới bay trên ban công tầng ba, và trên lối vào trang trọng là con dấu của lực lượng hiến binh quốc gia Ý, Carabinieri. Một tấm biển nhỏ cho biết toàn bộ khu vực đang được sử dụng bởi Đơn vị Bảo vệ Di sản Văn hóa. Nhưng trong giới cảnh sát, đơn vị này được biết đến với cái tên Biệt đội Nghệ thuật.


  Vào thời điểm thành lập năm 1969, đây là tổ chức cảnh sát duy nhất trên thế giới đặc trách chiến đấu chống nạn buôn bán cổ vật và tác phẩm nghệ thuật trộm cắp, một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Chắc chắn nước Ý cần đến một đơn vị như vậy, bởi vì quốc gia này may mắn vừa sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật phong phú vừa có vô số tên tội phạm chuyên nghiệp rắp tâm vét sạch mớ cổ vật đó. Trong hai thập kỷ tiếp theo, Biệt đội Nghệ thuật đã buộc tội hàng ngàn nghi phạm có dính líu đến tội phạm nghệ thuật và đã thu hồi được rất nhiều tác phẩm đáng giá, trong đó có cả sáng tác của Raphael, Giorgione, và Tintoretto. Nhưng sau đó đơn vị rơi vào tình trạng tê liệt trong nội bộ tổ chức. Nhân sự giảm còn vài chục cảnh sát đã đến tuổi nghỉ hưu - nhiều người trong số đó thậm chí chẳng biết ất giáp gì về nghệ thuật - và bên trong cung điện trang nhã, công việc được tiến hành với tốc độ dứt khoát của người La Mã. Theo lời đám đông những kẻ gièm pha, thời gian để tranh luận về địa điểm ăn trưa còn dài hơn so với thời gian tìm kiếm các bức tranh giá trị bị mất tích ở Ý hằng năm.


  Mọi việc đã thay đổi cùng với sự xuất hiện của Tướng Cesare Ferrari. Là con trai của hai nhà giáo xuất thân từ vùng Campania nghèo khó, Ferrari đã dành trọn sự nghiệp của mình để chiến đấu với những vấn nạn nan giải nhất của đất nước. Trong thập niên 1970, giai đoạn có nhiều vụ khủng bố đánh bom liều chết trên nước Ý, ông đã giúp vô hiệu hóa nhóm khủng bố có tên Lữ đoàn Đỏ. Sau đó, trong các cuộc chiến chống Mafia những năm 1980, ông giữ chức vụ chỉ huy tại thủ phủ Naples vốn đang bị bọn xã hội đen Camorra hoành hành. Nhiệm vụ nguy hiểm đến mức vợ và ba cô con gái của Ferrari buộc phải sống dưới sự bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Bản thân Ferrari cũng là mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát, trong đó có một vụ tấn công bằng bom thư đã cướp đi hai ngón tay và mắt phải của ông. Con mắt giả, với đồng tử đứng yên và ánh mắt không khoan nhượng, khiến một số thuộc hạ của ông có cảm giác lo lắng như đang phải nhìn vào con mắt thấu tỏ tất cả của Chúa. Ferrari tận dụng tối đa con mắt này để thuyết phục bọn tay chân tội phạm phản bội đầu sỏ của chúng. Một trong những tên trùm mà Ferrari tóm được chính là chủ mưu của vụ đánh bom thư định mệnh. Sau khi hắn bị kết án, Ferrari còn đích thân hộ tống hắn đến phòng giam tại nhà tù Poggioreale kinh hoàng xứ Naples, nơi hắn sẽ sống nốt phần đời còn lại.


  Việc bổ nhiệm ông vào Biệt đội Nghệ thuật đúng ra là phần thưởng cho một sự nghiệp xuất sắc và lâu dài. “Cứ thong thả ngồi bàn giấy vài năm,” đội trưởng đội Carabinieri bảo ông, “rồi sau đó về vườn và trồng cà chua ở Campania.” Ferrari chấp nhận quyết định bổ nhiệm và đi thực hiện điều hoàn toàn ngược lại. Chỉ trong vài ngày sau khi đến cung điện, ông thông báo cho một nửa nhân viên rằng họ không cần có mặt ở đây nữa. Sau đó, ông bắt đầu hiện đại hóa một tổ chức đã bị để cho rệu rã theo thời gian. Ông bổ sung vào hàng ngũ những cảnh sát trẻ xông xáo, xin phép được nghe lén điện thoại của các tổ chức tội phạm có tiếng, và mở văn phòng ở những khu vực có bọn trộm nghệ thuật tác oai tác quái, đặc biệt tại miền Nam nước Ý. Quan trọng nhất, ông sử dụng nhiều phương pháp trước đây từng dùng để chống bọn Mafia thời ông còn ở Naples. Ferrari không mấy quan tâm đến bọn lưu manh đường phố học đòi trộm đồ nghệ thuật; ông muốn tóm những con cá lớn, những gã trùm tung hàng ăn cắp ra thị trường. Chẳng mấy chốc cách quản lý mới của Ferrari đã phát huy tác dụng. Hơn một chục tên trộm sừng sỏ bị tống giam, và số liệu thống kê các vụ trộm cắp nghệ thuật đã có sự cải thiện, dù vẫn còn cao đến đáng kinh ngạc. Cung điện không còn là một viện dưỡng lão; nó trở thành nơi mà nhiều chiến binh giỏi nhất và sáng giá nhất đã đến và gầy dựng danh tiếng cho mình. Và những kẻ thua kém sẽ bị gọi vào văn phòng của Ferrari, đối diện với con mắt không chút khoan hồng của Chúa.


  Sự nghiệp kéo dài gần bốn thập kỷ trong chính quyền Ý đã giúp cho vị Đại tướng miễn nhiễm với bất ngờ. Mặc dù vậy, ông thừa nhận mình khá sửng sốt khi thấy Gabriel Allon huyền thoại bước chân vào văn phòng cuối buổi chiều hôm đó cùng với Chiara, cô vợ gốc Venice xinh đẹp và trẻ hơn chồng nhiều. Sự kiện đưa họ đến với Ferrari đã bắt đầu từ bốn tiếng đồng hồ trước, khi Gabriel nhìn xuống thi thể đã bắt đầu phân hủy của Roberto Falcone, và rầu rĩ nhận ra rằng ông đã đụng phải hiện trường một vụ án mạng không thể bỏ chạy cho qua. Thay vì báo thẳng cho các nhà chức trách, ông lại gọi Donati và Đức ông đã liên lạc với Lorenzo Vitale của lực lượng cảnh sát Vatican. Sau một cuộc đối thoại khó chịu kéo dài chừng mười lăm phút, quyết định đưa ra là Vitale sẽ lấy ý kiến của Ferrari, người mà ông đã từng hợp tác trong rất nhiều vụ án trước đó. Đến cuối buổi chiều, Biệt đội Nghệ thuật đã có mặt ở Cerveteri, cùng với một đội từ đơn vị chống tội phạm bạo lực của Lazio. Và đến hoàng hôn, Gabriel và Chiara, sau khi bị tước sạch vũ khí, bị tống vào sau một chiếc sedan của Hiến binh Quốc gia Ý lao thẳng về hướng cung điện.


  Trên tường văn phòng của Ferrari treo đầy tranh - một số bị hư hỏng nặng, một số không có khung - được thu hồi từ những tên trộm nghệ thuật hay mấy tay sưu tầm bất chính. Chúng sẽ được lưu ở đây, đôi khi trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng liền, cho đến khi có thể trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Trên bức tường phía sau bàn làm việc của ông treo bức Chúa giáng sinh với Thánh Francis và Thánh Lawrence của Caravaggio, sáng bừng như thể mới được phục chế. Đó là một bản sao, dĩ nhiên; bức tranh thật đã bị đánh cắp từ Nhà thờ San Lorenzo ở Palermo vào năm 1969 và chưa bao giờ được thấy lại. Truy tìm nó là nỗi ám ảnh của Ferrari.


  “Hai năm trước,” ông nói, “tôi nghĩ rằng mình cuối cùng đã lần ra manh mối. Một tên trộm quèn kể với tôi rằng hắn biết ngôi nhà ở Sicily, nơi bức tranh đang được cất giấu. Hắn đề nghị sẽ chỉ đường cho tôi, đổi lại tôi sẽ không tống hắn vào tù vì tội ăn cắp bức trang trí bàn thờ tại một nhà thờ làng gần Florence. Tôi chấp nhận lời đề nghị và đột kích vào ngôi nhà. Bức tranh không có ở đó, nhưng chúng tôi tìm thấy những bức ảnh này.” Ferrari đưa cho Gabriel một xấp ảnh polaroid. “Thật đau lòng.”


  Gabriel lướt qua những tấm ảnh polaroid, chúng chụp một bức tranh đã xuống cấp thảm hại sau hơn bốn mươi năm bị cất giấu. Viền tranh đã sờn rách thảm thương - hậu quả của việc bị cắt khỏi khung căng bằng một lưỡi dao cạo - cùng những vết rạn sâu và trầy xước hủy hoại hình ảnh một thời rực rỡ.


  “Thế chuyện gì đã xảy ra với tên trộm thông tin cho ông?”


  “Tôi đã tống hắn vào tù.”


  “Nhưng hắn đã cung cấp tin tức chính xác cho ông mà.”


  “Đúng. Nhưng không kịp thời. Và trong ngành này, thời gian là tất cả.” Ferrari nhếch miệng cười, ánh cười không lan đến con mắt giả của ông. “Nếu chúng ta tìm được nó thì công đoạn phục chế rõ ràng sẽ rất khó khăn, ngay cả đối với một người tài năng như anh.”


  “Chúng ta có thể thỏa thuận, thưa Đại tướng, rằng nếu ông tìm thấy bức tranh, tôi sẽ phục chế nó.”


  “Bây giờ tôi không có tâm trạng mà thỏa thuận này nọ, Allon.”


  Ferrari nhận lại mớ ảnh chụp và kẹp chúng lại vào hồ sơ lưu trữ. Sau đó, ông trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ giống như Tổng đốc Leonardo Loredan trong tranh của Bellini, như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên cho Gabriel qua cầu Than Thở vào phòng tra tấn trong vài giờ hay không.


  “Tôi sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện này bằng cách kể với anh tất cả mọi chuyện tôi biết. Như vậy có thể bớt cho anh khoản nghĩ cách nói dối tôi. Tôi biết rằng Đức ông Donati đã thu xếp cho anh được phục chế bức Hạ thi thể Chúa trong Phòng Trưng bày Vatican. Tôi còn biết rằng ông ta đã nhờ anh xem qua thi thể của nữ Tiến sĩ Claudia Andreatti khi nó vẫn còn trong hiện trường Vương cung thánh đường - và rằng, sau đó, anh đã thực hiện một cuộc điều tra riêng về nguyên nhân cái chết bất hạnh của cô ấy. Cuộc điều tra đã dẫn anh đến chỗ Roberto Falcone. Và bây giờ nó đưa anh đến đây,” Ferrari kết lời, “trong cung điện này.”


  “Tôi từng ở những nơi còn tồi tệ hơn thế này nhiều.”


  “Và anh sẽ được như thế một lần nữa, trừ khi anh hợp tác.” Đại tướng châm một điếu thuốc lá Mỹ. Ông cầm thuốc hút bằng tay trái, có vẻ hơi lóng cóng. Bàn tay phải, vốn thiếu mất hai ngón, được giấu trong lòng.


  “Tại sao Đức ông lại bận tâm về người phụ nữ này đến vậy?” ông hỏi.


  Gabriel kể với ông về vụ thẩm tra các cổ vật của Vatican.


  “Vậy mà người ta khiến tôi tin rằng đó chỉ là công tác kiểm kê thông thường.”


  “Có thể khi bắt đầu đúng là vậy. Nhưng có vẻ như trong quá trình đó, Claudia đã phát hiện ra chuyện gì khác.”


  “Thế anh có biết là chuyện gì không?”


  “Không.”


  Ferrari săm soi Gabriel như thể ông không mấy tin lời nhà phục chế. “Vậy tại sao anh lại đánh hơi quanh chỗ gã Falcone này?”


  “Tiến sĩ Andreatti đã liên hệ với hắn không lâu trước khi chết.”


  “Làm thế nào anh biết chuyện này?”


  “Tôi tìm thấy số điện thoại của hắn trong lịch sử các cuộc gọi của cô ấy.”


  “Cô ấy gọi cho hắn từ văn phòng tại Vatican ư?”


  “Từ di động của cô ấy,” Gabriel đáp.


  “Làm cách nào mà anh, một người ngoại quốc tạm trú tại đất nước này, có thể lấy được danh sách cuộc gọi trong điện thoại di động của một công dân Ý?”


  Gabriel không trả lời, Ferrari nhìn nhà phục chế qua đầu điếu thuốc cháy dở như một tay thiện xạ đang ngắm một mục tiêu khó nhằn.


  “Lời giải thích hợp lý nhất là anh đã viện đến bạn bè trong cơ quan cũ để thu thập danh sách cho anh. Nếu quả thật như thế, anh đã vi phạm thỏa thuận với cơ quan an ninh của chúng tôi. Và tôi e rằng điều đó đẩy anh vào một tình thế hết sức bấp bênh, thật đấy.”


  Đó là một lời đe dọa, Gabriel nghĩ thầm, nhưng khá nhẹ nhàng.


  “Anh đã bao giờ nói chuyện với gã Falcone chưa?” Đại tướng hỏi.


  “Tôi đã cố.”


  “Và?”


  “Hắn không trả lời điện thoại.”


  “Vì vậy anh đã quyết định đột nhập vào nhà hắn?”


  “Vì lo lắng cho sự an toàn của hắn.”


  “Ồ, phải, tất nhiên,” Ferrari nói một cách mỉa mai. “Và khi đã vào bên trong, anh phát hiện ra rằng nơi đó dường như là kho cất giấu rất nhiều cố vật.”


  “Cùng với một tên tombarolo đang sủi tăm trong một bồn axit clohidric.”


  “Làm cách nào anh ‘xử lý’ mấy cái ổ khóa?”


  “Con chó gay go hơn so với ổ khóa.”


  Đại tướng mỉm cười, bốn mươi chín gặp năm mươi, và đăm chiêu gẩy điếu thuốc vào gạt tàn. “Roberto Falcone không phải là một tên tombarolo tầm thường,” ông nói. “Hắn là capo zona, kẻ cầm đầu mạng lưới trộm cướp của khu vực. Những tên đạo chích nhãi nhép mang hàng ăn cắp đến cho hắn. Sau đó, Falcone tuồn hàng lên tuyến trên, vào đường dây của mấy tay buôn lậu và đại lý bất hợp pháp.”


  “Ông có vẻ biết rất nhiều về một gã mà thi thể mới được phát hiện cách đây vài giờ.”


  “Đó là bởi vì Roberto Falcone còn là người cung cấp thông tin cho tôi,” Đại tướng thừa nhận. “Tay chỉ điểm tốt nhất của tôi. Và bây giờ, nhờ anh, hắn đã chết.”


  “Tôi chẳng dính dáng gì đến cái chết của hắn cả.”


  “Là anh nói thế thôi.”


  Một phụ tá mặc đồng phục thận trọng gõ cửa văn phòng Ferrari. Đại tướng phất tay xua anh ta đi chỗ khác bằng một cử chỉ độc đoán và lấy lại tư thế nghiêm trang, trầm ngâm giống một vị tổng đốc.


  “Theo tôi thấy,” cuối cùng ông lên tiếng, “chúng ta có hai lựa chọn trước mắt. Lựa chọn thứ nhất, chúng ta xử lý mọi chuyện theo đúng thủ tục. Tức là ném anh cho lũ sói ở cơ quan an ninh. Có thể sẽ dấy lên chút dư luận tiêu cực, không chỉ đối với chính phủ của anh mà còn với cả Vatican nữa. Mọi việc có thể rối tung lên, Allon. Thực sự rối tinh rối mù.”


  “Và lựa chọn thứ hai?”


  “Anh bắt đầu bằng cách kể tôi tất cả mọi thứ anh biết về cái chết của Claudia Andreatti.”


  “Và sau đó?”


  “Tôi sẽ giúp anh tìm ra kẻ đã giết cô ấy.”
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    QUẢNG TRƯỜNG
 THÁNH IGNATIUS, ROME


  


  MỘT TRONG NHỮNG đặc quyền được hưởng khi làm việc tại cung điện là Le Cave. Được đánh giá là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Rome, nó nằm cách lối vào cung điện chỉ vài bước chân, khuất trong một góc yên tĩnh của quảng trường. Vào mùa hè, bàn ghế được bày ngay ngắn thành hàng trên khoảng sân lát đá, nhưng buổi tối tháng Hai hôm đó, chúng được xếp chống lên nhau, bị bỏ xó sát bức tường rào bên ngoài cung điện. Khi Tướng Ferrari bất ngờ xuất hiện, bồi bàn dẫn ông cùng hai vị khách đi cùng đến chiếc bàn ở cuối phòng, rồi mang lên một đĩa cơm viên chiên arancini di riso và rượu vang đỏ vùng Campania - quê hương của Ferrari. Đại tướng nâng ly chúc mừng một lễ cưới mà đến lúc này vẫn chưa bước qua đêm tân hôn. Sau đó, ông vừa xiên một viên cơm vừa kể về một người tên là Giacomo Medici bằng giọng điệu khinh khi.


  Mặc dù gã chẳng có quan hệ gì với đế chế ngân hàng Medici ở Florence, tay Medici này cũng chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật của dòng họ đó. Là một tay môi giới cổ vật đóng tại Rome và Thụy Sĩ, gã đã âm thầm tuồn nhiều món đồ cổ quý giá cho một số tay buôn, nhà sưu tầm, và các bảo tàng danh tiếng nhất trên thế giới trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng vào năm 1995, công việc kinh doanh phát đạt của gã bắt đầu xuống dốc khi chính quyền Ý và Thụy Sĩ đột kích kho hàng của gã tại cảng miễn thuế Geneva và tìm thấy một kho tàng cổ vật không rõ lai lịch, một số trong đó chỉ vừa mới được khai quật. Phát hiện này mở ra một cuộc điều tra xuyên quốc gia do Biệt đội Nghệ thuật chỉ huy. Kết quả của cuộc càn quét là một số tên tuổi hàng đầu trong giới nghệ thuật bị sa lưới. Năm 2004, một phiên tòa ở Ý kết án Medici vì tội kinh doanh cổ vật trộm cắp và tuyên mức án khắc nghiệt nhất lần đầu tiên áp dụng cho tội danh này - phạt tù mười năm và phạt tiền mười triệu euro. Các công tố viên Ý sau đó sử dụng bằng chứng chống lại Medici để yêu cầu hoàn trả nhiều hiện vật trộm cắp về cho chủ cũ từ các viện bảo tàng tên tuổi. Trong số đó có chiếc bình Euphronios trứ danh, mà Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York đã miễn cưỡng trao trả cho Ý vào năm 2006. Medici, người bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc ăn trộm chiếc bình, đã từng chụp ảnh trước hộp trưng bày hiện vật này tại bảo tàng với kiểu tạo dáng hai tay chống nạnh, một sự kiện khá nổi tiếng. Tướng Ferrari đã bắt chước tư thế này vào ngày chiếc bình vinh quang trở về và được đặt trong một hộp trưng bày mới tại Bảo tàng Villa Giulia của Rome.


  “Tổng cộng,” Ferrari tiếp tục câu chuyện, “Medici phải chịu trách nhiệm về hành vi trộm cướp hàng ngàn cổ vật từ nước Ý. Nhưng gã đã không làm điều đó một mình. Tổ chức của gã giống như cordata, một sợi dây thừng kết nối các tay tombarolo với capi zona, rồi đến bọn nhà buôn và đơn vị đấu giá, và cuối cùng, đến các nhà sưu tập tư nhân và bảo tàng. Và chớ có quên những người bạn tốt của chúng ta trong tổ chức Mafia,” Ferrari nói thêm. “Không có sự chấp thuận của chúng thì đừng hòng khai quật cái gì lên khỏi mặt đất. Và không chia phần trăm cho mấy ông lớn thì đừng hòng tung hàng ra thị trường.”


  Ferrari trầm ngâm nhìn bàn tay thiếu mất hai ngón của mình trước khi quay lại đề tài chính. “Chúng tôi không bỏ ra mười năm và hàng triệu euro chỉ để tóm một gã tội phạm và vài tên thuộc hạ tép riu. Mục tiêu của chúng tôi là triệt phá cái mạng lưới đã dần dà cuỗm sạch những báu vật mà tổ tiên để lại cho chúng tôi. Bất chấp tất cả, chúng tôi đã thành công. Nhưng tôi e rằng đó chỉ là một chiến thắng tạm thời. Nạn trộm cổ vật vẫn tiếp diễn. Thực tế, nó hoành hành dữ dội hơn bao giờ hết.”


  “Một mạng lưới mới đã thế chỗ Medici ư?”


  Ferrari gật đầu rồi hớp một ngụm rượu nhỏ. “Tội phạm cũng khá giống với khủng bố, Allon. Nếu ta tiêu diệt một tên khủng bố, chắc chắn sẽ mọc thêm một tên khác thay thế. Và hầu như chắc chắn là hắn nguy hiểm hơn tên tiền nhiệm nhiều. Mạng lưới mới này phức tạp hơn hẳn so với của Medici. Đó thực sự là một tổ chức toàn cầu. Và rõ ràng, nó tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.”


  “Ai vận hành nó?”


  “Giá mà tôi biết. Có thể là một tổ chức, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng đó là một cá nhân. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu hắn ta có bất kỳ mối liên kết công khai nào với nghề buôn cổ vật. Những kẻ ra mặt chỉ là đám tay sai dưới trướng,” Đại tướng nhanh chóng bổ sung. “Hắn là một tên tội phạm sừng sỏ, không đơn giản chỉ bán vài ba chiếc bình lẻ tẻ. Và hắn có đủ quyền lực để khiến tất cả mọi người phục tùng răm rắp, nghĩa là hắn ta có dính dáng với Mafia. Mạng lưới này có khả năng đào một bức tượng ra khỏi lòng đất ở Hy Lạp và bán nó tại Nhà đấu giá Sotheby’s chỉ vài tháng sau với một lai lịch gần như hoàn toàn sạch sẽ.” Đại tướng tạm dừng, sau đó ông nói thêm, “Hắn cũng thu được sản phẩm ở địa bàn của anh đấy.”


  “Ở khu vực Trung Đông sao?”


  “Có kẻ đang tuồn hàng cho hắn từ những nơi như Lebanon, Syria và Ai Cập. Có vài tên khốn rất kinh tởm ở khu vực đó. Người ta thường thắc mắc tiền chảy về đâu.”


  “Thế Falcone có vai trò gì trong này?”


  “Khi chúng tôi tình cờ phát hiện đường dây hoạt động của gã cách đây vài năm, tôi đã thuyết phục gã làm việc cho tôi. Cũng chẳng mấy khó khăn,” Ferrari nói thêm, “bởi nếu không thì gã cứ ngồi tù mọt gông thôi, chúng tôi đã thẩm vấn gã hàng tuần liền ở đây, ngay tại cung điện này. Sau đó, chúng tôi thả gã trở lại Cerveteri và cho phép gã tiếp tục con đường bất hợp pháp.”


  “Nhưng từ đó ông đã theo dõi nhất cử nhất động của gã này,” Chiara nói.


  “Đúng thế.”


  “Chuyện gì xảy ra khi một tên tombarolo mang đến cho hắn một chiếc bình hay một bức tượng vừa khai quật được?”


  “Đôi khi chúng tôi âm thầm thu hồi nó khỏi thị trường và đưa đến chỗ khác an toàn. Nhưng thường chúng tôi vẫn cho phép Falcone đẩy hàng lên tuyến trên của đường dây. Bằng cách đó chúng tôi có thể theo dõi đường đi nước bước của món hàng trong mạng lưới ma quỷ của bọn buôn lậu. Và chúng tôi muốn bọn trong nghề tin rằng Roberto Falcone là kẻ đáng coi trọng.”


  “Đặc biệt là kẻ đầu sỏ của mạng lưới buôn lậu mới này.”


  “Rõ ràng là anh đây có kinh nghiệm trong lĩnh vực này,” Đại tướng nói.


  Gabriel làm ngơ lời nhận xét. “Thế ông đã đưa hắn leo đến nấc nào trong đường dây rồi?” ông hỏi.


  “Chỉ mới những nấc đầu tiên thôi,” Ferrari cau mày nói. “Mạng lưới mới này đã khắc phục được những sai lầm của hệ thống cũ. Mấy tên chóp bu không nói chuyện với những kẻ như Roberto Falcone.”


  “Vậy tại sao Claudia Andreatti lại nói chuyện với hắn ta?”


  “Cô ta hẳn đã tìm thấy gì đó trong quá trình thẩm tra bộ sưu tập của Vatican và nó dẫn cô đến cửa nhà của Falcone. Một cái gì đó đủ nguy hiểm để cô bị giết chết. Việc Falcone cũng bị thủ tiêu cho thấy nó có liên quan đến đường dây buôn lậu. Thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sắp tới có thêm vài cái xác xuất hiện.”


  “Ông có nhận ra mình đang ám chỉ điều gì không?”


  Ferrari dán con mắt chẳng thấy gì vào Gabriel và chồm người qua bàn. “Đây không phải ám chỉ,” ông nói. “Tôi đang nói rằng Tiến sĩ Andreatti đã phát hiện ra một mối liên hệ giữa đường dây buôn lậu và Vatican. Và điều đó có nghĩa là ông bạn của anh, Đức ông Donati, có một vấn đề phiền toái hơn là cái chết của một nữ giám tuyển rất nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là anh và tôi đang theo đuổi cùng một mục tiêu.”


  “Đó là lý do tại sao ông sẵn lòng vờ như vợ chồng tôi chưa bao giờ đặt chân đến Cerveteri ngày hôm nay,” Gabriel nói. “Bởi nếu tôi có thể tìm ra kẻ đã giết Claudia thì sẽ giúp ông khỏi phải tìm cách thâm nhập hệ thống.”


  “Đây là một giải pháp rất tao nhã, nhất cử lưỡng tiện cho cả hai chúng ta,” Ferrari nói.


  “Sao ông không giao nộp tôi cho cơ quan an ninh và tự mình điều tra vụ này?”


  “Bởi vì bây giờ khi Falcone đã chết, cảnh cửa duy nhất dẫn vào đường dây mới đã đóng sập trước mặt tôi. Cơ hội cài được một tay chỉ điểm khác rất mong manh. Giờ đây chúng đã hiểu rõ đường đi nước bước và mánh lới của tôi. Chúng cũng biết tỏng người của tôi, càng khiến tôi khó lòng cài tay trong vào. Tôi cần một người có thể giúp tôi triệt phá mạng lưới này từ bên trong, một người có thể suy nghĩ như tội phạm.” Đại tướng dừng lại. “Một người giống anh, Allon.”


  “Đây là lời khen à?”


  “Tôi chỉ đang nói sự thật.”


  “Ông đánh giá cao khả năng của tôi quá.”


  Đại tướng mỉm cười vẻ biết tỏng. “Hồi mới bước chân vào ngành, khi tôi đang làm việc trong bộ phận chống khủng bố, tôi được phân công nhận một vụ ngay tại Rome. Có vẻ như một phiên dịch viên người Palestine đã bị bắn chết ngay trước nhà mình. Hóa ra tay này không phải một phiên dịch viên thông thường. Về người đã giết anh ta, chúng tôi không bao giờ tìm ra nhân chứng nào nhớ rằng họ có thấy hắn. Cứ như thể đó là một bóng ma.” Đại tướng dừng lại. “Và bây giờ hắn ta đang ngồi trước mặt tôi, trong một nhà hàng giữa trung tâm của Rome.”


  “Tôi chưa bao giờ nghĩ ông là một kẻ hăm dọa tống tiền, Đại tướng à.”


  “Tôi không dám mơ đến chuyện thử hăm dọa anh, Allon. Tôi chỉ muốn nói rằng con đường chúng ta đi đã từng giao nhau một lần trước đây. Bây giờ có vẻ như số phận lại run rủi cho chúng ta gặp nhau.”


  “Tôi không tin vào số phận.”


  “Tôi cũng không,” Ferrari trả lời. “Nhưng tôi tin rằng nếu có bất cứ ai có thể chọc thủng mạng lưới này thì người đó chính là anh. Hơn nữa,” ông nói thêm, “việc anh đã có chỗ trong nội bộ Vatican rõ ràng là một lợi thế.”


  Gabriel im lặng một lúc. “Nếu tôi thành công thì sao?” cuối cùng ông lên tiếng hỏi.


  “Tôi sẽ dùng thông tin của anh và tổng hợp chứng cứ vững chắc cho một vụ kiện trước tòa án nước Ý.”


  “Và nếu vụ kiện đó hủy hoại bạn bè tôi?”


  “Tôi biết rõ về mối quan hệ gần gũi giữa anh với Đức Giáo hoàng và Đức ông Donati,” Đại tướng điềm tĩnh nói. “Nhưng nếu Vatican có nhúng tay vào những hành động sai trái, họ buộc phải chuộc tội. Bên cạnh đó, tôi luôn luôn tin rằng việc thú tội sẽ cứu rỗi linh hồn.”


  “Nếu nó được tiến hành bí mật.”


  “Điều đó có thể không thực hiện được. Nhưng cách tốt nhất để anh bảo vệ quyền lợi của bạn bè mình là chấp nhận đề nghị của tôi. Nếu không, khó mà nói được chuyện bê bối gì có thể bị đào lên.”


  “Nghe như thể ông đang hăm dọa tôi vậy.”


  “Ừ,” Đại tướng tư lự nói, “tôi cũng nghĩ thế.”


  Ông hơi mỉm cười, nhưng con mắt giả của ông cứ nhìn vô định về phía trước. Giống như đang nhìn vào mắt của một nhân vật trong tranh, Gabriel thầm nghĩ, con mắt thấy hết tất cả của Đức Chúa không khoan nhượng.


  


  Vấn đề còn lại là Roberto Falcone - hay chính xác hơn, là những gì cần nói với công chúng về kết cuộc bất hạnh của hắn. Xét đến cùng thì công bố thế nào là một lựa chọn chiến thuật, vấn đề có thể được xử lý một cách yên lặng, hay, theo như cách nói của Gabriel, họ có thể khua chiêng gióng trống thông báo về cái chết của Falcone và nhờ đó phục vụ mục tiêu của mình. Ferrari đã chọn cách thứ hai, bởi vì giống như Gabriel, ông thiên về việc quảng bá và đánh bóng hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó, đây là thời điểm lên ngân sách trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng, và Ferrari đang rất cần một thắng lợi, thậm chí là một thắng lợi tự tạo dựng, để đảm bảo duy trì mức kinh phí đáng ganh tị được cấp cho Biệt đội Nghệ thuật trong năm tài chính tiếp theo.


  Thế là đầu giờ chiều hôm sau, Ferrari triệu tập báo đài đến cung điện với lời hứa hẹn sẽ đưa ra một thông báo quan trọng. Đó là một ngày không có tin gì giật gân nên báo đài lũ lượt kéo tới, hy vọng sẽ thu hoạch được một tin tức có thể giúp bán báo hoặc lôi kéo khán giả truyền hình tạm dừng vài giây trước khi chuyển kênh. Như thường lệ, Đại tướng đã không làm họ thất vọng, chỉnh tề trong bộ cảnh phục màu xanh lam của Hiến binh Quốc gia Ý, ông sải bước đến bục phát biểu và bắt đầu thêu dệt một câu chuyện cũ rích như chính nước Ý vậy. Chuyện kể về một người đàn ông có cuộc sống bề ngoài giản dị nhưng hóa ra là một trong những tên trùm cướp cổ vật máu mặt nhất ở Ý. Đáng tiếc, gã đã bị sát hại dã man, có lẽ do tranh chấp tiền bạc với đồng bọn. Đại tướng không mô tả chính xác thi thể đã được phát hiện như thế nào, nhưng ông vẫn hé lộ vài chi tiết khủng khiếp đủ để đảm bảo tin sẽ lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải. Sau đó, với tài canh giờ hoàn hảo của một diễn viên bậc thầy, ông kéo xuống bức màn đen, để lộ một kho tàng hiện vật thu được từ xưởng của tay tombarolo. Các phóng viên đều sững sờ há hốc mồm. Tướng Ferrari thì cười rạng rỡ khi đèn flash máy ảnh thi nhau lóe lên.


  Không cần phải nói, Đại tướng không hề đả động đến vai trò của điệp viên Israel đã nghỉ hưu và bậc thầy phục chế tranh Gabriel Allon, hay về thỏa thuận đầy toan tính mà hai người đã đạt được trong bữa ăn tối tại nhà hàng Le Cave. Ông cũng không tiết lộ cái tên mà mình đã thì thầm vào tai Gabriel khi họ chia tay nhau giữa quảng trường tối om. Gabriel đợi cho đến khi cuộc họp báo của Đại tướng kết thúc mới gọi cho bà. Giọng nói của bà cho thấy rõ ràng bà đang chờ cuộc gọi này.


  “Tôi đang họp, đến năm giờ mới xong,” bà nói. “Năm giờ ba mươi nhé?”


  “Chỗ tôi hay chỗ cô?”


  “Chỗ tôi an toàn hơn.”


  “Ở đâu?”


  “Chiếc bình cổ,” bà nói. Và đường dây ngắt.
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    VILLA GIULIA, ROME


  


  TRONG MỘT THÀNH PHỐ nhan nhản bảo tàng và các kỳ quan khảo cổ, Villa Giulia, kho lưu trữ quốc gia của Ý chuyên về cổ vật và tác phẩm mỹ thuật Etruscan, lại tồn tại khá thầm lặng. Ít khách viếng thăm và dễ bị mọi người bỏ qua, nó chiếm hẳn một cung điện nguy nga bên cạnh vườn Borghese, nơi từng là nhà ở nông thôn của Đức Giáo hoàng Julius III. Vào thế kỷ XVI, từ dinh thự có thể nhìn được các bức tường thành Rome và triền dốc thoai thoải tràn ngập ánh nắng của dãy đồi Parioli. Ngày nay trên ngọn đồi thì nhấp nhô các tòa chung cư nối tiếp nhau, còn bên dưới cửa sổ nơi ẩn cư xa xưa của giáo hoàng là một đại lộ ồn ã, rộng thênh thang, cho khách bộ hành tự đánh cược tính mạng mình mà qua lại. Khoảng sân cỏ phía trước đã biến thành bãi đậu xe nhân viên. Các chắn bùn cũ mòn và lớp sơn phai nhạt minh chứng cho mức lương ba cọc ba đồng của đội ngũ công nhân viên đang làm việc vất vả trong các bảo tàng công tại Ý.


  Gabriel đến lúc 5:15 chiều và lên thẳng phòng triển lãm tầng hai, nơi trưng bày chiếc bình Euphronios. Chiếc bình, vốn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất, đang được đặt trong một hộp kính giản đơn. Có một tấm biển nhỏ kể về lịch sử rối ren của chiếc bình - bị đánh cắp từ một ngôi mộ gần Cerveteri vào năm 1971 và được bán cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan với mức giá sốc một triệu đô, và rồi, nhờ những nỗ lực bền bỉ của chính phủ Ý, nó cuối cùng đã trở về đúng quê hương của mình. Di sản văn hóa đã được bảo vệ, Gabriel vừa nghĩ vừa nhìn quanh căn phòng vắng bóng người, nhưng với cái giá nào đây? Có gần năm triệu người tham quan Bảo tàng Met mỗi năm, nhưng ở đây, trong những phòng triển lãm vắng vẻ của Villa Giulia, chiếc bình đứng chỏng chơ đơn độc trên kệ với nỗi buồn của một vật trang trí đang tích bụi thời gian. Nếu có một nơi mà chiếc bình thực sự thuộc về, ông thầm nghĩ, thì đó là trong ngôi mộ cổ của một người Etruscan giàu có đã mua nó từ thương nhân Hy Lạp hai nghìn năm trăm năm trước.


  Nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, Gabriel xoay lại và thoáng trông thấy một phụ nữ thanh lịch, dong dỏng cao đang bước trên lối đi, tiến đến từ phòng trưng bày bên cạnh. Mái tóc đen mềm mại buông nhẹ ngang vai, và đôi mắt nâu to tròn ánh lên nét thông minh sắc sảo. Đường cắt may khéo léo của bộ vest cùng món trang sức lấp lánh trên cổ tay rám nắng khi bà vươn tay về phía Gabriel, cho thấy bà còn nguồn thu nhập khác ngoài bảo tàng. Bà giữ cái ôm lâu hơn bình thường, như thể bà đã mong chờ được gặp ông từ lâu. Bà dường như cũng biết rõ vẻ ngoài của mình gây ấn tượng thế nào.


  “Anh đang mong đợi một người khoác áo thí nghiệm trắng à?”


  “Tôi chỉ biết một nhà khảo cổ học duy nhất,” Gabriel đáp, “và áo ông ấy thường bê bết bùn.”


  Tiến sĩ Veronica Marchese thoáng mỉm cười. Bà ít nhất đã năm mươi, nhưng ngay cả dưới ánh đèn halogen sáng rỡ của bảo tàng, trông bà chỉ như vừa bước qua tuổi ba mươi lăm. Tên bà, ngay khi nghe Tướng Ferrari nói ra, Gabriel lập tức thấy quen thuộc, vì nó đã xuất hiện hàng chục lần trong các tài khoản e-mail của Claudia. Bây giờ ông nhận ra khuôn mặt bà cũng quen thuộc nốt. Ông đã nhìn thấy bà lần đầu tiên bên ngoài Nhà thờ Thánh Anne, khi kết thúc thánh lễ an táng của Claudia Andreatti. Lúc ấy bà đứng hơi tách khỏi đoàn người đưa tang, và đôi mắt bà không hướng về quan tài mà cứ dán chặt vào Luigi Donati. Có gì đó trong ánh nhìn của bà, Gabriel nhớ lại, như một tia trách móc mơ hồ.


  Bây giờ bà bước qua Gabriel, nhìn qua tấm kính cường lực của hộp trưng bày và săm soi hình vẽ trên thân chiếc bình. Nó khắc họa thi hài bất động của Sarpedon, con trai thần Zeus, được khiêng đi mai táng bởi hình ảnh nhân cách hóa của thần Ngủ và thần chết. Hình ảnh này rất giống với bố cục của bức Hạ thi thể Chúa.


  “Tôi ngắm nhìn nó mãi không chán,” Tiến sĩ Marchese dịu dàng nói. “Nó đẹp gần sánh ngang với bức tranh của Caravaggio mà anh đang phục chế cho Vatican.” Bà liếc nhìn qua vai và hỏi, “Anh đồng ý không, Allon?”


  “Thực ra, tôi không đồng ý.”


  “Anh không quan tâm đến bình cổ Hy Lạp ư?”


  “Ý tôi không phải vậy.”


  Đôi mắt bà chậm rãi quét qua người ông, như thể ông là một bức tượng đặt trên bệ. “Bình cổ Hy Lạp là một trong những món đồ tạo tác đặc sắc nhất,” bà nói. “Nếu không có chúng thì sẽ không có Caravaggio. Và thật không may, có một số kẻ trên thế giới sẵn sàng bất chấp tất cả để sở hữu chúng.” Bà dừng lại trầm ngâm. “Nhưng anh không đến đây để tranh luận về giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật cổ. Anh ở đây vì Claudia.”


  “Tôi cho rằng cô đã xem cuộc họp báo của Tướng Ferrari?”


  “Ông ấy dễ dàng thao túng cánh phóng viên, cũng như mọi khi.” Giọng bà chẳng có vẻ gì ấn tượng. “Nhưng rõ ràng ông ấy đã học được cách né tránh của Vatican.”


  Đại tướng đã cảnh báo Gabriel về sự hóm hỉnh chua chát của Tiến sĩ Marchese. Tốt nghiệp Đại học La Sapienza của Rome, bà được coi là chuyên gia hàng đầu nước Ý về nền văn minh Etruscan và là cố vấn chuyên môn cho Biệt đội Nghệ thuật trong nhiều vụ án, bao gồm cả vụ điều tra Medici. Sau cuộc tấn công vào kho hàng của Medici tại Geneva, bà đã bỏ ra hàng tuần liền để xem xét các hiện vật thu được, cố gắng xác định nguồn gốc từng món và nếu có thể, tra ra thời điểm nó bị khai quật bởi các tay cướp mộ. Phụ tá cho bà lúc đó là một tài năng trẻ do chính bà đỡ đầu tên Claudia Andreatti.


  “Đại tướng nói với tôi rằng cô là người đã giúp Claudia được nhận công việc tại Vatican.”


  “Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi,” Veronica Marchese trả lời, “nhưng cô ấy không cần sự trợ giúp của tôi. Claudia là một trong những người tài năng nhất từng làm việc cho tôi. Cô ấy kiếm được công việc hoàn toàn dựa vào sức mình.”


  “Cô biết rằng cô ấy đã tiến hành thẩm tra bộ sưu tập cổ vật của Vatican. Trong thực tế, cô ấy thường xuyên tham khảo ý kiến của cô mà.”


  “Rõ là anh đã đọc e-mail của cô ấy.”


  “Và danh sách các cuộc gọi từ di động của cô ấy nữa. Tôi biết cô ấy đã liên hệ với Roberto Falcone trước khi chết. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi biết lý do tại sao.”


  Veronica Marchese rơi vào im lặng. “Claudia kể cô ấy đã phát hiện ra một vấn đề trong bộ sưu tập,” cuối cùng bà nói. “Cô ấy nghĩ Falcone có thể giúp.”


  “Loại vấn đề gì?”


  “Rõ ràng là có nhiều hiện vật bị mất tích. Rất nhiều.”


  “Từ kho lưu trữ ư?”


  “Không chỉ kho lưu trữ. Cả phòng trưng bày nữa.”


  Gabriel bước đến cạnh bà và dán mắt vào chiếc bình. “Và khi Vatican thông báo rằng Claudia đã tự sát trong Vương cung thánh đường?”


  “Tôi thấy nghi ngờ, đó là nói giảm nói tránh rồi đấy.”


  “Nhưng cô vẫn im lặng.”


  Đó là một lời nhận xét. Bà đáp lời, không phải với Gabriel mà như đang nói chuyện với thi hài của Sarpedon.


  “Chuyện đó thật khó khăn,” bà nói khẽ. “Nhưng, đúng vậy, tôi vẫn im lặng.”


  “Tại sao?”


  “Bởi vì có người đã yêu cầu tôi làm vậy.”


  “Ai?”


  “Chính cái người đã yêu cầu anh âm thầm điều tra cái chết của cô ấy.”


  “Đức ông Donati ư?”


  “Đức ông?” Bà nở một nụ cười u sầu. “Tôi vẫn không quen gọi anh ấy như vậy.”


  


  Quán cà phê của bảo tàng được đặt trong một nhà kính cũ trên khoảng sân chính của dinh thự. Phục vụ quán là một phụ nữ sáu mươi tuổi với cặp tóc ghim đầy trên mái tóc muối tiêu. Bà đang chốt máy tính tiền khi họ bước vào, nhưng Veronica ngọt ngào thuyết phục bà pha giúp hai tách cappuccino cuối cùng. Họ ngồi xuống chiếc bàn sắt nhỏ nhắn phía trong góc, bên cạnh một giàn hoa. Mưa tí tách trên mái nhà bằng kính trong khi nữ tiến sĩ xem xét mảnh gốm vỡ Gabriel lấy được từ nhà của Falcone ở Cerveteri.


  “Vợ anh quả nhiên có đôi mắt tinh tường. Người trong hình vẽ này rõ ràng là một tín đồ của thần Rượu Nho Dionysus. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây có thể là tác phẩm của Họa sĩ thời Menelaus, có nghĩa là nó nên ở đây, tại Villa Giulia, chứ không phải trên bàn bếp của một tên trộm mộ.” Bà trả lại mảnh gốm cho Gabriel. “Thật đáng tiếc, nó có thể còn nguyên vẹn trước khi rơi vào tay của Falcone và đồng bọn hắn.”


  “Tại sao nó lại bị vỡ?”


  “Đôi khi đồ gốm bị đâm vỡ bởi thanh spillo mà bọn tombarolo sử dụng để xác định vị trí ngôi mộ. Nhưng thường thì bọn tombarolo và mấy tay môi giới cố ý đập vỡ bình để sau đó, bọn chúng có thể tuồn từng mảnh vỡ ra thị trường hòng tránh sự chú ý ngoài ý muốn. Đến khi tất cả các mảnh vỡ đều nằm trong tay của một lái buôn duy nhất, chúng sẽ vờ vịt như thể chiếc bình đã thất lạc từ lâu nay bất ngờ xuất hiện.” Bà chậm rãi lắc đầu vẻ ghê tởm. “Chúng là lũ cặn bã. Nhưng cực kỳ tinh vi.”


  “Và nguy hiểm,” Gabriel nói thêm.


  “Có vẻ thế thật.” Bà định châm một điếu thuốc nhưng dừng lại. “Tôi xin lỗi,” bà nói, đẩy trả điếu thuốc vào bao. “Luigi kể với tôi anh rất ghét thuốc lá.”


  “Ông ấy còn kể gì với cô nữa?”


  “Luigi kể rằng anh là một trong những người xuất sắc nhất mà anh ấy từng gặp. Anh ấy còn bảo anh hẳn đã có thể làm một linh mục tuyệt vời.”


  “Tôi chăm sóc những bức tranh chứ không chăn dắt con chiên. Hơn nữa,” ông nói thêm, “tôi là một kẻ tội lỗi không có hy vọng được cứu rỗi.”


  “Linh mục cũng phạm tội. Ngay cả những người tốt.”


  Bà trút ba gói đường vào tách cà phê của mình và khuấy nhẹ. Lẽ ra Gabriel nên suy ngẫm về vụ án, nhưng ông không thể ngăn mình tự hỏi làm thế nào mà cuộc đời ngài thư ký riêng của Đức Giáo hoàng lại dính dáng đến một người phụ nữ như Veronica Marchese, ông tưởng tượng ra một số kịch bản, nhưng chẳng cái nào trong số đó tốt cả.


  “Tôi cứ nghĩ rằng điệp viên phải giỏi che giấu suy nghĩ của mình,” bà nói.


  “Tôi chính thức nghỉ hưu rồi.”


  “Tốt. Bởi vì rõ ràng anh đang tò mò sao Luigi và tôi biết nhau. Chỉ cần nói rằng chúng tôi là bạn bè thâm giao. Trên thực tế, tôi là người đầu tiên đề nghị thẩm tra lại bộ sưu tập của Giáo hội.”


  “Cô lo ngại có hiện vật mang lai lịch không được sạch sao?”


  “Hãy cứ nói rằng, trước thực tại chính trị hiện nay, tôi cho rằng sẽ khôn ngoan hơn khi Luigi biết rõ mọi chuyện hơn kẻ thù tiềm ẩn của anh ấy.”


  “Cô hẳn đã có thể làm một luật sư giỏi.”


  “Tôi là một luật sư,” bà nói, “đồng thời là một nhà khảo cổ.”


  “Tại sao cô không tự đứng ra tiến hành cuộc thẩm tra?”


  “Đó không phải bộ sưu tập của tôi. Bên cạnh đó, Luigi đã có một ứng cử viên hoàn hảo cho công tác này từ nội bộ nhân sự của bảo tàng.”


  “Claudia.”


  Veronica Marchese chậm rãi gật đầu. “Cô ấy là một thám tử bẩm sinh. Cô ấy làm việc không chê vào đâu được.”


  “Nhưng khi xem xét các ghi chú và hồ sơ nghiên cứu của cô ấy, tôi chẳng thấy nhắc đến vấn đề gì cả. Thực ra, có vẻ như cô ấy đã phát cho bộ sưu tập một giấy chứng nhận sức khỏe an toàn.”


  “Đó là bởi vì cô ấy đã được khuyên không nên viết bất kỳ phát hiện gì ra giấy trắng mực đen.”


  “Ai đã khuyên như vậy?”


  “Tôi.”


  “Cô ấy có kể với cô họ mất những gì không?”


  “Cô ấy không nêu cụ thể chi tiết, chỉ nói là cô không thể tìm ra vài chục hiện vật. Chẳng có vật nào quá quan trọng,” bà nhanh chóng bổ sung, “nhưng chúng có giá trị lớn, đích thị là những thứ có thể làm nở mày nở mặt một tộc trưởng Ả Rập hay một tay tài phiệt Nga cỡ trung. Cô ấy tập hợp tất cả thành một danh sách và đưa nó cho một người bạn cũ, kẻ có thể chỉ cho cô nơi để tìm chúng.”


  “Roberto Falcone?”


  “Chính xác.”


  “Làm thế nào mà Claudia biết một người như Falcone?”


  “Hắn làm việc với cha cô ấy.”


  “Ý cô là cha của Claudia làm việc cho Roberto Falcone?”


  “Không,” Veronica Marchese đáp, khẽ lắc đầu. “Cha của Claudia sẽ không bao giờ làm việc cho một gã như Roberto Falcone. Falcone làm việc cho ông ấy.”


  


  Người phụ nữ phía sau quầy nhướng mắt ra hiệu bà muốn đóng cửa quán. Gabriel và Veronica Marchese nhanh chóng uống nốt tách cà phê của mình và sau đó bước ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống và một luồng gió ẩm ướt đang cuộn xoáy qua hành lang hình vòng cung. Veronica chậm rãi châm một điếu thuốc và bắt đầu kể với Gabriel những điều không được ghi vào hồ sơ cá nhân của Claudia Andreatti tại Vatican. Rằng cô đã lớn lên tại Tarquinia, một thành phố Etruscan cổ kính nằm ở phía bắc Cerveteri. Rằng cha cô, Francesco Andreatti, một người lao động nhà mấy đời làm nông, đã bổ sung cho thu nhập ít ỏi của gia đình bằng một cái xẻng và một cái spillo. Dường như ông sở hữu một khả năng độc đáo, có thể khai quật đủ thứ cổ vật từ dải đồng bằng mấp mô vùng Lazio, một tài năng chỉ được sánh ngang bởi khả năng giữ cho Hiến binh Quốc gia Ý và bọn Mafia không quấy rầy ông. Ông giàu lên nhờ nghề đào bới của mình, mặc dù tất cả mọi người ở Tarquinia đều tin rằng ông là một thợ xây đá bình thường. Cả hai cô con gái sinh đôi của ông cũng tin như thế.


  “Khi nào thì họ biết được sự thật về ông?”


  “Ông thú nhận tội lỗi của mình khi đang hấp hối vì căn bệnh ung thư. Ông cũng kể với hai con về chiếc thùng thép nơi ông cất giấu các cổ vật khai quật của mình. Claudia và Paola đợi đến sau đám tang mới báo cho Hiến binh Quốc gia Ý. Hai chị em chỉ mới mười sáu tuổi vào thời điểm đó.”


  “Paola dường như đã quên tuột toàn bộ chuyện này.”


  “Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy không kể cho anh biết. Đó không phải là chuyện một cô con gái thích nhớ đến về cha mình. Rủi thay, trong gia phả hầu hết chúng tôi đều có lẫn một tội phạm đâu đó. Tôi e rằng đó là lời nguyền của nước Ý.”


  “Hơi mỉa mai nhỉ, cô có thấy vậy không?”


  “Rằng con gái của một tay tombarolo lại cống hiến mình cho việc chăm sóc và bảo quản cổ vật ư?”


  Gabriel gật đầu.


  “Thật ra cũng không phải vô tình đâu. Claudia cảm thấy cực kỳ xấu hổ về cha mình và muốn bù đắp phần nào cho thiệt hại mà ông đã gây ra. Hẳn nhiên, cô ấy che giấu quá khứ của mình một cách cẩn thận. Nếu chuyện cha cô là một tên trộm mộ lỡ mà truyền ra trong cộng đồng giám tuyển bảo tàng, đó hẳn sẽ là bóng mây bất hạnh chụp lên cuộc đời cô ấy.”


  “Nhưng cô đã biết.”


  “Cô ấy kể với tôi trong quá trình điều tra vụ Medici.


  Cô ấy cảm thấy cần phải nói vì lúc đó chúng tôi đang làm việc với Tướng Ferrari.” Veronica Marchese dừng lại, sau đó nói thêm, “Claudia luôn phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai. Đó là một trong những điều tôi thích nhất về cô ấy.” “Cô có biết Falcone đã nói gì với cô ấy không?” “Cô ấy không kể tôi nghe. Cô ấy nói cần phải bảo vệ tính liêm khiết trong cuộc điều tra của cô ấy.”


  Họ đi ngang qua hiệu sách đóng cửa kín mít của bảo tàng và bước ra khỏi cổng trước. Mưa bắt đầu nặng hạt. Bà rút một chùm chìa khóa trong túi xách ra và bấm chìa điều khiển từ xa, khởi động một chiếc Mercedes SL bóng loáng. Trông chiếc xe có vẻ lạc lõng ở viện bảo tàng. Tiến sĩ Veronica Marchese cũng thế.


  “Tôi cũng muốn cho anh quá giang,” bà áy náy nói, “nhưng giờ tôi có một cuộc hẹn khác. Nếu tôi có thể hỗ trợ thêm bất cứ điều gì thì anh cứ gọi cho tôi. Và chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Luigi nhé.”


  Bà rảo bước về chiếc xe của mình, rồi đột ngột dừng bước và quay lại nhìn ông. “Tôi vừa nhận ra có một điểm thuận lợi cho anh,” bà nói. “Tướng Ferrari vừa mới thu hồi số cổ vật trị giá hàng triệu euro từ những kẻ đã giết Claudia. Điều đó có nghĩa là bọn chúng rất nóng lòng bổ sung lại kho báu vật của chúng. Nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm một thứ gì đó không thể cưỡng lại được.”


  “Sau đó thì sao?”


  “Đập nó ra thành nhiều mảnh,” bà đáp. “Và tuồn từng miếng cho chúng.”


  Bà cúi người chui vào xe và lái nó hòa vào dòng giao thông điên cuồng của giờ cao điểm tối ở Rome. Gabriel đứng đó một lúc, thầm thắc mắc tại sao Đức ông Luigi Donati lại quên không đề cập đến việc Cha quen biết với người bạn thân nhất của Claudia Andreatti. Linh mục cũng phạm tội, ông thầm nghĩ. Ngay cả những người tốt.
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    ĐIỆN TÔNG TÒA,
 THÀNH VATICAN


  


  MÓN XÚP ĐẶC BIỆT hôm nay là gì vậy?” Gabriel hỏi.


  “Đá,” Donati trả lời.


  Ông đưa một thìa xúp loãng lên môi và thận trọng nếm thử. Họ đang ngồi trong phòng ăn giản dị của Đức Giáo hoàng trên tầng ba của Điện Tông Tòa. Khăn trải bàn trắng toát, cũng giống như y phục của các nữ tu đang lặng lẽ ra ra vào vào ở khu bếp bên cạnh. Đức Giáo hoàng không đến; ông đang làm việc trong văn phòng riêng nhỏ bé nằm đối diện bên kia hành lang. Đã mười bốn năm trôi qua kể từ khi vị Thượng phụ nhỏ bé xứ Venice đăng quang lên ngôi vị của Thánh Peter, nhưng ông vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc hằng ngày có thể khiến người trẻ tuổi hơn ông đuối sức. Ông nỗ lực như vậy một phần là để bảo vệ quyền lực của mình. Giáo hội phải đối mặt với quá nhiều thách thức đến nỗi vị vua chuyên chế của nó không thể để mình có vẻ bất lực vì tuổi cao sức yếu. Nếu các hoàng tử nhận thấy đức vua đã bắt đầu sa sút thì việc chuẩn bị cho kỳ bầu cử Giáo hoàng sẽ được sốt sắng bắt đầu ngay. Và khi đó nhiệm kỳ của Giáo hoàng Paul VII, một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử Giáo hội hiện đại, sẽ đến hồi chấm dứt.


  “Sao khẩu phần ăn lại eo hẹp như vậy?” Gabriel hỏi.


  “Do tình hình tài chính không tốt nên chế độ ăn uống tại một số trường đại học và tu viện ở Rome cũng bị ảnh hưởng. Đức Giáo hoàng đã yêu cầu các giám mục và hồng y tránh ăn uống thịnh soạn. Tôi e mình không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải làm gương cho mọi người.”


  Ông nâng ly vang đỏ lên soi dưới ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ và sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.


  “Mùi vị thế nào?”


  “Tuyệt vời.” Donati khẽ khàng đặt ly rượu xuống bàn và sau đó đẩy một bìa hồ sơ màu đen dày cộm cho Gabriel. “Đây là lịch trình chính thức cho chuyến đi của chúng tôi đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine. Chúng tôi đã quyết định sẽ đi trong Tuần Thánh, để lần đầu tiên Đức Giáo hoàng có thể tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa ngay tại thành phố nơi sự kiện đó đã xảy ra. Ngài sẽ cử hành nghi lễ trên Phố Dolorosa và ăn mừng Thánh lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh. Theo lịch trình, ngài còn dừng chân nghỉ ở Bethlehem và ghé thăm hữu nghị Đền thờ Hồi giáo al-Aqsa, tại đó ngài dự định sẽ chính thức lên tiếng xin lỗi về cuộc Thập Tự Chinh. Các đạo quân thập tự đã tàn sát mười ngàn người trên Núi Đền khi họ đánh Jerusalem năm 1099, trong đó có ba ngàn người trú ẩn bên trong Đền thờ al-Aqsa.”


  “Và trước đó dọc đường bọn họ đã khởi động bằng cách giết hàng ngàn người Do Thái vô tội ở châu Âu.”


  “Tôi tin rằng chúng tôi đã xin lỗi về điều đó,” Donati tinh quái đáp.


  “Cha định khi nào sẽ công bố về chuyến đi?”


  “Tuấn tới trong buổi Triều yết Chung.”


  “Sớm quá.”


  “Chúng tôi đã chờ lâu hết mức có thể rồi. Tôi muốn anh xem qua công tác bố trí an ninh. Đức Giáo hoàng cũng hỏi anh có muốn làm vệ sĩ riêng cho ngài trong suốt chuyến đi hay không.”


  “Có điều gì đó mách tôi rằng đây không phải chủ ý của Đức Giáo hoàng.”


  “Đúng là không phải,” Donati thừa nhận.


  “Để tôi đứng bên cạnh Đức Giáo hoàng chính là đang đẩy ngài vào vòng nguy hiểm.”


  “Anh cứ suy nghĩ về đề nghị này.”


  Donati nâng một muỗng xúp khác lên môi và trầm tư thổi. Thật lạ, Gabriel nghĩ thầm, bởi vì xúp của ông đã nguội.


  “Cha đang bận tâm chuyện gì khác à, Luigi?”


  “Nghe đồn anh đã đến thăm Villa Giulia ngày hôm qua.”


  “Bảo tàng đầy ắp những hiện vật đẹp đẽ.”


  “Tôi cũng nghe vậy.” Donati hạ thấp giọng và nói thêm, “Lẽ ra anh nên nói với tôi là anh sẽ đến tìm cô ấy.”


  “Tôi không biết rằng mình cần sự cho phép của Cha.”


  “Ý tôi không phải vậy.”


  “Khi tôi nhận vụ án này,” Gabriel nói, nhẹ nhàng nhấn mạnh, “Cha đảm bảo với tôi rằng mọi cánh cửa sẽ mở toang.”


  “Nhưng không phải là cánh cửa mở ra quá khứ của tôi,” Donati bình tĩnh nói.


  “Nếu quá khứ của cha có dính líu đến cái chết của Claudia thì sao?”


  “Quá khứ của tôi không dính líu gì với cái chết của cô ấy.”


  Đức ông thốt ra những lời đó với thái độ dứt khoát chấm dứt chủ đề như nói lời kinh cuối trong buổi phụng vụ. Chỉ thiếu mỗi dấu thánh và lời cảm tạ “amen”.


  “Anh có muốn thêm xúp không?” ông hỏi, cố xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng.


  “Tôi xin thôi,” Gabriel trả lời.


  Hai nữ tu bước vào và thu dọn chén dĩa. Một chốc sau họ quay trở lại với món chính đầu tiên - một lát thịt bê mỏng, khoai tây luộc, và đậu xanh rưới dầu ô liu. Donati tận dụng thời gian đổi món để tập trung suy nghĩ.


  “Tôi nhờ anh giúp đỡ,” cuối cùng ông lên tiếng, “bởi vì tôi muốn cuộc điều tra này được thực hiện một cách tương đối kín đáo. Bây giờ Tướng Ferrari và Hiến binh Ý đều can dự vào, đó chính là hậu quả mà tôi đã hy vọng tránh được.”


  “Họ can dự vì cuộc điều tra đã dẫn tôi đến cái xác của một gã tombarolo tên là Roberto Falcone.”


  “Tôi hiểu.”


  “Cha sẽ thích hơn nếu tôi trốn khỏi hiện trường sao?”


  “Tôi sẽ thích hơn,” Donati nói sau một lúc cân nhắc, “nếu mớ lộn xộn này không đến tay các nhà chức trách Ý, những người không phải lúc nào cũng đặt lợi ích của Tòa Thánh lên hàng đầu.”


  “Kết quả vẫn sẽ như thế bất chấp hành động của tôi,” Gabriel nói.


  “Tại sao?”


  “Bởi vì chẳng chóng thì chầy Tướng Ferrari cũng sẽ lần ra mối liên hệ giữa Falcone với Claudia thông qua danh sách cuộc gọi trên điện thoại của họ. Và điểm đến tiếp theo của ông ta sẽ là Veronica Marchese. Trừ khi cô ấy sẵn sàng nói dối giúp Cha, chứ không cô hẳn sẽ khai với Đại tướng rằng sau cái chết của Claudia, Cha đã yêu cầu cô giữ im lặng. Và chắc chắn sau đó Tướng Ferrari sẽ gõ cánh Cửa đồng của Điện Tông Tòa, với trát hầu tòa trong tay.”


  “Tôi hiểu ý anh.” Donati xiên thức ăn mà không có vẻ gì ngon miệng. “Anh cho rằng tại sao Ferrari đề nghị anh gặp cô ấy?”


  “Tôi cũng đang thắc mắc như Cha,” Gabriel đáp. “Tôi ngờ rằng giống như bất kỳ điều tra viên giỏi nào, ông ấy biết nhiều hơn những gì ông ấy sẵn lòng nói.”


  “Về tình bạn của tôi với Veronica?”


  “Về mọi thứ.”


  Bên ngoài một đám mây bay ngang qua che khuất mặt trời, và bóng tối phủ xuống mặt của Donati.


  “Tại sao Cha không kể cho tôi biết về cô ấy, Luigi?”


  “Bắt đầu nghe hơi hướng một cuộc thẩm vấn rồi đấy.” “Là tôi thẩm vấn Cha thì tốt hơn là Hiến binh Ý.” Donati vẫn ngồi im trong bóng tối, không nói gì.


  “Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi trả lời thay Cha.”


  “Anh nói thử xem.”


  “Toàn bộ chuyện này thuộc kiểu làm việc tốt lại chuốc họa vào thân,” Gabriel bắt đầu. “Câu chuyện khởi đầu hết sức vô hại khi Veronica đề nghị Cha tiến hành thẩm tra bộ sưu tập của Vatican. Nhưng cái chết của Claudia đặt ra hai vấn đề cho Cha. Thứ nhất là động cơ của việc giết chết cô ấy. Thứ hai là mối quan hệ của Cha với Veronica Marchese. Một cuộc điều tra tỉ mỉ về cái chết của Claudia có thể phơi bày cả hai, do đó Cha bị đặt vào một tình thế nan giải. Vì vậy Cha ủng hộ đưa ra lời tuyên bố chính thức rằng đó là một vụ tự tử và yêu cầu tôi đi tìm sự thật.”


  “Và bây giờ anh đã phát hiện ra một phần nhỏ của câu chuyện.” Donati đẩy nhẹ đĩa thức ăn của mình ra giữa bàn và nhìn qua cánh cửa mở về hướng văn phòng riêng của bề trên mình.


  “Ngài ấy biết được bao nhiêu?” Gabriel hỏi.


  “Nhiều hơn anh tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài muốn câu chuyện phơi bày ra trước dư luận. Mấy lời đồn đại và bê bối cá nhân có thể là đòn chí tử ở một nơi như thế này. Và nếu tôi mang tiếng nhơ thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Đức Giáo hoàng.” Ông ngừng lại, sau đó nghiêm giọng bảo, “Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.”


  “Cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó xảy ra là Cha hãy nói hết sự thật với tôi. Đầu đuôi câu chuyện.”


  Donati thở dài và nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi có ba mươi phút trước cuộc họp tiếp theo của Đức Thánh Cha,” ông đáp. “Có lẽ chúng ta nên vừa đi vừa nói, phòng xung quanh đây tai vách mạch rừng.”
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    NHỮNG KHU VƯỜN
 THÀNH VATICAN


  


  TƯƠNG TRUYỀN RẰNG những khu vườn Thành Vatican ban đầu được trồng bằng đất do Thánh Helena đưa từ Golgotha về Rome. Bà là mẹ của Hoàng đế Constantine và theo truyện Kitô giáo, bà là người tìm ra cây Thập giá Đích thực. Giờ đây, mười bảy thế kỷ sau, các khu vườn đã biến thành cõi địa đàng tươi đẹp rộng hai trăm ba mươi ngàn mét vuông, lác đác điểm xuyết những tòa nhà tráng lệ, được sử dụng làm văn phòng cho nhiều cơ quan khác nhau của chính quyền Vatican. Thời tiết u ám như tâm trạng của Donati lúc này vậy. Cúi đầu, chắp tay sau lưng, ông vừa rảo bước vừa kể cho Gabriel nghe về một chàng thanh niên nghiêm túc đến từ một thị trấn nhỏ ở Umbria theo lời kêu gọi trở thành linh mục. Chàng gia nhập Dòng chúa Jesus trí thức và nổi loạn, Dòng Tên, trở thành một người ủng hộ nhiệt liệt học thuyết gây tranh cãi được gọi là thần học giải phóng. Vào đầu những năm 1980, trong giai đoạn cao trào của bạo lực và cách mạng ở Mỹ Latinh, chàng được cử đi El Salvador để quản lý một phòng khám và một ngôi trường, và chính tại nơi đó, giữa vùng núi của tỉnh Morazan, chàng đã đánh mất niềm tin vào Chúa.


  “Các nhà thần học giải phóng tin rằng công lý trần gian và sự cứu chuộc vĩnh hằng có liên hệ chặt chẽ với nhau, rằng không thể cứu rỗi một linh hồn nếu thân thể mà nó cư ngụ bị ràng buộc bởi xiềng xích của đói nghèo và áp bức. Ở Mỹ Latinh, lối tư duy này khiến chúng tôi bị liệt vào hàng cách mạng cánh tả. Hội đồng quân sự coi chúng tôi cũng như phản động chống chính quyền. Người Ba Lan cũng vậy,” Donati nói thêm. “Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.”


  Donati dừng bước, như thể phân vân nên đi tiếp hướng nào. Cuối cùng, ông rẽ sang trụ sở chính sơn màu vàng nâu của Đài Phát thanh Vatican, vươn cao bên trên là thứ duy nhất trong thành quốc này làm gai mắt, cái tháp truyền thanh suốt ngày cứ ra rả tin tức và chương trình Giáo hội đến đoàn giáo dân đang ngày càng xao nhãng bởi quá nhiều vấn đề trên khắp hành tinh này.


  “Tôi đã làm việc cùng một linh mục tại Morazan,” Donati quay lại câu chuyện, “một linh mục Dòng Tên người Tây Ban Nha tên là Cha José Martinez. Một buổi tối nọ, có người gọi tôi sang làng khác dự một ca sinh nở. Khi tôi quay về, Cha José đã chết. Phần trên hộp sọ ông đã bị cắt ra và não đã biến mất.”


  “Cha José bị giết bởi một biệt đội tử thần?”


  Donati gật đầu. “Đó là lý do tại sao họ lấy đi bộ não của ông ấy. Nó tượng trưng cho trí thông minh và sự tận tụy của chúng tôi trong công cuộc đấu tranh giành công bằng xã hội, thứ mà chế độ và bọn nhà giàu ủng hộ chúng ghét nhất ở chúng tôi. Khi tôi yêu cầu quân đội điều tra cái chết của Cha José, họ đã cười vào mặt tôi. Sau đó, họ cảnh báo tôi sẽ là người kế tiếp nếu không sớm rời đi.”


  “Thế Cha có nghe lời họ không?”


  “Tôi hẳn nên rời đi, nhưng cái chết của ông ấy càng làm tôi quyết tâm ở lại hơn để hoàn thành sứ mệnh của tôi. Khoảng sáu tháng sau đó, một lãnh đạo phiến quân đến gặp tôi. Người này biết danh tính của cái gã chịu trách nhiệm cho vụ giết hại Cha José. Tên hắn là Alejandro Calderón. Hắn xuất thân từ một gia đình địa chủ có quan hệ mật thiết với nhóm quân sự cầm quyền. Hắn nuôi một ả tình nhân trong căn hộ ở thị trấn San Miguel. Phe phiến quân đã lập kế hoạch sẽ thủ tiêu hắn vào lần tiếp theo hắn mò đến thăm cô ả.”


  “Tại sao họ lại báo trước với Cha?”


  “Bởi vì họ muốn tôi chúc phúc cho họ. Lẽ dĩ nhiên tôi từ chối.”


  “Nhưng Cha cũng chẳng khuyên họ đừng giết gã.”


  “Không,” Donati thừa nhận. “Tôi cũng không cảnh báo cho Calderón biết. Ba ngày sau, người ta phát hiện xác hắn bị treo ngược trên một cột đèn ở quảng trường trung tâm của San Miguel. Trong vòng vài giờ, một biệt đội tử thần khác tức tốc về làng chúng tôi. Có điều lần này, họ tìm tôi. Tôi chạy trốn qua biên giới vào Honduras và ẩn náu trong một ngôi nhà Dòng Tên ở Tegucigalpa. Khi đã có thể đi lại an toàn, tôi trở về Rome, và ngay lập tức người đứng đầu dòng tu của chúng tôi cho triệu tập tôi. Ông hỏi tôi có biết gì về cái chết của Calderón không. Sau đó ông nhắc nhở tôi: là một linh mục Dòng Tên, tôi đã tuyên thệ sẽ tuân phục perinde ac cadaver - nghĩa là chỉ như một thi hài, không có chính kiến của riêng mình. Tôi từ chối trả lời. Sáng hôm sau, tôi thỉnh cầu được từ bỏ lời thề của mình.”


  “Cha từ bỏ chức thánh?”


  “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã để mặc một người bị giết chết. Hơn nữa, tôi không còn tin vào Thiên Chúa. Tôi tự nhủ, chắc chắn một đấng Chúa trời công bằng và giàu lòng vị tha sẽ không cho phép một người như Cha José bị giết một cách khủng khiếp như vậy.”


  Một nhóm các hồng y trong Giáo triều xuất hiện trên lối vào của Đài Phát thanh Vatican, theo sau là đoàn thầy tế dưới quyền. Donati cau mày và dẫn Gabriel rẽ về phía Tháp Thánh John.


  “Tôi có thể hình dung việc từ bỏ chức thánh đại khái cũng giống như rời bỏ một cơ quan tình báo,” Donati lên tiếng sau một lúc. “Họ cố tình đặt ra một quy trình nhiêu khê và lâu lắc, hòng tạo cơ hội cho các linh mục bướng bỉnh có thời gian thay đổi quyết định của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng được quay về Umbria, sống đơn độc trong một ngôi làng gần Monte Cucco. Ngày ngày tôi leo núi, ấp ủ hy vọng gặp được Chúa trên một đỉnh núi nào đấy. Nhưng thay vào đó, tôi đã gặp Veronica.”


  “Cô ấy là kiểu phụ nữ có thể khôi phục niềm tin của một người đàn ông vào Chúa.”


  “Xét ở một mặt nào đó, cô ấy đã làm được.”


  “Thế cô ấy làm gì ở Umbria lúc đó?”


  “Cô ấy vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ và đang khai quật các tàn tích của một dinh thự La Mã. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại chợ thị trấn, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi mà chúng tôi đã quyến luyến không rời.”


  “Cha có kể với cô ấy Cha từng là một linh mục không?”


  “Tôi đã kể với cô ấy tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện xảy ra ở Salvador. Cô ấy nhận lấy việc chữa lành vết thương của tôi và cho tôi thấy thế giới thực sự bên ngoài - thế giới đã trôi qua đời tôi trong khi tôi nhốt mình trong chủng viện. Chẳng bao lâu, chúng tôi bắt đầu tính chuyện hôn nhân. Veronica sẽ đi dạy. Tôi sẽ làm nhân viên xã hội ủng hộ nhân quyền, chúng tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ.”


  “Vậy chuyện gì đã xảy ra?”


  “Tôi đã gặp một người tên là Pietro Lucchesi.”


  Pietro Lucchesi là tên của Đức Giáo hoàng Paul VII.


  “Lúc đó là dạo ngài vừa được bổ nhiệm làm Thượng phụ Venice,” Donati tiếp tục. “Ngài đang tìm thư ký riêng cho mình. Ngài có nghe phong thanh về một cựu linh mục Dòng Tên đang sống ẩn dật ở Umbria. Ngài đến không báo trước và tuyên bố rằng ngài sẽ không đi cho đến khi tôi đồng ý quay lại làm linh mục. Chúng tôi dành một tuần tản bộ cùng nhau trên núi, tranh cãi về Chúa và các bí ẩn của đức tin. Không cần phải nói, Lucchesi đã thắng thế. Báo tin này cho Veronica là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất tôi từng yêu, và sẽ mãi mãi yêu.”


  “Cha không hối tiếc sao?”


  “Người ta thỉnh thoảng sẽ tự hỏi lòng như thế, nhưng không, tôi không hối tiếc. Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng sự đời không như mong muốn.”


  “Làm ơn hãy nói với tôi rằng hiện Cha không có quan hệ tình cảm với cô ấy.”


  “Tôi giữ nghiêm lời thề của mình,” Donati đáp gọn. “Và cả Veronica cũng vậy. Hai chúng tôi là bạn tốt, thế thôi.”


  “Tôi đoán là cô ấy đã kết hôn.”


  “Đình đám lắm. Chồng cô ấy là Carlo Marchese. Hắn là một trong những doanh nhân thành đạt nhất ở Ý.” Donati dừng lại và nghiêm túc nhìn Gabriel. “Hắn cũng là lý do Claudia Andreatti bị chết.”


  


  Phía bên kia tường thành vẳng lại tiếng ô tô nổ ngược đanh như tiếng súng. Một đàn quạ nháo nhác trên ngọn cây trước khi nối đuôi nhau bay về phía mái vòm Vương cung thánh đường. Gabriel đưa mắt nhìn chúng trong khi đang sắp xếp các mảnh ghép của câu chuyện mà Cha Donati vừa kể. Ông cảm thấy như thể mình đang lang thang bên dưới bề mặt một bức trang trí bàn thờ rồi tình cờ phát hiện ra một phần hình ảnh bị che giấu dưới những lớp sơn đã phai mờ - nào là một phụ nữ nằm chết trên sàn thánh đường, nào là một tên cướp mộ đang chuộc tội trong một vạc axit, nào là một linh mục sa ngã tìm Thiên Chúa trong vòng tay người tình, ông có nhiều câu hỏi, một ngàn lẻ một câu, nhưng ông không dại gì phá vỡ bầu không khí im lặng mà Donati đã chìm vào. Thế nên, ông sóng bước bên cạnh Đức ông với sự im lặng khắc khổ của một linh mục nghe xưng tội và chờ đợi bạn mình thú nhận mọi lỗi lầm.


  “Carlo xuất thân từ dòng dõi Quý tộc Đen,” Donati cho biết, “những gia đình quý tộc La Mã vẫn trung thành với Đức Giáo hoàng sau khi Ý chiếm Lãnh địa của Giáo Hoàng năm 1870. Cha hắn cũng nằm trong nhóm thân tín của Giáo hoàng Pius XII. Ông ta cũng gần gũi với CIA.”


  “Gần gũi thế nào?”


  “Ông ta có tham gia vào Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, ông ta làm việc với CIA. Trước cuộc bầu cử năm 1948, hàng loạt quỹ bí mật trị giá hàng triệu đô-la của CIA đều chảy qua tay của ông ta. Carlo kể họ đã từng đưa cho cha hắn mấy vali nhét đầy tiền mặt ở sảnh Khách sạn Hassler.”


  “Nghe có vẻ như Cha và Carlo quen biết nhau khá rõ.”


  “Đúng vậy,” Donati đáp. “Giống như cha mình, Carlo là một thành viên uy tín thuộc nhóm chức sắc hỗ trợ giáo hoàng. Hắn cũng phục vụ trong hội đồng giáo dân giám sát Ngân hàng Vatican, nghĩa là hắn nắm rõ vấn đề tài chính của Giáo hội ngang ngửa tôi. Carlo là người không cần phải dừng lại ở bàn Kiểm soát An ninh trước khi vào Điện Tông Tòa. Hắn luôn thích nhắc tôi nhớ rằng hắn sẽ trụ lại Vatican thật lâu sau khi tôi đã ra đi.”


  “Ai đã bổ nhiệm tay này vào ngân hàng?”


  “Chính tôi.”


  “Tại sao?”


  “Bởi vì Veronica nhờ tôi làm vậy. Và bởi vì Carlo có vẻ là lựa chọn hoàn hảo cho công việc, một người có mối liên hệ lâu đời với chế độ giáo hoàng và được coi là một trong những doanh nhân trung thực nhất trong một quốc gia có tiếng tham nhũng. Thật không may, sự thật hóa ra không phải như vậy. Carlo Marchese kiểm soát đường dây quốc tế chuyên kinh doanh cổ vật bất hợp pháp. Nhưng đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Hắn là ông hoàng của một đế chế tội phạm toàn cầu có nhúng tay vào tất tần tật từ buôn ma tuý đến hàng giả đến cả vũ khí. Và hắn đang lợi dụng Ngân hàng Vatican để rửa sạch những đồng tiền bất chính của mình.”


  “Và Cha, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Paul VII, đã tiếp tay cho hắn có được công việc này.”


  “Vô tình do không hay biết,” Donati thốt lên tự vệ. “Nhưng chi tiết cỏn con đó sẽ không quan trọng nếu chuyện này đổ bể thành một vụ bê bối.”


  “Cha phát hiện ra sự thật về Carlo từ lúc nào?”


  “Mãi cho đến khi tôi yêu cầu một giám tuyển tài năng tiến hành thẩm tra bộ sưu tập cổ vật của Vatican,” Donati đáp. “Đầu tiên cô ấy phát hiện hàng chục hiện vật đã không cánh mà bay khỏi Bảo tàng Vatican. Sau đó, cô phát hiện ra mối liên hệ giữa những tên trộm và quý ông Carlo Marchese.”


  “Tại sao cô ấy muốn gặp Cha vào cái đêm cô chết?”


  “Cô ấy nói với tôi rằng cô đã có bằng chứng về sự dính líu của Carlo. Sáng hôm sau, cô ấy chết, và tất cả bằng chứng cô thu thập được đều biến mất.” Donati lắc đầu. “Thật ra Carlo có gọi đến văn phòng tôi chiều hôm đó để chia buồn. Hắn còn chút biết điều nên đã không chường mặt đến dự lễ tang.”


  “Hắn có những chuyện khác cần quan tâm.”


  “Chẳng hạn như?”


  “Giết một gã tombarolo tên Roberto Falcone.”


  


  Họ đi ngang qua Tháp Thánh John và hướng đến sân bay trực thăng ở góc phía tây nam của thành quốc. Donati nhìn chăm chú bức tường thành một lúc, như thể đang tìm cách đo đạc chúng, trước khi ngồi xuống một băng ghế ở rìa đường băng. Gabriel cũng ngồi xuống cạnh bạn. Ông điểm qua trong đầu những gì đã thu thập được trong cuộc điều tra của mình. Có một đầu mối nổi bật: cú điện thoại cuối cùng của Claudia Andreatti vào cái đêm cô chết. Nó gọi đến Villa Giulia, gặp vợ của một gã không cần phải dừng lại tại bàn Kiểm soát An ninh trước khi vào Điện Tông Tòa.


  “Veronica biết được bao nhiêu sự thật về chồng mình?”


  “Nếu anh đang hỏi liệu cô ấy có biết Carlo là một tên tội phạm hay không thì câu trả lời là không. Cô ấy tin rằng chồng mình là hậu duệ của một gia đình La Mã lâu đời, người đã biến khoản thừa kế khiêm tốn của mình thành một doanh nghiệp thành công.”


  “Thế tay doanh nhân thành đạt này có biết Cha từng đính hôn với vợ hắn không?”


  Donati nghiêm trang lắc đầu.


  “Cha chắc chứ?”


  “Veronica không bao giờ hé một lời nào với hắn.”


  “Thế còn chuyện ở El Salvador?”


  “Hắn biết tôi phụng sự ở đó và, giống như hầu hết các tu sĩ Dòng Tên, tôi đã gặp một số rắc rối với biệt đội tử thần và bạn của chúng trong quân đội. Nhưng hắn không hề biết chuyện tôi từng từ bỏ chúc thánh. Thực ra, có rất ít người trong Giáo hội biết về kỳ nghỉ phép chóng vánh của tôi. Mọi ghi chú về vụ việc đều bị xóa sạch trong hồ sơ của tôi sau khi tôi đến làm việc cho Cha Lucchesi ở Venice. Cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra vậy.”


  “Cũng gần như vụ án mạng của Claudia.”


  Donati không đáp lời.


  “Cha đã nói dối tôi, Luigi.”


  “Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.”*


  

    Tiếng Latin, nghĩa là: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. (BT)


  

  “Tôi không cần lời xin lỗi của Cha. Tôi chỉ cần Cha giải thích tại sao lại để tôi điều tra vụ án mạng này khi Cha đã biết được danh tính của kẻ thủ ác.”


  “Bởi vì tôi cần biết anh có thể tự mình lần ra đầu dây mối nhợ đến đâu trước khi chuyển sang bước kế tiếp.”


  “Và đó là?”


  “Tôi muốn anh mang về cho tôi bằng chứng không thể chối cãi rằng Carlo Marchese đang điều khiển một tổ chức tội phạm toàn cầu từ bên trong ngân hàng của tôi. Và sau đó tôi muốn anh tống khứ hắn đi. Trong âm thầm.”


  “Vấn đề là,” Gabriel nói, “sau chuyến viếng thăm Villa Giulia, tôi ngờ rằng mình đã đánh mất yếu tố bất ngờ.”


  “Tôi cũng nghĩ thế. Thật ra, tôi khá chắc chắn rằng Carlo biết chính xác những chuyện anh đang làm.”


  “Sao Cha nghĩ vậy?”


  “Bởi vì anh được hắn mời đến tham dự một buổi tiệc thân mật vào tối mai tại lâu đài của hắn. Tôi đã thay mặt anh nhận lời. Nhưng hãy cố gắng tìm một bộ trang phục tươm tất nhé,” Donati nói, cau mày liếc nhìn chiếc áo khoác da và quần jean lem luốc sơn của Gabriel. “Tôi không quan tâm nếu anh lượn lờ khắp dinh thự trong trang phục như thế này, nhưng ngài Quý tộc Đen có khuynh hướng thiên về phong cách trang trọng.”
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    QUẢNG TRƯỜNG
 TÂY BAN NHA, ROME


  


  ABRIEL CHỈ CÓ một bộ com-lê duy nhất. Thiết kế theo phong cách Ý và do Văn phòng sản xuất, nó có túi bí mật để giấu hộ chiếu giả và một bao da khâu ngay thắt lưng, vừa đủ nhét một khẩu súng lục Beretta và một hộp tiếp đạn dự phòng. Sau một hồi cân nhắc, ông quyết rằng sẽ thật dại dột nếu mang theo súng đến dự tiệc nhà Carlo Marchese. Ông thắt nút chiếc cà vạt màu lam nhạt mà Chiara vừa mua trong chiều hôm đó tại một cửa hàng trên Phố Condotti, và khéo léo nhét một chiếc khăn lụa vào cái túi trước ngực. Chiara chỉnh lại cà vạt và khăn cho tươm tất trước khi bước vào phòng tắm và trang điểm nốt. Nàng diện một chiếc váy đen dài qua gối cùng vớ đen. Suối tóc buông lơi trên đôi vai trần và trên cổ tay phải là chiếc vòng ngọc trai kết ngọc lục bảo mà Gabriel đã tặng nàng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Nàng đẹp lộng lẫy, ông nghĩ, và còn quá trẻ để ở trong vòng tay của một kẻ thảm hại như ông.


  “Em nên mặc thêm quần áo,” ông nói. “Chúng ta phải xuất phát trong vài phút nữa.”


  “Anh không thích bộ em đang mặc sao?”


  “Sao lại không thích cơ chứ?”


  “Vậy vấn đề là gì?”


  “Nó khá khêu gợi,” Gabriel nói, đôi mắt quét một lượt qua người nàng. “Xét cho cùng, chúng ta sắp ăn tối với một linh mục."


  “Tại nhà người yêu cũ của ông ấy.” Nàng dặm chút phấn lên gò má, làm nổi bật những đốm vàng mật ong lung linh trong đôi mắt nâu to tròn của nàng. “Em phải thừa nhận rằng em rất tò mò muốn gặp người phụ nữ đã xuyên thủng tấm áo giáp của Cha Donati.”


  “Em sẽ không thất vọng đâu.”


  “Cô ấy trông như thế nào?”


  “Cô hẳn sẽ rất xứng đôi với Donati nếu ông chọn một nghề nghiệp khác.”


  “Nó hơn cả một nghề nghiệp. Và em chắc chắn chuyện chọn lựa nằm ngoài tầm tay Donati.”


  “Em thực sự tin rằng đó là tiếng gọi chức nghiệp ư?”


  “Em là con gái của một giáo sĩ Do Thái. Em biết đó là tiếng gọi.” Chiara ngắm nghía diện mạo của mình trong gương một lúc trước khi tiếp tục điểm trang khuôn mặt tinh tế. “Anh chớ có quên từ đầu em đã đúng về Donati. Em đã bảo anh là ông ấy có một quá khứ mà. và em đã cảnh báo anh rằng ông đang che giấu gì đó.”


  “Ông ấy không có lựa chọn nào khác.”


  “Thật không?”


  “Ông ấy mà cho anh biết sự thật, rằng ông muốn anh đấu với một tay Mafia như Carlo Marchese, thì hẳn anh đã nhanh chóng hoàn thành bức Caravaggio và cao chạy xa bay rồi.”


  “Đó vẫn là một lựa chọn.”


  Gabriel liếc nhìn vào gương, nét mặt tỏ rõ rằng ông không thể lựa chọn như vậy.


  “Anh không biết mình đang dây vào chuyện gì đâu, anh yêu. Em lớn lên ở đất nước này. Em biết bọn chúng rõ hơn anh.”


  “Anh không ngờ hóa ra các khu ổ chuột Do Thái ở Venice lại là mảnh đất màu mỡ cho bọn Mafia hoành hành như vậy.”


  “Bọn chúng ở khắp mọi nơi,” Chiara cau mày đáp. “Và chúng giết bất kỳ người nào xen vào giữa chúng và tiền -thẩm phán, chính trị gia, cảnh sát, bất cứ ai. Carlo đã giết hai người để bảo vệ bí mật của mình. Và hắn sẽ không ngần ngại giết luôn cả anh nếu hắn nghĩ anh là một mối đe dọa.”


  “Anh không phải chính trị gia. Và anh cũng không phải cớm.”


  “Thì sao?”


  “Nghĩa là những người đó phải chơi đúng luật, còn anh thì không.”


  Gabriel rút chiếc khăn lụa trong túi ra và vuốt thẳng lại áo vest.


  “Em thích kiểu lúc nãy hơn,” Chiara nói.


  “Anh không thích.”


  “Vậy mới hợp thời trang.”


  “Chính vì vậy anh mới không thích.”


  Chiara im lặng giắt lại chiếc khăn tay vào túi áo Gabriel. “Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một phụ nữ có đời sống tình cảm phức tạp hơn cả chính em,” nàng vừa nói vừa kiểm tra lại lớp trang điểm. “Đầu tiên Veronica đem lòng yêu một linh mục đã đánh mất niềm tin vào Chúa. Sau đó, khi bị ngài linh mục bỏ rơi, cô lại kết hôn với một thủ lĩnh Mafia đang điều hành một tổ chức tội phạm toàn cầu.” “Donati không bỏ rơi cô ấy,” Gabriel trả lời. “Và Veronica Marchese không hề biết chồng mình làm giàu từ đâu.”


  “Có lẽ thế,” Chiara nói với vẻ không tin. “Hoặc có thể cô chỉ nhìn những gì cô muốn thấy và làm lơ những chuyện còn lại. Như vậy dễ dàng hơn, đặc biệt là khi chuyện liên quan đến rất nhiều tiền.”


  “Có phải đó là lý do em kết hôn với anh? Vì tiền sao?”


  “Không,” nàng thốt lên, “em lấy anh vì em yêu tính hài hước bi quan của anh. Anh luôn luôn kể mấy câu đùa hết sức nhạt nhẽo khi đang cố giấu sự buồn bực của mình về điều gì đó.”


  “Sao anh phải buồn bực?”


  “Bởi vì anh đến Rome để phục chế một trong những bức tranh yêu thích của mình. Và giờ đây anh sắp đối đầu với một kẻ có thể khử anh chỉ bằng một cú điện thoại.”


  “Thủ tiêu anh không dễ thế đâu.”


  Chiara túm tóc lên và quay lưng về phía Gabriel, ông đưa tay chậm rãi kéo khóa chiếc váy và sau đó áp môi mình lên gáy nàng. Qua tấm gương, ông có thể thấy đôi mắt nàng khép lại.


  “Theo anh nghĩ, tại sao hắn ta muốn chúng ta dự buổi tiệc tối nay?” Chiara hỏi.


  “Anh đoán hắn ta định gửi cho anh một thông điệp.”


  “Vậy anh sẽ làm gì?”


  “Anh sẽ lắng nghe thật cẩn thận,” Gabriel đáp, hôn lên cổ nàng lần cuối. “Rồi sau đó anh sẽ đáp trả bằng một thông điệp khác.”
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    PHỐ VENETO, ROME


  


  GIA ĐÌNH MARCHESE sống gần Quảng trường Tây Ban Nha, trên một con phố yên tĩnh nối liền với Phố Veneto. Nơi đây dòng chảy thời gian dường như ngưng đọng, dù chỉ trong phút chốc, trong thời đại huy hoàng. Đây là thành Rome mà các du khách hằng mơ ước nhưng hiếm khi được thấy, thành Rome của thi sĩ, họa sĩ và những người giàu nứt đố đổ vách. Trong cái góc nhỏ nhắn riêng tư của Carlo tại Thành phố Vĩnh cửu, la dolce vita (cuộc sống tươi đẹp) vẫn đang tiếp diễn, dù chỉ tạm thời.


  Nơi Marchese cư ngụ không phải một ngôi nhà mà chính xác là một dinh thự bề thế màu vàng nâu, bao quanh là một công viên rộng mênh mông. Cả dinh thự được bảo vệ bởi một hàng rào sắt, phía trên gắn rất nhiều máy quay an ninh - nhiều đến độ trên thực tế, dinh thự thường bị nhầm lẫn là một đại sứ quán hoặc một tòa nhà chính phủ. Ở sân trước có một đài phun nước khổng lồ theo phong cách Baroque cầu kỳ, và ở lối vào đại sảnh lờ mờ hiện ra một bức tượng cụt tay của Pluto, chúa tể thế giới ngầm. Đứng bên cạnh đó là Veronica Marchese, trong chiếc váy dài thướt tha bằng lụa nhăn màu xanh lục. Bà nồng nhiệt chào Gabriel và Chiara, sau đó dẫn họ đi dọc theo một hành lang rộng treo đầy những bức tranh thời Phục hưng của Ý lồng trong khung trang trí hoa mỹ. Giữa mấy bức tranh có các bệ xẻ rãnh cao ngang vai, bên trên đặt những bức tượng tạc và tượng bán thân La Mã. Tranh và cổ vật đều đạt chất lượng bảo tàng.


  “Dòng họ Marchese đã và đang sưu tập cổ vật qua nhiều thế hệ,” bà giải thích, giọng bà thoáng lộ vẻ bất bình. “Tôi không lo ngại về mấy bức tranh, nhưng các cổ vật khiến tôi có chút xấu hổ, vì tôi từng phát ngôn chính thức cho rằng các nhà sưu tập là những kẻ cướp thực sự. Đơn giản thôi. Nếu cánh nhà giàu không mua cổ vật nữa thì bọn tombarolo sẽ thôi đào bới chúng lên.”


  “Chồng cô thật có khiếu thẩm mỹ,” Chiara nói.


  “Anh ấy có hẳn một chuyên gia cố vấn riêng,” Veronica tinh nghịch đáp. “Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm chuyện thu mua. Tổ tiên của anh Carlo đã mua chúng từ lâu trước khi có bất kỳ luật nào hạn chế buôn bán cổ vật. Mặc dù vậy, tôi đang cố gắng thuyết phục anh ấy hiến tặng ít nhất một phần của bộ sưu tập để công chúng có thể chiêm ngưỡng chúng. Xin thứ lỗi, tôi có chút việc phải đi.”


  Ở cuối hành lang là một cánh cửa đôi rộng dẫn vào một phòng khách lớn với những bức tường trang trí bằng thảm. Nội thất trong phòng vừa trang nghiêm vừa thanh lịch, cũng như các vị khách đang đứng rải rác trong đó. Gabriel đã mong đợi một bữa ăn tối yên tĩnh chỉ sáu người, nhưng giờ có đến không dưới hai mươi người, trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ý, người dẫn một chương trình truyền hình tọa đàm có sức ảnh hưởng lớn, và một trong những giọng nữ cao nổi tiếng nhất nước. Donati đang rúc vào góc ở một đầu của chiếc sofa bọc gấm thêu kim tuyến, ông mặc một bộ com-lê tu sĩ hai hàng nút và đang thuật lại một vài chuyện phiếm đã chuẩn bị trước về Giáo triều cho hai người phụ nữ đeo đầy nữ trang, cả hai dường như đang nín thở nuốt từng lời ông thốt ra.


  Bên kia phòng khách, được vây quanh bởi một nhóm các doanh nhân trông có vẻ giàu có, là Carlo Marchese. Hắn có khung vai vuông của một người từng là vận động viên ngôi sao ở trường học, và ăn vận cứ như thể đang chuẩn bị chụp ảnh thời trang vậy. Cặp kính nhỏ không gọng của hắn làm cho khuôn mặt hài hòa có vẻ nghiêm trang như linh mục, và hắn phác một cử chỉ tư lự với bàn tay chưa từng cầm qua công cụ nào khác ngoài bút Montblanc hay nĩa bạc. Sự tương đồng giữa hắn với Donati thật rõ ràng. Cứ như thể Veronica, sau khi đánh mất Donati vào tay Giáo hội, đã lấy một phiên bản khác của ông, chỉ thiếu mỗi cái cổ áo trắng dành cho tu sĩ và lương tâm.


  Khi Gabriel và Chiara bước vào phòng, một vài người đồng loạt ngoái đầu nhìn và cuộc trò chuyện rơi vào thinh lặng vài giây trước khi tiếp tục trong tiếng thì thầm khe khẽ. Gabriel nhận lấy hai ly rượu Prosecco từ một người bồi bàn mặc áo khoác trắng và đưa một ly cho Chiara. Sau đó, vừa xoay người, ông thấy Carlo đã đứng ngay trước mặt.


  “Cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh, tôi rất vui mừng, anh Allon.” Một bàn tay choàng qua người Gabriel trong khi tay kia nắm ngay trên khuỷu tay ông. “Tôi đã có mặt ở Quảng trường Thánh Peter khi bọn khủng bố tấn công vào Vatican. Những người gần gũi với Đức Giáo hoàng như chúng tôi sẽ không bao giờ quên việc anh đã làm ngày hôm đó.” Hắn buông tay Gabriel ra và tự giới thiệu mình với Chiara. “Cô có phiền không khi tôi mượn chồng cô một lúc? Tôi có một vấn đề nhỏ cần thảo luận với anh ấy.”


  “Tôi e rằng còn tùy thuộc vào bản chất của vấn đề.”


  “Tôi có thể đảm bảo với cô rằng về bản chất, nó hoàn toàn mang tính nghệ thuật.”


  Không chờ câu trả lời, Carlo Marchese dẫn Gabriel theo lối cầu thang trung tâm uốn cong, lên tầng hai của lâu đài. Trước mặt hai người mở ra một gian trưng bày vô số các báu vật của tổ tiên: tranh vẽ và thảm trang trí, tượng điêu khắc và đồng hồ, đồ cổ các loại. Carlo đóng vai trò hướng dẫn viên, cách vài bước lại đi chậm lại để giới thiệu một hoặc hai hiện vật đáng chú ý nào đó. Hắn ta giảng giải với sự uyên bác của một người sành nghệ thuật, nhưng thấp thoáng trong đó còn có sự khó chịu, như thể khối tài sản này là một gánh nặng đối với hắn. Ngay cả Gabriel cũng thấy choáng ngợp trước sự hiện diện của quá nhiều tuyệt tác nghệ thuật trong cùng một chỗ; cảm giác giống như đang dạo quanh các nhà kho chứa đầy chiến lợi phẩm của một cuộc chiến trong quá khứ xa xôi. Ông dừng lại trước một bức của danh họa Canaletto. Bức tranh, mô tả Quảng trường Thánh Marco huy hoàng, trông rất quen. Rồi Gabriel nhớ ra nơi ông đã từng thấy nó. Cách đây vài năm, tác phẩm đã bị đánh cắp. Và chiến công thu hồi nó, do Tướng Ferrari gióng trống khua chiêng công bố, được coi là một trong những thành tựu vĩ đại của Biệt đội Nghệ thuật.


  “Bây giờ tôi đã biết lý do tại sao Đại tướng từ chối nêu tên chủ sở hữu,” Gabriel nói.


  “Ông ấy làm thế theo yêu cầu của tôi. Chúng tôi sợ mình sẽ trở thành mục tiêu một lần nữa nếu bọn trộm biết đến chất lượng các tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi.”


  “Có một dạo còn nổi lên tin đồn là người chủ sở hữu góp một vai trò quan trọng trong việc thu hồi bức tranh.”


  “Anh có một trí nhớ tốt, anh Allon à. Tôi đích thân tiến hành các cuộc đàm phán về tiền chuộc. Trên thực tế, tôi thậm chí không nói cho Tướng Ferrari biết bức tranh đã bị đánh cắp cho đến khi đạt được thỏa thuận, ông ấy tóm bọn trộm khi chúng cố gắng lấy tiền chuộc, chúng không phải những tay quá chuyên nghiệp.”


  “Tôi nhớ,” Gabriel đáp. “Tôi còn nhớ rằng chúng bị giết chết sau khi đến Nhà tù Regina Coeli không lâu.”


  “Hình như do ẩu đả tranh giành địa bàn trong tù gì đó.”


  Hoặc có lẽ ngươi đã khử chúng vì tội dám ăn cắp đồ của chủ, Gabriel nghĩ thầm trong bụng. “Có thứ gì đặc biệt mà anh muốn cho tôi xem à?” ông lên tiếng hỏi.


  “Đây,” Carlo nói, nghiêng đầu về phía bức tranh lớn ở cuối gian trưng bày. Tranh vẽ mô tả cảnh những người chăn cừu chiêm bái Chúa giáng sinh, hầu như không thể nhìn thấy được bên dưới lớp bụi dày đặc và lớp véc-ni đã đổi màu nghiêm trọng. Carlo bật công tắc đèn, chiếu sáng bức tranh. “Tôi cho rằng anh nhận ra danh họa đã vẽ bức tranh này.”


  “Guido Reni,” Gabriel trả lời, “với sự trợ giúp đắc lực từ một hoặc hai trợ lý giỏi của ông, nếu tôi không nhầm.”


  “Anh không nhầm đâu. Bức họa đã nằm trong bộ sưu tập của gia đình tôi hơn hai thế kỷ. Thật không may, đã nhiều năm trôi qua kể từ lần phục chế cuối. Tôi đang tự hỏi liệu anh có cân nhắc đến việc sẽ phục chế nó sau khi đã hoàn thành bức Caravaggio.”


  “Tiếc là tôi đã có việc khác phải làm rồi.”


  “Tôi cũng nghe phong thanh.” Carlo nhìn Gabriel. “Tôi biết rằng Đức ông Donati đã yêu cầu anh điều tra cái chết của Claudia.” Hạ thấp giọng, hắn nói thêm, “Vatican không khác gì một ngôi làng, anh Allon. Và dân làng thích ngồi lê đôi mách.”


  “Chuyện ngồi lê đôi mách có thể gây nguy hiểm.”


  “Các cuộc điều tra nhạy cảm tại Vatican cũng vậy.”


  Carlo hạ cằm và nhìn chăm chú Gabriel, không chớp mắt. Hầu hết mọi người thường tránh nhìn thẳng vào mắt Gabriel, nhưng Carlo thì không. Hắn sở hữu một sự tự tin điềm tĩnh và quý tộc, gần như kiêu ngạo. Hắn cũng là, Gabriel kết luận, một người không biết sợ là gì.


  “Vatican giống như một mê cung,” Carlo tiếp tục nói. “Anh nên biết có những lực lượng trong Giáo triều tin rằng Đức ông Donati đã vô tình mở chiếc hộp tai ương Pandora, và hành động đó sẽ tiếp tục làm tổn hại danh tiếng của Giáo hội trong thời điểm họ không thể gánh thêm thị phi nữa. Họ cũng phẫn nộ khi ông ấy chọn giao vấn đề này vào tay của một người ngoài.”


  “Tôi đoán anh cũng đồng quan điểm với họ.”


  “Tôi chính thức không nói chắc điều gì trong vấn đề này. Nhưng tôi đã rút được một bài học là khi dính đến Vatican, tốt hơn hãy để những chuyện không hay ngủ yên.”


  “Thế còn người phụ nữ đã chết?”


  Đây là một hành động khiêu khích có chủ ý. Carlo có vẻ ấn tượng bởi lá gan của Gabriel. “Phụ nữ chết giống như két ngân hàng,” hắn trả lời với sự thẳng thắn đáng ngạc nhiên. “Hầu như lúc nào họ cũng cất giữ những bí mật khó chịu.” Hắn rút ra một danh thiếp từ chiếc hộp bạc. “Tôi hy vọng anh sẽ xem xét lại lời đề nghị của tôi về bức họa Reni. Tôi có thể đảm bảo sẽ trả công xứng đáng cho anh.”


  Khi Gabriel cất tấm danh thiếp vào túi thì tiếng chuông triệu tập khách khứa đến ăn tối vang lên. Carlo đặt tay lên lưng Gabriel và dẫn ông về phía cầu thang. Một lúc sau, ông ngồi xuống bên cạnh Chiara. “Hắn ta muốn gì?” nàng khẽ hỏi bằng tiếng Do Thái.


  “Anh nghĩ hắn đang cố gắng đưa anh vào danh sách người nhận tiền công của gia đình Marchese.”


  “Chỉ vậy thôi sao?”


  “Không,” Gabriel đáp. “Hắn muốn chắc chắn rằng anh không mang theo súng.”


  


  Họ rời khỏi lâu đài ngay sau nửa đêm và thấy không gian giăng đầy những bông tuyết mềm mại to như bánh thánh. Một chiếc ô tô của Tòa Thánh chờ sẵn bên vệ đường; nó tà tà chạy theo sau Donati, Gabriel, và Chiara khi cả ba rảo bộ dọc vỉa hè vắng vẻ của Phố Veneto. Chiara nắm chặt cánh tay của Gabriel khi tuyết điểm trắng mái tóc nàng.


  Donati im lặng đi bên cạnh nàng. Một phút trước đó, khi ông chia tay Veronica với một nụ hôn trang trọng đặt lên má bà, ông đã mỉm cười. Bây giờ, phải đối mặt với viễn cảnh một đêm dài lạnh lẽo trên chiếc giường trống vắng, tâm trạng của ông rõ ràng thật ảm đạm.


  “Có phải tôi tưởng tượng,” Gabriel cất tiếng hỏi, “hay là Cha thực sự vui vì buổi tối nay?”


  “Tôi luôn vui như vậy mỗi khi ở bên cô ấy. Và đó là phần khó khăn nhất.”


  “Vậy tại sao Cha còn làm?”


  “Veronica tin rằng đó là một cách thử nghiệm đức tin ít được biết đến của Dòng Tên, rằng tôi cố tình đặt mình trong phạm vi gần sự cám dỗ để xem liệu Chúa có vươn tay xuống đỡ tôi nếu tôi sa ngã.”


  “Cha có làm vậy không?”


  “Tôi không cố ý thử thách mình kiểu Thánh Ignatius như thế. Tôi chỉ đơn giản là thích ở bên cạnh cô ấy. Hầu hết mọi người chẳng thấy cái gì khác ngoài cổ áo trắng tu sĩ, nhưng Veronica không hề thấy nó. Cô ấy khiến tôi quên mình là một linh mục.”


  “Chuyện gì xảy ra nếu Cha trượt thử thách của mình?”


  “Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Và Veronica cũng vậy.” Donati ra hiệu cho chiếc xe của mình. Sau đó, ông quay sang Gabriel và hỏi, “Thế còn buổi gặp gỡ của anh với Carlo sao rồi?”


  “Rất chuyên nghiệp.”


  “Hắn có đề cập đến tên tôi không?”


  “Hắn toàn nói về Cha bằng những lời bay bổng.”


  “Hắn muốn gì?”


  “Hắn nghĩ sẽ là một ý hay nếu tôi bỏ cuộc điều tra.”


  “Tôi đoán là hắn không thú nhận đã giết chết Claudia Andreatti.”


  “Không, Luigi, hắn đã không làm thế.”


  “Giờ anh tính sao?”


  “Tôi sẽ tìm một cái gì đó có sức hút không thể cưỡng lại,” Gabriel trả lời. “Và sau đó tôi sẽ đập nó ra từng mảnh.”


  “Chỉ cần đảm bảo đó không phải là Giáo hội - hay là tôi.”


  Donati trang trọng làm dấu thánh, cánh tay dài của ông di chuyển dọc và ngang trước ngực, sau đó ông biến mất vào ghế sau của chiếc ô tô.


  


  Lúc Gabriel và Chiara đến Phố Gregoriana, tuyết đã ngừng rơi. Gabriel dừng lại ở chân dốc và nhìn lên đồi, về phía Nhà thờ Trinità dei Monti. Các ngọn đèn đường đều tắt, lại thêm một nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá. Dường như Rome đang lui vào quá khứ. Gabriel chắc chắn sẽ không quá ngạc nhiên nếu thấy một chiếc xe ngựa lao ra từ trong bóng tối.


  Xe ô tô đậu san sát dọc theo vỉa hè hẹp, thế nên họ đi bộ, giống như hầu hết người dân ở Rome, ngay giữa lòng đường. Khối xilanh của một chiếc Fiat tàn tạ kêu răng rắc như tiếng đá nứt, nhưng ngoài ra thì không gian rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ nhịp nhàng từ đôi giày cao gót của Chiara. Gabriel có thể cảm nhận hơi ấm từ ngực nàng đang áp vào tay ông. Ông tưởng tượng nàng đang nằm khỏa thân trên giường của họ, nàng tranh Modigliani của riêng ông. Một phần trong ông muốn giữ rịt nàng trên giường cho đến khi một đứa trẻ được hoài thai trong bụng nàng, nhưng điều đó là không thể; vụ án giữ chặt ông. Từ bỏ vụ án mạng cũng giống với phục chế dở dang một kiệt tác vậy. Ông sẽ theo đuổi sự thật đến cùng, không phải cho Tướng Ferrari, hay thậm chí là cho ông bạn Luigi Donati, mà là vì Claudia Andreatti. Hình ảnh cô nằm chết trên mặt sàn Vương cung thánh đường đến giờ vẫn treo lơ lửng trong phòng trưng bày ký ức kinh hoàng của ông - Cái chết của nàng trinh nữ, tranh sơn dầu, của danh họa Carlo Marchese.


  Phụ nữ chết giống như két ngân hàng. Hầu như lúc nào họ cũng cất giữ những bí mật khó chịu....


  Tiếng gầm rú ngày càng gần của một chiếc mô tô xóa tan hình ảnh trong tâm trí của Gabriel. Nó đang tăng tốc lao thẳng về phía họ, ánh đèn pha rung rung trên con đường lát đá mấp mô. Gabriel đẩy nhẹ Chiara lại gần mấy chiếc ô tô đang đậu và đưa mắt nhìn chăm chú bóng người đội mũ bảo hiểm trên xe mô tô. Hắn đang điều khiển chiếc xe bằng một tay. Bàn tay còn lại, tay phải, đút trong áo khoác da. Khi hắn rút tay ra, Gabriel nhìn thấy hình dạng không thể nhầm lẫn của một khẩu súng với ống giảm thanh lắp trước nòng. Đầu tiên khẩu súng chĩa về phía ngực của Gabriel. Sau đó, nó dịch đi vài độ và nhắm vào Chiara.


  Gabriel đột nhiên thấy trống rỗng sau lưng, nơi ông thường giấu khẩu Beretta của mình. Là một võ sinh Krav Maga, môn võ cận chiến của Israel, ông đã được huấn luyện nhiều kỹ thuật vô hiệu hóa đối thủ có vũ trang. Nhưng gần như tất cả các đòn thế đều chỉ có tác dụng với đối thủ đứng gần, chứ không phải một gã đang cưỡi xe máy phóng đi ở tốc độ cao như vầy. Gabriel không còn lựa chọn nào khác mà phải dựa vào một trong những nguyên tắc hoạt động chủ yếu của Văn phòng - khi không có nhiều lựa chọn tốt, phải ứng biến, và phải hành động nhanh.


  Tay trái ông đè Chiara xuống con đường lát đá. Tay phải ông thụi một chỏ cực mạnh, đánh gãy cái gương chiếu hậu của chiếc ô tô đậu gần nhất và ném nó đi. Cú ném, mặc dù thiếu tốc độ, nhưng khá chính xác. Tay sát thủ theo bản năng lạng người để né và do đó họng súng chệch mục tiêu trong một hai tích tắc sống còn. Gabriel ngay lập tức thụp xuống. Sau đó, mặc chiếc mô tô lao thẳng tới, ông huých vai vào kính mũ bảo hiểm của tay sát thủ, làm gã buông chiếc xe và khẩu súng. Tay sát thủ ngã xuống con đường đá, khẩu súng rơi ngoài tầm tay hắn vài phân. Gabriel đánh gãy cổ tay của gã, để đảm bảo an toàn, và đá cái mũ bảo hiểm khỏi đầu gã. Kẻ giết thuê có nước da của người vùng Calabria nước Ý. Hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc lá và sự sợ hãi.


  “Mày có biết tao là ai không?” Gabriel hỏi một cách bình tĩnh.


  “Không,” tên sát thủ thở hổn hển, ôm chặt cái tay bị gãy của mình.


  “Vậy mày là kẻ giết thuê ngu ngốc nhất trần đời.” Gabriel nhặt súng lên, một khẩu Heckler & Koch nòng 11 ly, và chĩa vào mặt gã sát thủ. “Ai phái mày đến đây?”


  “Tôi không biết,” tên sát thủ đáp, thở hổn hển. “Tôi chưa bao giờ được biết.”


  “Trả lời sai rồi.”


  Gabriel chĩa khẩu súng giảm thanh vào xương bánh chè của hắn.


  “Hãy thử lại lần nữa. Ai phái mày đến?”




  

    PHẦN HAI


    THÀNH PHỐ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
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    SÂN BAY BEN GURION,
 ISRAEL


  


  TẠI GA ĐẾN Sân bay Ben Gurion của Israel có một phòng tiếp khách đặc biệt dành riêng cho nhân viên Văn phòng. Khi Gabriel và Chiara đến đó vào cuối buổi chiều ngày hôm sau, cả hai kinh ngạc thấy nó bị chiếm cứ bởi một người đàn ông duy nhất, ông này đang ngồi trong chiếc ghế dài giả da, đôi chân to khỏe bắt chéo, đọc nội dung của một tập hồ sơ giấy manila dưới ánh sáng của ngọn đèn halogen, ông mặc một bộ com-lê màu xám than, áo sơ mi mở cổ, và đeo cặp kính mắt gọng bạc sành điệu quá nhỏ so với khuôn mặt. Ấn tượng chung về ông là một người quản lý bận rộn đang tranh thủ xem qua giấy tờ giữa các chuyến bay, suy đoán này cũng không khác xa sự thật là mấy. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát Văn phòng, Uzi Navot đã phải dành rất nhiều thời gian trên những chiếc máy bay.


  “Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?” Gabriel hỏi.


  Navot ngẩng lên từ xấp hồ sơ như thể ngạc nhiên khi bị gián đoạn. “Không phải ngày nào cũng có người cố ám sát hai điệp viên của Văn phòng ngay giữa Rome,” ông nói. “Trên thực tế, chuyện như vậy dường như chỉ xảy ra mỗi khi có mặt anh thôi.”


  Navot cất tập hồ sơ vào trong cặp táp có khóa an toàn và chậm rãi đứng lên. Ông tăng thêm vài cân so với lần cuối cùng Gabriel gặp, chứng tỏ ông không tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục nghiêm ngặt do Bella, người vợ khắt khe của ông đặt ra. Hoặc có lẽ, Gabriel nghĩ trong bụng, nhìn vào mái tóc cắt ngắn ngày càng ngả bạc của Navot, đơn giản chỉ là ông bị căng thẳng trước khối lượng công việc khổng lồ của mình. Ông có quyền cảm thấy như thế. Nhà nước Israel phải đối mặt với một thế giới Ả Rập hỗn loạn và các mối đe dọa nhiều không đếm xuể. Đứng đầu danh sách này là triển vọng chương trình hạt nhân của Iran sắp có kết quả, bất chấp cuộc chiến bí mật nhằm phá hoại và ám sát được tiến hành bởi Văn phòng và các đồng minh.


  “Thật ra,” Navot nhướng mày nói, với một kẻ vừa thoát khỏi bị ám sát trong gang tấc thì trông anh không tệ chút nào.”


  “Anh sẽ không nói vậy nếu thấy những vết thâm tím trên vai tôi.”


  “Đó là kết quả anh đáng được nhận khi dám bước vào nhà của một gã như Carlo Marchese mà không mang súng bên người.” Navot cau mày vẻ không hài lòng. “Lẽ ra anh nên nói với Shimon Pazner trước khi chấp nhận lời mời đó. Pazner có thể cho anh biết một vài điều về Carlo mà ngay cả người bạn Đức ông Donati của anh cũng không biết.”


  “Chẳng hạn như?”


  “Nói ngắn gọn là Văn phòng đã để mắt đến tay Carlo này một thời gian rồi.”


  “Tại sao vậy?”


  “Bởi vì Carlo chưa bao giờ tỏ ra quá khôn ngoan về cái công ty mà hắn nắm giữ. Nhưng chúng ta khoan hẵng nói tới đó,” Navot thêm. “Ông Già muốn kể cho anh biết phần còn lại của câu chuyện. Ông đang đếm từng phút chờ anh đến đấy.”


  “Anh có thể nào cho chúng tôi bắt chuyến bay kế tiếp rời khỏi đây không?”


  Navot đặt bàn tay to nặng lên vai Gabriel và siết chặt. “Tôi e rằng anh sẽ không đi đâu hết,” ông nói. “Ít nhất là chưa phải lúc này.”


  


  Ngay trung tâm Jerusalem, cách Thành cổ không xa, có một ngõ nhỏ yên tĩnh, rợp bóng cây xanh gọi là Phố Narkiss. Căn hộ chung cư số 16 khá nhỏ, chỉ cao ba tầng, và một phần khuất đằng sau bức tường đá vôi vững chắc. Một cây bạch đàn mọc um tùm che bóng mát cho mấy ban công bé xíu; cánh cổng dẫn vào vườn rít lên khi được mở ra. Trong tiền phòng là một bảng liên lạc nội bộ với ba nút nhấn và ba bảng tên tương ứng. chuông báo của căn hộ trên cùng hiếm khi được nhấn gọi, vì họ hiếm khi có mặt ở nhà. Hàng xóm được nghe kể rằng anh chồng, một người đàn ông ít nói với vệt tóc màu tro hai bên thái dương và đôi mắt màu xanh lục sống động, là một nghệ sĩ thường đi đó đây và cực kỳ bảo vệ sự riêng tư của mình. Họ không còn tin đó là sự thật.


  Phòng khách của căn hộ treo đầy tranh. Có ba bức sơn dầu của ông ngoại Gabriel, họa sĩ nổi tiếng người Đức theo trường phái Biểu hiện tên Viktor Frankel, và thêm một số tác phẩm của mẹ ông. Còn có một bức chân dung ba phần tư thân người, không có chữ ký tác giả, vẽ một chàng thanh niên gầy gò, có vẻ bị bao phủ bởi cái bóng của tử thần, chăm chú ngước nhìn nó, như thể đang chìm đắm trong ký ức, là Ari Shamron. Như thường lệ, ông vận quần kaki ủi thẳng thớm, áo sơ mi vải oxford màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác da có vết rách chưa khâu ở vai trái. Khi Gabriel, Chiara, và Navot bước vào, ông vội vàng dụi tắt điếu thuốc lá không đầu lọc Thổ Nhĩ Kỳ và đặt mẩu còn lại lên cái đĩa trang trí mà ông dùng làm gạt tàn.


  “Ông vào đây bằng cách nào?” Gabriel hỏi.


  Shamron giơ lên một chiếc chìa khóa.


  “Tôi nghĩ tôi đã lấy lại nó rồi mà.”


  “Anh đã làm thế,” Shamron trả lời với một cái nhún vai. “Quản lý Nhà đã tử tế cho tôi một chiếc khác.”


  Quản lý Nhà là một bộ phận trong Văn phòng, phụ trách quản lý các ngôi nhà an toàn và các tài sản an ninh khác. Căn hộ trên Phố Narkiss từng nằm trong danh sách đó, nhưng Shamron đã để lại nó cho Gabriel như khoản trả công cho công tác phục vụ tổ chức - một hành động hào phóng mà, theo quan điểm của Shamron, cho phép ông được quyền bước vào đây bất cứ khi nào ông muốn, ông cất chìa khóa vào túi và dò xét kỹ lưỡng Gabriel bằng đôi mắt xanh lam giờ đã kèm nhèm. Hai bàn tay lốm đốm đồi mồi của ông chụm lại trên đầu gậy uốn cong bằng gỗ ô liu, trông chúng giống như mượn từ một người to gấp đôi ông.


  “Tôi tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa,” ông nói sau một lúc. “Bây giờ có vẻ như Carlo đã giúp chúng ta đoàn tụ.”


  “Tôi không biết hai người đã thân nhau đến mức gọi tên.”


  “Carlo hử?” Shamron nặn ra một vẻ khinh bỉ sâu sắc trên gương mặt nhăn nheo. “Carlo Marchese đã chiếm vị trí đặc biệt trong tim chúng tôi một thời gian rồi. Hắn là mối đe dọa xuyên quốc gia của tương lai, một tên tội phạm không biên giới, tín ngưỡng, hay lương tâm, kẻ sẵn sàng giao dịch với bất cứ ai miễn là có tiền chảy vào túi.”


  “Ai là đối tác của hắn?”


  “Như anh có thể đoán được, Carlo thích tội ác của mình có tổ chức. Hắn cũng theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, một điểm mà tôi ngưỡng mộ. Hắn giao dịch với mafiya Nga, yakuza Nhật Bản, và các băng đảng xã hội đen Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng điều khiến chúng tôi quan ngại nhất là mối quan hệ giữa hắn với nhiều băng nhóm tội phạm ở miền Nam Lebanon và thung lũng Bekaa. Tay chân bọn chúng hầu như toàn xuất thân từ nhánh Shiite của đạo Hồi. Tình cờ chúng cũng liên kết với tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới.”


  “Bọn Hezbollah ư?”


  Shamron chậm rãi gật đầu. “Bây giờ khi tôi có sự chú ý của anh rồi, không biết anh có chiều lòng tôi mà nghe nốt phần còn lại của câu chuyện hay không.”


  “Tôi nghĩ nó còn tùy thuộc vào đoạn kết.”


  “Nó kết thúc theo kiểu kinh điển.”


  Shamron nở một nụ cười quyến rũ, điệu cười ông dành cho những dịp tuyển mộ nhân tài, và châm một điếu thuốc khác.


  


  Bộ phận Quản lý Nhà đã tự ý tiếp tế cho cái tủ trống rỗng nhà họ số đồ ăn thức uống cần thiết cho cả một quân đoàn. Chiara lo cà phê trong khi Gabriel chuẩn bị một khay bánh kẹo đủ loại. Ông đặt nó ngay trước mặt Navot và sau đó đẩy mở cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra sân thượng. Trời chiều se lạnh, không khí ướp mùi gỗ bạch đàn, gỗ thông và thoang thoảng hương hoa nhài nhàn nhạt. Gabriel đứng đó một lúc, nhìn bóng tối dần bao trùm lên con đường yên tĩnh, trong khi Shamron kể về nguồn gốc của liên minh xấu xa giữa tay Carlo Marchese và bọn cuồng tín Shiite phía Hezbollah.


  Nó bắt đầu, ông kể, ngay sau cuộc chiến ngắn ngủi nhưng để lại hậu quả nặng nề giữa Israel và Hezbollah năm 2006. Cuộc xung đột đã đánh cho các lực lượng quân sự của Hezbollah tan tác. Nó còn phá hủy rất nhiều cơ sở hạ tầng xã hội - trường học, bệnh viện, và nhà ở - mà Hezbollah sử dụng hòng tranh thủ sự hỗ trợ của người Shiite nghèo ở Lebanon. Lãnh đạo Hezbollah cần một lượng tiền lớn để nhanh chóng tái kiến thiết và tái vũ trang. Không có gì ngạc nhiên khi chúng quay sang hai người bảo trợ đáng tin cậy nhất của chúng, Syria và Iran.


  “Tiền đổ vào được một thời gian,” Shamron tiếp tục, “thì đột nhiên tình hình biến đổi không có lợi cho Hezbollah. Cái gọi là Mùa xuân Ả Rập quét qua Syria.


  Và cuối cùng cộng đồng quốc tế thống nhất đã đến lúc phải áp dụng biện pháp trừng phạt thích đáng với Iran về chương trình hạt nhân của họ. Thế là các giáo sĩ Hồi giáo buộc phải thắt lưng buộc bụng. Có thời điểm họ từng tài trợ cho Hezbollah đến hai trăm triệu đô-la một năm. Bây giờ chỉ còn một phần nhỏ của con số đó.”


  Shamron lại chìm vào im lặng. Ông ngồi khoanh hai tay trước ngực và đầu hơi ngoẹo sang một bên, như thể vừa nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài đường. Navot ngồi bên cạnh ông trong tư thế y hệt. Nhưng không giống như Shamron đang chăm chú nhìn Gabriel, Navot nhìn đĩa bánh quy bơ Vienna với vẻ thờ ơ cố ý. Gabriel khẽ lắc đầu. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần hành động cuối cùng của ông với Văn phòng, nhưng dường như không có gì thay đổi trong lúc vắng mặt ông, trừ màu tóc của Navot.


  “Hezbollah nhận ra rằng chúng đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về lâu về dài,” Navot lên tiếng, tiếp lời Shamron đã bỏ lửng. “Bởi không thể trông mong gì vào lòng tốt của hai người bảo trợ nữa, chúng buộc phải phát triển một biện pháp độc lập và đáng tin cậy để tài trợ cho hoạt động của mình. Chúng không mất nhiều thời gian để quyết định xem nên hành động theo cách nào.”


  “Tội phạm,” Gabriel nói.


  “Tội phạm quy mô lớn,” Navot nói, chộp lấy một chiếc bánh quy trên khay. “Hezbollah cũng giống như phiên bản lớn mạnh hơn của gia đình Gambino vậy. Nhưng chúng có khuynh hướng hành động như loài sao sao.”


  “Tức là chúng bám vào các tổ chức tội phạm khác?”


  Navot gật đầu và tự thưởng cho mình một chiếc bánh nữa. “Chúng nhúng tay vào tất cả mọi thứ, từ buôn bán ma túy tại Nam Mỹ đến buôn lậu kim cương ở Tây Phi. Chúng còn kinh doanh phát đạt trong lĩnh vực hàng giả, với nhiều món hàng đa dạng từ túi xách Gucci đến băng đĩa lậu.”


  “Và chúng rất giỏi kinh doanh,” Shamron bổ sung. “Hezbollah hiện tại sở hữu ít nhất tám mươi ngàn tên lửa và tên lửa đạn đạo có khả năng bắn xa tới từng tấc vuông của Israel. Anh có thể chắc chắn rằng chúng không tậu được số tên lừa đó bằng cách cắt tem giảm giá. Hoạt động tái vũ trang của chúng phần lớn đang được tài trợ bởi một làn sóng tội phạm toàn cầu. Và Carlo là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của Hezbollah.”


  “Làm cách nào các ông lần ra hắn?”


  Shamron săm soi bàn tay của ông trước khi trả lời. “Khoảng sáu tháng trước, chúng tôi nhận dạng được một mật vụ cao cấp trong bộ máy gây quỹ tội phạm của Hezbollah. Tay này tên là Muhammad Qassem. Vào thời điểm đó, hắn đang được tổ chức Ngân hàng Byzantine Lebanon thuê. Chúng tôi dùng mỹ nhân kế dụ hắn đến đảo Síp. Sau đó, chúng tôi tóm hắn mang về đây.”


  Shamron từ tốn dụi tắt điếu thuốc của ông. “Qua thẩm vấn, Qassem đã cho chúng tôi biết tường tận về tập đoàn tội phạm của Hezbollah, trong đó có mối quan hệ hợp tác với một nhân vật tội phạm có tổ chức người Ý xưa nay chưa lộ diện, tên là Carlo Marchese. Theo Qassem, đây là mối quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện, nhưng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực buôn bán cổ vật bị cướp.”


  “Hezbollah đóng góp được gì trong mối quan hệ này?”


  “Anh là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh đổ cổ phi pháp. Anh nói cho tôi biết xem.”


  Gabriel nhớ lại những lời Tướng Ferrari đã kể với ông trong lần gặp trên Quảng trường Thánh Ignatius, rằng ai đó ở Trung Đông đang tuồn hàng ăn trộm cho mạng lưới tội phạm này. “Hezbollah đóng góp nguồn hàng ổn định trong mối quan hệ,” ông nói. “Tổ chức này hoạt động tại một số vùng đất khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới. Chỉ riêng miền Nam Lebanon đã là một kho tàng chôn lấp bao nhiêu cổ vật của Phoenicia, Hy Lạp và La Mã.”


  “Nhưng những cổ vật này chẳng đáng giá bao nhiêu, trừ phi chúng có thể được đưa ra thị trường với một lai lịch hợp pháp,” Shamron nói tiếp. “Đó là chỗ mà Carlo và mạng lưới của hắn phụ trách lo liệu. Rõ ràng, cả hai bên đang làm khá tốt vai trò của mình.”


  “Carlo có biết hắn đang giao dịch với ai không?”


  “Carlo, theo chúng tôi đánh giá, là một tay lõi đời sừng sỏ.”


  “Ai điều khiển hoạt động phía Hezbollah?”


  “Qassem đã không thể cho chúng tôi biết điều đó.”


  “Tại sao ông không báo cho giới chức Ý về những gì ông biết?”


  “Chúng tôi đã làm vậy,” Uzi Navot trả lời. “Thật ra là tôi đích thân báo.”


  “Họ phản ứng ra sao?”


  “Carlo có bạn bè ở những vị trí cấp cao. Carlo gần gũi với Vatican, chúng tôi không thể đụng tới một người như Carlo dựa trên lời khai của một chủ ngân hàng thuộc Hezbollah, vốn đã được thẩm vấn theo cách hơi ngoài vòng pháp luật.”


  “Vậy nên anh từ bỏ.”


  “Chúng tôi cần sự hợp tác của Ý về những vấn đề khác,” Navot trả lời. “Kể từ đó, tôi e rằng chúng tôi chỉ đạt được những thành công hạn hẹp trong việc ngăn chặn dòng tiền từ mạng lưới tội phạm của Hezbollah. Chúng có khả năng thích ứng cực nhanh cũng như chống xâm nhập từ bên ngoài rất tốt. Chúng cũng thường hoạt động tại những quốc gia không mấy quan tâm đến lợi ích của chúng ta.”


  “Điều đó có nghĩa là,” Shamron nói, “ông bạn Carlo của anh đã mang đến cho chúng ta cơ hội có một không hai.” Ông nhìn chằm chằm vào Gabriel qua làn khói thuốc lượn lờ. “Câu hỏi đặt ra là, liệu anh có sẵn sàng giúp chúng tôi không?”


  Tới rồi, Gabriel thầm nghĩ - cánh cửa mở ngỏ. Như thường lệ, Shamron không cho ông lựa chọn nào ngoài việc bước qua nó.


  “Chính xác ông đang toan tính gì trong đấu vậy?”


  “Chúng tôi muốn anh xóa sổ nguồn tài trợ chính của một kẻ thù đã thề sẽ quét sạch chúng ta khỏi mặt đất.”


  “Chỉ vậy thôi sao?”


  “Chưa hết,” Shamron nói tiếp. “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt nhất cho các bên liên quan nếu anh cũng đồng thời triệt phá luôn công việc kinh doanh của Carlo Marchese.”
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    JERUSALEM


  


  NGÀY HÔM SAU là thứ sáu, đồng nghĩa với việc Jerusalem, thành lũy đổ nát của Chúa ngự trên đồi, chộn rộn hơn so với ngày thường. Dọc theo mé phía đông của Thành Cổ, từ Cổng Damascus đến Vườn Gethsemane, rào chắn kim loại lấp lánh trong ánh nắng mùa đông gay gắt, được canh gác bởi hàng trăm cảnh sát Israel mặc đồng phục xanh lam. Bên trong những bức tường, các tín đồ Hồi giáo tụ tập chen chúc trước các cổng dẫn vào khu đền Haram al-Sharif, địa điểm linh thiêng thứ ba của Hồi giáo, chờ xem liệu họ có được phép vào cầu nguyện tại Đền thờ al-Aqsa hay không. Do gần đây có một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas nên quy định hạn chế được siết chặt hơn bình thường. Phụ nữ và đàn ông trung niên được phép vào, nhưng al-shabaab, các thanh niên, đều bị đuổi đi. Họ sục sôi giận dữ trong các khoảng sân nhỏ dọc theo Phố Cổng Sư Tử hoặc bên ngoài các bức tường trên đường Jericho. Có một imam hướng dẫn cầu nguyện thuộc nhánh Salafi với bộ râu quai nón đang trấn an đám đông rằng tháng ngày nhục nhã của họ sắp đến hồi kết thúc, rằng người Do Thái, các lãnh chúa trước đây và hiện tại của miền đất đã-hai-lần-hứa, lại một lần nữa chỉ còn sống trong khoảng thời gian vay mượn.


  Gabriel dừng lại và lắng nghe bài giảng. Sau đó ông đi men theo con đường mòn dẫn vào lòng chảo thung lũng Kidron. Khi đi ngang qua Lăng mộ của Absalom, ông thấy một gia đình nhiều thế hệ người Ả Rập đang đi về phía mình, họ đến từ silwan thuộc vùng lân cận Đông Jerusalem. Phụ nữ trong gia đình đều che mạng kín mít, còn cậu con cả lại có bề ngoài tương đồng đáng kinh ngạc với một tên khủng bố người Palestine mà Gabriel đã giết chết nhiều năm trước trên một con phố yên tĩnh ngay trung tâm của Zurich. Cả gia đình đi dàn hàng bốn và không chừa chỗ cho Gabriel. Thay vì kích động xung đột tôn giáo, ông đứng nép bên lề đường nhường lối cho gia đình nọ đi qua, một hành động lịch sự mà đáp lại chẳng có lấy một ánh mắt hay cái gật đầu thay lời cảm ơn. Nhóm phụ nữ che kín mặt và vị trưởng tộc leo lên đồi, đi về hướng các bức tường của Thành Cổ. Các chàng trai nán lại phía sau, trong đền thờ dựng tạm trên đường Jericho.


  Lúc này, tiếng cầu nguyện rì rầm từ Đền thờ al-Aqsa đang vang vọng khắp thung lũng, hòa lẫn với tiếng chuông nhà thờ trên núi ô Liu. Trong khi hai trong số ba tôn giáo khởi nguồn từ Abraham của thành phố đang hăng say tranh cãi về vẻ đẹp sâu sắc, Gabriel nhìn lên hàng bia mộ kéo dài vô tận của nghĩa trang người Do Thái và thầm đấu tranh tư tưởng xem liệu mình có đủ can đảm ghé thăm mộ con trai, bé Daniel, hay không. Hai mươi năm trước, vào một đêm tháng Một đầy tuyết ở Vienna, Gabriel đã giằng lấy cơ thể không còn sự sống của con trai từ biển lửa của chiếc xe bị đánh bom. Người vợ đầu tiên của ông, Leah, đã sống sót một cách thần kỳ sau cuộc tấn công mặc dù toàn thân bị bỏng nghiêm trọng. Bây giờ bà sống trong một bệnh viện tâm thần trên đỉnh núi Herzl, bị giam cầm trong nhà tù của ký ức và một cơ thể bị lửa hủy hoại. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trầm cảm, bà không ngừng sống lại thời khắc xảy ra vụ đánh bom. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bà cũng có vài phút giây chợt tỉnh táo. Trong một lần tâm trí sáng suốt như vậy, tại khu vườn của bệnh viện, bà đã cho phép Gabriel kết hôn với Chiara. Hãy nhìn em, anh Gabriel. Không còn gì là em của ngày xưa. Không còn gì ngoại trừ ký ức. Đó chỉ là một trong những hình ảnh ám ảnh Gabriel mỗi lần ông rảo bước trên đường phố của Jerusalem. Ở đây, tại thành phố ông hằng yêu dấu, ông không thể tìm thấy bình yên. Ông chỉ thấy sự xung đột bất tận giữa người Ả Rập và người Do Thái trong từng lời nói và cử chỉ, nghe thấy nó trong từng lời nhắc nhở cầu nguyện của mỗi giáo sĩ muezzin. Trên khuôn mặt của trẻ em, ông thoáng thấy bóng ma của những kẻ đã chết dưới tay ông. Và từ dãy bia mộ trên núi ô Liu, ông nghe thấy tiếng gào khóc cuối cùng của một đứa con phải gánh tội thay cho cha mình.


  Chính ký ức đó, ký ức bé Daniel tắt thở trong vòng tay ông, đã buộc Gabriel bước vào nghĩa trang. Ông nán lại bên ngôi mộ trong gần một tiếng đồng hồ, miên man suy nghĩ xem con trai mình nếu lớn lên sẽ là người đàn ông như thế nào, liệu cậu sẽ trở thành một họa sĩ như ông cha hay sẽ tìm một nghề thực tế hơn. Cuối cùng, khi chuông nhà thờ điểm một giờ, ông đặt vài hòn đá lên mộ con và băng qua thung lũng Kidron đến Cửa Mughrabi. Một nhóm học sinh người Israel đến từ vùng sa mạc Negev đang chờ ở trạm kiểm soát an ninh, mấy chiếc ba-lô màu sắc rực rỡ của chúng đang được vạch ra để kiểm tra. Gabriel nhập vào hàng trong một lúc. Thế rồi, sau khi thì thào vài lời vào tai của một viên cảnh sát, ông đi vòng qua cửa quét từ và bước vào Khu Do Thái.


  Ngay trước mặt ông, vươn cao từ phía bên kia quảng trường rộng lớn, là những phiến đá Herod màu mật ong của Bức tường phía Tây, tàn tích bị tranh chấp dữ dội của bờ tường đã từng bao quanh Đền Thánh Jerusalem thời cổ đại. Vào năm 70 sau Công nguyên, sau một cuộc bao vây kéo dài nhiều tháng ròng, Hoàng đế La Mã Titus ra lệnh phá hủy đền thờ và giết sạch người Do Thái nổi loạn tại thuộc địa Palestine của La Mã. Hàng trăm ngàn người thiệt mạng trong vụ tắm máu sau đó, và bảo vật ở nơi Cực Thánh, trong đó có giá nến lớn menorah bằng vàng, bị vơ vét đưa về thành Rome, trở thành một trong những vụ cướp bóc của cải chiến tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử. Sáu thế kỷ sau, khi người Ả Rập đánh chiếm Jerusalem thì tàn tích của Đền Thánh không còn thấy nữa - và Núi Thánh, nơi người Do Thái coi là chốn cư ngụ của Thiên Chúa trên trần thế, thì chẳng khác gì một bãi rác cao ngất. Người Ả Rập cho xây dựng Đền thờ Mái vòm của Đá và Đền thờ al-Aqsa vĩ đại, từ đó thiết lập chủ quyền Hồi giáo trên thánh địa thiêng liêng nhất thế giới. Quân Thập Tự Chinh giành lấy Núi Đền từ tay người Hồi giáo vào năm 1099 và biến các ngôi đền thành nhà thờ, một sai lầm chiến thuật mà người Israel đã quyết không để lặp lại sau khi chiếm được khu Đông Jerusalem vào năm 1967. Chính quyền Israel ngày nay kiểm soát chặt chẽ việc ra vào Núi Đền, nhưng việc quản lý các di tích của người Hồi giáo và vùng đất thiêng liêng dưới mỗi di tích vẫn thuộc về một tổ chức Hồi giáo có tên là Waqf.


  Từ quảng trường chỉ nhìn thấy một phần của Bức tường phía Tây, dài 57 mét và cao 20 mét. Tuy nhiên, bờ tường thực tế chắn phía tây của cao nguyên Núi Đền lớn hơn nhiều, đâm xuống 13 mét bên dưới quảng trường và kéo dài hơn 400 mét vào tận Khu Hồi giáo, nơi nó bị khuất đằng sau dãy công trình nhà ở. Sau nhiều năm căng thẳng cả về chính trị lẫn tôn giáo xoay quanh hoạt động khai quật khảo cổ, giờ đây ta có thể đi bộ gần hết chiều dài của bức tường thông qua Đường hầm phía Tây, một lối đi ngầm chạy từ quảng trường đến Phố Dolorosa. Chờ Gabriel ở lối vào là một phụ nữ trẻ mặc bộ váy và khăn trùm đầu giản dị của người Do Thái chính thống. “Ông ấy làm việc không ngừng tại một điểm gần Hang động,” cô nói, giọng như gửi gắm tâm sự. “Rõ ràng, ông ấy đã tìm thấy một cái gì đó quan trọng, bởi vì ông ấy trông tàn tạ lắm.”


  “Sao cô dám chắc điều đó?”


  Người phụ nữ bật cười và sau đó dẫn Gabriel đến đầu chiếc cầu thang hẹp bằng nhôm. Nó đưa ông xuống bên dưới Thành cổ và ngược dòng lịch sử. Ông dừng lại một chút bên dưới Vòm Wilson, cây cầu đã liên kết Núi Đền và Khu Thượng của Thành Cổ Jerusalem vào thời Chúa Jesus, và sau đó đi dọc theo một lối đi mới lát đá bên dưới bờ tường. Những phiến đá to rực sáng dưới ánh đèn và mát lạnh khi chạm vào. Chỉ cách chừng vài tấc phía trên là phố chợ huyên náo của Khu Hồi giáo hiện đại, nhưng dưới đây trong tầng hầm của thời gian, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.


  Khúc hầm được gọi là Hang động thật ra là một hội đường Do Thái nhỏ bé trông giống hang động, nằm ở đoạn tường được cho là điểm gần nhất với vị trí nơi Cực Thánh cổ xưa. Như thường lệ, một nhóm vài phụ nữ Do Thái chính thống đang cầu nguyện trong hội đường, bàn tay họ cung kính áp lên mặt tường đá. Gabriel lặng lẽ bước qua và đi về phía tấm màn vải bạt treo cách đó vài thước. Có một tấm biển viết tay nhỏ cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu du khách tránh xa. Gabriel vạch tấm bạt ra và nhìn xuống một hố khai quật sâu khoảng sáu mét. Dưới đáy hầm, tắm trong ánh sáng chói lòa của bóng đèn trắng, chỉ có một nhà khảo cổ đang dùng xẻng tay nhẹ nhàng đào lớp đất màu đen.


  “Cái gì vậy?” Gabriel hỏi, giọng ông vang vọng trong hố đào.


  “Đây không phải là cái gì,” Eli Lavon trả lời. Ông này bước sang một bên để Gabriel thấy mục tiêu lao động của mình - phần vai, cánh tay, và bàn tay của một bộ xương người. “Chúng tôi gọi cô ấy là Rivka,” ông nói. “Và trừ phi tôi nhầm lẫn, mà chuyện đó rất khó xảy ra, cô đã qua đời cùng cái đêm Đền Thánh bị phá hủy.”


  “Bằng chứng, thưa ngài Giáo sư Lavon,” Gabriel nói, vui vẻ thách thức bạn. “Bằng chứng đâu?”


  “Bằng chứng đấy quanh chỗ cô nằm,” Lavon đáp, chỉ vào những viên đá hình chữ nhật cắm trong đất. “Mấy viên đá này từ chính Đền Thánh mà ra, và chúng nằm đây vì người La Mã đã ném chúng qua bức tường vào cái đêm họ phá hủy Ngôi nhà của Chúa. Việc xác Rivka nằm giữa những viên đá chứ không phải bên dưới chúng chứng tỏ cô đã bị họ ném qua tường cùng lúc đó. Mấy chỗ xương nứt gãy trên khắp người cô cũng chứng tỏ điều này.”


  Lavon kính trọng nhìn thi thể một lúc lâu mà không lên tiếng. “Theo Josephus, nguồn tài liệu duy nhất của chúng tôi về chuyện xảy ra đêm đó, vài ngàn người Do Thái đã ùa vào ngôi đền sau khi người La Mã châm lửa đốt đền. Tôi ngờ rằng Rivka là một trong số họ. Ai biết được?” ông nói thêm với tiếng thở dài. “Có thể cô đã nhìn thấy Titus đang xông vào nơi Cực Thánh để cướp số bảo vật thiêng liêng. Sau đó... là địa ngục trần gian.”


  “Titus không phải là kẻ cướp đầu tiên trên thế giới,” Gabriel nói. “Và, thật không may, ông ta cũng không phải là người cuối cùng.”


  “Tôi cũng nghe nói vậy.” Lavon nhìn lên. “Tôi còn nghe có người cố bắn anh vào tối hôm trước ở Rome.”


  “Thực ra, tôi nghĩ hắn nhắm đến vợ tôi.”


  “Thật là dại dột. Hắn vẫn còn sống chứ?”


  “Tạm thời thì vậy.”


  “Có biết ai đã phái hắn đến không?”


  Gabriel thả mảnh gốm Hy Lạp xuống hố khai quật. Lavon khéo léo chụp lấy mảnh gốm trong không khí trước khi nó rơi vỡ tan tành trên mấy viên đá từ Đền Thánh và xem xét nó dưới ánh sáng đèn.


  “Gốm Hy Lạp đỏ, thế kỷ V trước Công nguyên, có thể là tác phẩm của Họa sĩ thời Vua Menelaus.”


  “Rất ấn tượng.”


  “Anh quá khen,” Lavon đáp. “Nhưng đừng bao giờ thả rơi nó một lần nữa.”


  


  Thành Cổ của Jerusalem nay lại được kết nối với khu mới bằng một cây cầu bộ hành. Cầu bắc từ cổng Jaffa đến Trung tâm thương mại Mamilla rực rỡ, một trong vài địa điểm hiếm hoi trong quốc gia này mà người Ả Rập với người Do Thái chung sống khá hòa bình. Như thường lệ, Gabriel và Lavon cãi nhau xem ăn ở đâu và cuối cùng chọn một nhà hàng nhỏ sang trọng mang phong cách châu Âu. Nước Israel thời thanh niên của hai người là một vùng đất không có truyền hình. Bây giờ nó đã có đủ đầy các tiện nghi của phương Tây, tất cả mọi thứ trừ hòa bình.


  Tiếng nhạc techno-pop quá ồn, không thể trò chuyện gì bên trong, nên họ ngồi ngoài sân thượng ngập nắng ở một chiếc bàn nhìn ra các bức tường Thành Cổ. Mái tóc lưa thưa của Lavon bay phất phơ trong gió. Ông uống một viên thuốc trung hòa axit dạ dày trước khi chạm nĩa vào thức ăn.


  “Vẫn phải uống thuốc à?” Gabriel hỏi.


  “Ừ, vĩnh viễn, giống như Jerusalem vậy.”


  Gabriel mỉm cười. Nhiều khi ngay cả ông cũng thấy khó tưởng tượng rằng cái người mọt sách, bị bệnh tưởng đang ngồi trước mặt ông lại là chuyên gia giám sát đường phố tài ba nhất mà Văn phòng từng đào tạo ra. Gabriel cộng tác với Lavon lần đầu tiên trong chiến dịch cơn Thịnh nộ của Chúa. Trong ba năm liền, họ là bạn đồng hành gần như hình với bóng, giết chóc cả trong đêm lẫn ban ngày, sống trong nỗi lo nơm nớp rằng lúc nào cũng có thể bị cảnh sát châu Âu tóm gáy. Khi đơn vị này giải tán, Lavon mắc nhiều chứng bệnh rối loạn căng thẳng, trong đó có cái dạ dày nổi tiếng là hay trở chứng. Ông về định cư ở Vienna, mở một văn phòng điều tra nhỏ có tên Điều tra và Bồi thường Thời chiến. Hoạt động với ngân sách eo hẹp, ông đã truy ra tung tích hàng triệu đô-la tài sản bị cướp đoạt trong vụ thảm sát Holocaust thời Đức quốc xã và đóng vai trò quan trọng trong việc lấy được một khoản dàn xếp nhiều tỉ đô-la từ các ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng khi một quả bom phá hủy văn phòng của ông và giết chết hai nhân viên, Lavon trở về Israel theo đuổi tình yêu đầu tiên của mình, khảo cổ học. Hiện nay, ông là giáo sư thỉnh giảng môn khảo cổ học Kinh Thánh tại Đại học Hebrew ở Jerusalem và thường xuyên tham gia các chuyến khai quật trên khắp cả nước, chẳng hạn như Đường hầm phía Tây này.


  “Thật khó mà nhớ được nơi này trông như thế nào trước cuộc Chiến tranh sáu Ngày,” Lavon nói, chỉ về phía thung lũng bên dưới hiên nhà hàng. “Cha mẹ tôi từng dắt tôi ra đây xem hàng rào thép gai và các ụ súng của quân Jordan dọc giới tuyến đình chiến thành lập theo thỏa thuận năm 1949. Người Do Thái không được phép cầu nguyện tại Bức tường phía Tây hoặc đến viếng nghĩa trang trên núi Ô Liu. Ngay cả Kitô hữu cũng phải xuất trình giấy chứng nhận rửa tội mới được phép đến thăm các thánh địa của họ. Và giờ đây những người bạn phương Tây muốn chúng ta nhượng chủ quyền Bức tường cho người Palestine.” Lavon chậm rãi lắc đầu. “Vì hòa bình, tất nhiên.”


  “Đó chỉ là một đống đá, Eli.”


  “Những viên đá đó thấm đẫm máu tổ tiên anh. Và vì đống đá đó mà chúng ta có quyền có một quê hương ở đây. Người Palestine hiểu điều đó, đó là lý do tại sao họ thích vờ vịt rằng Đền Thánh chưa bao giờ tồn tại.”


  “Chối bỏ Đền Thánh,” Gabriel nói.


  Lavon gật đầu vẻ suy tư. “Đó là người anh em họ đầu tiên của trò chối bỏ Nạn diệt chủng Holocaust, và giờ nó cũng lan rộng không kém trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Mối liên hệ khá đơn giản. Không có Holocaust, không có Đền Thánh...”


  “Không có người Do Thái ở Palestine.”


  “Chính xác. Nhưng không chỉ là nói suông. Sử dụng chủ quyền tôn giáo của Waqf, người Palestine đang hành động một cách có hệ thống nhằm xóa hết bằng chứng cho thấy từng có một ngôi đền thực sự tồn tại trên Núi Đền. Chúng tôi đang chiến đấu trên mặt trận khảo cổ ngay tại Jerusalem này hằng ngày. Một phe đang cố gắng để bảo vệ quá khứ, và phe kia đang cố gắng để tiêu hủy nó, chủ yếu dưới chiêu bài dự án xây dựng như Đền thờ Hồi giáo Marwani.”


  Với sức chứa hơn bảy ngàn tín đồ, đền thờ nằm ở góc đông nam của Núi Đền, trong một gian phòng ngầm cổ xưa được gọi là chuồng ngựa của Solomon. Công trình xây dựng khổng lồ này đã làm mất sự ổn định của vùng cao nguyên linh thiêng và tạo ra một đoạn phình bấp bênh ở bức tường phía nam. Theo một thỏa thuận đàm phán giữa chính phù Israel và Waqf, một công ty kỹ thuật đến từ Jordan đã thực hiện việc tu sửa, để lại một mảnh vá chướng mắt màu trắng mà từ bên kia thành phố cũng trông rõ mồn một.


  “Đương nhiên,” Lavon tiếp tục, “một dự án xây dựng quy mô cỡ Đền thờ Hồi giáo Marwani đã đào lên hàng tấn gạch vụn và đất đá. Và theo anh bọn Waqf đã làm gì với số đất đá đó?” Lavon nhanh chóng trả lời câu hỏi của chính mình. “Họ tống chúng vào bãi rác của thành phố hoặc đơn giản là ném qua bức tường xuống thung lũng Kidron. Tôi là thành viên đội đã soát lại chỗ đất đó. Chúng tôi tìm thấy hàng trăm hiện vật có từ thời Đền Thánh đầu tiên và thứ hai. Tất nhiên chúng thiếu bối cảnh khảo cổ đầy đủ bởi vì chúng đã bị tách khỏi môi trường ban đầu của mình.” Ông dừng lại, sau đó bổ sung, “Cũng giống như mảnh gốm Hy Lạp mà anh đang cầm đi dọ hỏi loanh quanh vậy.”


  “Một người như anh thường có thể biết được rất nhiều điều từ một mảnh vỡ cỏn con.”


  “Từ đâu anh có nó?”


  “Từ nhà của một tên trộm mộ ở Cerveteri.”


  “Roberto Falcone hử?”


  Gabriel gật đầu.


  “Đừng nói với tôi anh chính là người đã đẩy hắn vào thùng axit clohidric đó.”


  “Nhúng axit không phải là phong cách của tôi, Eli. Cách đó quá tốn thời gian.”


  “Và rất bầy hầy,” Lavon gật đầu đế thêm. “Tôi đoán tiếp theo anh sẽ nói là có mối liên hệ giữa Falcone và người phụ nữ bị rơi xuống từ mái vòm của Vương cung thánh đường.”


  “Tên hắn là Carlo Marchese,” Gabriel nói. “Carlo kiểm soát đường dây buôn bán cổ vật ăn cắp toàn cầu. Hắn cũng đồng hội đồng thuyền với bọn Hezbollah, chúng ta sẽ triệt phá đường dây của hắn.”


  “Chúng ta?”


  “Tôi không thể làm điều đó một mình, Eli. Tôi cần một nhà khảo cổ có thể đọc bảng cân đối tài chính và biết cách dò ra các khoản tiền bẩn. Càng tốt nếu anh ta biết chút nghề theo dõi đường phố.”


  “Tôi tưởng anh đang nghỉ hưu.”


  “Tôi cũng tưởng thế,” Gabriel đáp, “nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như tôi không bao giờ nghỉ được lâu.”


  Lavon nhìn ra các bức tường của Thành Cổ.


  “Anh đang nghĩ về cái gì vậy, Eli?”


  “Không phải là cái gì. Mà là ai.”


  “Rivka ư?”


  Lavon gật đầu.


  “Cô ấy đã đợi suốt hai ngàn năm,” Gabriel nói. “Vậy cô ấy có chờ thêm tí nữa cũng chẳng sao.”
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    ĐẠI LỘ KING SAUL,
 TEL AVIV


  


  CÓ MỘT THỨ nữa không hề thay đổi trong khi Gabriel vắng mặt: Đại lộ King Saul. Tẻ nhạt, chẳng có gì đặc sắc, và hay hơn hết là vô danh. Không có huy hiệu treo trên lối vào, không có chữ đồng công bố danh tính của người cư ngụ bên trong. Trên thực tế, không có gì cho biết đây là trụ sở của một trong những cơ quan tình báo đáng sợ và đáng nể nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn về kiến trúc thì ta có thể thấy sự tồn tại của một tòa nhà bên trong một tòa nhà, với nguồn điện, đường cấp nước, hệ thống thoát nước, và hệ thống liên lạc an ninh riêng. Nhân viên luôn kè kè theo hai chìa khóa. Một chìa để mở cánh cửa không biển hiệu ngay tại sảnh; chìa còn lại để điều khiển thang máy. Người nào phạm phải lỗi không thể tha thứ là đánh mất một hoặc cả hai chìa khóa của mình sẽ bị trục xuất đến hoang mạc Judean và bặt vô âm tín kể từ đấy.


  Gabriel chỉ đi qua sảnh có một lần, một ngày sau cuộc gặp đầu tiên với Shamron. Từ thời điểm đó, ông chỉ bước vào tòa nhà bằng lối “đen”, thông qua hầm để xe. Bây giờ ông cũng đi theo lối đó, với Chiara và Eli Lavon sóng bước bên cạnh. Họ đi xuống ba tầng cầu thang, sau đó men theo một hành lang vắng lặng dẫn tới một cánh cửa đề 456C. Căn phòng đằng sau cánh cửa này đã từng là chỗ bỏ máy tính lỗi thời và đồ nội thất cũ, và thường được nhân viên trực đêm biến thành chốn hẹn hò lãng mạn bí mật. Giờ nó được cả Đại lộ King Saul gọi là Hang ổ của Gabriel. Ổ khóa mã hóa không dùng chìa được đặt mật mã là ngày tháng năm sinh của chính ông. Theo lời ví von hóm hỉnh của Văn phòng, đó là bí mật được bảo vệ chặt chẽ trên hết thảy của Israel.


  “Sao vậy?” Eli Lavon hỏi khi thấy tay Gabriel lưỡng lự trên bàn phím.


  “Già lẩm cẩm rồi.”


  “Anh không nhớ nổi ngày sinh nhật của chính mình à?”


  “Không,” Gabriel vừa đáp vừa nhập mật mã. “Tôi chỉ không thể tin rằng đã lâu đến vậy.”


  Ông bước vào phòng, mở đèn và nhìn quanh. Bốn bức tường gắn chi chít tư liệu và bóng ma của các phi vụ trong quá khứ. Tất cả dẫn tới kết quả là nhiều sinh mạng vô tội được cứu sống, và tất cả đều thấm đẫm máu, phần lớn là máu của Gabriel, ông bước đến tấm bảng viết phấn, cái cuối cùng còn sót lại trong tòa nhà này, và nhìn thấy dấu vết mờ nhạt từ bút tích của mình - những bước chính của một nhiệm vụ được biết đến với bí danh là Kiệt Tác. Nó đã phá hoại thành công các cơ sở làm giàu uranium của Iran, và đã câu thêm cho Israel và phương Tây khoảng thời gian vài năm cực kỳ quan trọng. Bây giờ có vẻ như thời gian sắp hết. Người Iran lại một lần nữa ngấp nghé ngưỡng cửa thành công trong việc biến giấc mơ hạt nhân của họ thành hiện thực. Và dường như họ có ý định trừng phạt bất cứ ai dám ngáng đường mình, sử dụng Hezbollah, đại diện nhiệt tình của họ, làm công cụ trả thù.


  “Nếu có một ngày Văn phòng định xây bảo tàng,” Lavon nói, “thì sẽ thật thiếu sót nếu không dựng bản sao của căn phòng này.”


  “Thế họ sẽ đặt tên cho cái triển lãm đó là gì?”


  “Ngôi làng của những kẻ bị nguyền rủa.”


  Câu trả lời không đến từ Lavon mà từ một người cao ráo, vẻ trang trọng và truyền thống, đang đứng ngay cửa, trên tay cầm một bìa hồ sơ mỏng. Yossi Gavish là một nhân viên cấp cao của ban Nghiên cứu, bộ phận phân tích của Văn phòng. Sinh ra tại London và theo học tại trường All Souls, anh vẫn nói tiếng Do Thái với cách nhấn giọng của người Anh và không thể tập trung làm việc nếu không thường xuyên nhâm nhi trà Earl Grey và bánh quy trợ tiêu hóa McVitie.


  “Tôi không thể tin mình lại quay về đây một lần nữa,” anh nói.


  “Tôi cũng vậy.” Gabriel hất đầu về phía bìa hồ sơ và hỏi, “Trong đó có gì vậy?”


  “Tất cả những gì mà Văn phòng hiện biết về Carlo Marchese.” Anh thả bìa hồ sơ lên một trong những chiếc bàn làm việc và nhìn quanh. “Uzi trông đợi chỉ dựa vào bốn người chúng ta mà có thể đấu với Carlo và cả tổ chức Hezbollah ư?”


  “Đừng lo,” Gabriel vừa đáp vừa mỉm cười. “Những người khác sẽ đến đây sớm thôi.”


  


  Phải mất non nửa buổi sáng thì bộ phận Nhân sự mới tìm ra các thành viên còn lại trong nhóm Gabriel và tống họ xuống nhà ngục nhỏ bé, bít bùng của ông. Phần lớn thời gian thì công tác điều chuyển diễn ra suôn sẻ, nhưng trong một số ít trường hợp, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt bất ngờ từ nội bộ. Mọi khiếu nại được gửi trực tiếp đến Uzi Navot, người đã tỏ rõ quan điểm rằng ông sẽ không chấp nhận việc bất đồng. “Đây không phải là thế giới Ả Rập,” ông nói với một trưởng bộ phận đang bất mãn. “Đây là Văn phòng. Và chúng ta vẫn theo chế độ chuyên chế.”


  Họ lần lượt xuất hiện, giống như các thành viên của một đội xâm nhập trở về căn cứ sau một cuộc đột kích đêm thành công. Đầu tiên là Yaakov Rossman, một cựu sĩ quan chống khủng bố với khuôn mặt rỗ đến từ Shabak, cơ quan an ninh nội bộ của Israel, hiện đang quản lý các đặc vụ ở Syria và Lebanon. Sau đó đến một cặp nhân viên thực địa đa năng tên Oded và Mordecai, tiếp theo là Rimona Stern, một cựu sĩ quan tình báo quân đội hiện đang phụ trách các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Là một phụ nữ đẫy đà như trong tranh Ruben với mái tóc màu sa thạch, Rimona cũng là cháu gái của Shamron. Gabriel đã biết cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Ký ức trìu mến nhất của ông về Rimona là một cô bé không biết sợ đứng trên một chiếc xe trượt đang lao thẳng xuống con dốc nhà ông chú nổi tiếng của cô.


  Tiếp theo đó xuất hiện ở khung cửa là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc sẫm, mang tên Dina Sarid. Một quyển từ điển sống, cô có thể kể vanh vách thời gian, địa điểm, thủ phạm và số thương vong của mỗi hành động khủng bố nhằm vào Israel và phương Tây, bao gồm cả danh sách dài dằng dặc các tội ác được thực hiện bởi những sát thủ có nghề của Hezbollah. Trong nhiều năm, cô đã tập trung kỹ năng phân tích sắc bén của mình vào Imad Mughniyah, chỉ huy quân sự và là vị thượng tế khủng bố của Hezbollah. Thật vậy, nhờ có công lao rất lớn của Dina, Mughniyah đã gặp kết cuộc xứng đáng tại Damascus vào năm 2008, khi một quả bom phát nổ bên dưới chiếc xe của hắn. Dina đánh dấu cái chết của Mughniyah bằng cách đến viếng mộ mẹ và hai em gái của cô. Họ bị giết vào ngày 19 tháng 10 năm 1994, khi một tên đánh bom tự sát từ Hamas, một tổ chức khác của Iran, cho nổ tung chiếc xe buýt số 5 trên đường Dizengoff của Tel Aviv. Dina bị thương nặng trong vụ tấn công và giờ đi đứng vẫn còn hơi tập tễnh.


  Như thường lệ, Mikhail Abramov đến cuối cùng. Cao lêu nghêu, nước da trắng với khuôn mặt xương xương và đôi mắt màu băng tuyết, anh đã di cư từ Nga đến Israel từ hồi niên thiếu và gia nhập vào Sayeret Matkal, đơn vị hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của IDE Từng được Ari Shamron mô tả là “gã Gabriel không có lương tâm”, anh đã một tay hạ sát vài tên đầu sỏ khủng bố của Hamas và quân Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Bây giờ anh đang thực hiện những nhiệm vụ tương tự cho Văn phòng, mặc dù khả năng của anh không chỉ giới hạn ở việc cầm súng.


  Trong những hành lang và phòng họp của Đại lộ King Saul, chín con người đang tề tựu tại phòng 456C được biết đến với biệt danh “Barak” - nghĩa là sấm sét trong tiếng Do Thái - vì khả năng tập hợp và tấn công nhanh của họ. Họ đã sát cánh bên nhau, thường trong tình huống căng thẳng bức người, trên những chiến trường bí mật trải dài từ Moscow sang vùng biển Caribe đến hoang mạc Empty Quarter của Ả Rập Saudi. Gabriel đã may mắn sống sót sau nhiệm vụ trước của họ, nhưng giờ đây ông một lần nữa đứng trước mặt họ, lành lặn vô sự như chưa từng có chuyện gì, mê hoặc họ bằng một câu chuyện. Câu chuyện kể về một nữ giám tuyển bảo tàng có người cha từng là trộm mộ, về một linh mục giấu một bí mật nguy hiểm, và một tên cướp hào nhoáng, được trọng vọng tên là Carlo Marchese đang làm ăn với tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Mục tiêu của hoạt động này, Gabriel cho biết, khá đơn giản. Họ sẽ tập hợp một bộ hồ sơ nhằm hủy hoại Carlo và nhờ đó khoét một lỗ hổng ngay vị trí trọng yếu của Hezbollah. Nhưng chỉ chứng minh Carlo Marchese là tội phạm thì không đủ. Họ sẽ phải tìm thấy cordata, sợi dây thừng kết nối trực tiếp Carlo với tổ chức Hezbollah. Và sau đó họ sẽ quấn nó quanh cổ hắn.


  


  Chín người họ như một gia đình vậy, và cũng như mọi gia đình khác, họ có những ghen tuông nhỏ mọn, những oán giận chôn giấu trong lòng, và đủ mọi kiểu va chạm giữa anh chị em với nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn phân thành tổ và cùng tập trung làm việc, tranh cãi chỉ ở mức tối thiểu. Yossi, Chiara, và Mordecai “chăm sóc” Carlo, trong khi trọng trách điều tra về mạng lưới gây quỹ tội phạm của Hezbollah thuộc về Dina, Rimona, Yaakov và Mikhail. Gabriel và Eli Lavon lửng lơ ở giữa, vì nhiệm vụ của họ là tìm ra mối liên hệ giữa hai tổ chức - hoặc, theo như cách Lavon ví von, chiếc nhẫn cưới đã kết hợp Carlo và Hezbollah trong cuộc hôn nhân tội lỗi này.


  Chẳng mấy chốc, bốn bức tường của phòng 456C phản ánh rõ nét nhiệm vụ của họ. Một bên là những phác thảo về đế chế kinh doanh công khai của Carlo Marchese; bên còn lại là các chi tiết đã biết về tập đoàn Hezbollah. Nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất - cung cấp dòng tiền ổn định cho nhóm khủng bố nguy hiểm nhất mà thế giới từng được biết đến. Chính Hezbollah, chứ không phải al-Qaeda, là tổ chức đầu tiên sử dụng con người làm bom liều chết, và Hezbollah cũng là tổ chức đầu tiên có thể bành trướng thành một mạng lưới toàn cầu thực sự. Thật vậy, đã có hai dịp nó vươn vòi bạch tuộc của mình vượt Đại Tây Dương và tấn công các mục tiêu ở Buenos Aires - lần đầu vào năm 1992, khi nó đánh bom Đại sứ quán Israel, giết chết hai mươi chín người, và một lần nữa vào năm 1994, khi nó phá hủy trung tâm cộng đồng người Do Thái AMIA, giết thêm chín mươi lăm người khác. Hàng ngũ Hezbollah có hàng ngàn tên khủng bố được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều kẻ trong đó ẩn mình giữa cộng đồng người Do Thái Lebanon lưu lạc trên toàn thế giới, và kho vũ khí khổng lồ bao gồm một số tên lửa Scud, khiến Hezbollah trở thành tổ chức khủng bố duy nhất trên thế giới sở hữu tên lửa đạn đạo. Nói tóm lại, Hezbollah có khả năng triển khai một cuộc tấn công khủng bố hủy diệt nhằm vào địa điểm và thời điểm do nó tùy nghi lựa chọn. Tất cả chỉ cần sự cho phép của các ông thầy đứng đầu nhóm Hồi giáo Shiite tại Tehran.


  Thánh Allah truyền cảm hứng cho Hezbollah, nhưng chăm lo cho nhu cầu tài chính của tổ chức là những con người trần tục. Ở góc phòng phía tổ của Dina, mọi người đang cau mày lại. Dina đặt Ngân hàng Lebanon Byzantine ngay trung tâm mạng lưới. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của Đơn vị 8200, cô tập hợp được một ma trận thông tin liên lạc và hệ thống điện thoại liên kết trải dài từ Beirut sang London đến tận Ngã ba Biên giới vô pháp, đầy hỗn loạn của Nam Mỹ. Ngân hàng Lebanon Byzantine - hay còn gọi tắt là LBB trong từ điển riêng của tổ - là chất keo kết dính tất cả với nhau. Nhờ các thám tử mạng của Đơn vị 8200, nhóm Dina có thể tùy ý nghiền ngẫm bảng sổ cái của tổ chức. Thật vậy, Yaakov còn đùa rằng anh biết rành về hoạt động và các khoản đầu tư của LBB hơn cả chủ tịch của ngân hàng. Mọi việc nhanh chóng sáng tỏ rằng tổ chức tài chính đó - “Tạm gọi nó là vậy,” Yaakov giễu -không hơn gì một tấm bình phong cho Hezbollah. “Theo dõi các khoản tiền,” Gabriel chỉ thị cho tổ, “và nếu may mắn, nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ người của Hezbollah bên trong hệ thống.”


  Phần lớn thời gian, Gabriel dành những ngày này để vùi đầu vào học một khóa cấp tốc về ngành kinh doanh cổ vật bất hợp pháp toàn cầu - cụ thể là con đường đưa những kho báu lấp lánh trong quá khứ từ bàn tay bẩn thỉu của bọn cướp mộ và đạo chích ra thị trường hợp pháp. Công việc chủ yếu là vắt óc xem xét các bản chuyên khảo, danh mục, cơ sở dữ liệu của các bảo tàng, hồ sơ các đơn vị tổ chức đấu giá, và danh sách cổ vật được công bố của các nhà kinh doanh đồ cổ trên toàn thế giới. Nhưng thỉnh thoảng ông sẽ kéo Eli Lavon cùng sang Bảo tàng Rockefeller để thỉnh giáo một chuyên gia về ngành trộm cướp cổ vật của cơ quan cổ vật Israel. Ngoài ra, ông còn gọi điện cho một người bạn cũ trong giới nghệ thuật London, vốn có người quen tham gia “khâu tiêu thụ đen của ngành”, ông thích gọi như thế. Cuối cùng, ông âm thầm liên lạc lại với Tướng Ferrari, và lập tức nhận được bản sao của một số hồ sơ được Đại tướng bảo mật nghiêm cẩn nhất, dù rằng Gabriel đã thẳng thừng từ chối nêu danh tính mục tiêu của mình. Bây giờ cuộc điều tra đã trở thành một điệp vụ, và ông phải tuân thủ các quy tắc hoạt động.


  Và thế là mười hai ngày và mười hai đêm dường như vô tận đã trôi qua, trong lúc từng tổ dốc sức ráp các mảnh ghép của câu đố. Lavon, nhà khảo cổ học Kinh Thánh, không thể ngăn mình ví cuộc điều tra như công cuộc xây dựng đường hầm dẫn nước thời cổ đại bên dưới Thành phố của David, nối liền suối Gihon với hồ Siloam. Dài hơn 500 mét, đường hầm đã được đục nên một cách vội vàng trên tầng đá nền vào thế kỷ VIII trước Công nguyên, khi thành phố chuẩn bị trước cho cuộc bao vây sắp tới của quân đội Assyria. Để đẩy nhanh tiến độ, vua Hezekiah ra lệnh cho hai nhóm riêng cùng một lúc đào từ hai đầu đường hầm. Bằng cách nào đó, họ đã gặp được nhau ở giữa đường hầm, và thế là nguồn nước cứu sinh chảy vào thành phố.


  Nhóm điều tra cũng có trải nghiệm tương tự ngay sau nửa đêm của ngày thứ mười ba, khi đội của Gabriel nhận gói dữ liệu được Đơn vị 8200 chuyển giao hằng đêm. Nó bao gồm một danh sách liệt kê mọi khoản tiền ra vào từ các tài khoản của Ngân hàng Lebanon Byzantine ngày hôm đó. Tài liệu cho thấy, lúc 4:17 chiều, LBB nhận được số tiền trị giá một triệu rưỡi euro chuyển từ phòng triển lãm Galleria Naxos tại thị trấn nghỉ mát St. Moritz, Thụy Sĩ. Rồi vài phút sau 5:00 chiều theo giờ Beirut, một khoản trị giá 150.000 euro, mười phần trăm của khoản thanh toán ban đầu, được LBB chuyển vào một tài khoản tại Viện nghiên cứu các Công trình Tôn giáo, hay còn gọi là Ngân hàng Vatican. Sau này Eli Lavon mô tả bầu không khí trong phòng lúc ấy hơi giống như thời điểm hai toán thợ của vua Hezekiah lần đầu tiên nghe thấy tiếng đục đẽo của nhóm còn lại ở phía bên kia vách đá. Gabriel ra lệnh cho toàn đội nghiên cứu thêm, và khi bình minh hé rạng họ biết mình đã nắm được thóp con mồi.
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    ĐẠI LỘ KING SAUL,
 TEL AVIV


  


  “HẮN TỰ XƯNG là David Girard. Nhưng giống như hầu hết mọi thứ về hắn, đó chẳng qua là một lời nói dối.”


  Gabriel đặt tập hồ sơ lên chiếc bàn làm việc to đùng đến lố bịch của Uzi Navot. Nó có kính mờ màu khói và đặt gần cửa sổ chống đạn cao từ sàn đến trần, nhìn ra trung tâm thành phố Tel Aviv và biển cả mênh mông. Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu xiên qua tấm rèm lá đứng, giam Navot giữa các vệt sáng tối. ông không chạm vào hồ sơ và vẫy tay mời Gabriel tiếp tục câu chuyện.


  “Tên thật của hắn là Daoud Ghandour. Hắn sinh ra ở làng Tayr Dibba ở miền Nam Lebanon, trong cùng thị trấn với Imad Mughniyah, nghĩa là cả hai có thể biết nhau từ thời niên thiếu.”


  “Làm thế nào mà hắn có thể ngoi lên từ cái nơi mạt hạng như Tayr Dibba và đặt chân vào phòng triển lãm cổ vật ở thị trấn St. Moritz kia chứ?”


  “Bằng cách của người Lebanon,” Gabriel trả lời. “Năm 1970, khi Arafat và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) bắt đầu hoạt động ở miền Nam Lebanon, gia đình Ghandour đã chuyển đến Beirut. Rõ ràng, Daoud là một đứa trẻ cực kỳ sáng dạ. Hắn theo học một ngôi trường tốt, học nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Đến lúc vào đại học, hắn chuyển đến Paris và theo ngành lịch sử cổ đại tại Đại học Sorbonne.”


  “Có phải đó là khi Daoud Ghandour trở thành David Girard?”


  “Vẫn chưa, chuyện đó chỉ xảy ra khi hắn chuyển sang Oxford,” Gabriel đáp. “Sau khi lấy bằng tiến sĩ khảo cổ học cổ điển, hắn đến làm việc tại bộ phận cổ vật của Nhà đấu giá Sotheby’s ở London. Hắn ở đó vào cuối những năm chín mươi khi Sotheby’s bị buộc tội buôn bán cổ vật không rõ nguồn gốc. Hắn rời London mang theo nhiều nghi vấn.”


  “Và bắt đầu đích thân bước vào nghề này?”


  Gabriel gật đầu.


  “Mở một phòng triển lãm ở St. Moritz thì tốn bao nhiêu tiền?”


  “Rất nhiều.”


  “Hắn lấy tiền từ đâu?”


  “Câu hỏi hay đấy.”


  Gabriel rút ra một bức ảnh từ tệp hồ sơ và đẩy nó qua mặt bàn. Trong hình là một người đàn ông mảnh khảnh, gần năm mươi tuổi, đang tựa vào một hộp kính trưng bày chứa đầy đồ gốm Hy Lạp và Etruscan. Hắn mặc áo thun đen cùng áo khoác cũng màu đen. Ánh mắt hắn ôn hòa và đầy tư lự. Nụ cười hắn nặn ra chụp hình cũng có vẻ chân thật.


  “Tên ác quỷ bảnh bao,” Navot nói. “Ở đâu anh có được bức ảnh này vậy?”


  “Từ trang web của phòng triển lãm. Lý lịch chính thức của hắn có một vài lỗ hổng rõ ràng, chẳng hạn như tên khai sinh và quê quán.”


  “Hắn mang hộ chiếu quốc tịch gì những ngày này?”


  “Thụy Sĩ. Hắn cũng lấy vợ người Thụy Sĩ.”


  “Nói tiếng gì?”


  “Tiếng Đức.”


  “Quả là chủ nghĩa quốc tế.” Navot cau mày nhìn vào bức ảnh. “Chúng ta biết gì về thói quen du lịch của hắn?”


  “Giống như hầu hết mọi người trong ngành kinh doanh cổ vật, hắn dành rất nhiều thời gian trên máy bay và trong phòng khách sạn.”


  “Lebanon thì sao?”


  “Hắn tạt về Beirut ít nhất hai lần mỗi tháng.” Gabriel dừng lời, sau đó nói thêm, “Hắn cũng dành nhiều thời gian ở đây, tại Israel.”


  Navot ngẩng phắt lên nhìn nhưng không nói gì.


  “Theo bạn bè của Eli tại cơ quan cổ vật Israel, Daoud Ghandour, hay còn gọi là David Girard, thường xuyên viếng thăm Núi Đền. Trên thực tế,” Gabriel đính chính, “hắn dành phần lớn thời gian của mình dưới Núi Đền.”


  “Để làm gì?”


  “Hắn là một cố vấn không lương cho chính quyền Palestine và Waqf về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khảo cổ. À, điều đó cũng không được nêu trong lý lịch chính thức của hắn.”


  Navot nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc. “Suy luận của anh là gì?”


  “Tôi nghĩ hắn là người phe Hezbollah trong mạng lưới của Carlo. Hắn bán hàng ăn cắp qua phòng triển lãm của mình ở thị trấn St. Moritz, chuyển lợi nhuận về nhà thông qua LBB, và trích mười phần trăm cho bố già Carlo Marchese của mình.”


  “Anh có thể chứng minh điều đó không?”


  “Chưa thể. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị chúng ta bắt mối làm ăn với hắn.”


  “Bằng cách nào?”


  “Tôi sẽ nhử hắn bằng một thứ không thể cưỡng lại, và xem liệu hắn có cắn câu không.”


  “Có lẽ tôi không nên hỏi,” Navot thở dài, “nhưng anh định đào đâu ra thứ không thể cưỡng lại đó?”


  “Tôi sẽ ăn trộm nó, tất nhiên.”


  “Tất nhiên là thế,” Navot nói, mỉm cười. “Thế anh có cần tôi giúp gì không?”


  “Tiền, Uzi. Rất nhiều tiền.”


  


  Quy định của Văn phòng yêu cầu các đặc vụ thực địa trước ngày khởi hành làm nhiệm vụ ở nước ngoài phải trải qua đêm cuối ở Israel, tại một nhà an toàn được gọi là địa điểm cất cánh, ở đó, cách xa những cái gây xao nhãng như vợ chồng, người yêu, con cái và thú cưng, họ sẽ khoác vào danh tính giả như tấm áo giáp hộ thân cho đến khi trở về nhà. Chỉ có Gabriel và Eli Lavon quyết định không tham gia vào nghi thức lâu đời này, vì theo tính toán của họ, họ đã dành nhiều thời gian sống dưới những cái tên giả hơn là tên thật của chính mình.


  Hóa ra, cả hai đều chọn giết thời gian của buổi tối cuối cùng bằng cách bầu bạn cùng những người phụ nữ bị hủy hoại. Lavon quay về Đường hầm phía Tây để dành vài giờ với Rivka yêu quý của ông, trong khi Gabriel hành hương đến Bệnh viện Tâm thần Núi Herzl để thăm Leah. Như thường lệ, ông đến sau giờ thăm bệnh. Bác sĩ của Leah đang chờ ở sảnh. Có diện mạo trông như giáo sĩ Do Thái với mũ chỏm kippah và bộ râu xám dài, ông là người duy nhất ở Israel không có dây mơ rễ má với Văn phòng mà lại biết đích xác những gì đã xảy ra đêm đó ở Vienna.


  “Cũng lâu rồi anh chưa ghé thăm.” Vị bác sĩ nở một nụ cười khoan dung. “Cô ấy đang mong được gặp anh đấy.”


  “Cô ấy thế nào rồi?”


  “Cũng vậy thôi. Ở giai đoạn này của cuộc đời Leah, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể cầu mong cho cô ấy.”


  Bác sĩ nắm lấy cánh tay Gabriel và dắt ông đi qua một hành lang đá vôi Jerusalem đến phòng sinh hoạt chung với khung cửa sổ nhìn ra khu vườn của bệnh viện, chính ở đó, dưới bóng mát của cây thông đá, Gabriel đã xin phép Leah để kết hôn với Chiara. Khoảnh khắc ấy chỉ in sâu một phần trong ký ức nhạt nhòa của Leah. Có đôi khi, bà dường như nhận ra rằng Gabriel không còn là chồng mình, nhưng phần lớn thời gian bà vẫn là một tù nhân bị giam cầm trong quá khứ. Trong tâm trí mơ hồ của Leah, sự vắng mặt dài ngày của Gabriel chẳng có gì bất thường cả. Nhờ Shamron, ông đã luôn luôn bước vào và rời xa thế giới của bà mà không hề hoặc rất ít khi báo trước.


  Bà đang ngồi trên xe lăn, phần bàn tay dúm dó còn lại đặt trong lòng. Mái tóc của bà, đã từng dài và đen óng như tóc Chiara, giờ đây được cắt ngắn theo quy định của bệnh viện và đã lốm đốm bạc. Gabriel hôn lên vết sẹo thô ráp, lành lạnh trên gò má của bà trước khi ngồi vào chiếc ghế không tay vịn mà bác sĩ đã đặt bên cạnh bà. Leah dường như không biết đến sự hiện diện của ông. Bà nhìn chằm chặp, ánh mắt vô hồn, ra khu vườn sẫm tối.


  “Anh có yêu cô gái này không?” bà đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.


  “Cô gái nào cơ?” Gabriel hỏi lại. Và sau đó, khi ông nhận ra Leah đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đã kết thúc cuộc hôn nhân của họ, tim ông chợt se sắt. “Anh yêu em,” ông thốt lên nhẹ nhàng, siết lấy bàn tay lạnh giá của bà. “Anh sẽ luôn yêu em, Leah à.”


  Một nụ cười chợt bừng nở trên môi bà. Sau đó, bà nhìn thẳng vào Gabriel trong một lúc với ánh mắt phản đối của người vợ. “Anh lại đang làm việc cho Shamron rồi,” bà nói.


  “Làm sao em biết được?”


  “Em có thể đọc được từ mắt anh. Anh là người khác.” “Anh là Gabriel,” ông bảo.


  “Chỉ một phần trong anh là Gabriel.” Bà quay mặt về hướng cửa sổ.


  “Đừng đi vội, Leah.”


  Bà quay lại nhìn ông. “Lần này anh phải chiến đấu với kẻ nào? Tháng chín Đen à?”


  “Không còn tổ chức Tháng chín Đen nữa.”


  “Vậy giờ đến kẻ nào?”


  “Hezbollah,” ông đáp sau một hồi do dự. “Đó là Hezbollah, Leah à.”


  Cái tên có vẻ vô nghĩa với bà. “Hãy kể em nghe về nó,” bà nói.


  “Anh không thể.”


  “Tại sao không?”


  “Bởi vì đó là bí mật.”


  “Giống như trước đây?”


  “Đúng, Leah, như trước đây vậy.”


  Leah cau mày. Bà ghét bí mật. Các bí mật đã phá hủy cuộc sống của bà.


  “Lần này anh sẽ đi đâu?”


  “Paris,” Gabriel trả lời đúng sự thật.


  Mặt bà tối sầm. “Tại sao lại là Paris?”


  “Có một người ở đó có thể giúp anh.”


  “Một gián điệp?”


  “Một tên trộm.”


  “Hắn trộm cái gì?”


  “Tranh.”


  Leah có vẻ thực sự lo ngại. “Tại sao một người như anh lại muốn làm việc với kẻ trộm cắp tranh kia chứ?”


  “Đôi khi ta cần làm việc với những kẻ xấu để thực hiện những điều tốt đẹp.”


  “Gã này xấu không?”


  “Không hẳn.”


  “Hãy kể em biết về hắn ta.”


  Gabriel thấy việc đó chẳng hại gì, vì vậy ông làm theo yêu cầu của bà. Nhưng sau một lúc, bà dường như mất hứng, và một lần nữa bà lại quay mặt về phía cửa sổ.


  “Nhìn tuyết kìa anh,” bà nói, mắt đăm đắm nhìn lên bầu trời đêm không mây. “Chẳng phải đẹp lắm sao anh?”


  “Ừ, Leah, nó đẹp lắm.”


  Bàn tay bà bắt đầu run rẩy. Gabriel nhắm mắt lại.


  


  Khi Gabriel trở lại Phố Narkiss, ông thấy Chiara nằm duỗi dài trên sofa dưới ánh đèn chập chờn, một ly vang đỏ đặt thăng bằng trên bụng nàng. Nàng đưa ông ly rượu và nhìn ông dò xét khi ông uống, như thể tìm kiếm bằng chứng về sự phản bội. Sau đó, nàng dắt ông vào phòng ngủ và im lặng trút bỏ quần áo của mình, cơ thể nàng ấm nóng như đang sốt. Nàng yêu ông như thể đó là lần cuối cùng.


  “Hãy đưa em đến Paris cùng anh.”


  “Không được.”


  Nàng không ép ông, nàng biết điều đó chẳng ích gì. Không thể sau những gì đã xảy ra ở Rome. Và không thể sau những gì đã xảy ra ở Vienna trước đó.


  “Lần này chị ấy có nhớ ra anh không?”


  “Cô ấy nhớ.”


  “Là anh của thời kỳ nào?”


  “Cả hai,” ông đáp.


  Chiara im lặng một lúc. Sau đó, nàng hỏi, “Chị ấy có biết anh yêu em không, Gabriel?”


  “Cô ấy biết.”


  Lại một khoảng lặng. “Anh có không?” nàng hỏi.


  “Có gì?”


  “Yêu em.”


  “Chiara..:’


  Nàng xoay lưng lại với ông. “Em xin lỗi,” nàng nói sau một lúc.


  “Về chuyện gì?”


  “Chuyện em bé. Nếu em không bị sảy thai, anh sẽ không đi đến Paris mà không có em.”


  Gabriel không trả lời. Chiara từ từ trườn lên người ông.


  “Anh có yêu em không?” nàng hỏi một lần nữa.


  “Hơn bất cứ điều gì.”


  “Chứng minh cho em thấy đi.”


  “Bằng cách nào?”


  Nàng khẽ hôn lên môi ông và thì thầm, “cho em thấy đi anh, Gabriel.”
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    PHỐ MIROMESNIL,
 KHU ĐỒ CỔ PARIS


  


  CỬA HIỆU SCIENTIFIQUES chiếm một góc vắng vẻ nằm cuối Phố Miromesnil, nơi du khách hiếm khi đặt chân đến. Vài người trong giới buôn bán đồ cổ của Paris đã thúc giục chủ tiệm, Maurice Durand kỹ tính, dời cửa hàng đến Phố Rivoli hoặc thậm chí là đại lộ Champs-Élysées. Nhưng Ngài Durand luôn phản đối vì sợ cảnh ngày ngày phải chứng kiến đám du khách Mỹ thừa cân đến mân mê sờ soạng hết kính hiển vi, máy ảnh, mắt kính, lại sang phong vũ biểu và các dụng cụ khảo sát cổ, rồi cuối cùng tay không đi ra. Bên cạnh đó, Durand vẫn luôn ưa thích cuộc sống ngăn nắp của mình ở một góc yên tĩnh nằm cuối quận. Có một quán bia ngon bên kia đường, nơi gã vẫn nhâm nhi cà phê mỗi sáng và thưởng thức rượu vang mỗi tối. Và còn có Angélique Brossard, người chuyên bán tượng thủy tinh nhỏ, luôn sẵn sàng lật biển hiệu đằng sau ô cửa sổ từ MỞ CỦA thành ĐÓNG CỬA bất cứ khi nào Durand đến tìm.


  Nhưng có một lý do khác khiến Maurice Durand chống lại sự cám dỗ từ những tuyến đường nhộn nhịp của Paris, cửa hiệu đồ cổ Scientifiques, dù vẫn kiếm được kha khá tiền lời, chủ yếu hoạt động như một tấm bình phong cho nghề tay phải của gã. Durand chuyên tuồn tranh và các tác phẩm nghệ thuật khác từ các hộ gia đình, phòng trưng bày và viện bảo tàng đến tay những nhà sưu tầm không màng đến mấy tiểu tiết phiền phức như một lai lịch sạch. Một số người thực thi pháp luật hẳn sẽ gọi Durand là một tên trộm tác phẩm nghệ thuật, mặc dù gã hẳn có thể phản bác mô tả đó, vì cũng đã nhiều năm gã không thực sự đánh cắp một bức tranh nào. Gã bây giờ chỉ hoạt động như một tay môi giới trong quá trình được gọi là trộm cắp theo đặt hàng - hoặc, như cách Durand thích diễn tả, gã quản lý công tác thu về các bức tranh vốn không phải để bán. Khách hàng của gã không thích bị thất vọng, và Durand hiếm khi phụ lòng mong mỏi của họ. Làm việc với một đội ngũ đạo chích chuyên nghiệp sống ở Marseille, gã đã từng giữ vai trò cốt yếu trong một số vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử. Đứng đầu danh sách thành tựu của gã, ít nhất về mặt giá trị tiền bạc, là bức Chân dung tự họa với một tai băng bó của Van Gogh. Bị đánh cắp từ phòng trưng bày Courtauld ở London, giờ đây nó được treo trong cung điện của một tộc trưởng Ả Rập, một người khoái kiểu bạo lực dùng dao.


  Nhưng chính mối liên kết của Maurice Durand với một tác phẩm ít được biết đến hơn - Chân dung một phụ nữ trẻ, tranh sơn dầu của Rembrandt van Rijn - đã dẫn đến liên minh không tưởng giữa gã với cơ quan tình báo của Nhà nước Israel. Sau khi nhận một khoản hoa hồng để đánh cắp bức tranh, Durand đã phát hiện ra rằng giấu trong đó là một danh sách đánh số các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ chứa đầy tài sản bị cướp phá từ cuộc thảm sát HolocauSt. Gabriel đã dùng danh sách này tống tiền một tỉ phú người Thụy Sĩ tên là Martin Landesmann, buộc tay này gửi một lô hàng máy ly tâm công nghiệp bị hỏng cho khách hàng thân thiết của mình tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lúc khép lại nhiệm vụ, Gabriel đã quyết định sẽ không có hành động chống lại Durand, phòng khi Văn phòng cần đến sự trợ giúp của một tên trộm chuyên nghiệp.


  Tất cả đều góp phần giải thích lý do tại sao, sau hai mươi bốn giờ đến Paris, Eli Lavon xuất hiện ở lối vào của cửa hàng nhỏ tại số 106 Phố Miromesnil. Chuông cửa, khi được nhấn, phát ra một tiếng hú chẳng mến khách tí nào. Sau đó, then cửa bật mở với một tiếng tách, và Lavon, đang giũ chiếc áo khoác ướt sũng nước mưa, lách vào trong.


  


  “Gần đây có ăn cắp gì không, Ngài Durand?”


  “Một cái hôn cũng không có, Ngài Lavon.”


  Hai người đàn ông đưa mắt đánh giá nhau một lượt. Họ có vóc người và chiều cao xêm xêm nhau, nhưng sự tương đồng chỉ dừng lại ở đó. Trong khi Lavon mặc một bộ trang phục mà ông gọi là thời trang cách tân Left Bank, Durand đóng bộ không chê vào đâu được trong bộ com-lê sậm màu kẻ sọc trắng cùng cà vạt màu hoa oải hương. Quả đầu hói của gã sáng loáng dưới ánh đèn dìu dịu như thủy tinh được đánh bóng. Đôi mắt đen của gã không chớp và chẳng biểu lộ cảm xúc gì.


  “Tôi có thể giúp gì cho ông?” gã hỏi, như thể giúp Lavon là điều cuối cùng trên cõi đời này gã muốn làm.


  “Tôi đang tìm một thứ gì đó đặc biệt,” Lavon trả lời.


  “Vâng, thế thì ông chắc chắn đã đến đúng nơi rồi đó.” Durand đi đến một tủ trưng bày đấy kính hiển vi. “Cái này mới vừa đến,” gã nói, rê ngón tay chạy dọc trên một thiết bị. “Nó được chế tác bởi Nachet & Sons ở Paris vào năm 1890. Mặt kính và máy móc bên trong đều còn tốt. Lớp vỏ làm từ gỗ cây óc chó cũng còn nguyên trạng.”


  “Không phải loại đó, Ngài Durand.”


  Tay Durand vẫn chưa rời khỏi bề mặt bị oxy hóa của cái kính hiển vi. “Có vẻ như món nợ của tôi đã đến hạn thu,” gã nói.


  “Anh nói cứ như chúng tôi là bọn hăm dọa tống tiền vậy,” Lavon đáp, trưng ra nụ cười hiền từ nhất của mình. “Nhưng tôi đảm bảo với anh là không phải như vậy.”


  “Ông muốn gì?”


  “Chuyên môn của anh.”


  “Thứ đó đắt giá đấy.”


  “Đừng lo, Maurice. Tiền không phải là vấn đề.”


  


  Mưa đuổi theo họ trên Quảng trường Concorde và dọc theo hai bờ sông Seine. Đây không phải là mưa phùn Paris lãng mạn trong thi ca mà là một cơn mưa xối xả, lạnh lẽo, từng giọt nước len lỏi vào áo khoác dài của họ. Durand, thê thảm hết sức, van vỉ đòi ngồi taxi cho ấm áp nhưng Lavon muốn chắc chắn rằng họ không bị theo dõi, và vì vậy cả hai tiếp tục lê bước. Cuối cùng, họ bước vào tiền sảnh của một tòa chung cư sang trọng nhìn ra cầu Pont Marie và leo cầu thang xoắn ốc lên một căn hộ trên tầng bốn. Gabriel ngồi giữa phòng khách, dáng vẻ trông thật thoải mái và thư giãn. Cặp mắt màu xanh ngọc của ông thoáng đảo nhẹ, tỏ ý mời Durand ngồi cạnh mình. Gã người Pháp do dự. Rồi, sau khi bị Lavon đẩy tới, gã chậm chạp lê bước như một kẻ tử tội đang được dẫn ra giá treo cổ.


  “Rõ ràng anh nhận ra tôi,” Gabriel nói, chăm chú nhìn Durand khi gã ngồi vào chỗ của mình. “Đó thường là một bất lợi trong nghề của chúng ta. Nhưng không phải trong trường hợp này.”


  “Sao vậy?”


  “Bởi vì anh biết tôi là dân chuyên nghiệp, giống như anh vậy. Anh cũng biết tôi sẽ không phí thời gian đe dọa suông.”


  Gabriel nhìn xuống bàn cà phê. Trên đó là hai chiếc cặp táp giống nhau.


  “Bom hẹn giờ hả?” Durand hỏi.


  “Tương lai của anh.” Gabriel đặt tay lên một trong hai chiếc cặp. “Trong đây có đủ bằng chứng để tống một người vào tù gỡ lịch hết đời.”


  “Còn cái kia?”


  “Một triệu euro tiền mặt.”


  “Tồi phải làm gì để có số tiền đó?”


  Gabriel mỉm cười. “Việc anh giỏi nhất.”




  

    22


    BẾN CẢNG CELESTINS,
 PARIS 


  


  CÓ MỘT CHAI Armagnac trong tủ buffet. Sau khi nghe đề nghị của Gabriel, Maurice Durand tự rót cho mình một ly thật đầy. Gã do dự trước khi uống.


  “Đừng lo, Maurice,” Gabriel cất giọng trấn an. “Chúng tôi chừa rượu độc cho những dịp đặc biệt.”


  Durand nhấp một ngụm đầy cảnh giác. “Có một điều tôi không hiểu,” gã nói sau một lúc. “Tại sao ông không tự đánh cắp vật đó hoặc mượn tạm từ một trong những viện bảo tàng của các ông?”


  “Bởi vì tôi sẽ kể một câu chuyện,” Gabriel trả lời. “Và cũng giống như mọi câu chuyện hay, nó đòi hỏi tính chân thật. Nếu một món cổ vật có giá trị lớn bất ngờ xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống, mục tiêu của chúng tôi sẽ nghi ngờ đây là một cái bẫy. Nhưng nếu hắn tin rằng món hàng vừa bị đánh cắp gần đây bởi một nhóm đạo chích có nhiều chiến tích lẫy lừng...”


  “Thì hắn sẽ cho rằng mình đang giao dịch với bọn tội phạm chuyên nghiệp chứ không phải điệp viên chuyên nghiệp.”


  Gabriel im lặng thừa nhận.


  “Thông minh nhỉ,” Durand nói, khẽ giơ ly lên, làm bộ như đang nâng cốc chúc mừng, “chính xác thì các ông đang tìm món gì?”


  “Một chiếc bình gốm Hy Lạp đỏ, khoảng thế kỷ IV hoặc V trước Công nguyên, một món hàng đủ lớn để thu hút sự chú ý trên thị trường chợ đen.”


  “Ông muốn nó có nguồn gốc tư hay công?”


  “Tư nhân,” Gabriel trả lời. “Không được là bảo tàng.”


  “Chuyện đó không khó khăn như ông nghĩ đâu.”


  “Cướp một bảo tàng á?”


  Durand gật đầu.


  “Nhưng thế thì thật không phải phép.”


  “Tùy ông thôi.” Durand ngồi xuống và nhìn đăm đắm vào ly rượu trong tay, vẻ suy tư. “Có một biệt thự bên ngoài Saint-Tropez. Nó nằm trên vịnh Cavalaire, không xa khu điền trang từng được sở hữu bởi một tay tài phiệt người Nga. Tôi quên mất tên tay ấy rồi.”


  “Ivan Kharkov?”


  “Phải, chính tay ấy. Ông biết hắn à?”


  “Có nghe tiếng thôi.”


  “Hắn đã bị ám sát bên ngoài nhà hàng yêu thích của mình tại Saint-Tropez. Tình huống khi ấy rất lộn xộn.”


  “Tôi cũng nghe như thế. Nhưng anh đang kể với tôi về ngôi nhà hàng xóm của hắn.”


  “Nó không to như nhà cũ của Ivan, nhưng chủ nhân của nó có gu không chê vào đâu được.”


  “Đó là người thế nào?”


  “Người Bỉ,” Durand nói giọng khinh khỉnh. “Tay này thừa kế một sản nghiệp khổng lồ và đang vung vít đến từng xu cuối cùng của mớ kếch sù đó. Cách đây vài năm, chúng tôi giải thoát hắn khỏi một bức tranh của danh họa Cezanne. Đánh tráo.”


  “Anh đã để lại một bản sao.”


  “Một bản chép khá tốt. Trong thực tế, anh bạn người Bỉ của chúng tôi dường như vẫn tin rằng bức tranh là đồ thật bởi vì theo tôi biết, tay này chưa bao giờ báo cáo vụ trộm với cảnh sát.”


  “Đó là bức nào?”


  “Ngôi nhà của Jas de Bouffan.”


  “Ai thực hiện việc chép tranh?”


  “Ông có những bí mật riêng, thưa ông Allon. Tôi cũng vậy.”


  “Nói tiếp đi.”


  “Tay người Bỉ còn vài bức Cezanne khác. Hắn cũng có một bộ sưu tập cổ vật rất ấn tượng. Có một món đặc biệt đáng yêu, một chiếc vò đất nung của Họa sĩ thời Amykos, thế kỷ V trước Công nguyên. Nó miêu tả hai phụ nữ trẻ dâng quà cho hai vận động viên nam khỏa thân. Cực kỳ gợi cảm.”


  “Rõ ràng anh rất sành về gốm Hy Lạp.”


  “Đó là niềm đam mê của tôi.”


  “Tay người Bỉ này có thường ở lại biệt thự không?”


  “Tháng Bảy và tháng Tám,” Durand đáp. “Thời gian còn lại trong năm biệt thự hoàn toàn bỏ trống, ngoại trừ người trông nhà sống trong ngôi nhà nhỏ ngay trong khuôn viên.”


  “Vấn đề an ninh thì sao?”


  “Chắc chắn một tay lão luyện như ông hiểu rằng đâu có thứ gì gọi là an ninh. Miễn là không có bất ngờ thì nhóm của tôi có thể đột nhập vào biệt thự và chuồn êm trong vòng vài phút. Và ông sẽ nhanh chóng có cái bình Hy Lạp của mình.”


  “Tôi nghĩ mình cũng muốn một bức Cezanne.”


  “Lại vì tính chân thật ư?”


  “Chi tiết quan trọng mà, Maurice.”


  Durand mỉm cười. Bản thân gã cũng là một người để ý tiểu tiết.


  


  Gã chỉ có một yêu cầu duy nhất, rằng họ phải cưỡng lại ý muốn theo dõi đường đi nước bước của gã khi gã đang thực hiện giao kèo với họ. Họ mau mắn đồng ý, mặc dù trong thâm tâm không hề có ý định giữ đúng cam kết đó. Maurice Durand đã từng đánh cắp một loạt tranh trị giá hàng trăm triệu đô-la chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi. Ta có thể tận dụng một tên tội phạm như Durand để phục vụ cho mục đích của mình, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới để hắn tung hoành sau lưng mình mà không để mắt đến.


  Trong ba ngày, Durand chỉ quanh quẩn trong beau quartier (góc phố thơ mộng) của mình ở phía bắc của quận Tám. Lịch trình của gã, cũng giống như cửa hàng của gã, đấy ắp những cái lạ lùng, thú vị của một thời đại khác. Gã vẫn nhâm nhi hai tách cà phê kem mỗi sáng tại chiếc bàn quen của quán bia quen, không bầu bạn với ai trừ xấp báo gã mua từ tabac (quầy thuốc lá) quen thuộc. Sau đó, gã sẽ băng ngang con phố nhỏ và mất hút trong cái lồng son tí hon của mình khi đồng hồ điểm mười giờ. Thỉnh thoảng, gã buộc phải chường mặt ra mở cửa cho khách hoặc người giao hàng, nhưng phần lớn thời gian Durand đều giam mình đơn độc. Đúng một giờ, gã sẽ đi ăn trưa, đến hai giờ rưỡi mới quay lại cửa hàng và ở rịt trong đó suốt cả buổi chiều. Lúc năm giờ, gã sẽ tạt sang thăm Quý bà Brossard. Sau đó, gã quay lại góc bàn của mình tại quán bia quen thuộc, thưởng thức một ly rượu Côtes du Rhone với vẻ thỏa mãn tột cùng.


  Đối với những kẻ không may mắn buộc phải theo dõi cuộc sống có vẻ quá diễm phúc này, Maurice Durand là một đối tượng khiến họ vừa ngưỡng mộ không thôi vừa oán giận sâu sắc. Không mấy ngạc nhiên khi có một vài thành viên của đội, nhất là Yaakov, tin rằng Gabriel đã sai lầm khi đặt giai đoạn trứng nước của nhiệm vụ trong tay của một gã như vậy. “Hãy xem các báo cáo theo dõi,” Yaakov gay gắt nói trong bữa ăn tối tại ngôi nhà an toàn chính của đội nằm gần khu công viên Bois de Boulogne. “Rõ ràng tay Maurice này đã giấu nhẹm hàng triệu euro của chúng ta và không có ý định giao hàng.” Tuy vậy, Gabriel không mấy lo lắng. Trong quá khứ, Durand đã tỏ ra mình là người có nguyên tắc nhất định. “Hắn ta cũng là một tên trộm bẩm sinh,” Gabriel nói. “Và đạo chích thì thích nhất là ăn trộm của bọn giàu sụ.”


  Niềm tin của Gabriel đã được đền đáp vào sáng hôm sau, khi Đơn vị 8200 nghe lỏm rằng Durand đã đặt vé hạng nhất trên chuyến tàu TGV đến thành phố Marseille, khởi hành lúc giữa trưa. Yaakov và Oded cũng lên cùng chuyến tàu với gã, và lúc năm giờ chiều hôm đó, họ quan sát con mồi của mình thực hiện một cuộc gặp mặt khá bí mật ở hải cảng Old Port với một ngư dân địa phương. Sau đó, họ xác định tay “ngư dân” chính là Pascal Rameau, kẻ cầm đầu một trong nhiều tổ chức tội phạm ở Marseille.


  Đến lúc này điệp vụ dường như đã bắt đầu vào guồng, trong vòng hai mươi bốn giờ sau chuyến thăm của Durand, các thành viên trong băng Rameau đã bao vây biệt thự xa hoa của tay tỉ phú Bỉ. Gabriel biết điều này vì hai thành viên của đội ông, Yossi và Rimona, đã thuê ngắn hạn một biệt thự trên đồi nhìn xuống khu nhà và đã theo dõi nó liên tục nhờ sự trợ giúp của máy ảnh ống kính dài và máy quay video. Họ không nhìn thấy băng Rameau lui tới biệt thự lần nào nữa. Nhưng hai đêm sau đó, khi một cơn bão dữ dội bủa vây toàn bộ dải duyên hải Côte d’Azur, họ bị đánh thức bởi tiếng còi báo động réo inh ỏi dọc theo con đường ven biển. Trong vài giờ sau đó, họ thấy đèn xanh nhấp nháy một cách uể oải ở lối dẫn vào dinh thự bên bờ biển của ngài tỉ phú Bỉ. Máy quét vô tuyến cảnh sát tiết lộ mọi điều họ cần biết. Một bức tranh Cezanne, một chiếc bình Hy Lạp, không nghi phạm nào bị bắt giữ. C’est la vie*.


  

    C’est la vie (ND):Đời là thế (Tiếng Pháp)


  

  


  Vụ trộm được đăng trên tất cả các mặt báo, đó chính xác là điều họ đã mong đợi. Bức Cezanne là món được quan tâm nhất; chiếc bình Hy Lạp, một bình đựng rượu đáng yêu của Họa sĩ thời Amykos, chỉ là cái phụ. Vị chủ nhân quẫn trí người Bỉ treo giải thưởng lớn cho ai có thông tin giúp thu hồi cổ vật bị đánh cắp, trong khi công ty bảo hiểm của ông, tập đoàn Lloyd’s vĩ đại của London, lặng lẽ truyền tin rằng họ sẽ cân nhắc việc thanh toán tiền chuộc. Cảnh sát Pháp gõ vài cánh cửa và thẩm vấn một vài nghi phạm quen mặt, nhưng sau một tuần họ quyết định rằng họ có nhiều việc quan trọng cần làm hơn là săn đuổi một bức vẽ và một khối đất sét cũ sì. Với lại, trước đây họ đã từng đụng độ băng trộm này. Bọn chúng là dân chuyên nghiệp, không phải tay mơ, và khi chúng đã đánh cắp cái gì thì nó chẳng bao giờ xuất hiện lại.


  Vụ trộm làm dấy lên làn sóng lo âu thường lệ lan tỏa khắp các phòng trưng bày nghệ thuật ở Paris, nhưng trong thế giới của Maurice Durand, nó chỉ là một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Họ nghe lỏm gã bàn về vụ án với cô hầu bàn quen tại quán bia, ngoài ra thì cuộc sống của gã vẫn tiếp diễn theo nhịp điệu đơn điệu như trước. Gã mở cửa hàng lúc mười giờ. Gã ăn trưa lúc một giờ. Và đúng năm giờ, gã tự thưởng cho mình được hưởng khoái lạc với Quý bà Brossard và sau đó nhấp ly rượu vang đỏ để vỗ về trái tim nhỏ bé vô tội của mình.


  Cuối cùng, một tuần sau vụ trộm, gã gọi cho Gabriel vào một số điện thoại được thu xếp trước và nói rằng những món ông yêu cầu - chiếc phong vũ biểu bỏ túi của Thụy Sĩ đầu thế kỷ XX cùng cặp kính viễn vọng làm bằng đồng và gỗ do hãng Merz của Munich chế tác - đã đến nơi an toàn. Theo yêu cầu của Gabriel, tối hôm đó, Durand giao hàng đến căn hộ nhìn ra Pont Marie rồi nhanh chóng nhấn nút biến. Bức tranh, vẽ phong cảnh đồi núi Mont Saint-Victoire yêu dấu của danh họa Cezanne, đã được khéo léo tháo ra khỏi khung và đặt trong một ống giấy các-tông. Chiếc bình được gói vào một túi nylon thể thao của hãng Adidas. Eli Lavon tháo lớp bao và cẩn thận đặt nó lên bàn ăn. Sau đó, ông ngồi im vài phút cạnh Gabriel, chăm chú xem xét hình ảnh các thiếu nữ Hy Lạp đang dâng quà cho hai vận động viên nam khỏa thân.


  “Phải có ai đó lãnh nhiệm vụ này,” cuối cùng Lavon lên tiếng, “nhưng người đó sẽ không phải là tôi.”


  “Tôi là một nhà phục chế,” Gabriel nói. “Tôi cũng không thể.”


  “Và tôi là một nhà khảo cổ,” Lavon trả lời như tự vệ.


  “Vả lại, tôi chưa bao giờ hợp với mấy vụ thô bạo này.”


  “Tôi chưa bao giờ ám sát một chiếc bình.”


  “Đừng lo,” Lavon nói. “Không giống như các công việc trước đây của anh, cái này chỉ là tạm thời thôi.”


  Gabriel nặng nề thở hắt, cho chiếc bình lại vào túi thể thao Adidas, và nhẹ nhàng đẩy nó trượt khỏi cạnh bàn. Âm thanh vang lên khi nó chạm mặt sàn nghe như tiếng xương gãy. Lavon từ từ mở dây kéo và buồn bã nhìn vào bên trong.


  “Kẻ sát nhân,” ông thì thào.


  “Phải có một người ra tay thôi.”


  


  Bức tranh Cezanne lại không bị ngược đãi như vậy. Thật thế, trong những giờ cuối cùng của đội ở Paris, Gabriel nhẹ nhàng chăm nom những vết thương của nó như thể đó là một bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Mục tiêu của ông là cố định tranh sao cho một ngày nào đó, bức tranh có thể được trả về tay khổ chủ với tình trạng tương tự như khi được tìm thấy. Không có tay trộm đồ nghệ thuật bình thường nào rảnh rỗi làm chuyện như vậy, nhưng ý định làm cho giống thật của Gabriel cũng chỉ đến chừng mực này thôi. Trước hết ông là một nhà phục chế và quan trọng hơn nữa, việc chăm sóc bức Cezanne giúp làm giảm cảm giác tội lỗi vì đã đập vỡ chiếc bình.


  Ông thoáng nghĩ đến việc trả bức tranh vào khung căng nhưng sau đó bỏ qua cách này, bởi lẽ nó sẽ khiến bức tranh khó mà được di chuyển một cách an toàn. Thay vào đó, ông dán lên bề mặt tranh một lớp bảo vệ bằng khăn giấy, sử dụng một loại keo da thỏ do chính ông pha chế trong bếp của ngôi nhà an toàn gần công viên Bois de Boulogne. Sáng hôm sau, khi keo đã khô, ông cẩn thận cất bức tranh lại vào ống các-tông và mang nó đến Đại sứ quán Israel tại số 3 Phố Rabelais. Trưởng chi nhánh Văn phòng ngại ngần không muốn nhận tài sản bị đánh cắp, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng ông đành nhượng bộ sau khi nhận được một cú điện thoại từ Uzi Navot. Gabriel nhét bức tranh vào một góc không bị ẩm trong két của đại sứ quán và chỉnh nhiệt độ xuống mức hai mươi độ C dễ chịu. Sau đó, ông đi ra ga Lyon và bắt chuyến tàu trưa đến Zurich.


  Trong suốt bốn tiếng đồng hồ trên tàu, ông ngồi vạch kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp của hành động lần này, và tới sáu giờ tối hôm đó, ông đã lái một chiếc sedan Audi thuê được trên con đường uốn lượn duyên dáng trong khu trung tâm Bahnhofstrasse của Zurich. Ngồi bên cạnh ông, với chiếc túi thể thao Adidas kẹp giữa hai chân, là Eli Lavon. “Thụy Sĩ,” ông này lầm bầm, ủ rũ nhìn cảnh trí bên ngoài khung cửa. “Tại sao luôn là Thụy Sĩ kia chứ?”
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    THỊ TRẤN ST. MORITZ,
 THỤY SĨ


  


  LÚC ĐÓ LÀ vào tháng Ba, nghĩa là St. Moritz, thị trấn nghỉ mát cổ kính ở thung lũng Upper Engadine, lại một lần nữa bị nhấn chìm trong sự cuồng loạn. Trên Phố Serlas, có lẽ là con đường mua sắm đắt đỏ nhất thế giới, các quý tộc từng một thời hào nhoáng lang thang rảo bước qua các cửa hàng, từ Chopard tới Gucci qua Chanel đến Bulgari, hòa cùng với các ngôi sao điện ảnh, siêu mẫu, chính trị gia, đại gia, được hộ tống rầm rộ bởi cả đoàn tùy tùng và bọn bợ đỡ đủ kiểu. Họ tranh giành chiếc bàn đẹp nhất tại nhà hàng La Marmite hoặc Terrace và đến đêm lại hân hoan cười nói đi vào các gian phòng riêng tại hộp đêm Dracula hay King’s Club, chỉ có vài người xỏ giày trượt tuyết. Tại thị trấn St. Moritz, trượt tuyết là trò tiêu khiển của những kẻ không có thứ gì hay hơn để làm.


  Thế nhưng nằm khuất trên một nhánh đường yên tĩnh tựa một ốc đảo của lý trí, là Khách sạn Jagerhof cổ kính. “Quý cô” Jagerhof này trông vừa nghiêm trang vừa ủ dột và tệ nhất là lỗi thời. Vậy mà cô nàng chẳng mảy may bận tâm, trái lại còn có vẻ vui thích. Mấy cái nhà hàng của cô chẳng chút tiếng tăm; còn tiện ích bên trong thật tình đều thua xa những nơi khác. Cô không có spa nước nóng hay hồ bơi trong nhà, càng không có hộp đêm để thu hút những kẻ thích nhìn thấy tên mình được in đậm. Thứ âm nhạc duy nhất nghe được ở Jagerhof là giai điệu của bản tứ tấu đàn dây réo rắt vọng ra từ phòng khách vào cuối mỗi chiều, trong phút nghỉ ngơi mơ màng mà uyển ngữ gọi là après ski - sau ngày trượt tuyết.


  Phòng ốc, giống hệt phong cách của cô nàng, là những di vật bám bụi thời gian thuộc về một thời đại khác. Khách quen thường chọn phòng ở tầng thấp vì thang máy hư lên hư xuống, còn ai muốn giá rẻ bèo thì bị hút về mấy gian phòng áp mái chật chội, cư ngụ ở một phòng như vậy là một người đàn ông Nga cao lêu nghêu với đôi mắt màu xám và nước da tái nhợt, trắng như tuyết trên đỉnh Piz Bernina. Đáng buồn thay, anh bị trẹo gối ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ và từ hôm đó, anh hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng mình. Thỉnh thoảng, anh sẽ ngồi bên cửa sổ nhỏ như lỗ châu mai và khao khát nhìn xuống đường, nhưng phần lớn thời gian anh nằm bẹp dí trên giường với cái chân bị thương được treo lên. Để giết thời gian, anh xem phim và nghe nhạc trên máy tính xách tay của mình. Các cô phục vụ phòng mô tả anh là người hết sức lịch sự, một điều khác thường với một người Nga.


  Tuy nhiên, người ta không thể nói điều tương tự về tay bác sĩ xuất hiện ở Jagerhof bốn ngày sau vụ tai nạn đáng tiếc của anh chàng người Nga. Ông có chiều cao trung bình, mái tóc bạc phơ và đôi mắt nâu với ánh nhìn cảnh giác giấu sau cặp kính dày cộp. Sau này, những nhân viên Jagerhof nào không may chạm mặt ông trong chuyến thăm bệnh ngắn ngủi đều có chung nhận xét rằng ông trông giống kẻ làm người khác bị thương hơn là chữa lành cho họ.


  “Đầu gối của anh thế nào rồi?” Gabriel hỏi.


  “Nó vẫn còn đau nếu tôi dồn trọng lượng mình lên đó.”


  “Vết thương trông không ổn lắm.”


  “Ông phải thấy nó cách đây hai ngày cơ.”


  Đầu gối được kê cao trên một cặp gối thêu biểu tượng mộc mạc của Jagerhof. Gabriel khẽ nhăn mặt khi kiểm tra vết sưng.


  “Đâu ra mấy vết bầm tím này vậy?”


  “Tôi phải đánh mãi mới ra đó.”


  “Bằng cái gì? Bằng búa tạ ư?”


  “Tôi đã tận dụng chai champagne mà khách sạn tặng.”


  “Nó thế nào?”


  “Là một món vũ khí cùn thì nó cũng được.”


  Gabriel đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống quảng trường Thụy Sĩ đẹp như trong bưu thiếp. Một bên là chiếc limousine đang đỗ lại với vẻ từ tốn của một con xe sang trọng trước lối vào một trong những khách sạn đắt tiền hơn trong khu nghỉ mát. Phía đối diện, ba người phụ nữ quấn áo choàng lông thú đang tạo dáng chụp hình bên cạnh một chiếc xe ngựa kéo. Sau một lúc, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi trong nhịp gõ khe khẽ của vó ngựa trên thảm tuyết dày đặc, để lộ cánh cổng khiêm nhường của phòng triển lãm Galleria Naxos. Nhìn xuyên qua ô cửa kính trưng bày rộng lớn phía trước, Gabriel có thể thấy David Girard đang nói chuyện với khách hàng về một trong những tác phẩm đặc sắc của phòng trưng bày, bức tượng La Mã thuộc thế kỷ I tạc một thiếu niên đang ngồi ngả lưng ra sau, mà giờ đây đã bị mất tay chân. Đoạn ghi âm cuộc đàm thoại, bằng tiếng Đức, khẽ khàng phát ra từ loa máy tính xách tay của Mikhail.


  “Máy ghi âm được giấu ở đâu vậy?”


  “Trên bàn làm việc của hắn.”


  “Anh làm cách nào vậy?”


  “Trong lần duy nhất ghé thăm cửa hàng, tôi giả vờ bỏ quên một cây bút bằng vàng rất giá trị. Quý ngài Girard tốt bụng nên đã cất nó ở đó, chờ dịp sau tôi lại đến. Vấn đề duy nhất là nó nằm ngay bên cạnh điện thoại. Mỗi khi có ai đó gọi đến phòng triển lãm thì nó réo inh ỏi như tiếng còi báo cháy vậy.”


  “Công việc kinh doanh thế nào?”


  “Chậm. Hắn thường tiếp một hoặc hai khách hàng vào buổi sáng và thêm vài khách vào cuối buổi chiều khi các khu trượt tuyết bắt đầu đóng cửa. Đến năm giờ, cả khu này lặng ngắt như tờ.”


  “Có nhân viên nào nữa không?”


  “Bà vợ thường tạt qua phòng triển lãm trong khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi đã đưa hai nhóc Hansel và Gretel đến trung tâm giữ trẻ. Gia đình họ sống cách đây vài dặm, tại một thị trấn gọi là Samedan. Chỗ đó dễ chịu lắm. Tôi có cảm giác Daoud là thành viên duy nhất của Hezbollah sống ở đó.”


  “Tên hắn là David,” Gabriel nói dứt khoát. “Và tại thời điểm này, chúng ta không thể chứng minh hắn là thành viên của bất kỳ tổ chức nào, ngoại trừ Hiệp hội các Nhà buôn Tác phẩm Nghệ thuật và cổ vật Thụy Sĩ.”


  “Cho đến khi hắn thấy chiếc bình Hy Lạp xinh đẹp.”


  “Có thể hắn sẽ không cắn câu đâu.”


  “Hắn sẽ cắn câu,” Mikhail nói chắc chắn. “Sau đó chúng ta sẽ nướng hắn đến cháy khét, lật tới lật lui như kế hoạch ông đã vẽ trên tấm bảng ở Đại lộ King Saul.”


  “Đôi khi hành động không diễn biến theo kế hoạch đã định.”


  “Chuyện đó tôi có lạ gì.” Mikhail dò xét Gabriel một lúc. “Có lẽ đùa bỡn với một tay trong tổ chức Hezbollah bây giờ không hẳn là ý hay đâu.”


  “Tôi gần như không nhận ra bản thân mình trong bộ cải trang này.”


  “Khuôn mặt nổi tiếng của ông không phải là lý do duy nhất khiến ông nên nghĩ kỹ trước khi quyết định bước qua cánh cửa phòng triển lãm đó.”


  Gabriel xoay người lại và nhìn thẳng vào Mikhail. “Anh nghĩ tôi không làm được à? Ý anh là vậy phải không?”


  “Nadia al-Bakari đã chết trong tay ông tại hoang mạc Empty Quarter cách đây không lâu. Có lẽ ông nên để người khác thay ông đi vào đó và đong đưa mồi nhử.”


  “Chẳng hạn như ai?”


  “Tôi.”


  “Anh thậm chí còn không lết nổi.”


  “Tôi sẽ tọng vài viên giảm đau.”


  “Anh biết bao nhiêu về mấy cái bình gốm đỏ Hy Lạp?”


  “Hoàn toàn mù tịt.”


  “Đó có thể là một vấn đề đấy.”


  Mikhail im lặng.


  “Vậy chúng ta nói xong chưa?” Gabriel hỏi.


  “Xong rồi.”


  Gabriel mở chiếc cặp nhôm mà ông xách theo lúc vào khách sạn. Bên trong là một mảnh vỡ của chiếc bình cổ, được bọc cẩn thận bằng vải len tuyết, cùng với một vài tấm hình 20x25 chụp các mảnh còn lại của chiếc bình. Bật một công tắc nhỏ bên trong, Gabriel đã kích hoạt hệ thống ghi âm và ghi hình của chiếc cặp. Sau đó, ông đóng cặp lại và nhìn Mikhail.


  “Bên anh có bắt được tín hiệu chưa?”


  “Được rồi.”


  Gabriel bước tới trước gương và kiểm tra khuôn mặt xa lạ phản chiếu trong đó. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, ông rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào, và đi theo lối cầu thang xuống tiền sảnh ảm đạm của khách sạn Jagerhof. Ngay khi bước chân ra đường, ông không còn là vị bác sĩ kiệm lời đã đến điều trị chấn thương cho anh chàng người Nga nữa; giờ ông là Anton Drexler đến từ Công ty Dịch vụ cổ vật Quý, Hamburg, Đức. Mười phút sau, sau khi đã kiểm tra tỉ mỉ để tránh bị theo dõi, ông xuất hiện trước cổng vào của phòng triển lãm Galleria Naxos. Bên trong khung cửa sổ là bức tượng cậu bé La Mã cụt tay chân, trông đáng sợ như nạn nhân của một quả bom bên đường. Ngài Drexler xem xét bức tượng một hồi với cái nhìn am hiểu của một chuyên gia. Sau đó, ông đưa tay nhấn chuông, trình bày lý do mình đến đây và ngay lập tức được mời vào trong.
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  PHÒNG TRIỂN LÃM được thắp đèn sáng trưng và xếp đặt khéo léo nhằm tránh cảm giác đồ đạc lộn xộn - chỗ này là một bộ sưu tập bình đựng rượu và vò hai quai của Hy Lạp, chỗ nọ là một lứa mèo bằng đồng của Ai Cập, còn chỗ kia bày hàng loạt những tượng đá cẩm thạch người cụt chân tay và đầu không có thân mình, giá cả cụ thể sẽ được báo khi khách liên hệ. Ở góc trong cùng của phòng kê một cái bàn sơn mài Trung Quốc, nơi David Girard, hay còn gọi là Daoud Ghandour, đang ngồi chờ để đón tiếp ông. Hắn mặc một chiếc áo len có khóa kéo, áo khoác đen, và quần dài trông như thể được may bằng vải nhung. Giữa vai và tai hắn đang kẹp một chiếc điện thoại màu đen sang trọng, và hắn đang nguệch ngoạc viết gì đó không đọc được trên giấy bằng cây bút vàng đắt tiền của Mikhail. Gabriel có thể mường tượng được tiếng giấy bút sột soạt phát ra trong căn phòng gác xép của Khách sạn Jagerhof.


  Cuối cùng, Girard thì thầm một vài từ tiếng Pháp và gác máy. Hắn im lặng đánh giá vị khách trước mặt trong một lúc với đôi mắt nâu nhạt, sau đó, không đứng lên, hắn hỏi xin danh thiếp. Gabriel lẳng lặng rút danh thiếp của mình ra.


  “Danh thiếp của ông không ghi địa chỉ hay số điện thoại,” Girard nói bằng tiếng Đức.


  “Tôi thuộc tuýp người tối giản.”


  “Sao tôi chưa từng nghe danh ông nhỉ?”


  “Tôi cố không gây chú ý,” Gabriel trả lời với một nụ cười ra vẻ hiền lành. “Tiếng tăm chỉ tổ rách việc của tôi.”


  “Chính xác thì ông làm gì?”


  “Tôi tìm đồ lặt vặt. Từ chó đi lạc, mớ xu tiết kiệm giấu sau đệm ghế, đến đá quý cất dưới tầng hầm hay trên gác mái.”


  “Ông là nhà buôn à?”


  “Không giống anh, dĩ nhiên,” Gabriel nói, giọng tỏ ra khiêm tốn nhất có thể.


  “Thế ai chỉ ông đến đây?”


  “Một người bạn ở Rome.”


  “Vậy tôi có thể biết quý danh của bạn ông không?”


  “Người bạn đó giống tôi,” Gabriel đáp. “Ông ấy thích cuộc sống tĩnh lặng.”


  “Ông nọ cũng chuyên tìm đồ à?”


  “Có thể nói vậy.”


  Girard trả lại danh thiếp và, khẽ đưa mắt, hỏi xem đồ bên trong cặp táp của Ngài Drexler.


  “Có lẽ anh có chỗ riêng tư hơn một chút,” Gabriel đề nghị, liếc nhanh về phía cửa sổ lớn của phòng triển lãm nhìn ra quảng trường đông đúc.


  “Có vấn đề gì sao?”


  “Không có gì,” Gabriel trả lời với giọng điệu trấn an. “Chỉ là St. Moritz không còn như xưa nữa.” .


  Girard săm soi Gabriel trước khi đứng lên và bước đến một cánh cửa được bảo vệ bằng mật mã. Sau cánh cửa là một phòng kho có hệ thống điều hòa không khí, bên trong chất đầy các món hàng chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng đời nào được đem trưng bày chính thức trong phòng triển lãm. Gabriel tự đi xem quanh một vòng trước khi bấm mở khóa số của chiếc cặp. Sau đó, ông tháo lớp bọc mảnh vỡ chiếc bình với thao tác của ảo thuật gia và cẩn thận đặt nó lên bàn kiểm nghiệm để Girard có thể nhìn rõ hơn hình vẽ.


  “Tôi không mua bán mảnh vụn,” hắn nói.


  “Tôi cũng không bán kiểu đó.”


  Gabriel đưa cho hắn xấp hình. Tấm cuối cùng chụp chiếc bình ba quai được ghép hờ lại với nhau.


  “Bề mặt nó còn thiếu một vài mảnh,” Gabriel nói, “nhưng điểm này không phải là cái một nhà phục chế giỏi không chữa được. Tôi biết một tay có thể đảm đương việc này nếu anh muốn.”


  “Tôi thích sử dụng người phục chế riêng của mình,” Girard trả lời.


  “Tôi cũng cho là vậy.”


  Girard đeo vào một đôi găng tay cao su và kiểm tra mảnh gốm vỡ bằng kính lúp chuyên dụng. “Tôi thấy nó giống như tác phẩm của Họa sĩ thời Amykos. Có lẽ khoảng năm 420 trước Công nguyên.”


  “Tôi đồng ý với anh.”


  “Ông tìm thấy nó ở đâu vậy?”


  “Rải rác khắp nơi,” Gabriel trả lời. “Đa số các mảnh vỡ đến từ các bộ sưu tập gia đình xưa ở Đức và cả Thụy Sĩ đây. Tôi đã mất năm năm để lần ra tất cả.”


  “Thật vậy sao?”


  Girard trả lại mảnh vỡ và lẳng lặng bước tới một máy tính. Sau khi hắn gõ lách cách vài cái, có một tờ giấy được in ra từ máy in màu. Đó là cảnh báo từ Hiệp hội các Nhà buôn Tác phẩm Nghệ thuật và cổ vật Thụy Sĩ. Đối tượng được đề cập là một bình gốm đỏ ba quai Hy Lạp của Họa sĩ thời Amykos, vừa bị đánh cắp hai tuần trước đó tại một dinh thự tư nhân ở miền Nam nước Pháp. Girard đặt tờ cảnh báo lên bàn cạnh mấy bức ảnh và nhìn Ngài Drexler, chờ một lời giải thích.


  “Như anh đã biết,” Gabriel lên tiếng, lặp lại chính xác câu từ đã được Eli Lavon soạn sẵn, “Họa sĩ thời Amykos có sức sáng tạo rất dồi dào, đã tạo ra nhiều hình tượng truyền thống tiêu biểu xuất hiện nhiều lần xuyên suốt tác phẩm của mình. Chiếc bình của tôi chỉ là một bản sao của cái đã bị cuỗm ở Pháp.”


  “Vậy đó là trùng hợp ngẫu nhiên?”


  “Hoàn toàn ngẫu nhiên.”


  Girard bật ra một tiếng cười hài hước, khô khốc. “Tôi e rằng người bạn ở Rome đã chỉ ông sai chỗ rồi, vì phòng triển lãm này không buôn cổ vật bị trộm cắp hay ăn cướp. Chuyện đó vi phạm quy tắc đạo đức của hiệp hội chúng tôi, chưa kể đến luật pháp của Thụy Sĩ nữa.”


  “Trên thực tế, luật pháp Thụy Sĩ cho phép anh mua hàng nếu anh thật sự tin tưởng nó không phải hàng ăn cắp. Và tôi xin đảm bảo với anh, Ngài Girard, rằng chiếc bình cổ ba quai này là thành quả năm năm nỗ lực của riêng tôi.”


  “Xin thứ lỗi khi tôi không tin lời nói suông từ một quý ông không có cả địa chỉ lẫn số điện thoại liên hệ.”


  Thật là một màn diễn ấn tượng, nhưng vẫn có kẽ hở. Bằng chứng là đôi mắt của David Girard nãy giờ cứ dán lên mảnh gốm vỡ không rời. Gabriel tiếp xúc với giới buôn nghệ thuật đủ lâu để biết rằng mục tiêu của mình đang tính toán ra giá đề nghị. Gabriel thầm nghĩ, hắn chỉ cần được thúc đẩy thêm một chút nữa thôi.


  “Thẳng thắn mà nói, Ngài Girard,” Gabriel cất giọng, “anh nên biết rằng có nhiều người khác đang muốn mua chiếc bình. Nhưng tôi đến thị trấn St. Moritz này bởi vì tôi nghe kể rằng anh có khả năng đẩy những món hàng kiểu này đi chỉ bằng một cú điện thoại.”


  “Tôi e rằng ông đánh giá quá cao khả năng của tôi rồi.”


  Gabriel mỉm cười như muốn nói ông không nghe lọt tai mấy lời này. “Danh sách khách hàng Trung Đông của anh là huyền thoại trong giới thương buôn, Ngài Girard. Chắc chắn anh có cách tạo dựng lai lịch để thỏa mãn một trong số họ. Theo tôi nhẩm tính, chiếc bình sau khi được ráp lại và đã qua phục chế sẽ có giá trị bốn trăm ngàn franc Thụy Sĩ. Tôi chấp nhận bán các mảnh vỡ với giá một trăm ngàn, và để anh lời ba trăm ngàn.” ông bồi thêm một nụ cười nữa. “Không tồi cho cái giá của một cuộc gọi đường dài đến Riyadh hoặc Dubai.”


  Tay buôn im lặng đắm chìm trong suy tư, không màng vờ vịt rằng hắn không muốn thu mua chiếc bình nữa. “Năm mươi ngàn,” hắn trả giá, “thanh toán khi hoàn tất giao dịch.”


  Gabriel bọc mảnh gốm vào lại tấm len tuyết. “Nếu anh muốn mua chiếc bình ba quai, thưa Ngài Girard, anh sẽ phải chồng đủ tiền trước cho tôi. Và mức giá này không thể thương lượng.”


  “Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.”


  “Anh có hai mươi bốn giờ.”


  “Làm sao để tôi liên hệ với ông?”


  “Không cần đâu, tôi sẽ gọi cho anh vào chiều mai lúc năm giờ để biết câu trả lời. Nếu anh chịu mua, tôi sẽ giao hết các mảnh vào sáu giờ chiều và trông đợi nhận đủ tiền. Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ gác máy và không bao giờ quấy rầy anh nữa.”


  


  Để làm nhà an toàn, họ thuê một căn biệt thự gỗ duyên dáng bên sườn núi phủ tuyết phía trên ngôi làng, với mức giá hời chỉ năm ngàn franc Thụy Sĩ một đêm. Khi Gabriel đến, cả đội chào đón ông bằng cách đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, họ bật đoạn ghi âm của cú điện thoại mà David Girard vừa gọi cho một đồng nghiệp ở Hamburg để hỏi thông tin về một gã con buôn hạng bét tên là Anton Drexler. “Có thể tôi nhầm,” Eli Lavon vừa cười vừa nói, “nhưng có vẻ như chúng ta đã thật sự bước vào cuộc chơi rồi.”


  


  Dường như chưa từng có ai nghe về gã đó. Không một tin đồn tại Zurich. Không một lời bàn tán tại Geneva, chẳng có tăm hơi gì tại Basel hay New York. Trong thực tế, thứ gần nhất với một lần người ta thực sự trông thấy kẻ tên Anton Drexler mà David Girard dò la được là câu chuyện mơ hồ kể rằng một người giống với mô tả đó đã từng thử bán vài tượng nữ thần Hy Lạp giả mạo cho Nhà đấu giá Sotheby’s cách đây vài năm. “Hay tay ấy tự xưng là Dresden nhỉ? Xin lỗi tôi không giúp được gì thêm, David. Lần sau anh đến thì cùng đi ăn trưa nhé!”


  Không lần ra manh mối gì có thể ngăn cản hắn tiến hành giao dịch, Girard bắt đầu tìm hiểu thứ khác, đó là khách mua tiềm năng cho món hàng mới tiềm năng của mình. Đúng như Gabriel đã dự đoán, chỉ cần một cú điện thoại đến Riyadh là có ngay một hoàng tử bậc thấp lập tức nhảy vào tranh mua với mức giá ba trăm ngàn franc Thụy Sĩ. Chưa thỏa mãn với giá đó, Girard gọi cho một nhà sưu tập ở Abu Dhabi và ông này đề nghị mức ba trăm hai mươi ngàn. Cuộc gọi tiếp theo đến Moscow dẫn dụ được một tay kinh doanh dầu mỏ người Nga ngã giá ba trăm bốn mươi ngàn, và lúc này vòng đấu giá chính thức bắt đầu. Vài giờ sau, cuộc đua kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của vị hoàng tử Ả Rập Saudi, mức giá cuối cùng là bốn trăm hai mươi lăm ngàn, thanh toán ngay khi nhận hàng.


  Kế tiếp, Girard gọi cho người của hắn tại chi nhánh St. Moritz của Ngân hàng Julius Baer và yêu cầu một trăm ngàn franc Thụy Sĩ bằng tiền mặt. Hắn đến lấy tiền lúc bốn giờ và mười lăm phút sau đã về đến phòng triển lãm, bồn chồn gõ cây bút vàng đắt tiền của Mikhail lên mặt bàn. Trong căn phòng gác xép của Khách sạn Jagerhof, âm thanh đó khuếch đại lên như tiếng búa khoan.


  “Ông nghĩ hắn còn tiếp tục như thế trong bao lâu nữa?” Mikhail rên rỉ.


  “Tôi nghĩ là đến khi tôi gọi hắn lúc năm giờ,” Gabriel trả lời.


  “Vậy sao ông không mau mau kết thúc vụ này đi?”


  “Bởi vì Ngài Drexler là một người coi trọng lời hứa. Và ông ấy nói sẽ gọi lúc năm giờ.”


  Vậy là họ ngồi đó, Mikhail tựa trên giường, Gabriel ngồi trên bệ cửa sổ lỗ châu mai, David Girard gõ gõ bàn làm việc, sốt ruột chờ đợi cú điện thoại của Ngài Drexler. Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ, Gabriel bấm số phòng triển lãm trên chiếc điện thoại di động dùng một lần và lấy giọng Đức hỏi trống không một câu đơn giản.


  “Chịu hay không?” Sau khi nghe câu trả lời của Girard, ông nói, “Tôi sẽ đến đó trong một tiếng nữa. Nhớ đảm bảo là không có ai lảng vảng xung quanh khi tôi đến.”


  Gabriel cúp máy và tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại. Trong một lúc, cả gian phòng chìm trong im lặng. Sau đó, tiếng gõ nhịp ngắt quãng lại bắt đầu vang lên, thậm chí còn lớn hơn so với lúc trước.


  “Nếu hắn không dừng lại,” Mikhail nói, “tôi sẽ sang bên đó xử đẹp hắn.”


  “Chúng ta cần hắn để thâm nhập vào mạng lưới gây quỹ của Hezbollah,” Gabriel nói. “Sau đó anh có thể xử hắn.”


  


  Trong sáu mươi phút tiếp theo, có hai lần Gabriel và Mikhail được giải thoát khỏi tiếng gõ bút đinh tai nhức óc đó. Lần đầu tiên xảy ra lúc 5:10, khi bà vợ người Thụy Sĩ của Girard bất ngờ ghé qua uống một ly champagne để ăn mừng thương vụ chiếc bình. Lần thứ hai là lúc 5:40, khi một vị khách từ khách sạn kế bên, rõ ràng quá nhàn rỗi nên đòi đi tham quan một vòng phòng triển lãm. Người này cao ráo, nói tiếng Pháp, nước da sạm nắng, và đong đưa bên tay ông như món trang sức là một cô gái trẻ, đẹp mê hồn với mái tóc đen ngắn và một khuôn mặt trông như thể do chính El Greco vẽ. Họ nán lại trong đó chừng mười lăm phút, mặc dù cô nàng dành hầu hết thời gian đứng ngắm hình bóng phản chiếu của mình trong cửa sổ trưng bày của Girard. Rời khỏi phòng triển lãm, dường như họ có cãi nhau một lúc cho đến khi ông nọ thì thầm vài lời vào tai cô gái, khiến nụ cười nở bừng trên khuôn mặt trẻ con của cô. Khi khoác tay nhau băng ngang quảng trường, họ bước qua Ngài Anton Drexler, tay buôn các cổ vật đáng ngờ, như thể ông vô hình vậy.


  Sau khi kiểm tra lần cuối đồng hồ đeo tay của mình, Gabriel đến trước cổng vào phòng triển lãm của Girard và, đúng y sáu giờ, ông đặt ngón tay cái lên nút chuông, ông trông đợi được nghe tiếng chuông rè rè êm tai của Girard nhưng thay vào đó lại thấy một ánh chớp màu trắng chói lòa. Sau đó, cậu bé La Mã cụt tay chân lao thẳng vào ông qua một bức tường lửa, và họ cùng nhau rơi vào bóng tối.
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  QUẢ BOM ĐƯỢC lắp ráp chuyên nghiệp và cài đặt cẩn thận. thoạt đầu, Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ kết luận rằng nó được kích nổ bằng thiết bị hẹn giờ, mãi về sau họ mới khám phá ra thiết bị điều khiển là một chiếc điện thoại di động. Vụ nổ đã thổi tung hàng trăm cửa sổ ở trung tâm ngôi làng, gây ra một loạt vụ lở tuyết trên những sườn núi trượt tuyết cao nhất, và làm sập một mô hình trưng bày công phu các chai champagne hiệu Dom Pérignon ở đại sảnh trang hoàng lộng lẫy của khách sạn Badrutt’s Palace. Các mảnh kính vụn nhanh chóng được dọn dẹp với hiệu suất đặc trưng của người Thụy Sĩ, và trật tự nhanh chóng được lập lại. Mặc dù vậy, tất cả mọi người đều nhất trí rằng St. Moritz, thị trấn nghỉ mát xinh đẹp cổ kính ở thung lũng Upper Engadine, sẽ không bao giờ như xưa nữa.


  Tuy vụ nổ có sức công phá mạnh nhưng chỉ có ba người thiệt mạng, bao gồm ông chủ phòng triển lãm nơi bị cài quả bom. Có năm mươi bốn người khác bị thương, trong đó có chủ tịch một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Anh, và một siêu mẫu Cộng hòa Czech đến St. Moritz để giải khuây sau khi cuộc hôn nhân thứ ba của cô chấm dứt. Hầu hết những người bị thương chỉ bị vài vết cắt hay bầm tím nhỏ, nhưng rất nhiều người bị sóng nổ đánh văng dẫn đến gãy xương.


  Một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất lại không thể xác định danh tính, ông ta không mang theo hộ chiếu hoặc thẻ tín dụng tại thời điểm vụ nổ xảy ra, và sau đó dường như không thể nhớ ra tên của mình hay lý do tại sao mình có mặt ở St. Moritz. Bị vô số vết xước và chấn thương sọ não nhẹ, ông phải nằm viện nhiều ngày sau sự cố, không biết hoặc có vẻ không biết rằng mình là đối tượng mà phía cảnh sát Thụy Sĩ quan tâm sâu sắc.


  Manh mối đầu tiên là đoạn băng ghi hình cho thấy ông đang đứng ở lối vào của phòng triển lãm vào thời điểm quả bom phát nổ, đội tóc giả và mang kính giả, tay xách một cặp táp nhôm - tất cả đều được thu hồi bởi các nhà điều tra hiện trường. Và sau đó là anh chàng cao lêu nghêu, mắt xám, nói giọng Nga, người đã cố gắng đưa ông ra khỏi quảng trường trước khi bị cảnh sát chặn lại. Và còn một tốp đông du khách nói đủ thứ tiếng đã cao chạy xa bay khỏi một dinh thự sang trọng trên triền núi sau khi ở vỏn vẹn ba đêm, dù đã đặt phòng cho cả một tuần. Lục soát kỹ lưỡng khắp tòa nhà cũng không tìm ra dù một mẩu giấy có thể truy ra tên tuổi và nhân thân của những người đã ở đó. Việc điều tra căn phòng gác xép của tay khách người Nga tại khách sạn Jagerhof cũng cho kết quả tương tự.


  Tuy nhiên, chứng cứ đáng lưu tâm nhất chính là khuôn mặt không lẫn vào đâu được của người đàn ông bị thương, đang dần lộ ra khi các vết sưng xẹp đi và những chỗ bầm bắt đầu mờ dần. Khuôn mặt đó rất quen thuộc với tình báo Thụy Sĩ; trên thực tế, có cả một kệ hồ sơ trong phòng lưu trữ của DAP, cơ quan an ninh Thụy Sĩ, dành riêng cho các chiến tích của ông trên mảnh đất quê hương thiêng liêng, nhỏ bé của họ. Và giờ đây, khi nằm bẹp dí bất lực trên giường bệnh, ông rốt cuộc đã rơi vào tay họ. Có một số người muốn giăng lưới buộc ông lại vì sợ rằng ông sẽ tuột khỏi tay họ một lần nữa, nhưng những người tỉnh táo hơn thắng thế. Thế nên họ đứng canh bên ngoài cửa phòng bệnh và chờ vết thương của ông lành lại. Và khi ông đã hồi phục sức khỏe đủ để xuất viện, họ còng tay ông và đưa ông đi.


  


  Họ tống ông vào một chiếc trực thăng mà chẳng buồn báo một lời với kantonspolizei (cảnh sát tiểu bang) và bay tốc hành đến trụ sở chính của Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ nằm trên đường Nussbaumstrasse, Bern. Sau khi lấy vân tay và chụp hình ông ở đủ mọi góc độ có thể, họ nhốt ông vào phòng tạm giam. Trong đó có một cái tivi màn hình phẳng bé tẹo, một bàn làm việc với bút viết và văn phòng phẩm, cùng một chiếc giường êm ái phủ khăn trải hồ bột. Cảnh sát Thụy Sĩ, Gabriel thầm nghĩ, quả là những ông chủ khách sạn tuyệt vời.


  Họ bỏ mặc ông một mình trong vài giờ để ông có thời gian suy nghĩ về tình thế gay go của mình, sau đó, không có cảnh báo hoặc đại diện pháp luật, họ đã áp giải ông với đôi tay bị còng chặt vào phòng thẩm vấn. Ở đó đã có viên cảnh sát phụ trách vụ án của Gabriel chờ sẵn. Anh ta tự xưng là Ziegler. Không có tên, không có cấp bậc, không nói chuyện phiếm - chỉ Ziegler. Anh cao ráo và là người miền ngược ở dãy Alps, với nước da hồng hào khỏe mạnh và đôi vai vuông rộng của một vận động viên trượt tuyết băng đồng. Trên bàn thẩm vấn trước mặt anh bày rất nhiều hình chụp Gabriel trong các giai đoạn sự nghiệp khác nhau, dưới nhiều lớp ngụy trang khác nhau, chúng cho thấy ông đi vào và ra các ngân hàng, băng qua những tiền sảnh khách sạn và biên giới, và có một tấm chụp khi ông đang tản bộ dọc theo bờ kênh xám xịt của Zurich, sóng đôi bên cạnh là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của Thụy Sĩ, Anna Rolfe. Ziegler dường như đặc biệt tự hào về cách bày bố này. Rõ ràng, anh đã đặt vào đó nhiều tâm huyết.


  “Chúng tôi có một giả thuyết,” anh mở lời khi Gabriel ngồi xuống.


  “Tôi nóng lòng muốn nghe lắm rồi đây.”


  Khuôn mặt của Ziegler điềm tĩnh như mặt hồ không đáy ở Thụy Sĩ. “Hình như trước khi đến St. Moritz, ông đã ghé qua Pháp. Tại đây ông đã đánh cắp một bức tranh của Cezanne và một bình rượu ba quai Hy Lạp hai ngàn năm tuổi. Sau đó ông chuyển những mảnh bình qua biên giới và tìm cách bán nó cho David Girard của phòng triển lãm Galleria Naxos. Tuy nhiên, Girard không nhận ra là ông không có ý định giao chiếc bình, vì mục đích thực sự của trò bịp này là giết hắn.”


  “Tại sao tôi lại muốn giết một tay buôn đồ cổ ở Thụy Sĩ?” “Bởi vì, ông thừa biết tay buôn đồ cổ đó không phải người Thụy Sĩ. Hừm,” Ziegler bổ sung với một cái cau mày bài ngoại, “không thực sự là người Thụy Sĩ. Hắn sinh ra ở miền Nam Lebanon. Và theo chỗ chúng tôi được biết, hắn hình như vẫn làm ăn với bên đó. Đó là lý do tại sao tình báo Israel muốn hắn đền mạng.”


  “Nếu chúng tôi muốn hắn chết, chúng tôi đã tiến hành theo cách khác, mà không tước đi mạng sống của hai người vô tội trong quá trình này.”


  “Thật cao thượng làm sao, Ngài Allon.”


  “Dường như anh quên mất một chi tiết,” Gabriel mệt mỏi nói.


  “Chi tiết gì?”


  “Quả bom đó suýt giết chết tôi.”


  “Vâng,” Ziegler thản nhiên trả lời. “Có lẽ Gabriel Allon huyền thoại đã bị lụt nghề.”


  


  Gabriel được trả về phòng tạm giam, được thết đãi một bữa ăn Thụy Sĩ tươm tất gồm khoai tây phô mai raclette và thịt bê phủ vụn bánh mì. Sau đó, ông xem bản tin thời sự buổi tối bằng tiếng Đức trên kênh SF1. Mười lăm phút trôi qua họ mới nói đến vụ đánh bom ở St. Moritz. Đó là tin nổi bật của chương trình, bàn về ảnh hưởng của vụ việc đến lượng đặt phòng khách sạn. Mẩu tin không đề cập đến quan hệ giữa David Girard với tổ chức Hezbollah, và cũng không đề cập đến việc bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào trong vụ án, mà theo Gabriel đây là một tín hiệu đáng mừng.


  Sau bữa tối, một bác sĩ lẳng lặng kiểm tra các vết thương và thay băng cho ông. Sau đó, ông được đưa trở lại phòng thẩm vấn cho phiên thẩm tra tối. Lần này chẳng thấy bóng dáng Ziegler đâu. Thay vào đó là một tay gầy guộc với dáng vẻ xanh xao của một người không có thời gian cho các hoạt động ngoài trời. Anh ta tự giới thiệu mình là Christoph Bittel thuộc bộ phận chống khủng bố của DAP, có nghĩa anh ta là gián điệp hơn là cảnh sát. Đó là một tín hiệu đáng mừng khác. Cảnh sát chuyên bắt bớ. Điệp viên thích bắt tay thương lượng.


  “Trước khi chúng ta bắt đầu,” anh nói giọng đều đều, “ông cần biết rằng Ziegler và Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ đang định chính thức khởi tố ông vào sáng ngày mai. Họ có đầy đủ bằng chứng để đảm bảo rằng ông sẽ ở tù mọt gông tại Thụy Sĩ. Ông cũng nên biết rằng có rất nhiều người tại Bern đây rất khao khát được trao vinh dự hộ tống ông vào trại giam.”


  “Tôi không dính dáng gì đến quả bom đó.”


  “Tôi biết.”


  Bittel cầm lên một chiếc điều khiển và chĩa vào màn hình video ở góc phòng, vài giây sau, trên màn hình xuất hiện hai nhân vật - người đàn ông cao to nói tiếng Pháp và cô gái với khuôn mặt như tranh vẽ của El Greco. Gabriel một lần nữa được xem cảnh người đàn ông âu yếm thì thầm vào tai cô gái.


  “Đây là những tên cài bom thực sự,” Bittel cho biết và tạm dừng video. “Cô nàng giấu thiết bị trong phòng vệ sinh nữ của phòng triển lãm trong khi đồng nghiệp của ả đánh lạc hướng Girard.”


  “Bọn họ là ai?”


  “Chúng tôi hy vọng ông sẽ có thể cho chúng tôi câu trả lời.”


  “Tôi chưa từng gặp bọn họ trước đêm đó.”


  Bittel dò xét Gabriel một lúc bằng ánh mắt ngờ vực trước khi tắt màn hình video. “Allon, ông là một người phước lớn mạng lớn. Có vẻ như ông quen biết khá lớn. Một trong số những người bạn của ông đã ra mặt cho ông.”


  “Vậy là xong rồi hả? Tôi được trả tự do?”


  “Không hẳn vậy. Ông đã vi phạm nhiều điều luật cấm hoạt động gián điệp nước ngoài - những luật lệ mà đất nước chúng tôi rất coi trọng, chúng tôi là một đất nước hiếu khách,” anh này nói thêm, như thể đang chia sẻ thông tin tuyệt mật, “nhưng chúng tôi cũng yêu cầu khách nước ngoài phải lịch sự ký vào sổ lưu tên khách, tốt nhất là bằng tên thật của họ.”


  “Và các anh sẽ làm gì nếu như trước đó chúng tôi yêu cầu trợ giúp?”


  “Chúng tôi hẳn đã đuổi ông đi và tự mình xử lý,” Bittel đáp. “Chúng tôi là người Thụy Sĩ. Chúng tôi không thích người ngoài can thiệp vào công việc của mình.”


  “Chúng tôi cũng thế thôi. Nhưng tiếc là chúng tôi phải chịu đựng nó hằng ngày.”


  “Tôi e rằng là người Israel thì phải thế,” Bittel nói với một cái gật đầu nghiêm trang. “Lịch sử đối xử với các ông thật tệ hại, nhưng điều đó không có nghĩa là các ông có quyền xem đất nước của chúng tôi như kiểu một khu nghỉ dưỡng tình báo.”


  “Mấy chuyến viếng thăm của tôi đến đất nước này chưa bao giờ được dễ chịu vậy.”


  “Nhưng chuyến nào cũng hiệu quả. Và đó mới là trọng điểm. Ông rất chịu khó, Allon. chúng tôi ngưỡng mộ điều đó.”


  “Vậy anh muốn gì từ tôi?”


  “Chúng tôi muốn ông đóng hết các tài khoản ở Thụy Sĩ.”


  “Có nghĩa là?”


  “Tôi đặt câu hỏi về các hoạt động trong quá khứ của ông và ông chỉ việc trả lời. Một cách thành thật, để đổi gió,” anh ta nói dứt khoát.


  “Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian.”


  “Tôi không có việc gì khác. Và ông cũng thế, Allon.”


  “Vậy nếu tôi từ chối?”


  “Ông sẽ chính thức bị buộc tội gián điệp, khủng bố và giết người. Và ông sẽ phải dành hết kỳ nghỉ hưu khó khăn lắm mới có được ở đây, ngay tại Thụy Sĩ.”


  Gabriel ra vẻ đấu tranh tư tưởng một chốc. “Tôi e rằng vậy chưa đủ.”


  “Cái gì chưa đủ?”


  “Thỏa thuận này,” Gabriel nói. “Tôi muốn có một thỏa thuận tốt hơn.”


  “Ông không có quyền ra yêu sách ở đây, Allon.”


  “Các anh sẽ không bao giờ đem tôi ra tòa, Bittel. Tôi biết quá nhiều về tội lỗi của mấy ông chủ ngân hàng và tư bản công nghiệp của các anh. Nó sẽ là một thảm họa quan hệ công chúng đối với Thụy Sĩ, cũng giống như bê bối đền bù cho nạn nhân thảm sát Holocaust vậy.” Ông dừng lại. “Anh nhớ mà, phải không? Tin tức tràn ngập các mặt báo.”


  Lần này đến lượt Bittel tỏ vẻ cân nhắc. “Được rồi, Allon. Ông muốn gì?”


  “Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mở ra chương mới trong quan hệ Thụy Sĩ - Israel.”


  “Bằng cách nào?”


  “Rõ ràng các anh đã theo dõi David Girard một thời gian,” Gabriel nói. “Tôi muốn bản sao hồ sơ của các anh, bao gồm cả tài liệu theo dõi điện thoại và e-mail.”


  “Không thể được.”


  “Thế giới giờ đã khác xưa, thời đại công nghệ rồi, Bittel.”


  “Tôi cần cấp trên phê chuẩn.”


  “Tôi có thể đợi,” Gabriel trả lời. “Như anh nói đó, tôi không có việc gì phải vội.”


  Bittel đứng lên và rời khỏi phòng thẩm vấn. Hai phút sau, anh ta quay trở lại. Quả thật người Thụy Sĩ làm việc vô cùng hiệu quả.


  “Tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu ta đi ngược dòng từ hiện tại về quá khứ,” Bittel nói, mở máy tính xách tay của mình. “Cách đây vài tháng, một cư dân Zurich đã bị chặt đầu trong một phòng khách sạn ở Dubai, chúng tôi đang tự hỏi liệu ông có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao.”


  


  Nhiều năm trước đây, một người Thụy Sĩ phản đối chính quyền gọi là Giáo sư Emil Jacobi đã cho Gabriel một lời khuyên đúng đắn. “Khi đối phó với Thụy Sĩ,” ngài giáo sư giảng giải, “phải luôn nhớ một điều. Thụy Sĩ không phải là một đất nước thực sự. Nó là một doanh nghiệp, và nó hoạt động như một doanh nghiệp vậy.”


  Vì vậy, Gabriel chẳng hề thấy ngạc nhiên khi Bittel tiến hành cuộc trao đổi với sự nghiêm trang lạnh nhạt như một cuộc giao dịch tài chính. Phong cách của anh này y hệt như một ông chủ ngân hàng tư nhân, lịch sự nhưng xa cách, chu đáo tỉ mỉ nhưng dè dặt thận trọng. Anh làm việc của mình với đủ tận tâm nhưng không tỏ vẻ ác ý vô lý. Gabriel có ấn tượng rõ ràng là tay nhân viên an ninh này không muốn hồ sơ lưu lại chuyện gì có thể gây hậu họa về sau, rằng anh ta chỉ đơn thuần điểm qua danh mục câu hỏi và kiểm tra sổ cái. Nhưng đó là cách làm việc của chủ ngân hàng Thụy Sĩ. Anh ta muốn thu tiền của khách hàng, nhưng không nhất thiết phải quan tâm xem nó đến từ đâu.


  Cả hai người cùng điểm lại các vụ việc theo trình tự ngược thời gian, lần lần cho đến vụ án Augustus Rolfe, đột phá đầu tiên của Gabriel vào hành vi đáng lên án của các ngân hàng Thụy Sĩ trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông cẩn thận không thốt lên từ nào mang tính buộc tội, và cẩn thận hơn để không tiết lộ các nguồn tin hoặc kỹ thuật hoạt động tình báo của Văn phòng. Khi bị Bittel thúc tiết lộ thêm, ông nhẹ nhàng ép ngược lại đối phương. Và khi bị đe dọa, ông đưa ra đe dọa của mình, ông không xin lỗi cho hành động của mình hay tìm kiếm sự tha thứ. Ông thú nhận mà không có cảm giác tội lỗi hay mong muốn chuộc tội. Đó là một giao dịch kinh doanh, không hơn không kém.


  “Tôi có bỏ sót bất cứ chuyện gì không?” Bittel hỏi.


  “Anh không thực sự trông đợi tôi trả lời câu hỏi này, đúng không?”


  Bittel đóng máy tính xách tay và gọi một cai ngục đưa Gabriel trở lại buồng giam, chờ đón ông ở đó là một bữa ăn sáng Thụy Sĩ tươm tất, cùng một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo để thay, ông vừa ăn sáng vừa xem bản tin thời sự. Một lần nữa, họ không đề cập gì đến việc giam giữ ông. Trong thực tế, tin tức duy nhất về St. Moritz chỉ xoay quanh một giải vô địch trượt tuyết thế giới quan trọng.


  Sau khi ăn sáng, ông được hộ tống đến buồng tắm và được cho một giờ để tắm táp và thay đồ. Khi quay trở lại buồng giam thì ông thấy Bittel đã đứng chờ sẵn. Anh ta cầm hai chiếc cặp nhôm được sản xuất tại Thụy Sĩ. Trong một cặp là số tài liệu mà Gabriel đã yêu cầu. Trong cặp còn lại là những mảnh vỡ của chiếc bình ba quai. “Nếu ông muốn,” Bittel đề nghị, “chúng tôi có thể nói với cảnh sát Pháp là chúng tôi tìm thấy chiếc cặp này trong một ngăn tủ khóa ở sân bay.”


  “Xin cảm ơn,” Gabriel đáp, “nhưng tôi sẽ tự lo liệu.”


  “Càng sớm càng tốt,” Bittel khuyên. “Đi thôi. Xe đón ông đã tới.”


  Họ lên lầu ra sảnh chính của tòa nhà. Bên ngoài, một chiếc Mercedes đang chờ sẵn trên lối vào, ống pô của nó nhẹ nhàng xả khói. Bittel nồng nhiệt bắt tay Gabriel, như thể tối qua họ đã cùng nhau xem lại những bộ phim cũ. Sau đó Gabriel xoay bước và cúi đầu chui vào ghế sau xe. Ngồi đối diện, với tai nghe bluetooth ép vào tai, là Uzi Navot. Ông này nhìn vào số bông băng trên mặt của Gabriel và cau mày.


  “Có vẻ như chúng đã cho anh một trận ra trò.”


  “Cũng đáng mà.”


  “Anh đã nhận được gì?”


  “Một cặp táp đầy sự giúp đỡ từ những người bạn mới kết thân của tôi trong DAP.”


  “Tốt quá,” Navot nói. “Bởi vì lúc này, chúng ta cần mọi sự trợ giúp có thể nhận được.”
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  GABRIEL VÀ NAVOT đều cho rằng phía Thụy Sĩ đã cài máy nghe lén trong cả hai chiếc cặp nên họ không nói gì thêm cho đến khi đã vào trong Đại sứ quán Israel an toàn. Đại sứ quán nằm trong một căn nhà cũ kỹ ảm đạm trên phố ngoại giao, trong một con đường nhỏ cấm giao thông dân sự bình thường. Biết trước họ sẽ đến, các nhân viên đã bày đầy bánh mì sandwich và chocolate Thụy Sĩ trong phòng thông tin an toàn. Navot khẽ chửi thề khi buông thân hình nặng nề xuống ghế.


  “Khi Shamron còn điều hành Văn phòng, các Trưởng chi nhánh địa phương luôn trữ sẵn vài gói thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng giờ đây bất cứ khi nào tôi đến, họ lại bày biện đồ ăn. Đôi khi tôi có cảm tưởng rõ rệt là mình đang được vỗ béo để mổ thịt.”


  “Anh là chỉ huy được yêu mến nhất sau thời Shamron, Uzi. Quân đội yêu mến anh. Quan trọng hơn, họ tôn trọng anh. Và Thủ tướng cũng vậy.”


  “Nhưng tất cả đều có thể thay đổi trong chớp mắt nếu tôi không xử trí tốt chuyện Iran,” Navot nói. “Nhờ có anh mà chúng ta có thể kìm chân họ trong một thời gian, nhưng phá hoại hay ám sát sẽ không có tác dụng mãi mãi. Một lúc nào đó trong tương lai gần, người Iran sẽ vượt qua lằn ranh đỏ, sau đó chúng ta sẽ không thể ngăn họ trở thành một mối đe dọa về năng lượng hạt nhân. Tôi phải báo với Thủ tướng khi chuyện đó sắp xảy ra. Chỉ cần tôi xê xích vài ngày thôi là chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong nơm nớp lo sợ trước nguy cơ nhận một quả bom Iran.” Navot nhìn Gabriel bằng ánh mắt nghiêm túc. “Liệu anh có thích mối đe dọa đó treo lơ lửng trên đầu mình không?”


  “Không hể. Đó là lý do tại sao tôi nói Shamron để anh làm chỉ huy thay tôi.”


  “Có khả năng anh suy nghĩ lại không?”


  “Tôi sợ mình sẽ là một nỗi thất vọng sau anh, Uzi à.”


  “Tôi đánh giá cao lá phiếu tín nhiệm của anh.” Navot đẩy khay thức ăn về phía Gabriel. “Ăn chút gì đi. Anh hẳn đang đói mốc đói meo sau tất cả những gì đã trải qua.”


  “Trên thực tế, họ đã chăm sóc tôi rất tốt.”


  “Họ cho anh ăn gi?”


  Gabriel kể cho Navot nghe.


  “Đồ ăn có ngon không?”


  “Phô mai raclette rất ngon.”


  “Bao giờ tôi cũng thích phô mai raclette.”


  “Đó là khoai tây phủ phô mai. Sao mà không thích được?” Navot chộp lấy một miếng sandwich kẹp trứng với cải xoong trên khay và nhét tọt nó vào miệng. “Tôi xin lỗi về việc phải bỏ anh lại ở St. Moritz, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ cứu một điệp viên từ tay cảnh sát Thụy Sĩ hơn là cả mẻ chín người. May mắn là chúng ta có quý nhân giúp đỡ.”


  “Ai cơ?”


  “Bạn bè của anh tại Vatican.”


  “Donati à?”


  “Cao hơn thế nữa.”


  “Làm ơn đừng nói với tôi rằng anh để Đức Giáo hoàng dính vào vụ này.”


  “Tôi e là tự bản thân ông quyết định tham gia,” Navot nói.


  “Bằng cách nào?”


  “Ông chỉ thị Alois Metzler của Đội Cận vệ Thụy Sĩ gọi vài cú điện thoại bí mật cho Bern. Một khi Metzler đã can thiệp thì việc thả anh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Văn phòng có thể đứng ngoài vụ này hoàn toàn.”


  “Tôi đã phải trả phí mới được thả ra.”


  “Phí cao cỡ nào?”


  Gabriel kể cho Navot nghe về cuộc trao đổi.


  “Có chuyện nào anh nói là đúng sự thật không?”


  “Chút chút.”


  “Cậu bé ngoan.” Một miếng bánh sandwich khác chui tọt vào miệng của Navot.


  “Tôi đồ rằng anh chưa xác định được danh tính của hai kẻ đã đến phòng triển lãm trước tôi.”


  “Tất nhiên chúng tôi đã tìm ra,” Navot cho biết, phủi vụn bánh trên đầu ngón tay. “Cô gái là một người mới, nhưng bạn trai của ả khá quen thuộc với chúng ta. Tên gã là All Montazeri.”


  “Người Iran à?”


  Navot gật đầu. “Ali là một cựu sinh viên danh dự của Lực lượng Đặc nhiệm Quds. Giờ gã đang là một tay súng đánh thuê và sát thủ cho VEVAK. Gã là kẻ đã giết chết hàng chục người Iran chống chính quyền Iran ở châu Âu và Trung Đông. Thực ra, gã đã một lần cố ám toán tôi khi tôi đang hoạt động ở Paris.”


  “Tại sao người Iran lại cử một trong những sát thủ giỏi nhất của họ đến Thụy Sĩ để giết một gián điệp Hezbollah?”


  “Câu hỏi hay đấy.” Navot im lặng một lúc. “Trong khi anh đang thưởng thức thịt bê và phô mai raclette trong nhà tù Thụy Sĩ, Văn phòng lại bị ngợp trong làn sóng tin tình báo cho thấy Hezbollah chuẩn bị tấn công chúng ta. Chúng ta đang nói về một vụ rất lớn, Gabriel.”


  “Lớn như thế nào?”


  “Lớn cỡ vụ 11 tháng 9,” Navot nói. “Đủ lớn để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Và dựa trên những gì chúng ta đang chứng kiến ở miền Nam Lebanon, có vẻ như Hezbollah đang chuẩn bị lâm chiến. Họ đang triển khai máy bay chiến đấu thiện chiến đến gần biên giới của chúng ta. Tên lửa của họ cũng đang được điều động.”


  “Chúng ta có biết gì thêm về mục tiêu của họ không?”


  “Tất cả những lời bàn tán vẫn hướng đến châu Âu, đó là lý do tại sao thời điểm thủ tiêu David Girard lại thú vị như vậy. Dina có một linh cảm không giải thích được rằng có mối liên hệ nào đó giữa hai sự việc trên.”


  “Tôi cảm thấy lo lắng khi Dina có một linh cảm không giải thích được.”


  “Tôi cũng vậy.”


  “Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm rằng kẻ đã cài quả bom đó chính là Ali Montazeri?”


  “Một trăm phần trăm.”


  “Tôi cho rằng có lẽ chúng ta nên báo với những người bạn Thụy Sĩ về việc này.”


  “Đó là một việc tốt, đáng trọng,” Navot nói. “Tuy nhiên lúc này, thay vì làm thế, tôi muốn mượn một trang từ sách chiến lược của người Iran.”


  “Sách nào?”


  “Khod’eh."


  “Lừa kẻ thù để hắn phán đoán sai về vị thế của mình?”


  “Chính xác.”


  “Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?”


  “Đầu tiên chúng ta lừa cho người Iran nghĩ rằng họ không bị phát giác trong vụ ở St. Moritz. Sau đó, chúng ta đem số tài liệu mà phía Thụy Sĩ cung cấp về Đại lộ King Saul và giao cho Dina phụ trách.”


  “Chúng ta còn một chuyện nữa cần làm,” Gabriel nói.


  “Chuyện gì?”


  “Tìm một người ghép lại chiếc bình Hy Lạp cho nguyên vẹn.”


  “Chứ anh không tự làm được à?”


  “Táo là táo, cam là cam, hai cái không giống nhau.”


  Navot nhìn xuống đĩa bánh mì sandwich. “Anh thật không đói hả? Đồ ăn thực sự khá ngon đó.”


  “Anh cứ tự nhiên đi, Uzi.”


  “Có lẽ chúng ta nên gói chúng lại để nhâm nhi trên máy bay. Đồ ăn thức uống của hãng El Al không ngon như hồi xưa nữa.”


  


  Họ bay chuyến 12:45 trưa, khởi hành từ sân bay Kloten tại Zurich, và đến 5:30 chiều họ đã đáp xuống sân bay Ben Gurion. Chiếc limousine Peugeot bọc thép của Navot chờ sẵn trên đường băng, lố nhố vệ sĩ vây quanh, số lượng đông gấp hai lần so với bình thường. Có một phụ nữ đang đứng tựa vào mui xe, đôi chân mặc quần jean xanh bắt chéo, tay khoanh vòng trước ngực, là Chiara. Nàng bước đến lặng lẽ ôm Gabriel một hồi lâu, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ ông. Sau đó, nàng hôn lên môi ông và khẽ chạm vào miếng băng dán trên má ông.


  “Nhìn anh thê thảm quá.”


  “Thật ra anh còn cảm thấy tệ hơn nữa.”


  “Em muốn bảo anh về nhà và chợp mắt trong vài giờ, nhưng e là chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi.”


  “Có chuyện gì sao?”


  Nàng đưa một tờ giấy cho Navot. Ông đọc nó bằng ánh đèn pha của chiếc limousine.


  “Chỉ huy quân sự của Hezbollah hạ lệnh cho các lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel trong vòng hai tuần tới.” Navot vò mẩu giấy nhắn thành một cục tròn. “Vậy mọi chuyện đúng là sự thật. Chúng sẽ tấn công chúng ta, Gabriel. Rất mạnh, và sớm thôi.”


  


  Hóa ra, người thẩm vấn Gabriel từ cơ quan an ninh Thụy Sĩ đã giữ đúng lời hứa, và còn hơn thế nữa. Eli Lavon ví cái kho tàng tình báo của họ như việc phát hiện ra một tòa thành của một nền văn minh mà ta chưa từng biết đến trước đó. Đáng nói hơn là, ông bảo, thông tin được cung cấp bởi một cơ quan luôn luôn đối nghịch sâu sắc với lợi ích của Israel, thậm chí với cả sự tồn tại của nó. “Có lẽ chúng ta không đơn độc một mình,” ông nói với cả đội vào bữa ăn tối đêm đó. “Nếu Thụy Sĩ có thể mở cửa cho chúng ta trong giờ khắc sinh tử thì không có gì bất khả thi nữa.”


  Có vẻ như David Girard, hay còn gọi là Daoud Ghandour, đã xuất hiện trên ra đa theo dõi nội bộ của DAP không lâu sau khi hắn được cấp sổ hộ chiếu đỏ Thụy Sĩ, cho phép hắn tùy ý nhập cảnh và xuất cảnh khỏi các nước Trung Đông. Trong tập tài liệu có ghi chép của trưởng trạm Onyx, hệ thống nghe trộm điện tử tinh vi của Thụy Sĩ, bày tỏ lo ngại về lưu lượng truy cập e-mail và điện thoại của phòng triển lãm Galleria Naxos, chưa kể đến các khoản giao dịch tài chính. DAP còn tử tế gửi báo cáo đính kèm, cùng với tất cả các bản cập nhật tiếp theo từ trạm Onyx. Cộng thêm thông tin tình báo mà đội của họ sở hữu, tập tài liệu cung cấp bằng chứng không thể chối cãi rằng phòng triển lãm Galleria Naxos là bức bình phong che giấu hoạt động gây quỹ của tổ chức Hezbollah. Ngoài ra, cũng rõ ràng không kém là sự liên kết giữa phòng triển lãm và Carlo Marchese. Đội của Gabriel dễ dàng lần ra không dưới năm mươi lượt chuyển khoản bắt nguồn từ David Girard, đi qua Ngân hàng Lebanon Byzantine, và cuối cùng chảy vào các tài khoản thuộc quyền kiểm soát của Carlo tại Ngân hàng Vatican. Đây chính là cordata mà Gabriel đang tìm kiếm - sợi dây liên kết Carlo với những kẻ khủng bố của Hezbollah. Ngay từ đầu phía Thụy Sĩ đã tìm ra chứng cứ. Chỉ đơn giản là họ không có chìa khóa để mở mật mã.


  Tuy nhiên, lúc này, Carlo là mối quan tâm thứ yếu của cả đội, bởi vì càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều bằng chứng cho thấy David Girard không chỉ đóng mỗi vai trò gây quỹ. Cách đây sáu tháng, hắn có gọi một cú điện thoại đến thung lũng Bekaa của Lebanon, cho một đầu số mà Văn phòng xác định là của một thủ lĩnh Hezbollah địa phương. Và một cú điện thoại khác, hai tuần sau đó, gọi cho một số ở Cairo thuộc về một trong vô số đơn vị Hezbollah đã bén rễ tại đất nước Ai Cập hỗn loạn sau cách mạng. Và hai trăm ngàn đô-la hắn trả cho một nhà buôn đồ cổ Thái Lan ở Bangkok, mảnh đất màu mỡ cho hoạt động của Hezbollah ở Đông Nam Á.


  “Nếu tôi phải đoán,” Dina nói, “thì tay David Girard quá cố là người đưa thư. Hắn đã dùng công việc của mình trong ngành buôn cổ vật làm vỏ bọc để bí mật chuyển thư cho các cơ sở của Hezbollah nằm rải rác trên toàn thế giới.”


  “Vậy tại sao người Iran muốn khử hắn?”


  “Có thể bức thư hắn chuyển có gì đó liên quan đến cuộc tấn công sắp tới. Hoặc có thể...”


  “Có thể sao, Dina?”


  “Có lẽ nó mang dấu bưu điện Tehran.”


  Cuối cùng, không phải nhờ công nghệ cao của Thụy Sĩ hé mở cho họ câu trả lời, mà là nhờ một bức ảnh chụp khi theo dõi kiểu cũ. Được chụp bằng một máy ảnh giấu kín, bức hình cho thấy David Girard đang đi xe điện tại Zurich, có vẻ là chỉ một mình. Trong ba ngày, nó được treo trên bức tường lộn xộn trong phòng 456C, hầu như chỉ để trang trí, cho đến một lần Dina lướt ngang qua nó trên đường đến phòng lưu trữ hồ sơ và bất ngờ khựng lại. Tháo tấm ảnh khỏi bức tường, cô nhìn chằm chằm, không phải vào Girard mà vào bóng người có hàm râu lún phún ngồi cạnh hắn. Người đó quay mặt khỏi Girard, bờ vai cơ bắp của gã cũng vậy, và ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ xe điện dường như đốt cháy mặt kính chiếc đồng hồ lặn nặng nề mà gã đang đeo trên cổ tay phải. Kết quả là, đốm sáng đó đã thu hút ánh nhìn của Dina vào mu bàn tay gã, và đó là lúc cô nhận ra miếng băng gạc. “Chính hắn,” cô thì thầm. “Chính là cái tên quái vật đó.”


  


  Họ đối chiếu bức ảnh của gã ngồi trên xe điện ở Zurich với từng tấm ảnh mà họ có về hắn trong thư viện, nhưng các máy tính đều báo là không đủ dữ liệu để nhận diện. Dina quả quyết hất chiếc cằm thanh tú và tuyên bố máy tính đã nhầm. Đó là gã; cô chắc chắn thế. Cô sẽ đặt cược sự nghiệp của mình vào nó. “Vả lại,”'cô nói thêm, “đừng nhìn vào mặt gã mà hãy nhìn bàn tay.” Bàn tay bị một viên đạn của Israel xuyên thủng tại Lebanon khi gã đang hỗ trợ biến một nhóm người Shiite cùng khổ thành lực lượng khủng bố ghê gớm nhất trên thế giới. Bàn tay đã thấm đầy máu. Đó là Massoud, cô nói. Massoud, kẻ may mắn.


  Và thế là Gabriel đưa cô lên lầu và để cô trình bày trực tiếp với Uzi Navot về phát hiện này. Từng lời cô kể khiến mặt ông tái dần và mắt ông vô thức nhìn về chồng tin tình báo mới nhất cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra. Đợi sau khi cô tường trình xong, Navot hỏi có đề xuất gì không, và Gabriel đã đưa ra một giải pháp duy nhất. Dĩ nhiên là có rủi ro, ông nói, nhưng còn hơn là bó tay chịu trận.


  Navot vội vã lên đồi đến Jerusalem để xin Thủ tướng phê duyệt, và trong vòng một giờ, ông đã cầm trên tay giấy phép hành động, chỉ còn mỗi việc thực hiện cuộc gặp ngoại giao bắt buộc với Hoa Kỳ, công việc mà ông vui vẻ giao cho Gabriel. “Dù thế nào chăng nữa,” Navot nói khi đang lái xe ra sân bay Ben Gurion, “đừng xin phép họ. Chỉ cần tìm hiểu xem có quả mìn nào sẽ nổ vào mặt chúng ta hay không. Đây không phải là bè lũ PLO. Đây là Đế quốc Ba Tư chết tiệt.”
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    THỊ TRẤN HERNDON,
 BANG VIRGINIA


  


  NƠI NÀY TRƯỚC ĐÂY là đất nông nghiệp, nhưng từ lâu nó đã bị nuốt chửng bởi sự mở rộng không ngừng về phía tây của thủ đô Washington. Bây giờ thứ duy nhất mọc lên ở đây là các dãy nhà ở giá rẻ và bọn trẻ con trông khỏe khoắn, lành mạnh nhưng lại dành quá nhiều thời gian lang thang trong các góc tối của mạng internet. Tên của những ngõ cụt quanh co phản ánh tính cách lạc quan vô biên của người Mỹ - Sunnyside (Nắng ấm) và Apple Blossom (Hoa táo), Fairfield (Cánh đồng tươi đẹp) và Crest View (Khung cảnh núi đồi) - nhưng họ không thể che giấu một thực tế là Hoa Kỳ, người bạn cuối cùng của Israel trên thế giới, đã bước vào tình trạng suy thoái.


  Ngôi nhà gạch hai tầng ở gần cuối Phố cụt Stillwater chỉ khác với các căn nhà lân cận ở lớp cửa sổ chống đạn. Trong nhiều năm qua, hàng xóm ở đây cứ nghe đâu người đàn ông sống trong đó làm việc tại một trong những công ty công nghệ cao nằm dọc khu Dulles Corridor. Mãi đến khi ông được lên chức và buộc phải đi lại bằng một chiếc xe Escalade bọc thép, lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ ra có một gián điệp sống trà trộn giữa bọn họ. Nhưng không chỉ là gián điệp thông thường, Adrian Carter là Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia (NCS), bộ phận điều phối hoạt động của CIA. Trong thực tế, Carter tại chức lâu hơn bất cứ người tiền nhiệm nào, một thành tựu mà ông nghĩ mình đạt được nhờ cứng đầu hơn là tài giỏi. Mà Carter là vậy. Một trong những giám đốc cuối cùng của CIA xuất thân từ dân đạo Tin Lành New England, ông tin rằng sự phù phiếm là tội lỗi, chỉ thua việc gian lận khi chơi golf.


  Tuy chỉ mới tháng Ba nhưng cái nắng chói chang vẫn thiêu đốt cổ Gabriel khi ông băng qua bãi cỏ rộng của nhà Carter, một bảo vệ CIA theo cạnh ông. Carter đứng chờ sẵn dưới khung cửa mở rộng, ông có mái tóc rối, dần thưa của một giáo sư đại học và bộ ria mép đã lỗi thời cùng với sự thoái trào của nhạc disco, nối Crock-Pot, và chiến dịch đóng băng vũ khí hạt nhân. Cái quần vải chino màu nâu vàng của ông cần được là phẳng. Chiếc áo thun cotton cổ tròn cũng bắt đầu sờn ở khuỷu tay.


  “Hãy thứ lỗi cho tôi vì bắt anh lặn lội đến nhà mình,” ông nói, bắt tay Gabriel, “nhưng đây là ngày nghỉ đầu tiên của tôi trong cả tháng trời, và tôi không thể chịu nổi nếu phải đến Langley hoặc một trong những ngôi nhà an toàn của chúng tôi.”


  “Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu không phải chui vào nhà an toàn lần nào nữa.”


  “Vậy tại sao anh trở lại đây?” Carter nghiêm túc hỏi.


  “Và chuyện quái gì xảy ra với mặt anh vậy?”


  “Tôi đứng quá gần một cửa hàng đồ cổ Thụy Sĩ khi một quả bom phát nổ ngay bên trong.”


  “St. Moritz à?”


  Gabriel gật đầu.


  “Tôi biết chuyện này sẽ hay lắm mà.”


  “Anh chưa nghe đoạn hay nhất đâu.”


  Carter mỉm cười. “Vào trong đã,” ông nói, đóng cánh cửa phía sau họ. “Tôi kêu vợ mình ra ngoài đi dạo rồi. Anh đừng lo, bà ấy đã dắt theo Molly.”


  “Molly là ai?”


  “Gâu, gâu.”


  


  Một bữa trưa tự chọn đã được bày sẵn ngoài hiên có mành che, nhìn ra mảnh vườn xanh um trong giấc mơ Mỹ của Carter. Gabriel lễ độ lấy thịt nguội và salad nui vào đầy đĩa của mình nhưng không động vào khi kể lại cuộc hành trình kỳ lạ đưa ông từ Vương cung thánh đường Thánh Peter sang tận nhà của vị điệp viên cấp cao nhất nước Mỹ. Khi kết thúc câu chuyện, ông trình ra hai bức ảnh. Tấm đầu tiên chụp cảnh All Montazeri và cô ả trong tranh El Greco rời khỏi phòng trưng bày Galleria Naxos ở St. Moritz. Tấm thứ hai chụp ông chủ phòng triển lãm đang ngồi trong toa xe điện ở Zurich, nhìn như chỉ có một mình.


  “Anh hãy nhìn kỹ cái gã ngồi bên trái hắn,” Gabriel nói. “Anh có nhận ra gã này không?”


  “Tôi không nhận ra hắn.”


  “Vậy tấm này thì sao?”


  Gabriel đưa cho Carter một bức ảnh khác của gã. Lần này là ảnh chụp gã đang bước vào Đại sứ quán Iran tại Berlin.


  Carter ngẩng phắt lên. “Massoud?”


  “Bằng xương bằng thịt.”


  Là con trai của một mục sư đạo Tin Lành, ngài Carter khẽ chửi thề.


  “Cảm nghĩ của chúng tôi cũng như anh đây.”


  Carter đặt bức ảnh lên bàn, bên cạnh hai tấm kia và nhìn nó chăm chú trong im lặng. Massoud Rahimi là một trong những nhân vật hiếm hoi của thế giới ngầm mà ta không cần phí lời giới thiệu. Thực tế, cũng không ai buồn nhắc đến họ của gã. Gã chỉ là Massoud, một kẻ có dấu vân tay in trên mọi vụ khủng bố lớn có liên quan tới Iran kể từ vụ đánh bom doanh trại Beirut năm 1983. Ngày nay, Massoud làm việc cho Đại sứ quán Iran tại Berlin, cũng là căn cứ chính cho hoạt động khủng bố tiền phương ở phương Tây của VEVAK. Gã mang hộ chiếu ngoại giao dưới một tên khác và chức danh quèn trong lãnh sự quán. Ngay cả người Đức, vốn có quan hệ thương mại thân thiết một cách đáng ngại với Iran, cũng không tin lấy nửa lời.


  “Vậy giả thuyết của anh là gì?” Carter hỏi.


  “Đơn giản mà nói, chúng tôi không tin việc Massoud và David Girard cùng ngồi trên một toa xe điện tại Zurich là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”


  “Anh có nghĩ rằng Massoud đã ra lệnh đặt bom ở St. Moritz không?”


  “Đó là tác phong của Massoud,” Gabriel đáp. “Hắn chưa bao giờ ngần ngại để người phe mình tử vì đạo khi cần bảo vệ một bí mật quan trọng.”


  “Và bây giờ anh muốn tìm hiểu bản chất của bí mật đó.”


  “Chính xác.”


  “Bằng cách nào?”


  “Chúng tôi hy vọng Massoud sẽ tự tiết lộ với chúng tôi.”


  “Anh đang nghĩ tới chuyện mua chuộc hắn ư?”


  “Massoud thà chặt tay mình chứ không nhận tiền của Do Thái đâu.”


  “Cưỡng ép ly khai?”


  “Không có thời gian.”


  Carter trầm ngâm chìm vào một sự im lặng nặng nề. “Tôi không cần nhắc anh nhớ Massoud đang mang hộ chiếu ngoại giao,” ông lên tiếng sau một lúc. “Và đó là lý do chúng ta không thể động vào gã.”


  “Không ai là bất khả xâm phạm. Nhất là khi liên quan đến chuyện sống còn của nhiều người.”


  “Massoud là bất khả xâm phạm,” Carter đáp lại. “Và chỉ cần anh chạm đến một sợi tóc của hắn thì việc đó sẽ biến tất cả các nhà ngoại giao Israel trên toàn cầu thành mục tiêu tấn công.”


  “Nếu anh chưa nhận ra, Adrian, thì tình hình vốn đã vậy rồi. Bên cạnh đó,” Gabriel nói thêm, “tôi không đến đây để xin lời khuyên.”


  “Vậy tại sao anh đến đây?”


  “Tôi muốn biết liệu sân đấu có trống không.”


  “Tôi có thể thẳng thắn tuyên bố CIA không lại gần sân,” Carter nói. “Nhưng anh nên biết rằng người Đức đã định tóm hắn khoảng vài năm trước đây.”


  “Bằng cách nào?”


  “Có vẻ như Massoud thích hưởng thụ cuộc sống, ưa cái sang trọng. Hắn thường xuyên cắt xén một ít từ ngân sách hoạt động của mình và giấu nó chỗ này chỗ kia ở các ngân hàng trên khắp châu Âu. BND đã nắm thóp hắn. Họ định ngồi xuống ngả bài với Massoud và cho hắn tự lựa chọn: hoặc làm việc cho bọn họ, hoặc họ sẽ báo cho mấy ông chủ của hắn ở Tehran biết hắn đang biển thủ công quỹ.”


  “Làm sao anh moi được tin này?”


  “Bởi vì người Đức đến gặp tôi và hỏi CIA có hứng thú tham gia không. Họ thậm chí còn cho tôi một bản sao bằng chứng chống lại hắn.”


  “Rồi sau đó?”


  “Chẳng có gì xảy ra cả,” Carter nói. “Giai đoạn đó Nhà Trắng nghĩ rằng họ có thể dỗ ngọt Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống và đội của ông không muốn làm bất cứ chuyện gì có thể chọc giận người Iran. Hóa ra Thủ tướng Đức cũng vậy. Bà sợ nó sẽ liên lụy đến các doanh nghiệp Đức đang kinh doanh tại Iran.”


  “Vậy là vụ này chìm xuồng,” Gabriel nói. “Và kẻ giết người vẫn ung dung ngồi ở Berlin vạch kế hoạch tấn công vào đất nước tôi.”


  “Có vẻ như vậy.”


  “Thế số chứng cứ của BND giờ ở đâu?”


  “Được cất trong phòng lưu trữ hồ sơ ở Langley.”


  “Tôi muốn có nó.”


  “Anh có thể lấy số hồ sơ,” Carter trả lời, “nhưng cái gì cũng có giá của nó.”


  “Bao nhiêu?”


  “Tôi có một danh sách dài các câu hỏi cần được trả lời.”


  “Sao anh không tham gia cho vui?”


  “Bởi vì tôi không muốn ở trong bán kính một trăm mét gần trò vui đó.” Carter nghiêm túc nhìn Gabriel. “Anh có cho phép tôi gửi anh hai lời khuyên không?”


  “Nếu anh cần phải làm vậy.”


  “Hãy dựng một câu chuyện thật hay để làm vỏ bọc,” Carter nói. “Và dù anh làm gì đi nữa cũng đừng để xảy ra sơ suất. Nếu không, rất có thể anh sẽ châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới thứ ba.”


  


  Carter yêu cầu lấy tập tài liệu của Đức sao cho chỉ để lại làn khói mỏng ở Langley, và trong vòng một giờ nhân viên chuyển phát của CIA đã giao chúng đến trước cửa nhà ông. Vì Carter không thể đưa ông tập tài liệu mà vẫn phủ nhận được trách nhiệm, nên Gabriel đã dành nguyên phần còn lại của buổi chiều ấm áp đó dưới hiên nhà của Carter, ghi vào trí nhớ mọi chi tiết những vi phạm tài chính của Massoud. Carter giải thích cho ông hiểu một vài điểm tinh vi nhưng dành phần lớn thời gian cho danh sách các câu hỏi muốn chất vấn Massoud. Vị giám đốc viết chúng lần lượt ra giấy, không viết tắt hay dùng ký hiệu, rồi sau đó đem đốt các trang chưa sử dụng trong tập giấy ghi chú vàng của mình. Carter là kiểu điệp viên tuyệt đối tuân thủ những kỹ thuật tình báo truyền thống, ở Langley, người ta đồn rằng Carter để lại những vệt phấn trên thành giường mỗi khi muốn làm tình với vợ.


  Đến gần bốn giờ chiều Gabriel mới xem xong tập tài liệu, và chỉ vừa kịp bắt chuyến bay đêm của hãng Lufthansa đến Berlin. Khi cả hai ra khỏi nhà đến chỗ chiếc Escalade đang chờ sẵn, Carter có vẻ thất vọng khi Gabriel rời đi. Thật vậy, ông chu đáo đến kỳ quặc, đến nỗi Gabriel hơi ngạc nhiên khi vị giám đốc không nhắc ông cài dây an toàn.


  “Anh đang bận tâm chuyện gì vậy, Adrian?”


  “Tôi chỉ đang tự hỏi liệu anh có thực sự sẵn sàng cho vụ này.”


  “Người tiếp theo hỏi tôi câu này...”


  “Đó là một câu hỏi hợp lý,” Carter nói, cắt lời Gabriel. “Nếu người của tôi kinh qua những gì anh đã nếm trải ở hoang mạc Empty Quarter, anh ta sẽ được về nghỉ ngơi cả đời còn lại.”


  “Tôi đã cố gắng làm vậy.”


  “Có lẽ lần tới anh nên nỗ lực hơn.” Carter bắt tay Gabriel. “Nhớ gửi tôi một tấm bưu thiếp từ Berlin. Và nếu có lỡ bị bắt, anh hãy cố quên từ đâu mà mình đã nhận được thông tin về các hoạt động ngoài giờ của Massoud.”


  “Đó sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta, Adrian. Cũng giống như mọi chuyện khác.”


  Carter mỉm cười và đóng cửa xe lại. Gabriel nhìn ông lần cuối khi ông đứng bên vệ đường, cánh tay giơ lên như thể đang vẫy taxi. Sau đó, chiếc Escalade ầm ầm quanh qua một khúc cua, và Carter biến mất. Gabriel nhìn ra ngoài cửa sổ kính màu về phía bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và những cành non đang đơm hoa, nhưng trong tâm trí ông chỉ toàn các con số. Những số tài khoản bí mật của Massoud. Và những giờ khắc còn lại trước khi Massoud nhuộm các con đường đỏ máu.
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    QUẬN WANNSEE,
 THỦ ĐÔ BERLIN


  


  MỘT TRONG NHIỀU bí ẩn tồn tại dai dẳng về chiến dịch là không hiểu nguyên do tại sao mà căn hộ an toàn của đội ở Berlin lại được đặt tại quận Wannsee. Người đứng đầu bộ phận Quản lý Nhà sẽ quả quyết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng ông đã chọn tòa nhà này đơn giản vì nó trống và hữu dụng, chỉ sau này, khi trang sử chính thức của vụ việc đã được khắc lên đá, ông mới thừa nhận rằng chính Ari Shamron đã tác động lên quyết định của ông. Shamron muốn nhắc nhở Gabriel và đội của ông về những gì đã xảy ra tại Wannsee vào tháng Một năm 1942, khi mười lăm tướng tá cấp cao của Đức quốc xã tụ họp ăn trưa trong căn biệt thự ven hồ đó rồi thảo luận những chi tiết hành chính trong kế hoạch hủy diệt cả một dân tộc. Và có lẽ, mọi người đều đồng ý rằng, ông muốn nhắc nhở đội về cái giá phải trả khi thất bại.


  Ngôi nhà an toàn nằm cách Trung tâm Hội nghị Wannsee khoảng nửa dặm về phía nam, trên một dải đường cây cối rậm rạp có một cái tên thật phù hợp là Lindenstrasse. Hai bức tường cao bao quanh khuôn viên nhà, một là tường đổ nát còn một là cây xanh mọc um tùm. Các gian phòng trống trải bốc mùi ẩm ướt, bụi bặm và còn thoang thoảng mùi rượu. Cá chép đốm to béo ngủ mê man bên dưới lớp băng trong ao cá.


  Các thành viên của đội Gabriel đóng giả làm nhân viên một công ty gọi là VisionTech có trụ sở đặt tại Montreal -sản phẩm tưởng tượng của một nhân viên bàn giấy tại Đại lộ King Saul. Theo câu chuyện vỏ bọc lần này, họ đến Berlin để thiết lập liên doanh với một công ty của Đức, chuyện đó giải thích cho số lượng nhiều bất thường các máy tính và thiết bị kỹ thuật mà họ sở hữu. Họ bày phần lớn máy móc trong phòng ăn lớn, là trung tâm điều hành của họ. Chỉ vài giờ sau khi họ đến, các bức tường phòng ăn đã phủ đầy những tấm bản đồ phóng to cùng ảnh chụp theo dõi một người đàn ông giả vờ là nhân viên quèn trong Đại sứ quán Iran nhưng trên thực tế, gã là tổng đạo diễn các hoạt động khủng bố quốc tế của đất nước gã.


  Dina vui vẻ nhận nhiệm vụ chuẩn bị các câu hỏi cho buổi thẩm vấn Massoud vốn đã bị hoãn lại quá lâu. Bước vào chỗ làm việc của cô cứ như lạc vào một lớp học chuyên đề về sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố hiện đại. Massoud Rahimi đã ở trung tâm của nó từ tháng Mười Một năm 1979, khi hắn hòa cùng đoàn sinh viên và binh lính xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Trong số 52 con tin bị bắt giữ, nhiều người sau đó đã khẳng định hắn là tên tàn bạo nhất trong số những kẻ hành hạ họ. Hành quyết giả là trò giải trí ưa thích của hắn. Lúc đó, Massoud khoái trá nhất khi chứng kiến một người Mỹ cầu xin hắn tha cho con đường sống.


  Tiết mục lớn của hắn diễn ra vào năm 1982 ở Lebanon, khi hắn bắt đầu làm việc với một nhóm chiến binh Shiite mới được gọi là Tổ chức của Người bị áp bức trên Trái đất. Người ta đồn đại rằng Massoud đã góp phần quan trọng trong việc rút ngắn tên của tổ chức thành Đảng của Chúa, hay còn gọi là Hezbollah. Người ta còn đồn rằng đích thân hắn hỗ trợ lắp ráp xe tải bom 5.500 cân đã phá hủy doanh trại Hải quân Mỹ tại Sân bay Beirut lúc 6:22 sáng ngày 23 tháng 10 năm 1983. Vụ tấn công, vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất kể từ chiến tranh Thế giới thứ hai, giết chết 243 quân nhân Mỹ và thay đổi vĩnh viễn bộ mặt của khủng bố toàn cầu. Sau đó có thêm nhiều cuộc tấn công khác. Máy bay bị không tặc khống chế, con tin bị bắt giữ, các đại sứ quán bị đánh bom. Tất cả đều có một điểm chung. Chúng được tiến hành theo mệnh lệnh của gã làm việc trong Đại sứ quán Iran tại Berlin, được bảo vệ bởi tấm hộ chiếu ngoại giao.


  Nhưng làm thế nào để thuyết phục một gã như Massoud tiết lộ những bí mật chết chóc nhất của hắn? Và làm thế nào để khống chế hắn ngay từ đầu? Họ sẽ làm theo phương pháp taqiyya truyền thống của người Shiite, thể hiện ngoài mặt một ý định khác và che giấu ý định thật sự. Họ sẽ không bắt cóc Massoud, Gabriel nói. Họ sẽ trở thành cứu tinh và người bảo vệ gã. Và khi đã hoàn toàn vắt kiệt gã, họ sẽ để cho gã đi theo con đường vui vẻ của mình. Tóm rồi thả, ông gọi sách lược đó là vậy. Vô hại, cũng chẳng chết ai.


  


  Họ những muốn theo dõi hắn trong một tháng hoặc hơn, nhưng không thực hiện được; đèn báo động đỏ nhấp nháy ở Đại lộ King Saul, tất cả thông tin tình báo đều cho thấy sẽ có một cuộc tấn công lớn trong một tuần hoặc sớm hơn. Họ phải bắt giữ Massoud trước khi quả bom phát nổ, hoặc trước khi Tehran tìm ra một cái cớ để triệu hắn về nhà. Đó là nỗi sợ lớn nhất của Gabriel, rằng VEVAK sẽ “đóng băng” Massoud trước cuộc tấn công, khiến hắn nằm ngoài tầm với của Văn phòng hoặc của bất cứ ai khác. Và do vậy Gabriel ra thời hạn ba ngày - ba ngày để lên kế hoạch và tiến hành bắt cóc một nhà ngoại giao Iran ở giữa trung tâm của Berlin. Khi Eli Lavon cho rằng tỉ lệ thành công của họ chỉ bằng một phần tư, Gabriel dẫn ông vào văn phòng tạm của Dina để xem những bức ảnh về viễn cảnh sẽ xảy ra nếu họ thất bại. “Tôi không muốn những tỉ lệ,” Gabriel nói. “Tôi muốn Massoud.”


  Nhờ Massoud cảm thấy rất an toàn trên đất Đức nên nhiệm vụ của họ phần nào dễ dàng hơn. Lịch trình của hắn - ít nhất trong thời gian ngắn ngủi mà họ quan sát được - hết sức chặt chẽ, ổn định. Phần lớn thời gian hắn chỉ quanh quẩn ở văn phòng VEVAK đặt trong Đại sứ quán, bên cạnh tình cờ là Viện Khảo cổ học Đức, một điềm tốt theo ý kiến chung của cả đội. Hắn luôn đến văn phòng trước 8:00 mỗi sáng và ở đó suốt đến tối mới về. Căn hộ của hắn nằm cách Đại sứ quán hai dặm về phía bắc, trong khu Charlottenburg của thủ đô Berlin. Chiếc xe chính thức hắn dùng hình như không có bọc thép, nhưng tay đầu gấu do VEVAK cử đến làm lái xe kiêm vệ sĩ của hắn thì khác. Nhiệm vụ vô hiệu hóa tay vệ sĩ trong đêm bắt hắn được giao cho Mikhail. Cũng không phải tốn công tốn sức thuyết phục anh chàng. Sau nhiều năm né đạn do Iran cung cấp trong thời gian công tác tại IDF, giờ Mikhail thật nôn nóng muốn đáp lại “ân huệ” xưa.


  Nhưng nên ra tay ở đâu đây? Trên tuyến đường đông đúc? Trên con phố yên tĩnh? Ở một cột đèn giao thông? Ngay trước cửa nhà Massoud? Gabriel quy định rằng địa điểm sẽ được xác định bởi chỉ một yếu tố. Chỗ đó phải có đường rút lui an toàn cho họ bất luận thành công hay thất bại. Nếu họ chọn một vị trí quá gần Đại sứ quán Iran thì có thể phải đọ súng với cảnh sát Đức, những người bảo vệ nó ngày đêm. Nhưng nếu để Massoud về quá gần nhà hắn thì họ có thể mắc kẹt trong dòng giao thông đông nghẹt của Charlottenburg. Cuối cùng, lựa chọn trở nên rõ ràng với tất cả mọi người. Gabriel đánh dấu địa điểm đó trên bản đồ bằng một cái ghim màu đỏ như máu. Đối với Eli Lavon, nó trông giống một tấm bia mộ.


  Như vậy, hoạt động đã chuyển sang giai đoạn mà cả đội gọi là “chặng cuối”. Họ đã có đối tượng mục tiêu, có kế hoạch hành động, có nhiệm vụ tác chiến. Bây giờ tất cả những gì họ cần làm là đưa chiếc máy bay tiếp đất an toàn mà không giết chết mình và mọi người trên đó. Vì không có máy tính để hướng dẫn, họ sẽ phải hành động theo kiểu cũ, dựa vào bản năng, thần kinh thép và có lẽ thêm một chút may mắn nữa. Họ cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Gabriel tin rằng không nên trông mong vào vận may, vì vận may phải nỗ lực mới có. Và vận may thường mỉm cười với những ai lên kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ.


  Trong từ điển của Văn phòng, hoạt động này “nặng bánh”, nghĩa là nó cần huy động nhiều xe của các nhãn hiệu và model khác nhau. Vận tải, bộ phận phụ trách vấn đề này trong Văn phòng, chủ yếu thuê xe ngoài từ các đại lý thân thiện ở châu Âu sao cho không thể truy về thành viên của đội. Tuy nhiên, phương tiện di chuyển quan trọng nhất thì thuộc sở hữu của Văn phòng. Là một chiếc xe van hiệu Volkswagen với khoang giấu người bí mật, chiếc xe này từng đóng góp rất lớn cho một trong những chiến công nổi tiếng nhất của Gabriel - vụ bắt giữ tên tội phạm chiến tranh phát xít, Erich Radek, tại nhà hắn trên quận Nhất ở Vienna. Đêm đó Chiara ngồi sau tay lái. Radek vẫn thường xuất hiện trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng.


  Trước sự kinh ngạc và lo lắng của Chiara, nàng không nằm trong số những người có mặt tại Berlin trong lần hành động này, mặc dù vẫn đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ. Việc của nàng là xếp đặt những mẩu taqiyya để che đậy dấu vết cho cả đội, và nếu thành công, đánh lạc hướng cả phía Đức và Iran. Giống như mọi lời nói dối hoàn hảo, nó phải hợp tình hợp lý và có đan xen vài chi tiết thật trong đó. Và có lẽ, Gabriel nói, nó cũng chứa một sợi dây hy vọng về tương lai - một tương lai mà Iran không còn nằm trong vòng kìm kẹp của bọn tín đồ cuồng tín. Các giáo sĩ Hồi giáo và bọn tay sai trong quân Vệ binh Cách mạng không phải là những nhân tố lý trí. Chúng hành động không thể đoán trước và tin vào sự diệt vong. Và Trung Đông sẽ không bao giờ biết đến hòa bình đích thực cho tới khi chúng bị đẩy lùi vào lịch sử.


  Còn những lời nói dối khác nữa, chẳng hạn như chiếc ba-lô vải chất đầy đất sét màu kem, dây điện, thiết bị hẹn giờ, và một trái mìn dính limpet nhỏ chỉ được cái nổ to chứ sức công phá thì chẳng là bao. Nhưng tất cả chúng đều vô nghĩa nếu như họ không thể lôi cổ Massoud ra khỏi xe hắn mà không phải dùng quá nhiều vũ lực. Sau nhiều cân nhắc, họ quyết định Yaakov sẽ là lưỡi gươm bén ngót, còn Oded, cây búa cùn, sẽ là trợ thủ. Là một chuyên viên thẩm vấn dày dạn kinh nghiệm trước những tên khủng bố, Yaakov có khuôn mặt và thái độ khiến người ta khó thể nghi ngờ chuyện anh nói được làm được. Quan trọng hơn, Yaakov là hậu duệ của người Do Thái tại Đức và cũng giống Gabriel, anh nói thông thạo tiếng Đức. Nhiệm vụ của Yaakov là dụ Massoud ra khỏi xe. Và nếu ngôn từ không hiệu quả thì Oded sẽ nhảy vào vung búa xuống.


  Cả đội không dám diễn tập ở nơi công cộng, vì vậy họ đã tiến hành vô số buổi diễn tập thu nhỏ trong phạm vi ngôi nhà an toàn ở Wannsee. Ban đầu, thái độ của Gabriel rất lạnh lùng chuyên nghiệp, nhưng khi buổi thực hành này kéo tới buổi khác, tâm trạng ông ngày càng bất ổn. Mikhail lo ngại ông bị dư chấn từ vụ đánh bom ở St. Moritz, hoặc có lẽ từ cơn ác mộng tại hoang mạc Empty Quarter. Nhưng Eli Lavon biết nguyên nhân thật sự. Đó là vì Berlin, ông bảo. Với tất cả mọi người trong đội, Berlin là một thành phố ma, nhưng điều này đặc biệt đúng đối với Gabriel. Nơi đây từng là nhà ông bà ngoại ông. Và rất có khả năng đây còn là nhà của Gabriel, nếu không có bọn giết người đã tụ tập trong căn biệt thự ven hồ ngay đầu con phố.


  Và do đó, họ lắng nghe với sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ khi ông lật lại từng chi tiết của kế hoạch đến cả trăm lần. Và họ trộm cười khi ông mắng xối xả Yaakov và Oded sau lần diễn tập cuối đặc biệt đáng sợ. Và mỗi khi ông ở một mình, họ cẩn thận không lại gần làm ông giật mình bởi vì, mặc dù cả đời lăn lộn trong nghề, lần này ông lại căng thẳng bất thường, và rốt cuộc, vào buổi chiều cuối cùng của họ tại Berlin, khi không thể chịu nổi tính khí gắt gỏng của ông nữa, họ nhuộm thẫm vùng tóc bạc nổi bật hai bên thái dương ông và giấu đôi mắt màu xanh lục không thể nào quên của ông đằng sau cặp kính. Sau đó, họ bọc ông trong áo khoác và khăn choàng rồi với một cú đẩy nhẹ, xua ông ra khỏi ngôi nhà an toàn để lang thang ngoài phố giữa các linh hồn đã khuất.


  


  Con người thực địa trong ông muốn tận mắt nhìn qua ít nhất một lần các địa điểm tác chiến - Đại sứ quán, chốt canh gác, các vị trí rút lui, vị trí cướp người. Sau đó, ông leo lên chuyến tàu S-Bahn mang ông băng ngang Berlin đến Cổng Brandenburg. Giờ đây, trong khu Đông Đức cũ của thành phố, ông đi dọc theo Đại lộ Unter den Linden, dưới những cành cây chanh trơ trụi. Tại Friedrichstrasse, trung tâm giải trí về đêm trụy lạc của Berlin những năm 1920, ông rẽ phải và đi vào quận Mitte. Đó đây ông thoáng thấy tàn tích của quá khứ trong khu vực, nhưng hầu hết các di sản kiến trúc thời Đông Đức đã được xóa sạch. Như thể cuộc chiến tranh Lạnh, hay cuộc chiến tranh thực sự trước đó, chưa bao giờ xảy ra. Trong quận Mitte hiện đại, không có kỳ niệm đau thương, chỉ có sự phát triển thịnh vượng.


  Tại Kronenstrasse, Gabriel rẽ phải thêm lần nữa và men theo con đường về phía đông cho đến khi tới chỗ một căn hộ hiện đại với các ô cửa sổ lớn sáng long lanh như phiến mã não. Cách đây rất lâu, trước cả chiến tranh, đây là khuôn viên của một tòa nhà tân cổ điển xinh xắn xây bằng đá xám. Trên tầng hai có một họa sĩ người Đức theo trường phái Biểu hiện tên là Viktor Frankel, sống cùng vợ, bà Sarah, và cô con gái của họ, Irene, mẹ của Gabriel. Gabriel chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh nào chụp căn hộ, nhưng một lần khi ông còn bé, mẹ ông đã cố gắng phác họa nó cho ông xem trước khi vỡ òa trong nước mắt. Đây là nơi mà gia đình bà đã trải qua cuộc sống trưởng giả quyến rũ tràn ngập không khí nghệ thuật, âm nhạc, và những buổi chiều trong công viên Tiergarten. Và đây cũng là nơi họ đã lưu lại khi cái thòng lọng thắt dần quanh cổ. Cuối cùng, vào mùa thu năm 1942, họ bị chính những người đồng hương của mình dồn lên một chiếc xe chở gia súc và trục xuất về phía đông tới Auschwitz. Ông bà của Gabriel bị giết bởi khí ngạt khi vừa đến nơi, còn mẹ ông bị tống vào trại lao động nữ tại Birkenau. Bà chưa từng kể cho Gabriel về những ngày tháng đó. Thay vì vậy, bà ghi thành giấy trắng mực đen và cất giữ chúng cẩn thận trong kho lưu trữ của trung tâm tưởng niệm Yad Ashe.


  Tôi sẽ không kể lại tất cả những gì tôi đã chứng kiến. Tôi không thể. Tôi nợ những người đã khuất rất nhiều....


  Gabriel nhắm mắt lại và hình dung đường phố trước khi sự cuồng loạn ập tới. Và sau đó ông như thấy mình là đứa trẻ tung tăng đến thăm ông bà, những người lẽ ra đã được sống đến tuổi già. Ông tưởng tượng cuộc sống của mình có lẽ sẽ khác hẳn nếu được nuôi dạy ở đây, tại Berlin thay vì trong thung lũng Jezreel. Và sau đó một đám khói cay sè thoảng qua mặt ông, tựa như khói của lò thiêu xa xăm, và ông nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở sau lưng.


  “Anh mong tìm thấy gì ở đây?” Ari Shamron hỏi.


  “Sức mạnh,” Gabriel đáp.


  “Mẹ anh đã cho anh sức mạnh khi bà đặt tên anh,” Shamron nói. “Và sau đó bà đã giao anh cho tôi.”
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  SHAMRON ĐĂNG KÝ phòng tại Khách sạn Adlon dưới tên Rudolf Heller, một trong những bí danh yêu thích của ông tại châu Âu. Gabriel muốn tránh camera an ninh của khách sạn cổ kính trứ danh này, nên cả hai thả bộ men theo bìa công viên Tiergarten. Không khí đột nhiên chuyển lạnh, và gió rít lùa qua các hàng cột ở cổng Brandenburg, Shamron vận một chiếc áo khoác len dài, đội mũ phớt và mang kính màu, trông ông giống kiểu doanh nhân kiếm tiền bằng những cách mờ ám và không bao giờ thua khi chơi bài baccarat, ông dừng lại trước đài tưởng niệm nạn nhân Holocaust mới xây của Berlin, một cảnh tượng ảm đạm với những khối chữ nhật xám ngoét, và cau mày bất mãn.


  “Chúng trông giống mấy cái thùng Container đang chờ bốc dỡ lên tàu vậy.”


  “Kiến trúc sư muốn tạo cảm giác bối rối và bất an, vì công trình gợi nhớ sự hủy diệt có hệ thống hàng triệu mạng người giữa cái loạn lạc của chiến tranh.”


  “Anh thật sự nghĩ vậy sao?”


  “Tôi thấy để một đài tưởng niệm như vầy tồn tại ngay đây là cả một phép lạ nhỏ. Họ có thể giấu nhẹm nó trong một cánh đồng ở nông thôn. Nhưng họ đặt nó ở đây, ngay trung tâm của một Berlin hợp nhất, ngay bên cạnh cổng Brandenburg.”


  “Anh đánh giá họ quá cao rồi, con trai. Sau chiến tranh, họ đều vờ vịt như đã không nhận ra khi biết bao hàng xóm của mình biến mất trong đêm. Mãi cho đến khi chúng ta bắt cái gã cầm đầu làm việc ở ngay kia thì Đức và cả thế giới mới thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng HolocauSt.”


  Ông chỉ tay xuyên qua công viên Tiergarten, về hướng trạm Kurhirstenstrasse. Ở đó, trong một tòa nhà đồ sộ từng là hội tương trợ cộng đồng Do Thái, Adolf Eichmann đã đặt tổng hành dinh của mình. Tuy nhiên, mắt Gabriel vẫn dán chặt trên các phiến đá hình toa xe chở hàng màu xám của đài tưởng niệm.


  “Ông nên viết tất cả ra.” ông ngưng lại và nhìn Shamron. “Trước khi quá muộn.”


  “Tôi chưa đi xa đâu.”


  “Cả ông cũng không thể sống đời, Ari. Ông nên nhìn thời gian để cầm bút.”


  “Tôi luôn thấy mấy cuốn hồi ký của điệp viên thật tẻ nhạt. Với lại, làm vậy được ích gì?”


  “Nó sẽ nhắc thế giới lý do tại sao chúng ta sống ở Israel thay vì ở Đức hay Ba Lan.”


  “Thế giới chẳng quan tâm đâu,” Shamron đáp lời với một cái phất tay gạt bỏ. “Và Holocaust không phải là lý do duy nhất mà chúng ta gọi lãnh thổ Israel là nhà. Chúng ta ở đó bởi vì ngay từ đầu nó là quê hương xứ sở của ta. Chúng ta thuộc về nơi đó.”


  “Ngay cả một số người bạn của chúng ta cũng không còn chắc về điều đó nữa.”


  “Đó là bởi vì Palestine và đồng minh của họ đã thuyết phục phần lớn thế giới tin rằng chúng ta chính là kẻ xâm lăng vùng đất Ả Rập. Họ thích giả vờ rằng các vương triều cổ đại của Israel là một huyền thoại, rằng Đền Thánh Jerusalem chỉ là một câu chuyện tồn tại trong Kinh Thánh.”


  “Ông nói giống hệt Eli.”


  Shamron thoáng nở nụ cười. “Anh bạn Eli của anh, bằng cách riêng của mình, đang tiến hành một cuộc chiến giữa những cái hào khai quật bên dưới Bức tường phía Tây. Bạn hữu Hồi giáo của chúng ta đã thuận tiện quên bén rằng Đền thờ Mái vòm của Đá và Đền thờ al-Aqsa của họ được xây dựng trên tàn tích của Đền Thánh đầu tiên và thứ hai của người Do Thái. Cuộc đấu tranh chính trị giành Palestine giờ trở thành một cuộc chiến tôn giáo tranh Jerusalem. Và chúng ta phải chứng minh với thế giới rằng chúng ta là người ở đó trước.”


  Một cơn gió luồn giữa các phiến đá trong đài tưởng niệm tạo ra âm thanh như tiếng than van. Shamron kéo cao cổ áo khoác và rẽ ở góc đường vào con phố đặt theo tên của nữ triết gia và nhà lý luận chính trị Hannah Arendt, người đã đưa ra khái niệm “sự tầm thường của cái ác” nhằm mô tả vai trò của Eichmann trong cuộc hủy diệt sáu triệu người Do Thái ở châu Âu. Shamron, người từng ở một mình suốt nhiều giờ với kẻ sát nhân bên trong một ngôi nhà an toàn ở Buenos Aires, đã mô tả tính cách hắn tốt nhất cũng là lầm lạc. Ông bước vào một quán cà phê, rồi, sau khi liếc thấy biển hiệu ghi Không hút thuốc, chọn một bàn ở bên ngoài.


  “Những người Đức lành mạnh,” ông nói, châm một điếu thuốc. “Đúng là cái mà thế giới cần.”


  “Tôi cứ ngỡ ông đã tha thứ cho họ.”


  “Tôi đã tha thứ,” Shamron nói, “nhưng sẽ không quên. Tôi cũng mong chính phủ của họ sẽ giữ khoảng cách với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng từ lâu tôi đã thấm thía bài học là đừng phí công cầu nguyện cho những chuyện bất khả thi.”


  Shamron rơi vào im lặng khi cô phục vụ bàn xinh xắn, với làn da trắng như sữa, mang cà phê đến cho họ. Khi cô gái quay đi, ông nhìn quanh phố sá đông đúc và tự cho mình một nụ cười.


  “Ông cười cái gì?” Gabriel hỏi.


  “Khi vừa thoát khỏi nhà tù Ả Rập Saudi, anh tuyên bố với tôi rằng sẽ không bao giờ làm việc cho Văn phòng nữa. Và giờ đây anh đang chuẩn bị thực hiện một trong những nhiệm vụ táo bạo nhất từ trước đến nay của chúng ta, tất cả chỉ vì một cô nàng đã gieo mình trong Vương cung thánh đường Thánh Peter.”


  “Cô ấy có một cái tên,” Gabriel trả lời. “Và cô ấy không gieo mình. Cô ấy bị đẩy bởi Carlo Marchese.”


  “Chúng ta sẽ đối phó với Carlo khi đã tính sổ xong Massoud.”


  “Chắc ông đã rà lại kế hoạch rồi?”


  “Từ đầu chí cuối. Và bản năng tôi mách bảo rằng anh chỉ có chưa đến ba mươi giây để túm Massoud lên chiếc xe đầu tiên.”


  “Chúng tôi đã tập dượt trong giới hạn hai mươi giây. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mọi chuyện luôn diễn ra nhanh hơn khi thật sự hành động.”


  “Đặc biệt là khi có anh tham gia,” Shamron hóm hỉnh nói. “Nhưng đêm nay anh chỉ là khán giả thôi.”


  “Một khán giả rất bồn chồn.”


  “Phải vậy thôi. Nếu xảy ra bất trắc, đây sẽ là một thảm họa ngoại giao, chưa kể nó sẽ là một thắng lợi lớn về mặt tuyên truyền cho người Iran. Thế giới dường như không để ý hay quan tâm đến chuyện bọn chúng nhắm vào dân tộc ta bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng nếu ăn miếng trả miếng, chúng ta sẽ bị gắn mác là phường tội phạm vũ trang vô lại.”


  “Họ còn có thể gọi chúng ta bằng những từ tệ hại hơn.”


  “Chẳng hạn như?”


  “Yếu hèn,” Gabriel trả lời.


  Shamron gật đầu đồng ý và tư lự khuấy ly cà phê của mình. “Trong lần hành động này, chuyện lôi Massoud ra khỏi xe hắn rồi tống vào xe anh là phần dễ nhất. Thuyết phục hắn khai ra là chuyện khác.”


  “Chắn hẳn ông có gợi ý cho chúng tôi. Nếu không ông đã không lặn lội đến tận đây.”


  Shamron gật đầu thừa nhận. “Massoud không phải là loại người dễ dọa. Cách duy nhất để thành công là cho hắn thấy một viễn cảnh còn tệ hơn cả cái chết. Sau đó anh ném cho hắn một cái phao cứu sinh và hy vọng hắn sẽ bắt lấy nó.”


  “Và nếu hắn bắt lấy?”


  “Anh sẽ muốn moi móc đến mẩu thông tin cuối cùng.


  Nhưng theo thiển ý của tôi, làm vậy là sai lầm. Vả lại,” ông nói thêm, “cũng không đủ thời gian, chỉ tập trung lấy thông tin tình báo cần thiết để dừng cuộc tấn công này lại. Và sau đó...”


  Giọng của Shamron nhỏ dần. Gabriel hoàn thành câu nói dang dở cho ông.


  “Thả hắn đi.”


  Cau mày, Shamron chậm rãi gật đầu. “Chúng ta không giống kẻ thù của mình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không giết những người mang hộ chiếu ngoại giao, cho dù tay chúng có vấy máu con em chúng ta đi nữa.”


  “Và ngay cả khi chúng ta biết hắn sẽ tiếp tục giết chóc trong tương lai?”


  “Anh không có lựa chọn nào ngoài việc thỏa thuận giao dịch với con quỷ khát máu đó. Massoud phải tin rằng anh sẽ không phản bội hắn. Và e là sự tin tưởng như thế không thể gầy dựng được bằng cách sử dụng khăn bịt mắt và mũ trùm đầu để tra khảo. Anh sẽ phải trưng cho hắn thấy gương mặt nổi tiếng của anh và nhìn thẳng vào mắt hắn.” Shamron dừng lại, sau đó nói thêm, “Trừ khi anh muốn nhường ghế thẩm vấn cho người khác.”


  “Ai cơ?”


  Shamron không nói gì.


  “Ông ư?”


  “Tôi là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu Massoud thấy anh ở đầu kia bàn thẩm vấn, hắn sẽ có lý do để lo sợ mình không thể sống sót qua thử thách lần này. Nhưng nếu đổi lại hắn thấy tôi...”


  “Hắn sẽ thấy toàn thân ấm áp à?”


  “Hắn sẽ biết mình đang giao dịch với lãnh đạo cấp cao của chính phủ Israel,” Shamron trả lời. “Và có thể hắn sẽ sẵn lòng hợp tác hơn.”


  “Tôi rất cảm kích tinh thần của lời đề nghị này, Abba”.


  “Nhưng anh không định chấp nhận nó.” Shamron dừng lại, sau đó hỏi, “Anh biết rằng hắn sẽ dành phần đời còn lại để truy giết anh.”


  “Hắn sẽ phải xếp hàng chờ đến lượt.”


  “Israel luôn rộng cửa đón anh trở về.”


  “Ông không bao giờ bỏ cuộc, phải không?”


  “Từ đó không có trong bản chất của tôi.”


  “Lúc đó tôi sẽ làm gì để kiếm sống?”


  “Anh có thể giúp tôi viết sách.”


  “Chúng ta sẽ giết nhau mất.”


  Shamron từ từ dụi tắt điếu thuốc, cho thấy đã đến lúc phải đi. “Anh không thấy nó khá thích hợp sao?”


  “Cái gì thích hợp?”


  “Rằng nhiệm vụ cuối cùng của anh sẽ diễn ra ở đây, tại thành phố của gián điệp.”


  “Đây là thành phố của người chết,” Gabriel nói. “Và tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”


  “Hãy xem Massoud là món quà lưu niệm, và làm gì thì làm, đừng để bị tóm.”


  “Điều răn thứ mười một của Shamron.”


  “Amen.”


  


  Hai người chia tay nhau dưới cổng Brandenburg, Shamron quay trở về phòng mình tại Khách sạn Adlon; Gabriel quay lại lối đi bộ quanh công viênTiergarten. Ông loanh quanh ở đó cho đến khi chắc chắn mình không bị theo dõi, sau đó mới trở về ngôi nhà an toàn ở Wannsee. Vừa bước vào, ông thấy cả đội đang kiểm tra lại danh sách công việc lần cuối. Đến hoàng hôn, từng người một lần lượt lẻn ra khỏi nhà, người sau cẩn thận đi cách người trước một khoảng thời gian hợp lý và đúng 6:00 chiều, tất cả đều vào vị trí sẵn sàng hành động. Gabriel sục sạo từng phòng của ngôi nhà cũ, xóa sạch dấu vết của họ. Sau đó, ông ngồi một mình trong bóng tối, máy tính xách tay mở sẵn trên đùi. Trên màn hình là cảnh Đại sứ quán Iran có độ phân giải cao, nhờ một máy quay lén được giấu trong chiếc xe đậu đúng luật ở bên kia đường. Lúc 8:12 tối, cổng an ninh của Đại sứ quán từ từ mở ra, và một chiếc sedan Mercedes màu đen chậm rãi tiến vào khung hình. Nó rẽ trái và đi qua rất gần máy quay - gần đến độ Gabriel cảm thấy như ông có thể giơ tay ra và chộp cổ gã hành khách duy nhất đang ngồi ở ghế sau. Thay vào đó, ông nhấc chiếc bộ đàm lên và thông báo cho cả đội, tên ác quỷ đang tới.
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  KẾ SÁCH TAQIYYA bắt đầu hai phút sau đó, lúc 8:14 giờ địa phương, khi cảnh sát Berlin nhận được một cuộc gọi thông báo về một ba-lô khả nghi được tìm thấy trong Europa Center, tòa nhà phức hợp văn phòng và trung tâm mua sắm nằm cạnh tàn tích của Nhà thờ Tưởng niệm Hoàng đế Wilhelm. Đó thật ra là một chiếc ba-lô vải bố te tua tơi tả, loại hay được sử dụng bởi nhóm goth, bọn đầu trọc*, bọn vô chính phủ, các tay bảo vệ môi trường cực đoan, và những đối tượng gây rối khác. Nó được đặt dưới chân một băng ghế, cách chiếc đồng hồ nước nổi tiếng của trung tâm mua sắm vài bước chân. Người dân, đặc biệt là trẻ em, rất thích tụ tập nơi đây. Sau đó, các nhân chứng đều mô tả người bỏ quên chiếc ba-lô là một phụ nữ Hồi giáo tầm hơn ba mươi tuổi. Họ đã đúng về tuổi tác của cô, nhưng sai về sắc tộc. Họ được tha thứ về sai lầm này vì lúc đó cô ta quả có đội khăn trùm đầu hijab.


  

    Goth (ND) : một nhóm văn hóa thích vận trang phục đen. Đầu trọc (BT): nguyên văn là skinhead, một nhóm văn hóa mà hiện nay thường có khuynh hướng bạo lực, theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, thích cắt tóc sát đầu.


  

  Người gọi báo tin về chiếc ba-lô khả nghi mô tả đồ đạc bên trong trông như một thiết bị nổ, và những cảnh sát mặc đồng phục đến hiện trường đầu tiên cũng đồng tình như thế. Họ ngay lập tức ra lệnh sơ tán khu vực quanh đồng hồ nước, rồi nhanh chóng mở rộng phạm vi ra toàn bộ trung tâm mua sắm và các tòa nhà lân cận. Đến 8:25, hàng ngàn người túa chạy ra đường còn các đơn vị cảnh sát từ khắp mọi nơi ở Berlin đổ về hiện trường.


  Ngay cả người ở tại Khách sạn Adlon trang nghiêm và thanh bình cũng thấy rõ toàn thành phố Berlin đang chìm trong tình trạng khẩn cấp. Trong quầy bar nổi tiếng ở sảnh khách sạn, từng là nơi tiêu khiển của bọn tay sai cấp cao của Đức Quốc xã, khách khứa lo lắng tìm quản lý để hỏi thăm tình hình, một vài người bước ra vỉa hè dõi theo mấy chiếc xe cảnh sát đang hú còi ầm ĩ trên Đại lộ Unter den Linden. Tuy nhiên có một vị khách tỏ vẻ hững hờ trước sự kiện náo động này. Một quý ông đứng tuổi ăn mặc lịch lãm, điềm tĩnh gọi một ly whisky nhưng gần như chẳng buồn chạm môi mà đi thang máy lên thẳng căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn. Ở đó, bên cửa sổ, ông đứng xem đêm nhạc hội ánh sáng như thể tất cả là màn biểu diễn tổ chức cho riêng ông. Sau một lúc, ông rút ra một chiếc điện thoại di động từ túi áo vest và bấm gọi một số tự động được cài sẵn bởi một cậu chàng sành công nghệ. Ông nghe thấy một tràng tiếng tích tích và nhạc hiệu. Sau đó một giọng nam làu bàu cất tiếng chào ông.


  “Tôi đang chứng kiến cảnh gì đây?” Ari Shamron hỏi.


  “Khúc dạo đầu,” Uzi Navot trả lời.


  “Khi nào màn sân khấu sẽ kéo lên mở ra hồi một?”


  “Một phút nữa, hoặc có thể sớm hơn.”


  Shamron ngắt điện thoại và phóng tầm mắt nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy trên khắp thành phố. Đó là một cảnh tượng đẹp, ông thầm nghĩ. Bằng mánh lới đánh lừa, ngươi sẽ tiến hành chiến tranh.


  


  Cùng lúc đó, cách khán đài độc đáo của Shamron khoảng ba dặm về phía tây, Yossi Gavish và Mikhail Abramov ngồi trên hai chiếc xe mô tô ở bìa một công viên nhỏ trên đường Hagenstrasse. Vào giờ đó, công viên thật vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp từ các ô cửa sổ thủy tinh của mô hình lâu đài Teutonic thu nhỏ rọi ra con đường. Mikhail đang xoa bóp đầu gối còn đau của mình. Yossi ngồi bất động, nhìn như thể được đúc bằng đồng.


  “Thả lỏng nào, Yossi,” Mikhail nhẹ nhàng nói. “Anh cần phải thư giãn.”


  “Anh đâu phải là người mang theo một quả bom trong túi của mình.”


  “Nó sẽ chỉ phát nổ mười giây sau khi anh cài nó vào chiếc xe.”


  “Lỡ nó trục trặc gì thì sao?”


  “Không có chuyện đó đâu.”


  “Chuyện gì mà không có lần đầu tiên.”


  Một chiếc xe cảnh sát trắng và xanh lá cây vụt lao qua, tiếng còi hú inh ỏi. Yossi vẫn không nhúc nhích.


  “Hít thở chút đi,” Mikhail bảo. “Nếu không, cảnh sát sẽ nghi anh chuẩn bị bắt cóc một nhà ngoại giao Iran đấy.”


  “Tôi không hiểu tại sao mình lại được giao nhiệm vụ cài bom.”


  “Phải có người lãnh nhiệm vụ đó.”


  “Tôi là chuyên viên phân tích,” Yossi nói. “Tôi ôm sổ sách chứ không ôm bom.”


  “Vậy anh có muốn hạ tên tài xế thay tôi không?”


  “Sao tôi làm được chuyện đó? Làm hắn lóa mắt bằng trí tuệ và sự thông minh của mình hả?”


  Trước khi Mikhail có thể trả lời, anh nghe thấy tiếng lách tách trong tai nghe thu nhỏ của mình, tiếp theo là ba tiếng nổ ngắn. Nhìn về phía trước con đường, anh thấy ánh đèn pha của một chiếc Mercedes đang đến gần. Khi nó lướt qua, anh có thể thấy Massoud đang ngồi ở ghế sau, tranh thủ xem qua giấy tờ nhờ ánh sáng từ đèn đọc sách riêng. Vài giây sau xuất hiện một chiếc BMW, Rimona cầm lái, Yaakov và Oded ngồi thẳng người phía sau. Cuối cùng, Eli Lavon rầm rập chạy đến trong một chiếc Passat đuôi dài, tay nắm chặt vô-lăng như thể đang điều khiển tàu dầu qua vùng biển đóng băng. Mikhail và Yossi vẫn giữ nguyên vị trí và chờ tín hiệu tiếp theo.


  


  Họ đã đến địa điểm mà Shamron thích gọi là ngã ba hành động. Đến giờ phút này, họ vẫn chưa vượt qua ranh giới, cũng chưa có hành vi phạm tội, trừ một vụ đe dọa nổ bom nho nhỏ trong trung tâm mua sắm Europa Center. Cả đội vẫn có thể hủy bỏ hành động, tập trung lại, đánh giá lại, và tiến hành vụ bắt cóc vào một đêm khác. Xét theo nhiều khía cạnh, đó là quyết định dễ dàng hơn - quyết định tra gươm vào vỏ thay vì vung gươm, Shamron gọi nó là “cửa thoát hiểm cho kẻ hèn nhát”. Nhưng Shamron thì luôn tin rằng có nhiều nhiệm vụ thất bại vì sự do dự hơn là liều lĩnh.


  Tuy nhiên, vào đêm đó, quyết định này không nằm trong tay của Shamron, mà của một chiến binh bí mật đầy thương tích ngồi một mình trong căn nhà trống ở Wannsee. Ông đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, theo dõi đội hình của mình và đối tượng mục tiêu đang dẫn đến điểm không-có-đường-lui. Đó là đường Königsallee, chạy từ khu công viên cây xanh của Grunewald đến khu Kurfurstendamm đông đúc - và một khi Massoud qua khỏi đó, hắn sẽ thoát khỏi tầm tay của họ. Gabriel mở bộ đàm và hỏi xem có ai phản đối vào phút chót không. Không nghe gì, ông ra lệnh tấn công. Sau đó, ông nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng còi hụ.


  


  Sau này, một số người tại Đại lộ King Saul đã phàn nàn tại sao không có băng ghi hình nhiệm vụ. Tuy nhiên, Shamron lại nghĩ ngược lại. Ông tin rằng băng ghi hình các hoạt động, giống như những nhiệm vụ tự sát, nên dành cho kẻ thù của Israel. Bên cạnh đó, ông bảo, không máy quay nào có thể nắm bắt trọn vẹn từng chi tiết hoàn hảo của lần hành động đó. Nó là một bài sử thi, một truyền thuyết sẽ được lưu truyền cho các thế hệ mai sau bên ánh lửa trại bập bùng giữa hoang mạc.


  Nó bắt đầu bằng một chuyển động gần như không thể nhận thấy của hai chiếc xe - một do Rimona điều khiển, và một của Eli Lavon. Cùng một lúc, cả hai đều chạy chậm lại và hơi dịch sang phải, mở một khoảng trống thoáng đãng cho Yossi tiếp cận cản sau của chiếc Mercedes. Anh vặn ga lao tới và trong tích tắc đã nhìn qua vai trái của tên ác quỷ. Anh cẩn thận thò tay vào túi áo khoác và bấm kích hoạt quả bom. Sau đó, anh nhìn thẳng phía trước và chờ cô gái bước ra đường.


  Cô nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá neon với sọc phản quang trên tay áo và đang đẩy một chiếc xe đạp với bóng đèn rực sáng trên ghi-đông. Một tiếng trước đó, chính cô đã mang chiếc ba-lô vải tạo ra cảnh hỗn loạn giữa trung tâm Berlin. Còn bây giờ, khi đặt chân xuống lối qua đường sáng trưng dành cho khách bộ hành, bước đi hơi khập khiễng, cô chẳng mang theo gì ngoài một hộ chiếu giả và nỗi thù hận vô biên đối với gã đàn ông ngồi trên ghế sau của chiếc Mercedes đang đến gần.


  Trong một giây, tất cả bọn họ đều sợ rằng tay tài xế của Massoud định sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao của hắn để tông thẳng vào cô. Nhưng cuối cùng, hắn đạp mạnh phanh, và chiếc xe màu đen to đùng thắng két lại giữa một đám khói mù xanh xám. Yossi lách sang trái để tránh cản sau của chiếc xe, sau đó hét lên vài lời tục tĩu qua cửa sổ tài xế trước khi bí mật gắn quả bom vào vòm bánh xe phía trước. Khi đó cô gái đã sang đường an toàn. Tài xế của Massoud còn vẫy tay xin lỗi cô khi tiếp tục lái xe đi. Cô chấp nhận lời xin lỗi với một nụ cười trong lúc đi tiếp với vẻ vội vàng quá mức.


  Sáu giây sau, thiết bị phát nổ. Với lượng thuốc nổ được tính toán chính xác và nhồi nhét cẩn thận, quả bom hướng toàn bộ lực nổ vào bên trong, không gây bất cứ thiệt hại hoặc thương vong nào ngoài dự kiến. Tiếng nổ của nó chắc chắn lớn hơn lực sát thương, mặc dù sức nổ đã đủ xé nát lốp xe trước bên trái và thổi tung mui xe. Mù mịt và bối rối, tay tài xế theo bản năng ngoặt xe về phía bên phải. Nó lao lên lề đường, phá tan hàng rào sắt trước khi dừng lại trong Hagenplatz, một mảng cỏ xanh hình tam giác mà cả đội trìu mến gọi là Quảng trường Kem.


  Nếu kế hoạch có một điểm yếu thì đó chính là trạm dừng xe buýt nằm cách ngã tư vài mét. Vào tối hôm đó, có năm người đang chờ xe buýt - một cặp vợ chồng già người Đức, hai anh chàng gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và một thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi trông mỏng manh, nhợt nhạt như thể cô vừa thoát khỏi một tòa nhà bị quân Đồng Minh ném bom. Những gì họ chứng kiến tiếp theo có vẻ chỉ là hành động tử tế từ ba người Samaritan tốt bụng tình cờ có mặt tại hiện trường. Một trong ba người, anh chàng đi mô tô dong dỏng cao, ngay lập tức chạy đến giúp đỡ tay tài xế đang hoảng loạn - đấy là các nhân chứng bên trạm xe buýt tưởng vậy. Tuy nhiên, họ không để ý thấy anh chàng đi mô tô nhanh chóng tước lấy khẩu súng lục trong bao da vắt trên vai tay tài xế. Họ cũng không nhìn thấy anh chàng tiêm một liều an thần mạnh vào đùi trái tài xế.


  Hai người Samaritan tốt bụng còn lại tập trung sự chú ý vào người đàn ông ngồi trên băng ghế sau của chiếc Mercedes. Do không cài dây an toàn nên ông ta hết sức choáng váng vì chấn động của vụ va chạm. Một mũi thuốc an thần càng khiến tình trạng ông ta tệ hơn, mặc dù các nhân chứng cũng chẳng thấy được điều này. Họ chỉ nhớ cảnh hai người đàn ông đỡ vị hành khách bị thương ra khỏi chiếc xe hỏng và cẩn thận đặt ông ta vào xe của hai người. Ngay lập tức, chiếc xe lao bắn về phía trước, rẽ trái về phía vùng Grunewald hoang vu - kể cũng lạ, vì bệnh viện gần nhất ở hướng bên phải. Chiếc mô tô đua theo sau. Chiếc Passat đuôi dài cũng bám sát, cầm lái là một người trông thật hiền lành và dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, khi cảnh sát thẩm vấn, các nhân chứng chợt nhận ra mọi việc đều được thực hiện gần như trong im lặng. Trong thực tế, chỉ có một trong số ba người Samaritan tốt bụng, người có mái tóc đen và gương mặt rỗ hoa, mở miệng nói chuyện với vị hành khách bị thương. “Đi với chúng tôi nào,” anh nọ đã nói thế. “Chúng tôi sẽ bảo vệ anh khỏi đám Do Thái.”


  


  Quả đúng như Gabriel dự đoán, vụ bắt cóc diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với dự liệu, vỏn vẹn mười ba giây từ đầu đến cuối, trong đó việc lôi cổ Massoud ra khỏi xe chỉ mất có tám giây. Ngồi một mình trong ngôi nhà an toàn ở Wannsee, ông lắng nghe khi cả đội cùng đổi xe lần đầu trong đêm và sau đó theo dõi ánh đèn hiệu của họ đổ thành vệt về phía bắc dọc cao tốc Autobahn E51. Bây giờ thời gian rất quý giá. Họ cần tranh thủ từng giây từng phút. Vài tích tắc chênh lệch có thể là khoảng cách giữa thành công và thất bại, giữa sự sống và cái chết. Gabriel không thể làm gì hơn. Ông đã châm lửa đốt thành phố của những cơn ác mộng trong ông. Giờ ông chỉ việc xem nó bừng cháy.


  Ông gửi một tin nhắn về tổng bộ King Saul thông báo giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ đã diễn ra trót lọt. Sau đó, ông bước ra ngoài và leo lên một chiếc sedan Audi. Gabriel lái ngang qua ngôi biệt thự ven hồ hắc ám, nơi kế hoạch giết ông bà ngoại của ông đã được vạch ra, rồi phóng về phía đường cao tốc Autobahn. Cảnh sát Berlin vẫn đang đổ về phía Europa Center. Nhưng kế đánh lạc hướng này sẽ che mắt được bao lâu nữa?


  


  Trên tầng cao nhất của Khách sạn Adlon, Ari Shamron đứng lẻ loi bên cửa sổ, nhìn đèn xe cảnh sát màu xanh xoay tròn dưới chân mình. Trong những phút vừa qua, mọi ánh đèn đều dồn về cùng một điểm ở phía tây Berlin. Nhưng lúc 8:36, ông nhận thấy có một sự thay đổi rõ rệt. Ông chẳng buồn yêu cầu Đại lộ King Saul giải thích, màn kịch đã hạ. Và giờ cuộc đua ra biên giới chính thức bắt đầu.
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    THỦ ĐÔ BERLIN -
 BẮC ĐAN MẠCH


  


  QUÂN ĐỘI GIẢI PHÓNG IRAN (gọi tắt là ILA), một nhóm chưa hề được biết đến trước đây, hoạt động vì mục tiêu lật đổ nhà lãnh đạo thần quyền của đất nước, xuất hiện lần đầu tiên trên ra đa theo dõi của phương Tây - cũng như toàn thế giới - vào sáng muộn hôm sau, khi nhóm này nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc Massoud Rahimi, một chuyên viên tình báo Iran cao cấp đóng tại thủ đô Berlin của nước Đức. Chúng thừa nhận vụ việc bằng một bản tuyên ngôn in giấy trắng mực đen được bí mật giao đến đài BBC ở London, và trên một trang web xuất hiện chỉ vài giờ sau vụ bắt cóc. Trong bản yêu sách dài dằng dặc có nêu yêu cầu chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và thả tất cả tù binh chính trị, tôn giáo, lương tâm, hay tình dục. Các giáo sĩ Hồi giáo chỉ có vỏn vẹn bảy mươi hai giờ để thực hiện; nếu không, tổ chức đó thề sẽ ban cho Massoud một cái chết kinh hoàng, như cách tên này đã làm với rất nhiều nạn nhân vô tội trước đó. Như để chứng minh sự nghiêm túc của mình, chúng đăng một bức ảnh chụp con tin đang bị hai gã đội mũ trùm kín đầu “hộ tống” hai bên sườn. Massoud nhìn thẳng vào máy ảnh với hai tay bị trói chặt sau lưng. Khuôn mặt nặng nề của hắn không cho thấy bất cứ dấu hiệu bạo lực nào dù mắt hắn thoáng vẻ mờ mịt.


  Sự xuất hiện đột ngột và chấn động của một nhóm đối lập Iran mới khiến nhiều người trong giới truyền thông bất ngờ, và trong những giờ đầu tiên của cuộc khủng hoảng, cánh phóng viên trên khắp châu Âu và nước Mỹ chỉ còn cách ngồi đoán già đoán non về lai lịch và mục đích của tổ chức ILA này. Thế nhưng dần dần, họ đã ghép được bức chân dung về một nhóm nhỏ và hết sức đoàn kết, gồm những người Iran trí thức lưu vong, không theo tôn giáo nào và mong muốn kéo đất nước của họ ra khỏi thời kỳ đen tối để tiến vào thế giới hiện đại. Đến tối hôm đó, các chuyên gia chống khủng bố và các nhà phân tích chính sách đối ngoại trên cả hai bờ Đại Tây Dương đều bàn luận về một lực lượng mới đang là mối đe dọa rõ rệt đối với quyền lực của chính quyền Iran. Và không một ai nhận ra rằng tất cả mọi mẩu tin họ đang truyền bá với sự uy quyền dường ấy đều do bàn tay đạo diễn của một nhóm người đang làm việc trong một văn phòng dưới tầng hầm tại Tel Aviv.


  Một vài người trong số các chuyên gia chống khủng bố “cứng cựa” đã quen thuộc với cái tên Massoud Rahimi, còn những người lão làng có thể nhớ được cuộc khủng hoảng con tin ở Iran thì âm thầm vui sướng khi tay này gặp họa. Tuy nhiên, tại Tehran thì không như vậy, cánh Iran đã nổi cơn thịnh nộ đúng như dự đoán. Trong một tuyên bố chính thức, họ phủ nhận sự tồn tại của một nhóm gọi là Quân đội Giải phóng Iran, phủ nhận việc Massoud Rahimi là điệp viên tình báo của Iran, và quả quyết rằng ông này chẳng dính dáng gì đến khủng bố. Hơn nữa, họ cáo buộc Israel đã dựng lên nhóm đối lập nhằm che đậy sự tham gia của mình trong vụ việc này. Thủ tướng Israel đã phát biểu trước Knesset (Quốc hội), lên án tuyên bố của Iran là lời nói sảng của bọn cuồng tín suy đồi. Sau đó, ông không-mấy-tế-nhị đá đểu chuyện người Đức cho phép Massoud, một kẻ giết người khét tiếng tay vấy máu của hàng trăm thường dân vô tội, đóng vai một viên chức ngoại giao trên lãnh thổ nước Đức. Thủ tướng Đức bảo lời nhận xét đó “không giúp ích được gì” và khẩn thiết yêu cầu ngài Thủ tướng nên có những động thái nhằm hạ nhiệt mâu thuẫn. Sau lưng, bà nói riêng với các lãnh đạo tình báo của mình là bà tin chắc Israel có liên quan.


  Do tính chất phức tạp của vụ việc, chẳng mấy ngạc nhiên khi có rất nhiều người trong lực lượng an ninh và cảnh sát Đức đồng tình với Thủ tướng của họ, mặc dù họ chẳng có bằng chứng gì cho lời cáo buộc đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong bực bội đã gay gắt nói với những trợ lý thân cận rằng nhất định là người Israel có nhúng tay vì không cơ quan tình báo nào trên thế giới đủ thông minh - hay thẳng thắn mà nói, đủ mưu mô xảo quyệt - để dàn dựng cả một nhiệm vụ động trời như vậy. Nhóm trợ lý khôn khéo cố vấn cho vị Bộ trưởng không nêu ý kiến này trong cuộc họp báo sắp tới.


  Bằng một nỗ lực đáng khen, cảnh sát Đức đã tung toàn lực tìm kiếm viên chức Iran mất tích. Họ lùng sục khắp đất nước, từ đông sang tây, từ những dãy núi của Bavaria đến bờ đá xám của biển Baltic. Họ truy tìm hắn khắp mọi thành thị, bất kể lớn nhỏ. Họ liên lạc với mọi nguồn tin trong cộng đồng Hồi giáo cực đoan ở Đức và theo dõi tất cả các số điện thoại và tài khoản e-mail mà họ nghĩ có thể mang đến đầu mối. Tuy nhiên, sau hai mươi bốn giờ, mọi nỗ lực của họ vẫn xôi hỏng bỏng không. Buổi tối hôm đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo với Đại sứ Iran rằng, với cảnh sát Đức, vị đồng nghiệp người Iran của ngài đại sứ đã biến mất khỏi mặt đất. Tất nhiên điều đó không đúng. Chỉ đơn giản là họ tìm sai chỗ mà thôi.


  


  Ở mũi phía bắc của Đan Mạch có một bán đảo hình vuốt mèo nhọn hoắt, nơi biển Bắc và biển Baltic chạm trán nhau trong một cuộc chiến không hồi kết. Bên phần bờ Baltic của bán đảo, bãi cát bằng phẳng và hoang vắng, nhưng dọc theo biển Bắc nó độn lên thành từng cồn cát lộng gió. Ở đó có một thị trấn nhỏ tên Kandestederne. Vào mùa hè, nơi đây chật ních khách du lịch Đan Mạch, nhưng những tháng còn lại trong năm thì lại vắng vẻ như thể bị bỏ hoang vì dịch hạch.


  Ở rìa thị trấn, ẩn dưới rãnh một cồn cát lớn, là một ngôi nhà gỗ xinh xắn có hàng hiên rộng rãi nhìn ra biển. Ngôi nhà có bốn phòng ngủ, một nhà bếp thoáng mát đầy đủ thiết bị bằng thép không gỉ sáng bóng, và hai gian phòng khách có thiết kế mở và theo phong cách tối giản của Đan Mạch. Dưới tầng hầm có hẳn một hầm rượu, nhưng bộ phận Quản lý Nhà đã âm thầm biến nó thành một phòng giam cách âm. Bên trong nhốt gã điệp viên mà lực lượng cảnh sát Đức đang truy tìm trong tuyệt vọng - hắn bị bịt mắt, bịt miệng, lột sạch áo quần chỉ còn đồ lót, và đang run rẩy vì lạnh. Trong hai mươi bốn giờ qua, hắn chẳng được ăn uống hay chăm sóc gì ngoài một liều an thần nhỏ nhằm giữ hắn im lặng. Chưa ai nói chuyện với hắn. Thật vậy, theo như Massoud hiểu vào thời khắc đó, người ta đã bỏ mặc gã một mình, chờ đón cái chết chậm chạp và đau đớn vì đói. Đó là một sự trừng phạt gã xứng đáng nhận lấy. Tuy nhiên, Thượng đế cho gã một con đường khác.


  Chặng tiếp theo trong hành trình của Massoud bắt đầu vào giờ thứ hai mươi sáu sau khi hắn bị bắt cóc, khi Mikhail và Yaakov hộ tống hắn, vẫn đang bị bịt mắt, lên lầu vào phòng ăn. Sau khi cột chặt hắn vào chiếc ghế kim loại, họ tháo khăn bịt mắt và bịt miệng cho hắn. Massoud chớp chớp mắt trước khi quan sát xung quanh. Trên các bức tường treo một số hình phóng to chụp các “tác phẩm” của hắn - này là tàn tích của doanh trại Hải quân Mỹ đóng ở Beirut, này là xác chiếc xe buýt cháy thành than tại Tel Aviv, và kia là những mảnh vụn còn lại của trung tâm cộng đồng người Do Thái ở Buenos Aires. Hắn xoay xở biến khuôn mặt nặng nề thành vẻ hoài nghi, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi bên kia đầu bàn, hắn co lại trong sợ hãi.


  “Mày đang mong gặp ai khác à?” Gabriel bình tĩnh hỏi bằng tiếng Anh.


  “Tôi không biết anh là ai,” Massoud trả lời cũng bằng tiếng Anh.


  “Láo toét.”


  “Các người sẽ không thoát được đâu.”


  “Tụi tao đã thoát rồi.”


  Có ba món bày trên bàn trước mặt Gabriel: một bìa hồ sơ bằng giấy, một chiếc điện thoại BlackBerry, và một khẩu súng Beretta 9 ly đã lên đạn. Ông cẩn thận dời khẩu Beretta sang một bên vài phân và sau đó đẩy chiếc BlackBerry về phía Massoud để hắn có thể đọc được màn hình. Trên đó hiện trang đầu của trang tin BBC. Câu chuyện nổi bật là về vụ bắt cóc táo bạo ngay giữa trung tâm Berlin.


  “Các người đã vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao,” Massoud nói sau một lúc.


  “Vụ bắt cóc mày là do nhóm Quân đội Giải phóng Iran thực hiện, tin này đã được đưa ngay trên BBC,” Gabriel vừa nói vừa gõ vào màn hình. “Và như mày biết đấy, đài BBC không bao giờ sai.”


  “Dàn dựng khéo lắm,” Massoud nói.


  “Cũng không quá khó,” Gabriel đáp. “Gậy ông đập lưng ông, chúng tao chỉ mượn một trang trong cuốn bí kíp của mày.”


  “Bí kíp gì?”


  “Taqiyya.”


  “Trên đời này làm gì có cái gọi là taqiyya. Nó chỉ là lời vu khống do bọn kẻ thù của Hồi giáo Shiite đồn đại thôi.”


  “Mày sử dụng kế taqiyya mỗi ngày khi mày cam đoan với thế giới rằng chương trình hạt nhân của mày hoàn toàn vì mục đích hòa bình.”


  “Toàn bộ vụ này là vì chuyện đó à?”


  “Không phải.” Gabriel lấy lại chiếc BlackBerry và sau đó giở từng trang nội dung bên trong bìa hồ sơ. “Mày bị cáo buộc chủ mưu nhiều hoạt động khủng bố dẫn đến cái chết của hàng trăm thường dân vô tội. Mày cũng bị buộc tội âm mưu thực hiện các hoạt động khủng bố trong tương lai và hỗ trợ vật chất cho một nhóm đặt mục tiêu là hủy diệt dân tộc của tao.” ông rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngẩng nhìn hắn và hỏi, “Mày có lời bào chữa nào không?” “Tôi là thư ký thứ ba trong phòng lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại Berlin.”


  “Mày có bào chữa gì không?” Gabriel hỏi một lần nữa.


  “Các người đang vi phạm mọi quy định và thông lệ ngoại giao.”


  “Mày có bào chữa gì không?”


  Massoud hất cằm lên và nói, “Tôi không có tội.” Gabriel đóng bìa hồ sơ lại. Phiên tòa tạm hoãn.


  


  Họ đưa hắn trở lại và tiến hành thêm hai phiên thẩm vấn đêm đó mà không thu hoạch được gì nữa. Sau đó, họ thường xuyên tạt nước biển lạnh ngắt để giữ hắn tỉnh táo và phát âm thanh đinh tai nhức óc vào buồng cách âm cho Massoud thưởng thức. Gabriel bất đắc dĩ đành sử dụng biện pháp tra tấn thế này - ông biết cứ cho hắn ngủ đủ giấc và chỉ cần tước đi khả năng nghe nhìn một chút, Massoud sẽ thừa nhận là thủ phạm - nhưng ông không còn sự lựa chọn. Hai chiếc đồng hồ đang tích tắc. Một chiếc đếm thời gian mà họ còn trước cuộc tấn công; chiếc kia là thời gian họ còn trước khi bị phát hiện. Gabriel đã tự đặt ra thời hạn bảy mươi hai giờ để rút êm khỏi Đan Mạch. Giám đốc cơ quan an ninh của Đan Mạch vốn là bạn ông, nhưng tình bạn này sẽ không kéo dài nếu ông nọ phát hiện ra Gabriel đã đưa một gã khốn như Massoud Rahimi vào lãnh thổ Đan Mạch.


  Và vì lẽ đó, trong khi ngày thứ hai chậm chạp trôi qua, họ tăng dần áp lực lên con tin của mình. Tiếng ồn lớn hơn, nước lạnh hơn, và những lời đe dọa thì thầm bên tai hắn cũng đáng sợ hơn. Khi hắn hỏi xin thức ăn, họ đưa cho hắn một bát đầy cát. Và khi hắn nài xin nước uống, họ tưới cho hắn một xô nước mặn chát vừa múc từ biển lên. Ngủ là chuyện không thể, họ cam đoan thế với hắn, trừ khi hắn đồng ý hợp tác.


  Từng giờ trôi qua, dần dà thể lực của Massoud suy sụp, ý chí kháng cự của hắn cũng lung lay. Nhưng trên hết, hắn dường như hiểu ra chuỗi ngày xui xẻo này không nhất thiết phải kết thúc bằng cái chết của hắn, rằng có lẽ họ có thể thỏa thuận. Nhưng làm thế nào để thuyết phục hắn chấp nhận bàn tay chìa ra cho hắn bắt? Và ai sẽ là người mở lời đầu tiên?


  “Tại sao lại là tôi?” Eli Lavon hỏi như không tin nổi.


  “Bởi vì anh trông ít đáng sợ nhất cả đám chứ sao,” Gabriel đáp. “Và bởi vì anh chưa từng động đến hắn.”


  “Tôi không thẩm vấn người ta. Tôi chỉ làm nhiệm vụ theo dõi họ.”


  “Anh không cần chất vấn hắn chuyện gì hết, Eli. Chỉ cần cho hắn biết rằng tôi sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận khoan hồng.”


  Lavon ở một mình với gã quái vật trong năm phút và sau đó quay trở lên lầu.


  “Tình hình sao rồi?”.


  “Ngoại trừ chuyện hắn đe dọa giết tôi, tôi nghĩ rằng mọi sự diễn biến thuận lợi như mong đợi.”


  “Chúng ta nên cho hắn thêm bao lâu nữa?”


  “Một giờ là đủ.”


  Họ cho hắn hẳn hai giờ.


  


  Lần kế tiếp Massoud được hộ tống vào phòng xử án tạm, hắn run lẩy bẩy không ngừng, môi tái xanh vì lạnh. Gabriel dường như không để ý. Mắt ông dán chặt vào tập hồ sơ đang mở trên bàn.


  “Tụi tao để ý trong thời gian ở Berlin, mày đã không được trung thực lắm trong việc sử dụng kinh phí hoạt động của VEVAK,” Gabriel nói. “Dĩ nhiên chuyện này không can hệ gì đến bọn tao. Nhưng vốn có quan hệ thương mại với nhau nên bọn tao thấy có bổn phận phải báo cáo với cấp trên của mày tại Tehran. Khi bọn tao làm vậy, tao e rằng họ sẽ muốn bọn tao giao nộp mày vì những lý do khác hơn là vì an toàn của mày.”


  “Toàn những lời dối trá kiểu Do Thái,” Massoud đáp.


  Gabriel nhếch môi cười và sau đó đọc một loạt các số tài khoản và giá trị tương ứng.


  “Tất cả đều là tài khoản hợp pháp được sử dụng cho các mục đích hợp pháp,” Massoud bình tĩnh trả lời.


  “Vậy mày không phản đối nếu tụi tao báo với cấp trên của mày ở VEVAK về mấy tài khoản này chứ?”


  “Tôi không làm việc cho VEVAK.”


  “Mày có, Massoud. Và điều đó có nghĩa là mày có một cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.” Gabriel dừng lại, sau đó nói thêm, “Nếu tao ở vị trí của mày, tao sẽ nắm bắt cơ hội đó.”


  “Có lẽ tôi không nhiều chuyện như anh, Allon.”


  “À,” Gabriel mỉm cười, “vậy là cuối cùng mày cũng nhận ra tao.”


  “Anh ưa chường mặt lên báo mà.”


  Gabriel lật một trang trong tập hồ sơ. “Mày phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, Massoud. Mày có bào chữa gì không?”


  “Tôi không có tội.”


  “Mày có bào chữa gì không?”


  “Tôi không có tội.”


  “Mày có bào chữa gì không?”


  Im lặng...


  Gabriel ngẩng nhìn lên từ tập hồ sơ.


  “Mày có bào chữa gì không, Massoud?” ông từ tốn hỏi.


  “Anh muốn gì ở tôi?”


  “Tao muốn mày trả lời một số câu hỏi.”


  “Sau đó thì sao?”


  “Nếu mày cho tao biết sự thật, mày sẽ được thả. Nếu mày dối tao nửa lời, tao sẽ báo cho cấp trên của mày tại Tehran biết mày đã ăn cắp tiền của họ. Và sau đó họ sẽ ban cho mày một phát đạn vào đầu.”


  “Tại sao tôi phải tin anh?”


  “Bởi vì tại thời điểm này đây, tao là người bạn duy nhất của mày trên thế giới này.”


  Gã Iran không trả lời.


  “Mày có bào chữa gì không, Massoud?”


  “Anh muốn biết gì?”




  

    32


    THỊ TRẤN KANDESTEDERNE,
 ĐAN MẠCH


  


  HỌ CHO HẮN tắm nước nóng, với họng súng lúc cũng dí vào người, rồi mặc cho hắn một bộ quần áo thể thao rộng màu xanh trắng, cỡ cực lớn để vừa với thân hình đồ sộ của hắn. Trong phòng ăn bày sẵn một đĩa thức ăn chờ hắn, cùng một tách trà đường Ba Tư. Mặc dù đói rã rời và họ chẳng cho hắn muỗng nĩa gì ngoài một cái muỗng nhựa vô hại, hắn vẫn ăn uống từ tốn nghiêm trang.


  “Anh không ăn gì hả?” hắn hỏi, hất đầu về đầu bàn trống trơn trước mặt Gabriel.


  “Tao sẽ nôn ra hết.”


  “Đừng phê phán vậy, Allon. chúng ta đều là dân chuyên nghiệp, anh và tôi.”


  “Mày là một kẻ giết người.”


  “Anh cũng vậy thôi.”


  Gabriel liếc nhìn Yaakov, và thức ăn bị đem đi. Massoud không hề tỏ ra tức giận.


  “Quy tắc đầu tiên trong thẩm vấn, Allon. Đừng để đối tượng chọc tức anh.”


  “Quy tắc thứ hai, Massoud. Đừng chọc ngoáy người thẩm vấn mày.”


  “Tôi muốn hút thuốc.”


  “Không.”


  “Vậy có lẽ anh sẽ tử tế cho phép tôi cầu nguyện.”


  “Nếu mày buộc phải cầu nguyện.”


  “Tôi phải cầu nguyện,” Massoud trả lời. “Mấy giờ rồi?”


  “Giờ lễ đêm isha.”


  “Hướng nào là thánh địa Mecca?”


  Gabriel chỉ về phía bên phải. Massoud mỉm cười.


  “Quy tắc thứ ba trong thẩm vấn, Allon. Đừng cho đối tượng biết hắn đang ở đâu.”


  “Mày đang ở địa ngục, Massoud. Và cách duy nhất để mày ra khỏi đây là nói cho tao biết sự thật.”


  


  Hắn cầu nguyện trong ba mươi phút. Khi hắn xong, Mikhail và Yaakov định buộc hắn lại vào chiếc ghế kim loại, nhưng Gabriel đã ngăn lại và nói bằng tiếng Do Thái rằng không cần trói hắn nữa. Massoud nhíu mày như thể hắn chẳng hiểu gì, nhưng Gabriel nghi là hắn tỏ vẻ thế thôi. Ông cho gã Iran ăn nốt phần còn lại của bữa tối. Và sau đó, ông đưa hắn một ly trà nóng.


  “Anh thật có lòng thương người,” Massoud nhận xét.


  “Đảm bảo với mày động cơ của tao hoàn toàn vị kỷ,” Gabriel trả lời. “Chúng ta có cả một đêm dài phía trước.”


  “Anh muốn bắt đầu từ đâu?”


  “Từ đầu.”


  “Ban đầu,” Massoud đọc, “Thiên chúa tạo nên trời và đất. Sau đó, Ngài đã tạo ra người Do Thái và hủy hoại tất cả.”


  “Hãy tiến tới một vài năm sau nữa, được không?”


  “Tới bao xa?”


  “David Girard,” Gabriel trả lời, “hay còn gọi là Daoud


  Ghandour.”


  


  Không thể kể câu chuyện của Daoud Ghandour, hắn nói, mà không nhắc đến câu chuyện về cuộc chiếm đóng Lebanon đầy xui rủi của Israel. Lúc đầu, Gabriel không muốn cho Massoud sân khấu để phô diễn một màn đấm ngực uất hận đắc thắng, nhưng ông nhanh chóng nhận ra đây là một cơ hội hiếm hoi không nên từ chối. Và thế là ông kiên nhẫn ngồi đó, hai tay khoanh trên bàn, trong khi Massoud say sưa kể lại chi tiết chuyện người Iran khéo léo khai thác sự hỗn loạn ở Lebanon để giăng sẵn một cái bẫy chết người cho hàng trăm binh sĩ Israel. “Các anh đã đến Lebanon để tiêu diệt PLO,” hắn nói, nhẹ nhàng khích tướng Gabriel, “và thay vào chỗ đó các anh để lại Hezbollah.”


  Khi Massoud tiếp tục thao thao bất tuyệt, hắn dần cởi bỏ cái áo một con tin chính trị phẫn nộ mà khoác lên dáng vẻ của một giáo sư đại học đang dẫn dắt một buổi hội thảo. Nhìn hắn, Gabriel hiểu lý do tại sao hắn lại ngoi lên được trong thế giới khốc liệt của Vệ binh Cách mạng và VEVAK. Trong một vũ trụ song song, Massoud hẳn có thể trở thành luật gia nổi tiếng hay chính khách từ một quốc gia đàng hoàng. Thay vào đó, lịch sử đầy biến động của Hồi giáo và Trung Đông đã góp phần biến hắn thành một trợ thủ đắc lực chuyên tổ chức giết người hàng loạt. Dù biết vậy, Gabriel vẫn không thể ngăn mình dành cho hắn một sự tôn trọng đầy oán hận. Để gạt bỏ cảm giác này, ông liên tục chuyển ánh nhìn sang những bức ảnh phóng to chụp các “tác phẩm” của Massoud. Massoud cũng vậy. Hắn có vẻ đặc biệt tự hào về một bức ảnh -đó là hình chụp cảnh khói bốc lên ngùn ngụt từ doanh trại Hải quân Hoa Kỳ ở Beirut, sự kiện này, hắn cho biết, đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cách Mỹ can thiệp vào Trung Đông. Nó cho thấy Mỹ chỉ là một con hổ giấy, cụp đuôi bỏ chạy khi vừa thấy máu. Và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho một chàng trai trẻ người Lebanon thuộc nhánh Shiite của đạo Hồi, tên Daoud Ghandour.


  “Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công, cậu ta đã đến gặp người tuyển mộ của Hezbollah trong khu phố của cậu ở phía nam Beirut. Nhưng có một rắc rối,” Massoud nói thêm. “Ghandour vừa được nhận vào Đại học Sorbonne ở Paris. Cậu ta nói rằng thay vì đến đó, cậu mong muốn ở lại Lebanon để chiến đấu chống người Do Thái và người Mỹ. Người tuyển mộ có một ý tưởng hay hơn thế. Ông khuyên Ghandour nên tiếp tục con đường học vấn của mình. Và sau đó ông gọi điện cho tôi.”


  “Vậy Ghandour là tài sản của Iran ngay từ đầu à?”


  “Anh suy nghĩ quá ư tuyến tính rồi, Allon. Hãy nhớ rằng ngay từ đầu, chúng tôi hoạt động ở gần như tất cả các cấp của Hezbollah, chính Hezbollah là một tài sản của Iran.”


  “Ai quản lý hắn?”


  “Cơ sở của chúng tôi ở Paris. Ngoài giờ học, cậu ta giúp chúng tôi theo dõi tất cả những người Iran lưu vong hay bất đồng chính kiến, những người bắt đầu kinh doanh ở Pháp sau sự sụp đổ của vua Iran.”


  “Và khi hắn đến nước Anh?”


  “Cơ sở London quản lý Ghandour trong khi cậu ta học tiến sĩ tại Đại học Oxford. Vào thời điểm cậu ta bắt đầu làm việc tại Nhà đấu giá Sotheby’s, tôi đã cởi bỏ bộ đồ lính và trở thành một nhà ngoại giao đáng kính.”


  “Mày quản lý hắn sao?”


  Massoud gật đầu. “Nhưng bây giờ, cậu ta đã không còn là Daoud Ghandour, một cậu bé nghèo đến từ miền Nam Lebanon nữa. Giờ cậu là David Girard, một chuyên gia đồ cổ đi khắp thế giới, đại diện cho một nhà đấu giá quốc tế uy tín.”


  “Ước mơ của mày đã thành sự thật.”


  “Tôi cho rằng ước mơ của anh cũng vậy.”


  “Mày sử dụng hắn như thế nào?”


  “Cẩn thận. Cậu ta có thể đến những nơi tôi không thể đi và nói chuyện với những người không thể tiếp cận tôi trong vòng một dặm.”


  “Vì vậy mày sử dụng hắn làm người đưa thư?”


  “Cậu ta là dịch vụ chuyển phát nhanh của riêng tôi. Nếu VEVAK muốn một cơ sở Hezbollah, ở Istanbul chẳng hạn, triển khai một cuộc tấn công, chúng tôi có thể làm điều đó từ xa thông qua David. Cậu ta sẽ đóng vai trò là kênh thông tin liên lạc với cơ sở và trông nom nhu cầu tài chính của nó. Trong một số trường hợp, cậu ta thậm chí còn điều phối việc vận chuyển chất nổ và vũ khí. Thật là hoàn hảo.” Massoud dừng lại. “Và còn tiền nữa.”


  “Từ việc mua bán cổ vật bất hợp pháp?”


  Massoud gật đầu. “David đã nảy ra ý tưởng này khi cậu ta làm việc tại Sotheby’s. Cậu ta biết có một số tiền khổng lồ để kiếm chác với những người sẵn sàng lờ đi luật pháp. Cậu ta cũng biết rằng phần lớn ngành này nằm trong tay một người.”


  “Carlo Marchese.”


  “Người bạn của Vatican,” Massoud khinh khỉnh đế thêm. “Tuy nhiên, tổ chức của Carlo có một lỗ hổng. Nó rất mạnh ở châu Âu, nhưng nó cần sản phẩm từ khu vực Trung Đông.”


  “Sản phẩm mà Hezbollah có thể cung cấp.”


  “Không chỉ Hezbollah. Nhiều cổ vật có nguồn gốc từ Đế chế Ba Tư đã được khai quật trên lãnh thổ Iran. Trong một khoảng thời gian ngắn, đường dây đã kiếm được hàng triệu đô-la một tháng, tất cả đều chuyển thẳng vào kho bạc của Hezbollah.”


  “Sau đó, một người giám tuyển tại Vatican bắt đầu đặt ra quá nhiều câu hỏi.”


  “Phải,” Massoud đồng tình. “Và buổi tiệc đã kết thúc.”


  


  Khi Massoud yêu cầu được hút thuốc đến lần thứ hai, Gabriel nhượng bộ và đưa cho hắn một điếu Marlboro của Yaakov. Hắn chậm rãi hút, như thể nghi ngờ mình sẽ không nhận được một điếu nào nữa, và cẩn thận không nhả khói vào mặt Gabriel. VEVAK hình như có biết về sự ác cảm của Gabriel đối với thuốc lá.


  Nhưng đó không phải là tất cả những gì họ biết về ông. Họ biết, theo lời Massoud khoe khoang, rằng Đức ông Luigi Donati, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Paul VII, đã yêu cầu Gabriel đi điều tra cái chết của Claudia Andreatti. Họ cũng biết rằng Gabriel đã phát hiện ra thi thể của một kẻ trộm mộ có tên là Roberto Falcone. Họ biết chuyện này, Massoud nói, bởi vì Carlo Marchese đã kể cho đối tác kinh doanh của hắn - David Girard.


  “Carlo đã biết về cuộc điều tra của anh ngay từ đầu,” Massoud giải thích. “Và anh ta đúng khi tin rằng anh là một mối đe dọa. Khi các thành viên khác trong đường dây bắt đầu bốn chồn, Carlo trấn an họ rằng không phải lo lắng, rằng anh ta sẽ tìm một giải pháp kiểu Ý cho vấn đề này.”


  “Khử tao à?”


  Massoud gật đầu. “Nhưng trước hết, Carlo muốn dò xem anh biết bao nhiêu về đường dây hoạt động của anh ta. Thế nên Carlo cho tổ chức một bữa tiệc tối để bày tỏ sự tán thưởng đối với anh. Sau đó, anh ta cố giết anh khi anh đang đi bộ về nhà.” Hắn chậm rãi lắc đầu. “Thành thật mà nói, chúng tôi không ngạc nhiên khi nỗ lực lấy mạng anh thất bại. Cái tay mà Carlo chọn làm việc đó có thể đủ năng lực để kiếm sống tại Ý, nhưng không phải trong thế giới của chúng ta.”


  “Vậy nên mày quyết định đích thân ra tay.”


  “Chúng tôi xem tình huống đó như cơ hội đặc biệt để gây ra một vụ bê bối cho tổ chức của anh vào thời điểm nó không thể gánh thêm tai tiếng gì nữa. Chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để trả thù vì những thiệt hại mà anh đã gây ra cho chương trình hạt nhân của chúng tôi.”


  “Làm sao mày biết tụi tao sẽ tìm thấy Girard?”


  “Hãy cứ cho rằng chúng tôi rất có niềm tin vào khả năng của anh, mặc dù chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi anh dám vác theo một chiếc bình Hy Lạp bị đánh cắp trong túi. Đó là một nước cờ xuất sắc, Allon.”


  “Sự công nhận của mày có ý nghĩa thế nào với tao, tao không biết nói sao cho hết,” Gabriel nói. “Nhưng mày phải giải thích làm thế nào mà hai tay sát thủ chuyên nghiệp mày gửi đến St. Moritz để khử tao lại làm hỏng việc.”


  “Chúng tôi nghĩ, điều quan trọng là xác của anh phải dễ nhận dạng. Nếu để anh nổ banh xác, tổ chức của anh hẳn sẽ phủ nhận rằng anh chưa bao giờ có mặt ở hiện trường.”


  “Tụi mày suy nghĩ cũng chu đáo nhỉ!”


  Gã Iran phớt lờ lời khen mỉa mai của Gabriel.


  “Vì vậy, mày đã giết chết một trong những gián điệp hàng đầu của Hezbollah để trừ khử tao trong hoàn cảnh gây bẽ mặt cho tổ chức của tao?”


  Massoud gật đầu. “Một khi mối liên kết của Hezbollah với mạng lưới buôn lậu của Carlo đã bị vạch trần, Girard sẽ không còn tác dụng nữa. Không cần phải giữ lại hắn làm gì.”


  “Mày cũng thế thôi,” Gabriel trả lời. “Chúng tao biết sắp có một cuộc tấn công lớn, và mày sẽ giúp tao ngăn chặn nó. Nếu không, tao sẽ xử mày theo cách tao đã làm đối với mấy nhà máy làm giàu uranium bí mật. Tao sẽ cho mày nổ tan xác. Và sau đó tao sẽ gửi mày về nhà cho mấy ông chủ của mày ở Tehran trong một cái hòm.”


  


  Hắn tìm mọi cách né tránh thòng lọng, nhưng Gabriel đã đoán trước điều này. Hắn chối đây đẩy, hắn câu giờ, hắn đánh trống lảng, và, cuối cùng, hắn thêu dệt mấy lời bịa đặt với hy vọng sẽ thỏa mãn nhóm khán giả lèo tèo nhưng hết sức chăm chú lắng nghe hắn. Qua vẻ mặt, Gabriel thể hiện rõ rằng ông đã chứng kiến những màn trình diễn như vậy trước đây. Yêu cầu của ông rõ ràng và kiên quyết, ông muốn biết các chi tiết có thể xác minh về cuộc tấn công - thời gian, địa điểm, mục tiêu, các loại vũ khí sử dụng, các thành viên của nhóm hành động. Sau khi ngăn chặn được cuộc tấn công, họ sẽ âm thầm thả Massoud. Nhưng nếu hắn từ chối cung cấp thông tin, hoặc cố tìm cách kéo dài thời gian, Gabriel sẽ xử hắn ngay.


  “Là người bạn duy nhất của mày trên thế giới này,” Gabriel nói, “tao khuyên mày nên chấp nhận đề nghị hào phóng của bọn tao. Mày chỉ cần tiết lộ các chi tiết của cuộc tấn công mà thôi. Đổi lại, mày sẽ được tự do đi gây thương vong và chết chóc thỏa thích.”


  “Yên tâm đi, tên anh sẽ đứng đầu danh sách của tôi, Allon ” “Đó là lý do tại sao tao khuyên mày nên chấp nhận một công việc bàn giấy tại tổng hành dinh VEVAK ở Tehran,” Gabriel đáp lại. “Bởi vì nếu mày bước chân ra khỏi Iran một lần nữa, tao và các bạn tao sẽ đuổi giết mày cho bằng được.”


  “Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng anh sẽ không giết tôi sau khi tôi khai thật?”


  “Bởi vì chúng tao không giống mày, Massoud. Khi chúng tao tham gia vào một thỏa thuận, chúng tao hoàn toàn tuân thủ nó. Bên cạnh đó,” Gabriel bổ sung, “giết chết con tin một cách máu lạnh chưa bao giờ là phong cách của bọn tao.”


  Ánh mắt của Massoud lướt qua những bức ảnh chụp “tác phẩm” của hắn trước khi dừng lại lần nữa trên Gabriel.


  “Tôi không biết hôm nay là ngày gì.”


  “Là thứ sáu,” Gabriel trả lời.


  Vẻ mặt của Massoud tối lại. “Mấy giờ ngày thứ sáu?”


  “Còn tùy.”


  “Trung Âu.”


  Gabriel mở chiếc BlackBerry của mình và nhìn vào màn hình. “2:12 sáng.”


  “Tốt,” Massoud nói. “Có nghĩa là vẫn còn chút thời gian.”


  “Cuộc tấn công sẽ bắt đầu khi nào?”


  “Đêm nay, ngay sau khi mặt trời lặn.”


  “Vào ngày Sabbath?”


  Massoud gật đầu.


  “Mục tiêu là ở đâu?”


  “Một thành phố anh biết rõ như lòng bàn tay, Allon. Thực ra,” gã Iran vừa mỉm cười vừa nói, “chúng tôi đã chọn nó nhằm tôn vinh anh.”
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    THỦ ĐÔ VIENNA


  


  CÓ MỘT CHUYẾN BAY khởi hành lúc sáu rưỡi sáng từ Copenhagen và đến Vienna vào giữa buổi sáng. Sau khi nhập cảnh vào Áo bằng hộ chiếu Mỹ mà ông đã thuận tiện quên trả cho Adrian Carter, Gabriel vào một quán cà phê ở sân bay và ngồi đọc báo một tiếng đồng hồ cho đến khi trông thấy hội Mikhail, Oded, Yaakov, và Eli Lavon băng qua sảnh đến. Ông theo chân họ ra ngoài và dõi theo khi họ lên bốn chiếc taxi khác nhau. Sau đó, ông mới bước tới một chiếc sedan màu đen mang biển số Vienna rồi chui vào phía sau. Ngồi ở phía đối diện là Ari Shamron. Ông Già đã trút bỏ bộ len lụa của Ngài Heller và một lần nữa vận quần kaki, áo sơ mi vải oxford và áo khoác da. Ông quẳng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe vọt về phía trước.


  “Trông như thể anh đã không chợp mắt cả tuần liền.” “Sự thật là vậy.”


  “Chỉ thêm vài giờ nữa thôi, con trai. Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”


  Chiếc xe rẽ vào xa lộ A4 Ost Autobahn và hướng về phía trung tâm Vienna. Thời tiết thật kinh khủng, mưa đá kèm theo tuyết và gió lốc ầm ào.


  “Chúng ta đã tiết lộ những gì với bên Áo rồi?” Gabriel hỏi.


  “Sáng sớm nay, Uzi đã đánh thức Jonas Kessler, giám đốc cơ quan an ninh Áo, và báo rằng đất nước của anh ta sẽ là mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố, dù phía anh ta chưa từng có hành động khiêu khích gì.”


  “Kessler phản ứng thế nào?”


  “Sau khi lên giọng thuyết giảng về chuyện Israel đang đẩy thế giới vào nguy hiểm bằng những hành động của mình, anh ta gặng hỏi tin tình báo này đến từ đâu. Như anh biết đấy, Uzi trả lời khá mơ hồ, và điều này không làm Kessler vừa lòng.”


  “Anh ta biết cụ thể thời gian chưa?”


  “Kessler biết chúng ta đang nói về chuyện vài giờ tới chứ không phải ngày một ngày hai, nhưng Uzi khăng khăng sẽ nói phần còn lại với anh ta khi gặp trực tiếp. Thực ra,” Shamron nói thêm, “chúng tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu để anh trình bày việc này.”


  “Tôi ư?”


  Shamron gật đầu. “Một số đồng minh hay đổi ý của chúng ta tại châu Âu có cảm tưởng rằng chúng ta xì tin tức về âm mưu này nọ cho họ chỉ để củng cố địa vị của chúng ta. Nhưng nếu cảnh báo đến từ anh thì nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta đang nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc.”


  “Bởi vì họ biết tôi sẽ không đặt chân đến đây trừ khi mạng sống mọi người đang bị đe dọa?”


  “Chính xác.”


  “Và khi họ hỏi về nguồn gốc thông tin?”


  “Anh cứ bảo một chú bồ câu đã mách với anh. Rồi anh chuyển sang chuyện khác.”


  Gabriel im lặng một lúc. “Nếu Massoud nói thật,” cuối cùng ông lên tiếng, “tình hình có lẽ vượt quá khả năng của Áo. Vụ này cần được xử lý đúng cách, Ari. Nếu không thì sẽ có nhiều người chết. Rất nhiều người.”


  “Vậy thì có lẽ chúng ta có thể đi đến một giải pháp công bằng.”


  “Công bằng thế nào?”


  “Chúng ta sẽ cứu mạng mọi người còn họ nhận lấy công trạng.”


  Gabriel mỉm cười. Sau đó, ông nhắm mắt lại và lập tức chìm vào giấc ngủ.


  


  Như thường lệ, đã nổ ra một trận tranh cãi nhỏ giữa hai cơ quan về địa điểm tổ chức cuộc họp. Uzi Navot muốn tổ chức trong một phòng an toàn tại Đại sứ quán Israel, nhưng Jonas Kessler lại chọn một tòa nhà chính phủ oai vệ giữa phố cổ Innere Stadt thanh lịch của Vienna, ngay góc phố gần Kịch viện Quốc gia. Một bảng hiệu dựng tạm ngay đại sảnh cho biết toàn bộ khu vực ngày hôm ấy được sử dụng cho một hội nghị gì đó về nông nghiệp bền vững, nhưng trên lối vào dẫn đến phòng họp chính đặt một thùng nhựa, và khách đến tham dự được hướng dẫn để điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác của họ vào đấy. Căn phòng hội nghị trông như một thú quái vật Habsburg, treo đầy rèm cửa màu vàng và đèn chùm pha lê lơ lửng bên trên như những đám mây thắp nến lung linh. Khi Gabriel và Shamron bước vào, Navot đang lảng vảng bên bàn buffet chất đầy bánh ngọt và bánh tart phết kem xứ Vienna. Kessler, một người góc cạnh có mái tóc đen ép sát đầu, đang đứng phía bên kia phòng, được bao quanh bởi một hàng rào trợ lý bảo vệ. Ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, như thể đang băn khoăn liệu có thể khép lại buổi họp kịp giờ tập thể dục giữa trưa hay không.


  Theo đề nghị của Kessler, họ ngồi vào chỗ được xếp sẵn, quanh một chiếc bàn hình chữ nhật trang trọng trông hợp với hội nghị thượng đỉnh thời chiến tranh Lạnh hơn là buổi họp mặt điệp viên. Gabriel, Shamron, và Navot ngồi ở một bên, nhóm người Áo ngồi phía đối diện. Hầu hết mọi người đều đến từ bộ phận chống khủng bố của cơ quan an ninh, nhưng cũng có một số lãnh đạo cao cấp của Bundespolizei, lực lượng cảnh sát quốc gia Áo. Kessler không buồn giới thiệu dài dòng. Họ cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào về mặt ngôn ngữ; cả Gabriel, Shamron, và Navot đều thông thạo tiếng Đức. Thật ra giọng Navot còn thoáng chút ngữ điệu Vienna. Tổ tiên của ông đã từng sống ở Vienna trước khi Đức sáp nhập vào Áo hồi năm 1938. Hồi người đào thoát đã bị cướp đi tất cả - tất cả trừ chất giọng Vienna của họ.


  “Chúng tôi vinh dự tiếp đón nhiều nhân vật kiệt xuất từ quý cơ quan tới đây hôm nay,” Kessler nói, giọng không mấy nhiệt thành, tay gõ một chiếc thìa bạc vào vành tách cà phê bằng sứ hệt như gõ búa thẩm phán.


  “Đặc biệt là anh, Ngài Allon. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối anh đến Vienna.”


  “Không lâu như anh nghĩ đâu,” Gabriel đáp.


  Kessler nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Tôi đang làm việc vào cái đêm bọn PLO cài bom dưới xe của anh,” ông này nói sau một lúc. “Tôi nhớ rõ như thể chuyện mới ngày hôm qua.”


  “Tôi cũng vậy,” Gabriel trả lời, giọng đều đều.


  “Tôi cho rằng,” Kessler nói. “Tôi cũng đang làm việc vào cái đêm anh bắt cóc Erich Radek từ nhà của hắn ở quận Nhất và đưa hắn nhập cảnh lậu vào Israel.”


  “Radek đồng ý đến Israel một cách tự nguyện.”


  “Chỉ sau khi anh đưa hắn đến hiện trường tội ác ở Treblinka. Nhưng mà như người ta thường nói, đó là chuyện xưa lơ xưa lắc.” Thêm một nụ cười gượng nữa. “Anh Navot đây nói với tôi rằng Hezbollah đang chĩa mục tiêu tấn công về phía Vienna ”


  Gabriel gật đầu.


  “Khi nào cuộc tấn công này diễn ra?”


  “Ngay sau khi mặt trời lặn.”


  “Mục tiêu là?”


  “Trung tâm cộng đồng và hội đường Stadttempel. Nếu bọn khủng bố thành công thì có thể có hơn một trăm người chết đêm nay. Nhưng nếu chúng ta bắt tay nhau...” giọng Gabriel nhỏ dần, câu nói bị bỏ lửng.


  “Thì?”


  “Chỉ có bốn kẻ khủng bố mất mạng.”


  “Chúng tôi chưa đồng ý hợp tác với anh, Ngài Allon.


  Và chúng tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào loại hoạt động giết người có mục tiêu.”


  “Khi tôi nói hết cho anh nghe những gì anh đang phải đối mặt, anh sẽ nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác.”


  “Có lẽ anh đủ tử tế để cho chúng tôi biết nguồn gốc của thông tin này.”


  “Quy tắc số một khi làm việc với Văn phòng chúng tôi,” Gabriel bảo. “Đừng hỏi quá nhiều.”


  


  Nếu lời phát biểu mở đầu khác thường của Gabriel có một tác dụng, thì đó chính là làm cho khán thính giả của ông không nói nên lời. Thật thế, khi ông chuyển lại các thông tin moi được ở chỗ Massoud, phe Áo im phăng phắc, thỉnh thoảng có tiếng ai đó hít sâu khi cảm thấy không tin nổi. Gabriel khó có thể trách họ, vì vào thời điểm đó, một nhóm bốn gián điệp của Hezbollah đang ẩn nấp trong căn hộ tại số 34 đường Koppstrasse, chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử của Áo. Mỗi tên được trang bị một khẩu súng lục bán tự động và một chiếc áo đánh bom tự sát nhét hàng chục ký thuốc nổ và mảnh bom chết người. Chúng sẽ dùng súng ngắn để khống chế các nhân viên bảo vệ đang canh gác cho buổi lễ tại khu di tích lịch sử. Một khi đã vô hiệu hóa được tốp bảo vệ, bọn chúng sẽ chia làm hai hướng tấn công - hai tên đi vào hội đường, hai tên còn lại hướng đến khu trung tâm cộng đồng nằm bên kia con phố hẹp. Chúng dự định sẽ kích nổ bom cùng một lúc. Allahu Akbar (Thánh Allah vĩ đại).


  “Tại sao chúng ta không xông thẳng vào và bắt giữ bọn chúng ngay bây giờ?” Kessler hỏi.


  “Bởi vì chúng không phải là dân nghiệp dư đến từ khu ổ chuột của người Hồi giáo Tây Âu. Đây là những kẻ khủng bố đã qua huấn luyện của tổ chức Hezbollah, những kẻ đã vào nghề qua chiến đấu với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon.”


  “Có nghĩa là?”


  “Chúng đã sẵn sàng hành động từ vài giờ trước. Nếu anh cố gắng xông vào căn hộ đó, chúng sẽ kích nổ hết số thuốc nổ mang theo bên người. Chúng cũng sẽ làm vậy nếu anh thử âm thầm cho sơ tán hội đường mục tiêu hoặc cố bắt giữ chúng ở bất kỳ chặng nào trên con đường đi đến Thiên Đàng của chúng.”


  “Thế tại sao không hủy buổi lễ tối nay?”


  “Quyết định đó sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc xiết bao. Nhưng nếu những kẻ khủng bố đến và thấy hội đường Do Thái đóng cửa thì chúng sẽ đi tìm mục tiêu khác. Vào giờ đó, tôi chắc chắn chúng sẽ dễ dàng tìm được một mục tiêu mới. Thật ra nếu tôi phải đoán, chúng sẽ đi đến Karntnerstrasse và tàn sát càng nhiều càng tốt những người Áo vô tội.”


  Karntnerstrasse là một phố đi bộ đông đúc trải dài từ Kịch viện Quốc gia đến nhà thờ Stephansdom. Là trung tâm kinh tế - xã hội của Vienna, dọc hai bên đường là một dãy quán cà phê, cửa hàng độc quyền, và trung tâm thương mại. Vào tối thứ sáu, vụ tấn công sẽ gây hậu quả rất thảm khốc. Tất nhiên Jonas Kessler nhận thức rõ chuyện đó, nét mặt ông trông như thể vừa nuốt phải chiếc khuy măng-sét. Đến khi ông lên tiếng lần nữa, trong giọng nói không còn sự mỉa mai trước đó. Thật ra Gabriel nghĩ mình còn thoáng nghe thấy sự biết ơn.


  “Anh có ý kiến gì không, anh Allon?”


  “Tôi e rằng chỉ có duy nhất một con đường hành động.”


  “Và đó là?”


  “Chúng ta chờ nhóm khủng bố tiếp cận hội đường và tuyên bố ý định tấn công của chúng. Sau đó chúng ta hạ chúng trước khi chúng có thể nhấn công tắc kích nổ.”


  “Giết chúng ư?”


  Gabriel không trả lời. Cả Shamron và Navot cũng không lên tiếng.


  “Chúng tôi có một đơn vị cảnh sát chiến thuật tinh nhuệ, thừa khả năng đảm đương nhiệm vụ này.”


  “Đội đặc nhiệm Einsatzkommando Cobra,” Shamron cắt ngang. “Còn được biết đến với tên gọi EKO Cobra.”


  Kessler gật đầu. “Họ đã được đào tạo để xử lý loại tình huống này.”


  “Bằng tất cả sự tôn trọng, thưa anh Kessler, lần cuối cùng một đặc vụ của EKO Cobra bắn lủng sọ một tên khủng bố đang sống sờ sờ, khiến hắn không thể kích nổ quả bom bằng những ngón tay đang co giật giãy chết là khi nào vậy?”


  Kessler nín bặt.


  “Tôi cũng nghĩ vậy,” Shamron nói. “Anh còn nhớ EKO Cobra được thành lập khi nào không, anh Kessler?”


  “Ngay sau vụ thảm sát vào kỳ Thế vận hội Munich.”


  “Chính vụ đó,” Shamron nói. “Và tôi có mặt tại hiện trường đêm đó, anh Kessler, chúng tôi cầu xin người Đức để cho chúng tôi thực hiện vụ giải cứu tại Căn cứ Không quân Furstenfeldbruck, nhưng họ từ chối. Tôi phải nghe tiếng gào thét của người dân mình khi họ bị tàn sát. Chuyện đó thật...” Giọng của Shamron nhỏ dần, như thể ông đang tìm từ thích hợp để diễn đạt. Cuối cùng, ông nói, “Thật không thể tin được.”


  “Những người bước chân vào hội đường đêm nay đều là công dân Áo.”


  “Đúng thế,” Shamron nói. “Nhưng họ cũng là người Do Thái, nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ họ. Và chúng tôi sẽ đảm bảo họ lành lặn bước ra khỏi hội đường.”




  

    34


    THỦ ĐÔ VIENNA


  


  CUỘC TRANH LUẬN đến đó là kết thúc, cả hai bên cùng ngồi lại để vạch ra một hiệp ước hành động. Trong vòng vài phút, họ đã có phác thảo khái quát của bản thỏa thuận. Gabriel và Mikhail sẽ phụ trách việc hạ bọn khủng bố; còn Đội đặc nhiệm EKO Cobra chịu trách nhiệm giám sát. Kessler cứ khăng khăng giữ quyền hành động cho phe Áo, nếu cơ hội xuất hiện họ có thể tấn công những kẻ khủng bố bất kỳ lúc nào trước khi chúng đến được Khu Do Thái. Nếu không, họ sẽ phải giữ khoảng cách với nhóm Hezbollah - hay như cách Shamron diễn tả, họ phải âm thầm hộ tống chúng đến ngưỡng cửa tử thần. Gabriel chia sẻ với Kessler đường đi nước bước của nhóm khủng bố, bao gồm cả chuyến xe điện chúng sẽ sử dụng, khiến công việc của cánh Áo dễ dàng hơn. Kessler rõ ràng rất ấn tượng, ông ta giới thiệu một quán cà phê trên đường Rotenturmstrasse mà Gabriel có thể dùng làm trạm dừng. Gabriel mỉm cười và nói rằng ông sẽ dùng phòng kế bên.


  “Sao vậy?”


  “Quang cảnh đẹp hơn.”


  “Lần cuối cùng anh đến Vienna chính xác là khi nào?” “Tôi quên mất rồi.”


  Vấn đề còn lại chính là các quy tắc hành động, về điểm này thì không có chỗ cho tranh cãi nữa. Gabriel và Mikhail sẽ không được phép có hành động gây chết người cho đến khi mấy tên khủng bố rút súng ra - và nếu giết chết người không có vũ trang, họ sẽ bị truy tố theo pháp luật của Áo, và bất cứ luật nào khác mà Kessler có thể nghĩ đến. Gabriel đồng ý với điều khoản này và thậm chí còn ký tên lên biên bản vừa được soạn thảo vội vàng. Sau khi thêm chữ ký của mình vào bản thỏa thuận, Kessler giao cho họ một số radio cỡ nhỏ chỉnh sẵn về tần số mà các tổ EKO Cobra sẽ sử dụng tối đó.


  “Vũ khí của anh đâu?” Kessler hỏi.


  “Ngày còn sớm mà,” Gabriel đáp.


  Kessler cau mày. “Tin tức tình báo của anh rất rõ ràng,” ông nói. “Chúng tôi hy vọng nó cũng chính xác.”


  “Nó thường chính xác. Nhờ đó chúng tôi mới có thể tồn tại trong một khu vực rất nguy hiểm.”


  “Anh có dự định lúc nào đó sẽ cho tôi biết nguồn tin của anh không?”


  “Nó chỉ tổ làm phức tạp vấn đề thôi.”


  “Tôi không cho rằng chuyện này có dính dáng gì với ngài chuyên viên ngoại giao người Iran đang mất tích, nhỉ?”


  “Chuyên viên ngoại giao nào đang mất tích vậy?”


  Lúc đó, trời đã gần trưa, Shamron đưa cho Gabriel một thẻ từ của một khách sạn trong khu phố cổ Innere Stadt và bảo ông nên nghỉ ngơi vài giờ. Gabriel muốn khảo sát trước hiện trường khi trời còn sáng. Thế là ông rảo bộ dọc theo Phố Karntnerstrasse, một cặp nhân viên của Kessler vụng về theo đuôi ông. Giữa quảng trường Stephansplatz có nhiều đám đông lớn đang lang thang giữa lễ hội đường phố mừng Mùa chay. Gabriel thoáng nghĩ đến chuyện bước vào nhà thờ để xem một bức trang trí bàn thờ ông từng phục chế. Thay vào đó, ông len lỏi qua các quầy hàng đầy màu sắc và tìm đường đến Khu Do Thái.


  Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, những con đường và ngõ phố chật hẹp, giao nhau chằng chịt này từng là trung tâm của một trong những cộng đồng Do Thái sôi động và nổi bật nhất thế giới. Thời đỉnh cao, nơi đây từng có đến 192.000 người Do Thái sinh sống, nhưng đến tháng 11 năm 1942 chỉ còn 7.000 người ở lại, những người khác hoặc đã bỏ trốn hoặc bị giết chết trong các trại diệt chủng của Đức Quốc xã. Nhưng Holocaust không phải là vụ hủy diệt người Do Thái đầu tiên ở Vienna. Vào năm 1421, toàn bộ cư dân Do Thái đã bị thiêu chết, bị buộc phải rửa tội, hoặc bị trục xuất sau khi một đợt hiến tế tàn bạo quét qua thành phố. Có vẻ như đôi lúc người Áo cảm thấy họ buộc phải diệt bớt người Do Thái trên lãnh thổ của mình.


  Trung tâm của Khu Do Thái chính là hội đường Stadttempel. Được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, khi Hoàng đế Joseph II ban sắc lệnh cấm xây dựng đền chùa ngoại giáo ở những nơi đông đúc người qua lại, hội đường nằm khuất sau một dãy nhà cổ trên con hẻm Seitenstettengasse lát đá. Vào Đêm Thủy tinh Vỡ Kristallnacht, làn sóng bạo động chống người Do Thái có tổ chức quét qua Đức và Áo vào tháng 11 năm 1938, mọi hội đường ở thành Vienna đều cháy bùng trong lửa trong khi lính cứu hỏa chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì cả. Ngoại trừ Stadttempel. Châm lửa đốt nổ sẽ thiêu rụi các tòa nhà lân cận, vì vậy bọn bạo động phải tạm bằng lòng với việc chỉ đập nát kính cửa sổ và phá hoại gian điện thờ tôn nghiêm lộng lẫy của nó. Đây là hội đường hay phòng cầu nguyện duy nhất trong toàn thành phố thoát nạn đêm đó.


  Gabriel đi đến hội đường theo đúng lộ trình mà bọn khủng bố sẽ đi vào tối hôm đó. Khi hoàng hôn buông xuống, hầu hết các giáo dân sẽ tập trung ở bên trong, nhưng chắc chắn vẫn có một số khác túm tụm quanh cửa ra vào. Bảo vệ họ khỏi bị liên lụy sẽ là thách thức lớn nhất của Gabriel. Điều đó có nghĩa là ông và Mikhail sẽ phải sử dụng hỏa lực cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Gabriel tính toán họ sẽ chỉ có hai giây để hành động khi bọn khủng bố vừa rút vũ khí - hai giây để vô hiệu hóa bốn tên khủng bố dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Đó không phải là cái có thể học trong lớp huấn luyện hoặc trên sân tập bắn, mà phải mất nhiều năm đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Và ngay cả vậy, chỉ một khắc do dự cũng có thể là khác biệt giữa sự sống và cái chết, không chỉ đối với các mục tiêu của cuộc tấn công mà còn đối với cả Gabriel và Mikhail.


  Ông vẫn loanh quanh trên phố cho đến khi đã ghi hết mọi kẽ nứt và hòn đá vào bộ nhớ, rồi rảo bước đến một quảng trường cổ kính, bao quanh là các nhà hàng. Một trong số đó là nhà hàng Ý nơi ông đã ăn bữa tối cuối cùng với Leah và Dani, và ở con đường bên cạnh chính là chỗ chiếc xe của họ đã nổ tung. Gabriel đứng bất động một lúc lâu, chìm đắm trong ký ức. Ông cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng không được; như thể ông đã nhiễm phải căn bệnh tàn nhẫn của Leah. Cuối cùng, ông chợt nghe có ai đó vỗ nhẹ lên khuỷu tay mình. Quay ngoắt lại, ông nhìn thấy khuôn mặt đánh phấn của một phụ nữ lớn tuổi người Áo. Ông thử đoán tuổi của bà, đó là một cái bệnh khác của ông.


  “Cậu bị lạc à?” bà hỏi bằng tiếng Đức.


  “Vâng,” ông đáp gọn.


  “Thế cậu đang muốn đi đâu?”


  “Café Central,” ông trả lời không do dự.


  Bà chỉ hướng tây nam, về phía Khu Hofburg. Gabriel đi theo hướng đó cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của bà. Sau đó, ông vòng lại và đi về phía nhà thờ. Khách sạn nơi Văn phòng đã đặt chỗ cho ông chỉ cách đấy một con đường. Khi Gabriel bước vào, ông thấy Yaakov và Eli Lavon đang uống cà phê dưới sảnh. Phớt lờ họ, ông bước tới quầy hướng dẫn để báo mình sẽ lên lầu về phòng.


  “Vợ của ông vừa đến vài phút trước,” người ở quầy hướng dẫn thông báo.


  Gabriel cảm thấy như thể có một tảng đá đè lên tim mình. “Vợ tôi?”


  “Vâng,” người hướng dẫn cho biết. “Dong dỏng cao, tóc đen dài, mắt đen.”


  “Người Ý?”


  “Rất giống người Ý.”


  Gabriel thở ra nhẹ nhõm. Quay lưng, ông đi lướt qua Yaakov và Lavon mà không nói một lời và đi thẳng về phòng mình trên lầu.


  


  Một tấm bảng Xin Đừng Làm Phiến treo vắt vẻo trên chốt cửa. Gabriel đẩy thẻ từ vào khe và lặng lẽ lách người vào trong. Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Chiara đang hát khe khẽ. Giai điệu bài hát buồn buồn, giọng nàng trầm thấp và gợi cảm. Gabriel bước về phía chân giường, bên trên quần áo của ông đã được gấp gọn gàng. Bên cạnh đặt một khẩu súng, một ống giảm thanh, một hộp đựng đạn, và một bao súng đeo vai. Đó là khẩu Beretta dùng đạn 11 ly, lớn hơn khẩu 9 ly ông thường sử dụng nhưng thích hợp để hạ thủ nhanh và dứt khoát. Đạn là loại đầu rỗng, sẽ giúp giảm bớt nguy cơ sát thương nhiều người do xuyên thủng vật cản. Gabriel nạp vào hộp tiếp đạn mười viên đạn và nhét hộp vào chuôi. Sau đó, ông lắp ống giảm thanh vào đầu nòng và duỗi tay để kiểm tra độ thăng bằng.


  “Anh nghĩ người bình thường làm gì khi đến Vienna?” Chiara hỏi.


  “Họ nhâm nhi cà phê và thưởng thức nhạc.”


  Gabriel hạ khẩu Beretta xuống và nhìn nàng. Nàng đứng tựa vào cửa phòng tắm, toàn thân quấn trong chiếc áo choàng, mặt nàng ửng hồng vì vừa tắm nước nóng.


  “Anh nhớ đã dặn em ở lại Jerusalem mà.”


  “Anh có dặn thế.”


  “Vậy tại sao em lại đến đây?”


  “Em không muốn anh phải trở lại đây một mình.” Gabriel đẩy hộp tiếp đạn ra khỏi khẩu Beretta và tháo ống giảm thanh.


  “Tại sao anh phải làm chuyện này?” nàng hỏi.


  “Bởi vì nước Áo chưa bao giờ xử lý một tình huống như thế này trước đây. Và dù họ có kinh nghiệm đi chăng nữa thì anh vẫn không sẵn sàng giao phó tính mạng người Do Thái vào tay họ.”


  “Có phải đó là lý do duy nhất?”


  “Chứ anh còn làm việc này vì lẽ gì nữa?”


  Chiara ngồi lên mép giường và nhìn chồng thật kỹ. “Trông anh rất đáng sợ,” nàng nhận xét.


  “Cảm ơn em, Chiara. Em trông vẫn kiều diễm như mọi khi.”


  Nàng bỏ qua lời nhận xét của ông. “Em không biết chuyện đêm đó thực sự như thế nào,” nàng nói, “nhưng em hình dung được. Anh sống lại cái đêm đó trong những giấc mơ thường xuyên hơn anh tưởng. Em nghe hết mà. Em nghe anh nghẹn ngào khóc ôm bé Dani. Em nghe anh bảo chị Leah là xe cứu thương sắp đến.”


  Nàng rơi vào im lặng và gạt đi một giọt nước mắt lăn dài trên má. “Nhưng thỉnh thoảng,” nàng nói tiếp, “câu chuyện diễn biến theo chiều hướng khác. Anh diệt gọn bọn khủng bố trước khi chúng có thể kích nổ quả bom. Leah và Dani không hề hấn gì. Cả nhà anh vẫn sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Không có vụ nổ. Không có đám tang của cậu bé.” Nàng dừng lại. “Không có Chiara.”


  “Đó chỉ là một giấc mơ.”


  “Nhưng đó là kết quả anh mong muốn.”


  “Em nói đúng, Chiara. Anh ước gì Dani đã không bị giết vào đêm đó. Và anh ước gì Leah...”


  “Em không trách anh, Gabriel,” nàng cắt lời ông. “Em đã biết từ khi mới yêu anh. Em luôn biết em chỉ chiếm một phần trái tim anh. Phần còn lại sẽ vĩnh viễn thuộc về Leah.”


  Gabriel cúi xuống và chạm vào mặt nàng. “Những chuyện này thì có liên quan gì đến tối nay?”


  “Bởi vì anh nói đúng về một chuyện, Gabriel. Đó chỉ là giấc mơ. Giết chết những kẻ khủng bố đêm nay sẽ không làm Dani sống lại. Và cũng sẽ không biến Leah trở lại giống như xưa. Trên thực tế, có thể điều duy nhất anh làm được sẽ là mang đến cái chết cho chính mình trong cùng một thành phố nơi con trai anh đã bị tước đi mạng sống.”


  “Những kẻ duy nhất sẽ chết đêm nay chính là bọn khủng bố.”


  “Có thể,” nàng nói. “Hoặc có thể anh sẽ phạm một sai lầm, và em sẽ thành góa phụ khi rời Vienna.” Nàng mỉm cười bất đắc dĩ. “Thế chẳng như thơ sao?”


  “Anh không phải nhà thơ. Và anh sẽ không phạm sai lầm.”


  Nàng thở hắt ra như đầu hàng và khép chặt chiếc áo choàng trước ngực. “Em không nghĩ đội anh còn chỗ cho một người tham gia đêm nay, anh nhỉ?”


  Gabriel nhìn nàng, mặt không biểu lộ cảm xúc.


  “Em đã biết đó sẽ là câu trả lời của anh.” Nàng nắm lấy tay ông. “Làm sao em biết được hở Gabriel? Làm sao em biết được là anh còn sống hay đã chết?”


  “Nếu nghe thấy tiếng nổ thì em biết là anh xảy ra chuyện rồi. Nhưng nếu em nghe thấy tiếng còi báo động...” Ông nhún vai.


  “Thì sao?”


  “Thì mọi chuyện sẽ kết thúc.” ông hôn lên môi nàng và thì thầm, “Và sau đó chúng ta sẽ quay về nhà, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”


  


  Gabriel đi tắm và cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng ích gì. Hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác trong quá khứ thiêu đốt tâm trí ông, nỗi lo lắng về chuyện sẽ xảy ra trong vài giờ tới khiến thần kinh của ông căng ra. Cứ như thế ông nằm lặng lẽ bên cạnh Chiara khi ráng chiều phủ trên giường dần nhạt, lắng nghe các cuộc trò chuyện trên chiếc radio mà Jonas Kessler đưa ông. EKO Cobra đã thiết lập một chốt quan sát bên ngoài căn hộ trên đường Koppstrasse và nhờ một máy ảnh nhiệt, đã xác nhận có ít nhất bốn người trong đó. Nhiều tổ EKO Cobra khác được bố trí ở các chốt nằm dọc theo lộ trình di chuyển từ đường Koppstrasse đến phố cổ Innere Stadt. Vậy là những kẻ khủng bố sẽ đi qua một con đường hiểm trở, bị kẹp giữa vòng vây của đặc vụ - con đường trực tiếp đưa chúng đến họng súng của Gabriel và Mikhail.


  Hôm đó mặt trời lặn lúc 6:12 chiều. Đến khoảng bốn rưỡi, Gabriel uống hai tách cà phê - vừa đủ để giúp ông tỉnh táo mà không bị run tay - rồi đóng bộ quần áo chính tay Chiara mang từ Jerusalem đến. Quần jean xanh đã phai màu, áo len chui đầu màu đen, bao súng đeo vai: đồng phục một người lính của đêm. Ông lắp súng và nạp đầy đạn cho khẩu Beretta, rồi nhét nó vào trong bao da. Sau đó, trong lúc Chiara im lặng dõi theo, ông thực hành nhiều lần động tác rút súng và bắn hai phát liên tiếp, cả hai đường đạn đều hướng chếch lên trên.


  Khi cảm thấy đã sẵn sàng, ông cất súng vào bao, tròng vào áo khoác. Sau đó, ông tháo nhẫn cưới trên tay ra và trao nó cho Chiara. Nàng không hỏi lý do; nàng không cần hỏi. Thay vào đó, nàng hôn ông lần cuối và cố kìm không khóc khi ông lẳng lặng bước ra cửa. Khi ông đã đi khuất, nàng đứng một mình bên cửa sổ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, thầm cầu nguyện sẽ nghe thấy tiếng còi báo động.




  

    35


    THỦ ĐÔ VIENNA


  


  BỘ NỘI VỤ Liên bang Áo chiếm hẳn một cung điện Habsburg nguy nga, cổ kính tại số 7 đường Herrengasse. Nằm sâu bên trong tòa nhà đồ sộ này là phòng tình huống và trung tâm xử lý khủng hoảng, được xây dựng trong giai đoạn căng thẳng sau sự kiện ngày 11 tháng 9, khi cả châu Âu, bao gồm nước Áo, đều tin rằng họ là mục tiêu tấn công tiếp theo của al-Qaeda. May mắn thay, Jonas Kessler chỉ đặt chân vào trung tâm xử lý khủng hoảng mỗi một lần. Đó là đêm Erich Radek bị bắt bởi cái người lúc này đang nắm vận mệnh sự nghiệp của Kessler trong tay.


  Trung tâm được bố trí như một nhà hát La Mã nhỏ. Ở dưới thấp, trong khoảng không gian được gọi là “cái hố”, nhân viên liên lạc từ các bộ phận khác nhau của Cảnh sát Liên bang Áo và cơ quan an ninh ngồi quanh ba chiếc bàn bày đầy điện thoại và máy tính lỉnh kỉnh. Các nhân viên cấp cao hơn ngồi ở những dãy trên, mà trên cùng là ghế dành cho cấp lãnh đạo, các bộ trưởng, và nếu cần thiết, là cả Thủ tướng liên bang.


  Lúc 5:35 chiều, Jonas Kessler ngồi vào ghế dành cho ông, kẹp giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uzi Navot. Ngồi bên cạnh Navot là Ari Shamron. Ông đang xoay chiếc bật lửa Zippo cũ giữa các ngón tay và nhìn chằm chằm vào màn hình video lớn trên tường. Nó hiển thị mặt ngoài của căn hộ tại số 34 đường Koppstrasse. Vào 5:50 chiều, chính xác thời điểm Gabriel đã dự đoán, bốn thanh niên Lebanon bước ra khỏi cửa. Tên nào cũng mặc áo khoác len dày, cạo râu nhẵn nhụi, một dấu hiệu cho thấy chúng đã thực hiện nghi lễ chuẩn bị đón những thú vui trinh khiết đang chờ đợi ở Thiên Đàng.


  Bốn tay Ả Rập đi bộ qua hai dãy nhà đến đường Thaliastrasse và leo xuống một trạm tàu điện ngầm U-Bahn. Lúc 5:55 chiều, chúng lên tàu - chia ra ở các toa khác nhau, như Gabriel đã nói. Nhìn bọn chúng trên màn hình giám sát, Kessler lẩm bẩm chửi thề. Sau đó, ông này nhìn sang Navot và Shamron.


  “Tôi không biết phải cảm ơn các ông như thế nào,” ông nói.


  “Vậy thì đừng nói gì,” Shamron nghiêm trọng trả lời. “Cho đến khi vụ này kết thúc.”


  “Ông sợ nói gở à?” Kessler hỏi.


  Shamron không đáp, bồn chồn xoay chiếc bật lửa. Ông không tin vào điềm gở. Ông tin vào Thiên Chúa, và ông tin vào thiên thần báo thù của mình, Gabriel Allon.


  


  Đáng tiếc, đây không phải là lần đầu tiên những kẻ khủng bố Ả Rập hưởng mục tiêu vào hội đường Stadttempel lịch sử của Vienna. Vào năm 1981, hai người đã thiệt mạng và ba mươi người khác bị thương khi quân lính Palestine tấn công một buổi lễ trưởng thành Bar Mitzvah, sử dụng súng máy và lựu đạn. Hậu quả của cuộc tấn công là ngày nay, ai muốn bước vào hội đường phải đi qua một hàng nhân viên bảo vệ gốc Israel trẻ trung. Thành viên của cộng đồng Do Thái địa phương thường được cho qua cửa ngay, nhưng du khách phải chịu đựng một cuộc chất vấn gắt gao đến phát bực cũng như kiểm tra đồ đạc. Cả quá trình cũng dễ chịu như việc lên máy bay của hãng hàng không El Al vậy.


  Hầu hết các nhân viên bảo vệ là cựu chiến binh trong lực lượng bảo vệ ngoại giao của Shabak, cơ quan an ninh nội bộ của Israel. Kết quả là, hai nhân viên trực đêm đó nhận ra Yaakov Rossman khi anh tiến đến hội đường, theo sau là Oded và Eli Lavon. Yaakov kéo hai anh lính gác sang một bên và với thái độ bình tĩnh nhất có thể, anh thông báo với họ rằng hội đường sắp bị tấn công. Sau đó, anh nhanh chóng đưa ra một loạt hướng dẫn. Hai nhân viên bảo vệ ngay lập tức trở vào khu văn phòng của trung tâm cộng đồng Do Thái, để lại Yaakov và Oded trông coi an ninh trên phố. Eli Lavon, vốn là một cựu thành viên của cộng đồng, đội mũ chỏm kippah che đầu và bước vào hội đường. Thói cũ khó sửa, ông thầm nghĩ, ngay cả trong thời chiến.


  Như thường lệ, một đám đông giáo dân đang quanh quẩn trước tiền sảnh. Lavon lách người qua họ và bước vào gian điện thờ tráng lệ hình bầu dục. Ngước nhìn lên ban công dành cho phụ nữ, ông thấy những khuôn mặt rực sáng dưới ánh nến giữa các hàng cột Ionic. Những người họ hàng nam của họ giờ đã ổn định chỗ ngồi ở tầng thấp hơn. Khi Lavon đi ngang qua họ và trèo lên bục diễn thuyết bimah, một số người quay đầu nhìn, vẻ bối rối. Sau đó lác đác vài nụ cười xuất hiện. Cũng lâu lắm rồi họ mới gặp lại ông.


  “Chào buổi tối, thưa các anh, các chị,” Lavon cất tiếng, giọng bình tĩnh và thân thiết. “Rất có thể một số anh chị còn nhớ đến tôi, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng là xin mọi người hãy rời khỏi điện thờ bằng cửa sau một cách nhanh chóng và im ắng nhất có thể.”


  Lavon đã nghĩ sẽ nổ ra một cuộc tranh luận về lý do tại sao phải làm vậy, hoặc thậm chí là liệu họ có thể làm vậy hay không vào ngày lễ Sabbath. Thay vào đó, ông kinh ngạc nhìn các giáo dân đứng lên và răm rắp làm theo hướng dẫn của ông. Từ tai nghe, ông nghe thấy một giọng nói tiếng Đức thông báo bốn gã gián điệp Hezbollah vừa mới đổi sang tuyến U-Bahn số 3 đi về hướng Innere Stadt. Ông nhìn đồng hồ, đã 6:05 tối. Bọn chúng thực hiện đúng y kế hoạch.


  


  Ở tít đầu kia của đường Rotenturmstrasse, cách bờ sông Donaukanal chỉ vài bước, có một quán cà phê gọi là Aida. Mái hiên che nắng mang màu hồng tươi, lớp sơn bên ngoài tòa nhà cũng vậy, khiến nó có thể được coi là quán cà phê xấu nhất ở Vienna. Trong một cuộc đời khác, dưới một cái tên khác, hầu như chiều nào Gabriel cũng dắt con trai đến Aida ăn kem chocolate. Bây giờ ông ngồi đây với Mikhail Abramov. Bốn thành viên của Đội Đặc nhiệm EKO Cobra tụ tập quanh một cái bàn gần đó, cũng ít thu hút sự chú ý như một bảng quảng cáo trên Quảng trường Thời đại. Gabriel ngồi quay lưng ra đường, sức nặng của khẩu Beretta đạn 11 ly đè trĩu trên vai ông. Mikhail lo lắng gõ ngón tay liên hồi trên mặt bàn.


  “Anh định cứ gõ vậy bao lâu nữa?” Gabriel hỏi.


  “Cho đến khi tôi nhìn thấy bốn chàng trai Hezbollah.” “Anh đang làm tôi thấy nhức đầu đấy.”


  “Không chết được đâu.” Mấy ngón tay của Mikhail ngừng lại. “Tôi ước gì chúng ta không phải thả hắn đi.”


  “Massoud ư?”


  Mikhail gật đầu.


  “Tôi đã hứa với hắn.”


  “Hắn là một kẻ giết người.”


  “Nhưng tôi không phải,” Gabriel nói. “Và anh cũng không.”


  “Nếu hắn không nói với ông sự thật thì sao? Khi đó, ông hẳn sẽ không phải tuân thủ thỏa thuận này.”


  “Nếu bốn gã đánh bom liều chết của Hezbollah đi lên đoạn đường đó trong vài phút nữa,” Gabriel nói, hất đầu về phía cửa sổ, “chúng ta sẽ biết hắn có nói thật hay không ngay.”


  Mikhail bắt đầu gõ ngón tay lần nữa. “Có lẽ chúng ta không cần phải giết hắn ta,” anh bình tĩnh nói. “Có lẽ chúng ta chỉ cần... quên hắn đi.”


  “Ý anh là gì?”


  “Tức là nhóm của Yossi có thể lái xe rời ngôi nhà ở Đan Mạch trong khi Massoud vẫn bị xích vào tường. Cuối cùng cũng sẽ có người phát hiện bộ xương khô của hắn thôi.”


  “Một sai lầm cố ý? Ý anh là vậy chứ gì?”


  “Mấy chuyện tồi tệ xảy ra hằng ngày ấy mà.”


  “Đó vẫn là giết người.”


  “Không. Đó là vô ý làm chết người.”


  “Tôi e rằng đó là sự phân biệt không có khác biệt.”


  “Chính xác.” Mikhail há miệng định nói tiếp, nhưng anh thấy Gabriel đang lắng nghe radio.


  “Chuyện gì vậy?”


  “Chúng đang xuống tàu.”


  “Ở đâu?”


  “Quảng trường Stephansplatz.”


  “Đúng phóc nơi Massoud tiết lộ.”


  Gabriel gật đầu.


  “Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên giết hắn.”


  “Ý anh là quên hắn ta đi.”


  “Cả việc đó nữa.”


  “Chúng ta không phải kẻ giết người, Mikhail, chúng ta là người ngăn chặn bọn chúng.”


  “Cứ hy vọng vậy đi. Không thì người ta sẽ phải lấy nhíp gắp từng mẩu xác vụn của chúng ta đấy.”


  “Phải suy nghĩ theo hướng tích cực.”


  “Tôi vẫn luôn thích tập trung vào tình huống xấu nhất.”


  “Tại sao vậy?”


  “Để tạo động lực,” Mikhail nói. “Nếu tôi tưởng tượng cảnh một giáo sĩ Do Thái phải lấy khăn thấm máu tôi để đem chôn vì xác chẳng còn nguyên vẹn, tôi sẽ có động lực làm tốt nhiệm vụ của mình.”


  “Chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi chúng rút súng ra. Chúng ta không thể giết chúng cho đến khi thấy chúng rút súng.”


  “Lỡ bọn chúng không rút súng thì sao? Lỡ bọn chúng kích nổ bom trên phố thì sao?”


  “Suy nghĩ tích cực nào, Mikhail.”


  “Tôi là một người Do Thái đến từ Nga. Suy nghĩ tích cực không phải bản chất của tôi.”


  Cô phục vụ đặt một hóa đơn lên bàn. Gabriel đưa cho cô một tờ hai mươi euro và bảo cô không cần thối. Mikhail liếc nhìn bốn tay đặc nhiệm EKO Cobra.


  “Họ trông còn hồi hộp hơn chúng ta nữa.”


  “Chắc là thế thật.”


  Mikhail đưa mắt nhìn ra đường, “Ông có từng nghĩ sẽ làm gì tiếp theo không?”


  “Tôi sẽ ngủ đẫy giấc trong vài ngày.”


  “Nhớ tắt điện thoại di động đó.”


  “Đây là lần cuối cùng, Mikhail.”


  “Cho đến khi một số kẻ khủng bố xuất hiện và quyết định rằng chúng muốn làm giảm dân số Do Thái xuống vài trăm. Khi đó chúng ta sẽ quay lại đây mà thôi.”


  “Tôi e rằng lần tới anh sẽ phải hành động mà không có tôi.”


  “Để rồi xem.” Mikhail nhìn Gabriel, “ông có chắc rằng mình đã sẵn sàng?”


  “Nếu anh hỏi câu đó một lần nữa, tôi sẽ bắn lủng sọ anh.”


  “Một ý kiến tệ hại.”


  “Tại sao?”


  “Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kìa.”


  


  Tại trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ Nội vụ Áo, Ari Shamron nhìn chằm chằm vào màn hình video, chăm chú theo dõi bốn kẻ khủng bố Hezbollah đang rẽ vào con hẻm nhỏ trải sỏi dẫn đến hội đường, theo sau là Gabriel và Mikhail. Vào giây phút đó, ông chợt có một linh cảm mạnh mẽ đến ớn lạnh về thảm họa, cảm giác không giống bất cứ cái gì ông từng kinh qua trước đây. Sẽ không sao đâu, ông tự trấn an. Hội đường Stadttempel đã sống sót qua Đêm Thủy tinh Vỡ Kristallnacht; nó cũng sẽ vượt qua đêm nay. Ông bật chiếc Zippo và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh ngọc. Hai giây, ông nghĩ, có thể ngắn hơn. Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.


  


  Chúng di chuyển theo đội hình vuông, hai người ở phía trước và hai người còn lại theo sau một vài bước. Gabriel không ngăn được sự thán phục đối với kỹ thuật của chúng. Với áo khoác mùa đông và phong thái tự nhiên giả tạo, chúng trông giống như bốn chàng trai trẻ đang đi chơi đêm trong khu Tam giác Bermuda trứ danh của Vienna - chứ không phải bốn kẻ đánh bom liều chết của Hezbollah, đang cận kề cái chết. Gabriel biết khá nhiều về chúng. Ông biết tên từng người, ngôi làng nơi chúng sinh ra, và hoàn cảnh chúng được tuyển mộ. Thế nhưng lúc này, chúng chỉ đơn giản là Alef, Bet, Gimel, và Dalet -bốn chữ đầu tiên trong bảng chữ cái Do Thái. Alef và Bet do Gabriel phụ trách; Gimel và Dalet là phần của Mikhail. Alef, Bet, Gimel, Dalet... Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.


  Mặt đường dốc đứng và hơi uốn cong về bên phải. Tiến thêm vài bước, Gabriel có thể thấy Yaakov và Oded đang đứng dưới quầng sáng bên ngoài lối vào hội đường. Oded đang chất vấn một cặp người Mỹ gốc Do Thái muốn tham dự lễ Shabbat tại chính thành phố tổ tiên của họ, còn Yaakov nhìn bốn gã thanh niên đang đi về phía mình. Anh nhìn chúng chằm chằm trong một lúc vừa phải trước khi ép mình dời mắt đi chỗ khác, Oded dường như không để ý đến bọn chúng. Sau khi cho hai người Mỹ qua cửa, anh tiếp tục giải quyết cho hàng giáo dân còn lại đang chờ được vào hội đường. Khoảng hơn chục người, trong đó có hai đứa trẻ, đang đứng xếp hàng trên phố, không hề hay biết về nỗi kinh hoàng đang đến gần.


  Kể từ lúc rời khỏi quán cà phê, Gabriel và Mikhail đã dần dần rút ngắn khoảng cách giữa mình và bốn mục tiêu. Chừng hai mươi lăm bước ngăn cách bốn kẻ khủng bố và hai người lính bí mật, ai cũng sẵn sàng cống hiến cho sứ mệnh, ai cũng vững tin vào lý do hành động và Đức Chúa của riêng mình. Tối nay cuộc chiến muôn thuở giành quyền kiểm soát vùng đất Israel sẽ lần nữa diễn ra trên một con phố xinh đẹp của thành Vienna. Gabriel không khỏi cảm thấy sức nặng của lịch sử đè nặng trên vai khi ông trèo lên con dốc trải sỏi - lịch sử của chính ông, lịch sử của dân tộc ông, Shamron... Ông tưởng tượng Shamron thời trẻ cũng từng theo đuôi Adolf Eichmann trên một con đường hoang vắng phía bắc Buenos Aires. Đêm ấy, Shamron đã vấp phải sợi dây giày bị tuột và suýt ngã. Sau đó, ông luôn luôn thắt nút đôi dây giày của mình bất cứ khi nào đi do thám. Gabriel cũng làm vậy đêm nay để tỏ lòng kính trọng Shamron. Dây giày sẽ không bị tuột. Sẽ không có cơn ác mộng của máu và lửa tại hội đường cổ ở thành Vienna.


  Gabriel và Mikhail bước nhanh lên và thu hẹp khoảng cách hơn một chút. Khi bọn khủng bố đi qua dưới một ngọn đèn, Gabriel trông thấy dây kích nổ chạy dọc mé trong cổ tay của Alef. Bốn tên khủng bố đều cài nút áo khoác thật chặt, và không phải tình cờ mà cả bốn đều giấu tay phải trong túi áo. Hẳn là bên trong giấu sẵn súng. Rút súng đi, Gabriel nghĩ thầm. Hai giây, có thể ngắn hơn. Alef, Bet, Gimel, Dalet... Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.


  Gabriel thoáng liếc qua vai và thấy đội EKO Cobra âm thầm theo sau. Yaakov và Oded đã cố gắng giải quyết cho gần hết đám đông vào bên trong, nhưng một vài giáo dân vẫn quẩn quanh ngoài phố, trong đó có hai đứa trẻ. Mikhail nhiều lần hít sâu để giảm nhịp tim đang đập thình thịch, nhưng Gabriel chẳng buồn bận tâm. chuyện đó không thể xảy ra. Không phải tối hôm nay. Thế nên ông nhìn chằm chằm vào tay phải của Alef, mặc kệ tim đang đánh trống trong lồng ngực, và chờ đợi khẩu súng xuất hiện. Dù vậy, cuối cùng, một trong hai đứa trẻ, một cậu bé, là người đầu tiên nhìn thấy súng. Tiếng thét kinh hoàng của em khiến tóc gáy Gabriel dựng đứng.


  Sẽ không có vụ nổ nào xảy ra.


  Sẽ không có đám tang cho một đứa bé.


  Chỉ có một cặp thiên thần sa ngã nhảy bổ về phía trước với cánh tay dang ra.


  Hai giây, có thể ít hơn.


  Alef Bet, Gimel, Dalet...


  Và mọi chuyện đã kết thúc.


  


  Chiara không bao giờ nghe thấy tiếng súng nổ, chỉ có tiếng còi báo động. Ngồi một mình trong phòng, nàng nghĩ đó là âm thanh hay nhất mà nàng từng nghe. Nàng lắng nghe trong vài phút, sau đó chộp lấy điện thoại di động và gọi cho Uzi Navot ở Bộ Nội vụ. Nàng khó có thể nghe thấy giọng ông giữa tiếng ồn ào xung quanh.


  “Chuyện gì xảy ra vậy?”


  “Xong rồi,” ông nói.


  “Có ai bị thương không?”


  “Chỉ có bọn xấu.”


  “Anh ấy đâu?”


  “Phía Áo đang giữ anh ấy.”


  “Tôi muốn anh ấy quay trở về.”


  “Đừng lo,” Navot nói. “Bây giờ anh ấy là của cô.”




  

    36


    VIENNA - TELAVIV - THÀNH VATICAN


  


  NHƯ HẦU HẾT mọi lời dối trá, nó không hoàn toàn thuyết phục, Shamron không thấy điều đó có gì bất ổn; trên thực tế, ông hết lòng tán thành. Theo lời ông, nói dối là một nỗ lực rất con người, ngay cả khi nó xuất phát từ miệng của dân chuyên nghiệp, và một lời nói dối quá hoàn hảo thường khiến kẻ khác sinh nghi.


  Thoạt đầu, người ta không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra trên con phố hẹp bên ngoài hội đường Stadttempel vào buổi hoàng hôn hôm ấy. Các bản tin đầu tiên trên đài phát thanh Áo tường thuật rằng hai tay súng đã giết chết bốn người Do Thái bên ngoài hội đường và cho đây có thể là một hành động bạo lực của bọn cánh hữu cực đoan. Tình hình càng mập mờ hơn khi xuất hiện một nhóm tân phát xít vô danh tiểu tốt tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc này. Bản năng mách bảo Jonas Kessler phải nhanh chóng cải chính câu chuyện. Nhưng Shamron và Uzi Navot thuyết phục ông nấn ná đến tận chín giờ tối hôm đó, khi cuối cùng ông cũng xuất hiện trong phòng họp báo của Bộ Nội vụ nhằm tiết lộ sự thật - hoặc ít nhất là cái mà ông cho là sự thật. Đúng vậy, Kessler mở đầu, quả thật có vụ nổ súng trước cửa hội đường, nhưng nạn nhân là bốn kẻ đánh bom liều chết của tổ chức Hezbollah mò đến Vienna nhằm thực hiện một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng, chính quyền Áo, ông cho biết, đã được một cơ quan tình báo nước ngoài cảnh báo về sự hiện diện của nhóm này ở thủ đô Vienna và vì những lý do hiển nhiên mà Kessler không thể tiết lộ danh tính của đơn vị tình báo đó. Còn về nhiệm vụ thành công tốt đẹp bên ngoài hội đường thì đó hoàn toàn là chiến công của nước Áo, được thực hiện bởi Đội Đặc nhiệm EKO Cobra của Cảnh sát Liên bang. Đó là “thời khắc huy hoàng nhất của EKO Cobra”, Kessler kết luận với sự chân thành đáng ngưỡng mộ.


  Dĩ nhiên báo giới bị thu hút bởi một khía cạnh của câu chuyện mà Kessler đã hết sức lảng tránh - nguồn tin tình báo giúp cho chiến dịch thành công. Kessler và toàn thể cơ quan an ninh Áo quyết không hé nửa lời bình luận, nhưng trong vòng 48 tiếng, hàng loạt “nguồn tin tình báo” giấu tên đã ngầm quy công trạng này cho CIA. Một lần nữa, các chuyên gia phân tích khủng bố trên truyền hình đặt dấu hỏi về độ xác thực của các báo cáo, cho rằng khả năng cao hơn là thông tin đến từ phía Israel. Với truyền thông chính thức, Israel từ chối bình luận. Nhưng đằng sau, họ thể rằng đó không phải sự thật.


  Vấn đề chưa dừng ở đó. Thực tế thì ngay sáng hôm sau, vụ việc càng trở nên hấp dẫn hơn khi Die Presse, một trong những tờ báo uy tín nhất nước Áo, đăng bài tường thuật về diễn biến cụ thể của chiến dịch, phần lớn dựa trên lời khai của nhân chứng. Phần thú vị nhất của câu chuyện là đoạn mô tả về người có dáng vóc nhỏ hơn trong hai tay súng, và lại còn cái nhân vật trông nhếch nhác, người đã giám sát việc di tản bên trong hội đường vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra. Một số người cho rằng nhân vật này mang nhiều nét tương đồng đến kỳ lạ với người từng điều hành một văn phòng nhỏ ở Vienna có tên Điều tra và Bồi thường Thời chiến chuyên bồi thường cho nạn nhân HolocauSt. Một tờ báo của Israel ngay lập tức đưa tin rằng người được nhắc đến - Giáo sư Eli Lavon của Đại học Hebrew - đang thực hiện một cuộc khai quật gần Đường hầm phía Tây vào thời điểm đó và ông không có liên hệ gì với tình báo Israel, cả hai thông tin đều không đúng.


  Không cần phải nói, chẳng mấy chốc, phần lớn thế giới Hồi giáo đã sục sôi một cơn thịnh nộ tôn giáo nhằm vào Israel, vào cơ quan tình báo của nước này, và rộng ra, vào người bạn mới của họ là nước Áo. Báo chí khắp Trung Đông tuyên bố vụ giết chóc là một hành động sát hại bừa bãi và thách thức phía Áo hãy trình bằng chứng là những chiếc áo cài bom được cho rằng thuộc về bốn “kẻ tử vì đạo”. Khi Kessler làm theo yêu cầu đó, báo chí Ả Rập lại tuyên bố mấy cái áo là giả mạo. Và khi Kessler công bố những tấm ảnh đã qua điều chỉnh cẩn thận cho thấy bốn gã khủng bố quấn đầy bom, thì phía Ả Rập cũng tuyên bố chúng là giả mạo nốt. Họ thấy có bàn tay vô hình của Israel dính vào vụ hạ thủ, và lần này họ thật sự hoàn toàn chính xác.


  Giữa bối cảnh bất ổn này, Massoud Rahimi, nhà ngoại giao người Iran bị bắt cóc trước đó, đã được tìm thấy khi đang lang thang với còng tay và bịt mắt trên một đồng cỏ ở tít miền Bắc nước Đức. Ông ta thưa với cảnh sát Đức rằng mình đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, nhưng trong một tuyên bố khác, Quân đội Giải phóng Iran cho biết họ đã phóng thích Massoud vì “những lý do nhân đạo”. Sáng hôm sau, dù trông sụt mất vài ký nhưng sức khỏe vẫn ổn, Massoud xuất hiện trước ống kính tại Tehran, kẹp giữa Tổng thống Iran và cục trưởng của ông ta. Massoud cung cấp rất ít thông tin về thời gian ông ta bị giam giữ, chỉ nói chung chung rằng mình được đối xử tử tế. Cục trưởng và ngài Tổng thống thoáng vẻ hoài nghi, ngài Tổng thống còn thể sẽ trừng phạt thích đáng những kẻ đứng sau vụ bắt cóc.


  Nguy cơ Iran sẽ trả đũa không được coi thường, đặc biệt là trong mọi hành lang của tòa nhà ở Đại lộ King Saul. Tuy nhiên Văn phòng chủ yếu ăn mừng thành công của chiến dịch. Nhiều sinh mạng đã được cứu, kẻ thù cũ phải nghiêm túc thỏa hiệp, một mạng lưới gây quỹ sinh lợi cho Hezbollah đang lung lay sụp đổ. Nhưng nếu có một yếu tố phá hỏng tâm trạng của họ, thì đó là việc Đức Giáo hoàng Paul VII sẽ theo lịch đáp xuống Sân bay Ben Gurion trong chưa đầy một tuần nữa. Với những biến động chung trên toàn khu vực, Uzi Navot cho rằng sẽ khôn ngoan nếu Vatican cân nhắc đến việc tạm hoãn chuyến công du, ngài Thủ tướng và cả nội các bướng bỉnh của ông cũng đồng tình với quan điểm này. Nhưng ai sẽ là người đi thuyết phục Đức Giáo hoàng đừng tới Thánh Địa đây? Họ chỉ có một ứng viên duy nhất. Một thiên thần sa ngã khoác áo đen. Một kẻ tội đồ trong thành phố của các vị thánh.


  


  Cha Mark đợi Gabriel ngay bên trong Cổng Đồng. Cha đưa ông đi lên cầu thang Scala Regia, băng qua nền đá cuội của sân Cortile di San Damaso, và cuối cùng, lên lầu vào khu căn hộ riêng của Đức Giáo hoàng. Donati đang ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng của ông. Đó là một căn phòng mái cao đơn giản với những bức -tường quét vôi trắng toát và hàng kệ xếp đầy sách về giáo luật. Những bức ảnh đóng khung xếp thành hàng ngay ngắn trên đầu kệ sách. Hầu hết đều là hình chụp Donati đứng kín đáo bên cạnh đấng bề trên vào những khoảnh khắc lịch sử trong thời gian ngài tại vị. Tuy nhiên, có một bức ảnh có vẻ lạc lõng đến đáng tò mò -phiên bản Donati thời trai trẻ, mặt mày lem luốc và nụ cười vô tư lự, đang choàng vai một vị linh mục trẻ trông có vẻ mọt sách.


  “Đó là Cha José Martinez,” Donati giải thích. “Lúc ấy chúng tôi vừa xây xong ngôi trường làng ở El Salvador. Ảnh này chụp một tuần trước khi ông ấy bị giết chết.” Donati dò xét gương mặt của Gabriel trong thoáng chốc rồi cau mày lại. “Nhìn anh y như tôi khi tôi vừa rời khỏi El Salvador, đi trước biệt đội tử thần một bước.”


  “Từ khi rời khỏi Rome tôi bận suốt mấy tuần qua.”


  “Tôi đã đọc tin trên báo,” Donati nói. “Một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật ở Pháp, một vụ nổ phòng triển lãm ở St. Moritz, một vụ bắt cóc nhà ngoại giao Iran, và một chiến dịch chống khủng bố đầy kịch tính ngay trung tâm thủ đô Vienna. Đối với người không biết, những sự kiện này dường như chẳng dây mơ rễ má gì với nhau. Nhưng với một người như tôi, chúng đều có một điểm chung.”


  “Hai điểm mới đúng,” Gabriel nói. “Một là Văn phòng. Và điểm còn lại là Carlo Marchese.”


  


  Đã gần sáu giờ chiều, mặt trời lặn xuống sau những nóc nhà và mái vòm của trung tâm lịch sử thành Rome. Khi Gabriel kể lại mọi chuyện, ráng chiều đỏ quạch nhạt dần cho đến khi văn phòng chìm hẳn vào bóng tối như trong phòng xưng tội. Vận chiếc áo chùng đen, Donati như thể vô hình nếu không thấy đốm lửa hồng trên điếu thuốc cháy dở của ông. Khi Gabriel dứt lời, ông ngồi đó vài phút trong sự thinh lặng ăn năn trước khi rảo bước về phía cửa sổ. Ngay bên dưới là Pháo đài Nicolas V, một tòa tháp trung cổ mà ngày nay là trụ sở chính của Ngân hàng Vatican.


  “Anh có bằng chứng gì cho câu chuyện này không?” “Có loại bằng chứng để đưa ra trước tòa án. Và một loại đủ để khiến vấn đề biến mất.”


  “Đề xuất của anh là gì?”


  “Một cuộc nói chuyện,” Gabriel đáp lời. “Tôi sẽ nói cho Carlo nghe tất cả những gì tôi biết, và sau đó tôi sẽ bảo hắn rằng Cha và Đức Giáo hoàng muốn hắn từ chức trong hội đồng giám sát của Ngân hàng Vatican, ngay lập tức. Tôi cũng sẽ khẳng định nếu còn bén mảng đến Cổng Đồng một lần nữa, hắn sẽ phải đối mặt với tôi.”


  “Có vẻ như đó là cái giá rất rẻ để trả cho hai vụ giết người.”


  “Nhưng đó là điều Cha muốn.” Gabriel nhìn vào cái bóng in trên cửa sổ của Donati. “Đó là điều Cha muốn, không phải sao, Luigi?”


  “Điều đúng đắn nên làm là nói cho Tướng Ferrari nghe tất cả những gì anh biết.”


  “Có lẽ thế. Nhưng nếu chính quyền Ý cáo buộc Carlo tội kinh doanh cổ vật ăn cắp, rửa tiền, và giết người, đó sẽ là một thảm họa quan hệ công chúng đối với Tòa Thánh. Và với Cha, Luigi. Mọi chuyện sẽ bị phơi bày. Cha sẽ bị hủy hoại.” Gabriel dừng lại, và bồi thêm, “Cả Veronica nữa.”


  “Còn nếu Carlo từ chối ra đi trong lặng lẽ?”


  “Tôi sẽ làm rõ rằng hắn không có quyền lựa chọn. Tin tôi đi,” Gabriel nói thêm, “hắn sẽ hiểu rõ thông điệp này.”


  “Tôi không tán thành giết người. Đúng hơn là giết thêm một người nữa.”


  “Không ai nói sẽ giết ai cả. Nhưng nếu có kẻ đáng phải bị như vậy...”


  Donati giơ bàn tay thon dài lên ngắt lời Gabriel. “Chỉ nói chuyện với Carlo thôi.”


  “Khi nào đây?”


  “Tuần tới. Như vậy thì sẽ không có cơ hội rò rỉ bất cứ thông tin gì với báo chí trước chuyến công du tới Israel.” Ông liếc nhìn qua vai và vặn hỏi, “Tôi nghĩ anh chưa kịp xem qua việc bố trí an ninh phải không?”


  “Thực ra tôi đã rà soát chúng một cách chi tiết.”


  “Và?”


  “Tôi chỉ có một đề nghị.”


  “Đề nghị gì?”


  “Hãy kiểm tra dự báo thời tiết xem trời có đổ mưa không, Luigi.”


  Donati chậm rãi xoay người lại. “Anh đang bảo tôi hủy bỏ chuyến đi sao?”


  “Không. Chúng tôi chỉ muốn cha hoãn nó cho đến khi mọi chuyện lắng dịu.”


  “Chúng tôi ư?”


  “Đây là lệnh từ cấp trên.”


  “Thủ tướng?”


  Gabriel gật đầu.


  “Trừ phi ngài Thủ tướng của anh sẵn sàng chính thức yêu cầu người đứng đầu một tỉ tín hữu Công giáo La Mã đừng tới Israel, còn không sẽ không đời nào chúng tôi hủy bỏ chuyến đi.”


  “Vậy cần có ai đó nói cho Đức Thánh Cha biết cảm nghĩ của chúng tôi.”


  “Tôi tán thành,” Donati đáp, và mỉm cười. “Nhưng sẽ không phải là tôi.”


  


  Những khu vườn thành Vatican chìm trong bóng tối khi Gabriel xuất hiện từ Cung điện Belvedere, ông rảo bước ngang qua Đài phun nước Bí Tích và trường Đại học Ethiopia, sau đó đi thẳng tới một chỗ nằm dọc tường thành Vatican, nơi một nhóm vệ binh Thụy Sĩ vận thường phục đang đứng bất động như tượng. Yên lặng lướt qua họ, ông leo lên bậc thang bằng đá và tiến dần về phía lan can. Pietro Lucchesi, hay còn gọi là Đức Giáo hoàng Paul VII, đang chờ ở đó một mình. Thành Rome sôi động dưới chân ngài - Rome vĩnh hằng, bụi bặm. Gabriel chưa bao giờ chán ngắm nhìn nó. Cả Đức Thánh Cha cũng vậy.


  “Ta vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến chỗ này cùng nhau,” Đức Giáo hoàng nói. “Đó là sau vụ tổ chức Thập giá Đích thực. Anh đã cứu lấy ngôi vị giáo hoàng của ta, chưa kể đến tính mạng ta.”


  “Đó là chuyện tối thiểu mà chúng tôi có thể làm, thưa Đức Cha,” Gabriel đáp. Ông nhìn qua sông Tiber về phía mái của Đại Hội đường Do Thái ở Rome, và trong thoáng chốc ông như thấy Pietro Lucchesi đứng trên bục bimah, thốt ra những lời mà chưa một vị Giáo hoàng nào từng nói trước đây.


  “Vì những tội lỗi này, và nhiều tội khác sẽ sớm được phơi bày, chúng tôi xin thú tội, và cầu xin mọi người tha thứ...”


  “Thưa Đức Cha, ngài thật dũng cảm khi làm những gì ngài đã làm vào hôm đó.”


  “Việc ấy đã không thể xảy ra nếu không nhờ anh. Nhưng nói đến việc chữa lành vết thương giữa hai tôn giáo của chúng ta thì ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đó là lý do vì sao ta cần phải đến Jerusalem.”


  “Không ai mong muốn Đức Cha đến đất Israel hơn tôi cả.”


  “Nhưng mà?”


  “Chúng tôi tin rằng đây không phải thời điểm an toàn.”


  “Vậy hãy làm tất cả để giữ chuyến đi an toàn. Bởi với ta thì chuyện này không còn gì để bàn cãi nữa.”


  “Vâng, thưa Đức Cha.”


  Đức Giáo hoàng mỉm cười. “Vậy thôi sao, Gabriel? Ta cứ ngỡ anh sẽ tranh luận nhiều hơn.”


  “Tôi cố gắng không tạo thói quen tranh cãi với Người Đại diện cho Đấng Kitô.”


  “Tốt đấy. Bởi ta mong anh sẽ làm vệ sĩ riêng cho ta trong suốt cuộc hành trình.”


  “Thật là vinh dự cho tôi, thưa Đức Cha. Xét cho cùng thì đó là vai trò tôi từng đảm nhiệm.”


  “Và được đánh giá rất cao.”


  Đức Giáo hoàng thoáng mỉm cười khi cơn gió luồn vào tấm áo chùng của ngài. Không khí đã mất sự se sắt của mùa đông; giờ nó đượm mùi gỗ thông và mùi đất ấm áp. Đức Thánh Cha dường như không mấy để ý. Ngài rõ ràng đang bận tâm về những vấn đề hệ trọng hơn sự thay đổi thời tiết.


  “Có thật là Carlo Marchese đã can dự vào cái chết của cô gái tội nghiệp ở viện bảo tàng không?” cuối cùng ngài cất tiếng hỏi.


  Gabriel do dự.


  “Có gì không ổn sao, Gabriel?”


  “Không, thưa Đức cha. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu...”


  “Nếu ta được che chở khỏi những chuyện rầy rà?” Đức Thánh Cha nở một nụ cười bí hiểm. “Ta sẽ cho anh biết một bí mật nhỏ, Gabriel. Người Đại diện cho Đấng Kitô không tổ chức họp báo. Và ông ta cũng không phải ra hầu tòa. Đó là một trong số ít những phúc lợi phụ của công việc này.”


  “Thế còn căn hộ sang trọng ngay giữa thành Rome thì sao?”


  “Thực ra, ta chưa bao giờ thích sống trên phố.” Đức Giáo hoàng nhìn ra những ngọn đồi của Rome. Thành phố trông như thể được thắp sáng bởi hàng triệu ngọn nến.


  “Dọn dẹp mớ rắc rối ở Ngân hàng Vatican là một trong những ưu tiên hàng đầu của ta. Giờ đây có vẻ như một người có mối ràng buộc lâu đời với Vatican đã phủi sạch tất cả những việc tốt chúng ta từng làm.”


  “Hắn sẽ ra đi trước khi Đức Cha kịp nhận ra.”


  “Anh có yêu cầu ta chuyện gì không?”


  “Cha hãy tránh vụ này càng xa càng tốt.”


  Một sự im lặng thân thuộc bao trùm lấy họ. Đức Giáo hoàng thận trọng thăm dò ý tứ của Gabriel, như cách mà Donati đã làm trước đó.


  “Anh có suy nghĩ gì về việc mình sẽ làm tiếp theo không?”


  “Tôi có một bức Caravaggio cần phải hoàn thành.”


  “Rồi sau đó?”


  “Tôi sẽ cố hết sức để mang lại hạnh phúc cho vợ tôi.”


  “Vậy mà anh suýt để vuột mất cô ấy nếu không phải vì ta,” Đức Giáo hoàng nói. “Có lẽ anh nên dành chút thời gian để có con.”


  “Chuyện này phức tạp lắm.”


  “Ta có thể giúp gì cho anh không?”


  Lần này đến lượt Gabriel mỉm cười. “Đức Cha đang nghĩ gì vậy?”


  “Là người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, ta e rằng lựa chọn của ta chỉ giới hạn ở chuyện cầu nguyện.”


  “Chúng tôi sẽ cảm kích sâu sắc những lời nguyện cầu của Đức Cha.”


  “Vậy lời khuyên của ta thì sao?”


  Gabriel lặng im. Đức Giáo hoàng nhìn ông dò xét trước khi tiếp lời.


  “Anh đã lang bạt nhiều năm rồi, Gabriel. Có lẽ đã đến lúc anh trở về nhà.”


  “Công việc của tôi ở đây, ngay tại châu Âu, thưa Đức Cha.”


  “Phục chế tranh sao?”


  Gabriel gật đầu.


  “Trong cuộc sống có nhiều điều quan trọng hơn cả nghệ thuật,” Đức Giáo hoàng nói. “Ta e rằng quê hương anh sẽ phải đối mặt với những tháng ngày tăm tối phía trước. Gần đây giấc ngủ của ta thường bị mộng mị quấy rầy. Ta mơ thấy những... Viễn cảnh.”


  “Viễn cảnh thế nào, thưa Đức Cha?”


  “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta không trả lời câu hỏi này,” Đức Giáo hoàng đáp, đặt tay ngài lên cánh tay của Gabriel. “Nhưng anh nghe kỹ đây. Hãy hoàn tất bức tranh Caravaggio, Gabriel. Và sau đó trở về nhà.”
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    KHU ĐÔNG JERUSALEM


  


  CÙNG THỜI ĐIỂM đó ở Khu Đông Jerusalem, vị imam Hồi giáo tên Hassan Darwish lái chiếc xe ô tô đuôi dài bị móp hướng lên đoạn dốc nối từ đường Jericho đến Cổng Sư Tử. Như thường lệ, viên cảnh sát Israel đang phiên trực chỉ kiểm tra qua loa chiếc xe trước khi cho phép vị imam tiến vào Khu Hồi giáo của Thành Cổ. Imam Darwish là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc Palestine ở thành phố Hebron bên Bờ Tây. Quan trọng hơn, hắn là một thành viên của Hội đồng Tối cao trong tổ chức Hồi giáo Waqf, những người cai quản chính thức cao nguyên Núi Đền kể từ khi Saladin chiếm lại nó từ tay những chiến binh Thập Tự chinh năm 1187. Nắm giữ chức vụ này đồng nghĩa với việc Darwish gần như bất khả xâm phạm hết mức có thể đối với một người Ả Rập ở Khu Đông Jerusalem, khi hắn có thể biến Núi Đền thành một vạc dầu sôi sùng sục chỉ bằng vài lời xúi giục. Thật ra đã có nhiều lần hắn làm như vậy.


  Hắn đỗ xe ở bãi đậu nhỏ của Waqf nằm bên Phố Cổng Sư Tử và bước vào văn phòng của mình ở rìa phía bắc Quảng trường Núi Đền. Một núi giấy ghi lời nhắn điện thoại đang chờ hắn trên chiếc bàn Ottoman. Là người phát ngôn không chính thức cho Waqf, hắn nhận được hàng tá cuộc gọi mỗi ngày, phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến Núi Đền và các thánh địa khác ở Jerusalem. Hầu hết hắn đều lờ tịt, đặc biệt là những cuộc gọi của phóng viên Mỹ và Israel - không phải là không có lý do chính đáng. Ban đầu là làm việc cho Tổng thống Yasir Arafat, sau đó đến người kế nhiệm ông, Mahmoud Abbas, Darwish đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm làm suy yếu khẳng định chủ quyền của người Do Thái đối với lãnh thổ Palestine, bằng cách phủ nhận sự tồn tại của Đền Thánh Jerusalem. Thế nhưng cuộc chiến phủ nhận sự thật của Darwish đã vượt xa khỏi chuyện đấu võ mồm đơn thuần. Ngụy trang dưới vỏ bọc của các dự án xây dựng, hắn đã xóa bỏ một cách có hệ thống tất cả dấu tích của ngôi đền cổ khỏi Núi Đền. cố vấn không chính thức của hắn trong nỗ lực này, một chuyên gia đồ cổ ở Thụy Sĩ, mới đây đã tử vì đạo trong một vụ nổ ngay tại phòng tranh của anh ta. Darwish hy vọng bản thân sẽ không phải chịu chung số phận như vậy. Mặc dù vẫn hay ra rả ca tụng sự cao đẹp của việc tử vì đạo, hắn thích để việc đó cho người khác hơn.


  Như thường lệ, Darwish nhanh chóng xử lý các đề nghị phỏng vấn bằng cách quảng chúng một cách thô bạo vào thùng rác. Chỉ còn lại duy nhất một mẩu tin nhắn trông rất tầm thường của một ông Farouk nào đó nói rằng có đơn hàng kinh Koran đến từ bộ phận in ấn của Đại học al-Azhar ở Cairo. Darwish nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong vài phút, tự hỏi liệu hắn có đủ can đảm, hay đức tin, để theo nó đến cùng không. Sau đó, hắn lấy một chùm chìa khóa từ ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc và bước ra ngoài, đi về hướng Núi Đền.


  


  Gia tộc Darwish đã gắn bó với tổ chức Hồi giáo Waqf ở Jerusalem hàng thế kỷ nay. Từ khi còn là một đứa trẻ, Hassan Darwish đã ngày ngày học thuộc kinh Koran dưới bóng cây ở rìa phía bắc Đền thờ Cao quý*. Ngay cả bây giờ, khi đã trung niên, mỗi lần đi ngang qua Đền thờ Mái vòm của Đá, hắn lại cảm thấy như thể Thánh Allah và Nhà tiên tri Muhammad đang sóng bước bên mình. Tại trung tâm của kiến trúc hình bát giác đầy màu sắc này là Phiến đá Khởi thủy, vật có ý nghĩa thiêng liêng đối với cả ba tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Đối với người Do Thái và Kitô hữu, đó là nơi mà Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đã ngăn tổ phụ Abraham giết con trai Isaac; đối với người Hồi giáo, nó đánh dấu nơi thiên thần Gabriel đã hộ tống Nhà tiên tri Muhammad trong chuyến Dạ Hành đến vườn địa đàng. Bên dưới tảng đá là một hang động tự nhiên có tên gọi là Giếng Linh Hồn, nơi người Hồi giáo tin rằng các linh hồn tội lỗi đang bị giam giữ tạm thời trước khi họ bị đưa vào hỏa ngục. Khi còn là một cậu bé, Darwish thường lẻn vào hang động một mình lúc đêm khuya, ở đó, cậu ngồi hàng giờ liền trên tấm thảm cầu nguyện mốc meo, vờ như mình có thể nghe thấy tiếng các linh hồn đang khóc than trong đau đớn. Trong trí tưởng tượng của cậu, những linh hồn đó không bao giờ là người Hồi giáo, mà là những người Do Thái bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì tội tước đoạt đất của người Palestine.


  

    Đền thờ Cao quý (BT): nguyên văn là Noble Sanctuary (Haram esh-sharif), là cách người theo đạo Hồi gọi Núi Đền.


  

  Đã có lúc Darwish tin rằng người Do Thái và người Hồi giáo có thể phân chia mảnh đất và chung sống cạnh nhau trong hòa bình. Giờ đây, sau hàng thập kỷ bị sự chiếm đóng của Israel đè nặng và những lời hứa hão, hắn đã đi đến kết luận rằng người Palestine sẽ không bao giờ được tự do cho đến khi nhà nước Do Thái bị hủy diệt. Hắn tin chìa khóa giải phóng cho Palestine chính là Núi Đền. Chính quyền Israel đã ngu xuẩn cho phép Waqf giữ quyền kiểm soát Đền thờ sau cuộc chiến tranh sáu Ngày. Khi làm như vậy, họ đã vô tình định đoạt chính số phận của mình. Là một học giả chuyên về lịch sử Trung Đông cổ đại, Darwish hiểu rõ xung đột giữa người Ả Rập và người Do Thái không còn là cuộc tranh giành đất đai đơn thuần; đó là một cuộc chiến tôn giáo, và Đền thờ là trung tâm. Arafat đã lợi dụng Núi Đền để khơi mào cuộc Nổi loạn thứ hai đẫm máu vào năm 2000. Vào lúc này đây, imam Hassan Darwish cũng đang toan tính dùng Núi Đền để khơi mào một cuộc chiến khác. Nhưng cuộc nổi loạn này, cuộc nổi loạn thứ ba, sẽ vượt xa hai cuộc nổi loạn trước. Nó sẽ là cơn đại hồng thủy, là giải pháp cuối cùng. Và khi nó kết thúc, sẽ không còn bóng người Do Thái trên mảnh đất Palestine.


  Với viễn cảnh về ngày khải huyền hiển hiện sống động trong suy nghĩ của hắn, gã imam đi qua cổng vòm Qanatir chơ vơ ở Tây Nam và băng ngang khoảng sân rộng hướng về phía Đền thờ al-Aqsa với mái vòm bằng bạc. Mé phía đông của khối kiến trúc khổng lồ này là lối vào mới xây dẫn đến Đền thờ Hồi giáo Marwani dưới lòng đất. Darwish bước xuống từng bậc cấp và dùng một trong những chiếc chìa của hắn để mở khóa cửa chính. Như mọi khi, hắn có chút lưỡng lự khi bước vào. Là giám đốc dự án của công trình xây dựng này, Darwish biết việc đào lên hàng tấn đất đá xà bần đã làm suy yếu khu Đền đến nhường nào. Một nửa cao nguyên phía nam có nguy cơ sụp đổ. Thật vậy, vào dịp lễ Ramadan và những ngày lễ quan trọng khác, Darwish gần như có thể nghe thấy tiếng Núi Đền rên rỉ dưới sức nặng của các tín hữu. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, phần lớn khu đất thánh thiêng liêng ở bên trên sẽ đổ nhào vào lòng thung lũng Kidron, kéo theo cả Đền thờ al-Aqsa, điện thờ thiêng liêng thứ ba của Hồi giáo. Và điều gì sẽ diễn ra tiếp sau đó? Quân đội Hồi giáo sẽ đổ đến biên giới của Israel trong vòng vài giờ, cùng hàng chục triệu tín đồ đạo Hồi đang phẫn nộ. Đây sẽ là cuộc thánh chiến kết thúc mọi cuộc thánh chiến, cuộc nổi dậy với một mục đích duy nhất - tiêu diệt hoàn toàn Nhà nước Israel và cư dân của nó.


  Lúc này đây, đền thờ Hồi giáo kỳ vĩ dưới lòng đất, với mười hai lối đi chạy dưới những cột trụ và mái vòm thời Vua Herod, đang chìm trong sự im lặng chết chóc và ngời lên một thứ ánh sáng mềm mại, thần thánh. Một mình, Darwish lặng lẽ bước dọc trên đoạn đường che mái vòm và dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng trịch được khóa kín bởi một ổ khóa chắc chắn. Vị imam giữ chiếc chìa duy nhất. Hắn mở khóa và kẻo cửa ra, để lộ một cầu thang bằng đá. Ở chân cầu thang còn một cánh cửa bị khóa khác. Darwish cũng giữ chiếc chìa duy nhất để mở cánh cửa này, nhưng khi hắn mở nó ra thì phía sau chỉ có bóng tối đen đặc bao trùm. Hắn lấy ra chiếc đèn pin nhỏ hiệu Maglite từ túi áo choàng thobe, bật nó lên và rọi sáng mười lăm thước đầu tiên của một đường hầm cổ mà chiều rộng chỉ vừa đủ một người chui lọt. Đường hầm được hình thành từ khi có Đền Thánh đầu tiên của người Do Thái, và đây là một trong nhiều kỳ quan cổ đại được khai quật bởi những công nhân Palestine trong quá trình xây dựng đền thờ Hồi giáo. Darwish chẳng hé răng với cơ quan cổ vật Israel cũng như Liên Hiệp Quốc về sự tồn tại của đường hầm này. Không ai biết về nó - không một ai trừ imam Hassan Darwish và một vài công nhân đã thề giữ bí mật tuyệt đối.


  Một số người có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi khi bước vào một đường hầm cổ xưa trong đêm tối, nhưng Darwish thì không. Khi còn nhỏ, hắn thường dành hàng giờ liền mải mê khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm của Núi Đền. Đường hầm này dốc chúi xuống đến vài trăm mét trước khi bằng phẳng trở lại. Sau đó nó chạy khá thẳng thớm thêm khoảng bốn trăm mét rồi lại dốc lên lần nữa. Cuối con đường là một cái thang bằng thép mới được lắp đặt. Thở hổn hển sau quãng đường dốc, Hassan Darwish nắm lấy tay vịn và chậm rãi trèo về phía cánh cửa sập bằng gỗ ở đỉnh thang. Đẩy cánh cửa lên, hắn đã đến được gian phòng ngủ của một căn hộ ở Silwan, khu Đông Jerusalem tiếp giáp với Thành phố của Vua David. Trên một bức tường dán tấm áp-phích của một ngôi sao bóng đá Pháp; trên bức tường khác là một bức ảnh của Yahya Ayyash, bậc thầy chế tạo bom cho tổ chức Hamas, biệt hiệu là Kỹ sư. Darwish mở tủ quần áo. Bên trong là “những cuốn kinh Koran” mà ông Farouk đã đề cập trong tin nhắn -vài trăm ký chất nổ và kíp nổ mà các tổ chức Hezbollah và Hamas nhập lậu qua biên giới Ai Cập, sau đó được bộ lạc người Bedouin tuồn vào Israel. Còn nhiều lô hàng khác trên khắp Silwan. Rất nhiều.


  Darwish đóng cửa tủ lại. Sau đó, hắn lẻn ra khỏi phòng ngủ và băng qua những căn phòng chật hẹp của căn hộ, đến một ban công bé xíu nhìn ra thung lũng Kidron, ở phía đối diện nổi bật hai mái vòm khổng lồ, một bằng bạc, một bằng vàng, lơ lửng trên những bức tường đá Herod cao vút màu mật ong. “Lạy thánh Allah vĩ đại,” gã imam thì thào. “Xin thương xót linh hồn con vì những gì con sắp làm nhân danh Người.”
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    THÀNH VATICAN


  


  TRONG TUẦN KẾ tiếp, cuộc sống vốn hỗn loạn của Gabriel chợt đi vào nề nếp, dễ chịu và ẩn dật. Căn hộ trên Phố Gregoriana nay đã không thể lui tới, ông đành tạm lánh trong một căn hộ nhỏ dành cho linh mục bên trong Điện Tông Tòa, ngay tầng dưới nơi ở của Đức ông Donati và Đức Giáo hoàng. Sáng nào ông cũng thức sớm, dùng bữa sáng với các sơ phục vụ cho Đức Thánh Cha, và sau đó đi đến phòng phục chế, dành một vài giờ bên bức tranh của Caravaggio. Antonio Calvesi, trưởng đội phục chế, hiếm khi ghé thăm nơi làm việc như thể một hang động của Gabriel. Sang ngày thứ hai, cuối cùng ông ta cũng lấy đủ can đảm để hỏi về lý do vắng mặt của Gabriel thời gian qua.


  “Tôi đi thăm người dì bị ốm.”


  “Ở đâu?”


  “Bãi biển Palm.”


  Calvesi cau mày hoài nghi. “Có tin đồn rằng anh sẽ hộ tống il Papa trong chuyến hành hương đến miền Đất Thánh.”


  “Thực ra, chúng tôi thích gọi nơi đó là Israel hơn,”


  Gabriel đáp, chấm nhẹ cây cọ vẽ lên đuôi áo choàng màu đỏ của Thánh John. “Và, đúng vậy, Antonio, tôi sẽ đi cùng với Đức Thánh Cha. Nhưng đừng lo, tôi sẽ hoàn thành bức Caravaggio này ngay khi trở về.”


  “Khoảng bao lâu?”


  “Có lẽ là một tuần, hoặc một tháng.”


  “Anh làm vậy chỉ để chọc tức tôi phải không?”


  “Phải đây.”


  “Chúng ta hãy hy vọng là dì của anh vẫn khỏe.”


  “Vâng,” Gabriel nói. “Chúng ta hãy cứ hy vọng thế.”


  Đúng mười giờ, Gabriel rời khỏi phòng làm việc và đến chỗ Đội Cận vệ Thụy Sĩ để dự cuộc họp thường nhật về các vấn đề an ninh cho chuyến đi của Đức Giáo hoàng. Thoạt đầu, Alois Metzler có vẻ khó chịu trước sự hiện diện của Gabriel. Nhưng mối nghi ngại của ông nhanh chóng bốc hơi khi Gabriel chỉ ra những sơ hở rành rành trong kế hoạch bảo vệ mà dường như không ai nhận ra. Có một hôm, sau khi kết thúc một cuộc họp dài lê thê, ông mời Gabriel đến văn phòng riêng.


  “Nếu anh phục vụ Đức Thánh Cha cùng với chúng tôi,” ông nói, đưa mắt liếc nhìn chiếc quần jean xanh và áo khoác da của Gabriel, “anh sẽ phải ăn vận như chúng tôi.”


  “Quần ống túm khiến tôi trông béo lắm,” Gabriel nói. “Và tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để mang một cây kích qua máy dò kim loại ở sân bay.”


  Metzler nhấn nút trên máy bộ đàm. Mười giây sau, phụ tá của ông bước vào, mang theo ba bộ com-lê tối màu, ba chiếc áo sơ mi trắng, ba chiếc cà vạt, và một đôi giày tây buộc dây.


  “Anh lấy đâu ra số đo của tôi vậy?” Gabriel hỏi.


  “Từ vợ của anh.” Metzler mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra một khẩu súng lục 9 ly. “Anh cũng sẽ cần đến thứ này.”


  “Tôi có một khẩu này rồi.”


  “Nhưng nếu anh được coi là một vệ binh Thụy Sĩ, thì anh phải mang một khẩu súng theo chuẩn của Đội Cận vệ Thụy Sĩ.”


  “Một khẩu SIG Sauer P226.”


  “Ấn tượng đấy.”


  “Tôi đã từng làm việc này một hai lần rồi.”


  “Tôi có nghe nói.” Metzler mỉm cười. “Anh chỉ cần thông qua một cuộc sát hạch bắn súng trước khi tôi giao cho anh món vũ khí này.”


  “Anh đang nói đùa sao?”


  “Tôi là người Thụy Sĩ, nghĩa là tôi không bao giờ nói đùa.” Metzler đứng dậy. “Tôi tin là anh còn nhớ đường.”


  “Rẽ phải ngay chỗ bộ áo giáp và đi dọc theo hành lang đến sân trong. Cánh cửa dẫn đến trường bắn nằm ở phía bên kia.”


  “Đi thôi.”


  Chỉ mất chưa đầy hai phút họ đã đến nơi. Khi họ bước vào, có bốn chàng trai Thụy Sĩ ở tuổi đôi mươi đang tập bắn, và không khí ngập ngụa mùi thuốc súng. Metzler lệnh cho họ rời khỏi đó trước khi giao cho Gabriel khẩu SIG Sauer với hộp tiếp đạn rỗng và một hộp đựng đạn. Gabriel nhanh chóng tra mười lăm viên đạn vào hộp tiếp đạn và nhét nó vào chuôi. Metzler mang đồ bảo hộ mắt và tai vào.


  “Còn anh?” ông ta hỏi.


  Gabriel lắc đầu.


  “Tại sao vậy?”


  “Bởi vì nếu có người đang cố ám sát Đức Thánh Cha, tôi sẽ không có thời gian đâu mà bảo vệ tai với mắt.”


  Metzler treo mục tiêu lên đường dây và cho nó chạy ra xa gần hai mươi mét.


  “Xa hơn nữa,” Gabriel bảo.


  “Bao xa?”


  “Xa hết cỡ.”


  Metzler làm theo. Gabriel giương súng theo thế bắn tam giác cổ điển và nã một loạt mười lăm viên đạn xuyên mắt, mũi và trán của mục tiêu.


  “Không tệ,” Metzler nhận xét. “Để xem anh có thể làm lại lần nữa không.”


  Metzler cho chạy một mục tiêu khác đến cuối tầm bắn trong khi Gabriel nhanh chóng nạp đạn. Ông nhả sạch đạn trong vài giây. Lần này, thay vì mười lăm lỗ cắm quanh vùng mặt, chỉ có duy nhất một lỗ lớn ở giữa trán.


  “Chúa ơi,” Metzler thốt lên.


  “Súng tốt đấy,” Gabriel nói.


  Vào giữa trưa, Gabriel lẻn ra khỏi bốn bức tường của Vatican bằng cách chui vào phía sau chiếc sedan của Donati và đi đến Đại sứ quán Israel để nghe ngóng tin tình báo từ Đại lộ King Saul. Nếu còn thời gian, ông sẽ trở lại phòng phục chế làm thêm vài giờ nữa. Sau đó, lúc bảy giờ, ông sẽ cùng Donati và Đức Giáo hoàng dùng bữa tối trong phòng ăn riêng của ngài. Gabriel biết rằng tốt hơn hết không nên nhắc đến vấn đề an ninh nữa, vì vậy ông nhân cơ hội đặc biệt này để giúp Đức Giáo hoàng chuẩn bị sẵn sàng cho một trong những chuyến công du nước ngoài quan trọng nhất trong thời gian tại vị của ngài. Phủ Quốc vụ khanh, được xem như Bộ Ngoại giao Vatican, đã soạn sẵn một loạt những bài diễn văn nội dung an toàn cho Đức Giáo hoàng phát biểu ở các điểm dừng khác nhau tại Israel và những vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Palestine mà ngài dự định sẽ đến. Nhưng mỗi ngày trôi qua, người ta càng thấy rõ rằng Đức Giáo hoàng dự định sẽ thay đổi triệt để mối quan hệ căng thẳng cố hữu giữa Tòa Thánh và Nhà nước Do Thái. Chuyến đi này còn hơn một cuộc hành hương, đó sẽ là đỉnh cao của cả một công cuộc do chính Đức Giáo hoàng khởi xướng gần một thập kỷ trước, mở đầu bằng hành động ăn năn của ngài tại Đại Hội đường Do Thái thành Rome.


  Vào đêm cuối, Gabriel lắng nghe Đức Thánh cha tập dượt những lời phát biểu ngài sẽ nói khi đến thăm Yad Ashe, viện bảo tàng và đài tưởng niệm nạn nhân Holocaust của Israel. Sau đấy, ngài Donati bồn chồn cứ một mực tiễn Gabriel về đến tận nhà. Vòng vèo một hồi Đức ông dẫn Gabriel đến trước cổng Nhà nguyện Sistine. Donati do dự trước khi vặn chốt cửa.


  “Lần này chắc sẽ tốt hơn nếu anh vào trong đó một mình.”


  “Ai ở trong đấy vậy, Luigi?”


  “Người duy nhất trên thế giới có thể cho Carlo một sự trừng phạt thích đáng.”


  


  Veronica Marchese đang đứng phía sau bàn thờ, hai tay khoanh lại vẻ phòng thủ, đôi mắt bà dán chặt vào bức tranh Sự phán xét cuối cùng. Đôi mắt ấy vẫn không dời đi ngay cả khi Gabriel lặng lẽ tiến đến bên cạnh bà.


  “Anh có nghĩ nó sẽ trông giống thế này không?” bà hỏi.


  “Cái kết à?”


  Bà gật đầu.


  “Tôi hy vọng là không. Nếu nó giống vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.”


  Lúc này bà mới nhìn sang phía ông. Ông có thể nhận ra là bà đã khóc, “chuyện gì đã xảy ra vậy, anh Allon? Làm thế nào một người như anh lại trở thành một trong những nhà phục chế tác phẩm nghệ thuật Cơ Đốc giáo tài ba nhất thế giới?”


  “Đó là một câu chuyện khá dài.”


  “Tôi nghĩ mình cần một câu chuyện dài,” bà nói.


  “Vì quê hương, tôi đã được yêu cầu làm vài nhiệm vụ khiến tôi không thể nào theo nghiệp vẽ tranh được nữa. Thế là tôi học tiếng Ý và đến Venice với một danh tính khác để học nghề phục chế.”


  “Với Umberto Conti sao?”


  “Còn ai được nữa?”


  “Tôi nhớ Umberto.”


  “Tôi cũng vậy. Ông ấy có một chùm chìa khóa có thể mở bất cứ cánh cửa nào ở Venice, ông ấy đã từng lôi tôi ra khỏi giường vào giữa khuya chỉ để ngắm tranh. ‘Một người hài lòng với bản thân mình chỉ có thể là một nhà phục chế tốt,’ ông từng nói thế với tôi, ‘nhưng chỉ người nào đã làm hỏng tranh của chính mình thì mới có thể trở thành một nhà phục chế thực sự vĩ đại.’”


  “Anh đã sửa được nó chưa?”


  “Phần nào,” Gabriel đáp sau phút im lặng trầm ngâm. “Nhưng tôi e nhiều phần không thể sửa chữa được nữa.”


  Bà không nói gì.


  “Carlo đang ở đâu?”


  “Ở Milan. Ít nhất, tôi nghĩ anh ấy đang ở Milan. Cách đây không lâu, tôi phát hiện ra rằng Carlo không phải lúc nào cũng nói thật cho tôi biết anh ấy ở đâu hoặc gặp gỡ ai. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao.”


  “Cha Donati đã nói cô nghe những gì?”


  “Đủ để tôi biết rằng cuộc đời mà tôi vẫn biết đã chấm hết.”


  Một khoảng lặng nặng nề bao trùm họ. Gabriel hồi tưởng lại lúc Veronica xuất hiện vào buổi chiều hôm ấy tại bảo tàng Villa Giulia, trông bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Giờ đây, đột nhiên trông bà cũng như bất cứ ai ở độ tuổi ngũ tuần. Tuy vậy, bà vẫn đẹp nổi bật.


  “Cô hẳn đã nhận ra chồng cô không như những gì anh ta vẫn thể hiện,” cuối cùng ông cũng lên tiếng.


  “Tôi biết rằng Carlo đã kiếm được rất nhiều tiền theo những cách mà không phải lúc nào tôi cũng hiểu được. Nhưng nếu anh đang hỏi liệu tôi có biết anh ấy là tên đầu sỏ đứng đầu một tổ chức tội phạm quốc tế đang điều khiển đường dây giao dịch cổ vật trái phép hay không...” Giọng bà nhỏ dần. “Không, anh Allon, tôi không hề biết.”


  “Anh ta đã lợi dụng cô, Veronica. Cô chính là cánh cửa dẫn anh ta vào Ngân hàng Vatican.”


  “Và danh tiếng của tôi trong giới cổ vật cũng đã cho anh ấy lớp vỏ một người đáng kính trọng.” Mái tóc bà xòa xuống khuôn mặt. chậm rãi một cách cố tình, bà vén nó sang bên, như thể bà muốn Gabriel, nhà phục chế đánh giá những thương tổn do chính sự bội bạc của Carlo gây ra.


  “Tại sao cô kết hôn với anh ta?” ông hỏi.


  “Anh đang phán xét tôi sao, anh Allon?”


  “Tôi nào dám. Tôi chỉ tự hỏi làm sao mà cô có thể chọn một người như anh ta sau khi đã yêu Luigi.”


  “Anh có vẻ không hiểu nhiều về phụ nữ nhỉ?”


  “Tôi cũng từng nghe bảo thế.”


  Bà nở một nụ cười chân thật. Nó nhanh chóng tan biến khi bà đưa ra lý do tại sao bà lại kết hôn với một kẻ như Carlo Marchese. Carlo điển trai. Carlo thú vị. Carlo giàu có.


  “Nhưng Carlo không phải là Donati,” Gabriel nói.


  “Không,” bà đáp, “chỉ có một Luigi duy nhất, và lẽ ra tôi đã có được anh ấy nếu không phải vì Pietro Lucchesi.”


  Giọng bà bất giác trở nên cay đắng, phẫn uất, như thể Đức Thánh Cha là người phải chịu trách nhiệm về việc bà kết hôn với một kẻ sát nhân.


  “Có lẽ như thế lại tốt hơn,” Gabriel thận trọng nói.


  “Việc Luigi đã quay lại đường tu thay vì cưới tôi sao?” Ông gật đầu.


  “Anh nói nghe mới dễ làm sao, anh Allon.” Sau đó bà nhẹ nhàng thêm, “Anh không phải người đã trót yêu anh ấy.”


  “Ở đây ông ấy hạnh phúc, Veronica.”


  “Và sẽ ra sao khi người ta gỡ chiếc Nhẫn Ngư Phủ khỏi tay Lucchesi và đặt xác ông ta vào hầm mộ dưới Vương cung thánh đường? Rồi Luigi sẽ làm gì sau đó?” Bà nhanh chóng tự trả lời câu hỏi của chính mình. “Tôi cho rằng anh ấy sẽ giảng dạy giáo luật trong vài năm ở một trường đại học giáo hoàng, và sau đó anh ấy sẽ trải qua những năm tháng cuối đời tại một viện dưỡng lão toàn những linh mục già cỗi. Quá cô độc,” một chốc sau bà nói thêm. “Buồn bã và cô đơn khủng khiếp.”


  “Đó là cuộc sống mà ông ấy đã chọn.”


  “Người khác chọn nó cho anh ấy, cũng giống như cuộc đời của anh vậy. Hai người khá giống nhau đấy, anh Allon. Tôi nghĩ vì thế nên hai người rất hợp nhau.”


  Gabriel nhìn bà trong một lúc. “Cô vẫn còn yêu ông ấy, phải không?”


  “Đó không phải là câu hỏi mà tôi cần phải trả lời - ít nhất là không phải ở đây.” Bà ngước mặt nhìn lên trần nhà. “Anh có biết rằng Claudia đã gọi tới văn phòng của tôi ở Villa Giulia vào đêm cô ấy bị sát hại không?”


  “Lúc 8:47,” ông đáp.


  “Vậy tôi cho rằng anh cũng biết cô ấy đã gọi đến một số điện thoại khác một phút trước đó.”


  “Tôi biết. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác định chủ nhân số điện thoại đó.”


  “Tôi đã có thể giúp anh.”


  Bà trao cho ông một tấm danh thiếp của mình, số điện thoại mà Claudia đã gọi chính là số di động của Veronica.


  “Cô ấy gọi tới văn phòng lúc tôi đã rời khỏi đó, và mãi đến ngày hôm sau tôi mới biết cô ấy có gọi vào chiếc Blackberry của tôi.”


  “Tại sao cô không biết được?”


  “Vì chiếc điện thoại đã biến mất cả ngày hôm đó. Tôi tìm thấy nó trên sàn ô tô vào sáng hôm sau. Tôi đã không nghĩ gì nhiều cho đến ngày anh tới gặp tôi tại viện bảo tàng. Sau đó tôi nhận ra chính Carlo đã làm chuyện đó.


  Sau khi để mặc anh đứng dưới trời mưa như trút nước, tôi đã lái xe tới Villa Borghese và khóc suốt cả tiếng đồng hồ rồi mới về nhà. Carlo đã nhận ra có điều gì đó không ổn.” “Sao cô không cho tôi biết vào bữa tiệc tối hôm đó?” “Tôi sợ.”


  “Sợ chuyện gì?”


  “Rằng chồng tôi cũng sẽ giết tôi.” Bà nhìn Gabriel, và rồi nhìn vào bức Sự phán xét cuối cùng. “Tôi hy vọng nó cũng đẹp như bức tranh này.”


  “Cái kết sao?”


  “Ừ.”


  “Không hiểu sao,” Gabriel nói, “tôi không mấy tin vào vận may của chúng ta.”


  


  Ông kể cho Veronica những gì ông có thể chia sẻ và sau đó tiễn bà ra tận Cổng Đồng. Khi bóng bà khuất sau những hàng cột, ông hình dung cảnh Donati đi bên cạnh bà -không phải một Donati bị ràng buộc bởi lời khấn khiết tịnh, mà là một Donati như ông có thể trở thành nếu không có ơn gọi của Đức Chúa Trời đưa ông trở thành linh mục. Khi bà đã khuất xa, ông bắt đầu rảo bộ về phòng mình, nhưng có gì đó thôi thúc ông quay lại nhà nguyện. Một mình, ông đứng bất động trong vài phút, mắt lướt nhìn lên bức bích họa, một đoạn kinh thánh hiện lên trong suy nghĩ của ông. “Ngôi nhà mà Vua Solomon kiến thiết cho Thiên Chúa dài sáu mươi cubit, rộng hai mươi cubit, và cao ba mươi cubit...”




  

    39


    THÀNH VATICAN - JERUSALEM


  


  LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU một quốc gia có chủ quyền, Đức Giáo hoàng sở hữu một bưu điện, một sở đúc tiền, một đội quân nhỏ, một viện bảo tàng tầm cỡ quốc tế, và các vị đại sứ làm việc tại các đại sứ quán trên khắp thế giới. Thế nhưng, ngài lại không có máy bay riêng. Vì lẽ đó, ngài buộc phải cậy nhờ vào lòng tốt của Alitalia, một hãng hàng không quốc gia đầy vấn đề của Ý. Để bay đến Israel, hãng đã cho Đức Thánh Cha mượn một chiếc Boeing 767 và đổi tên nó thành Zion để tôn vinh chuyến đi này. Khoang ngồi riêng của Đức Giáo hoàng có bốn ghế xoay, một bàn cà phê chất đầy những tờ báo buổi sáng, và một truyền hình vệ tinh để ngài có thể theo dõi chuyến khởi hành của mình từ Sân bay Fiumicino được phát trực tiếp trên RAI, một đài truyền hình Ý.


  Đoàn hộ tống thuộc Tòa Thánh và bộ phận an ninh của Đức Giáo hoàng ngồi ngay phía sau ngài ở khu vực hạng ghế thương gia, trong khi người của các cơ quan báo chí Vatican ngồi ở hạng ghế phổ thông. Khi họ lên máy bay vác theo nào là camera nào là hành lý, một vài người còn đang quàng cổ những chiếc khăn kaffiyeh kẻ ô vuông trắng đen của Palestine. Điểm dừng thứ hai trong hành trình bận rộn của Đức Giáo hoàng là trại tị nạn Dheisheh. Hiển nhiên, phái đoàn Vatican cảm thấy việc gây ấn tượng tốt với người dân nước chủ nhà là điều quan trọng.


  Mặc dù phải khởi hành từ sớm tinh mơ, hãng Alitalia vẫn phục vụ một suất ăn trưa xa hoa trên chuyến bay. Các vị linh mục và giám mục ngấu nghiến như thể đã mấy ngày họ không được nhìn thấy thức ăn, còn Gabriel lại bận rộn đến nỗi quên ăn. Ngồi bên cạnh Alois Metzler, ông xem lại các kế hoạch bảo vệ một lần cuối, lập ra trong đầu danh sách tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Khi con số những viễn cảnh ác mộng ấy lên đến hai mươi, ông đóng tài liệu kế hoạch lại và nhìn ra ngoài cửa sổ khi máy bay lướt đi là là bên trên vùng biển Địa Trung Hải, hướng tới miền Đồng bằng Duyên hải mướt xanh của Israel. Năm phút sau, khi các bánh xe đập rầm rập xuống đường băng Sân bay Ben Gurion, một thành viên trong đoàn Vatican hét toáng lên, “Chào mừng đến với Palestine bị chiếm đóng!” Một tổng giám mục trong Phủ Quốc vụ khanh thì thầm đáp lời, “Cầu chúa phù hộ.” Rõ ràng, Gabriel thầm nghĩ, có vài người trong Tòa Thánh không hề vui vẻ gì với việc Đức Giáo hoàng quyết định dành mùa Phục Sinh này trên vùng Đất Thánh vốn bị kiểm soát bởi người Do Thái.


  Theo chỉ thị của Đức ông Donati, Gabriel là một thành viên trong đội vệ sĩ chủ chốt của Đức Giáo hoàng, đồng nghĩa với việc ông sẽ không được phép rời ngài nửa bước. Và như vậy, Đức Giáo hoàng Paul VII, Giám mục thành Rome, Pontifex Maximus (Đại tư tế), và đấng kế vị Thánh Peter, bước xuống khỏi chiếc máy bay mượn được, theo sát bởi đứa con duy nhất của những người sống sót sau vụ thảm sát Holocaust tới từ thung lũng Jezreel. Tiếp nối truyền thống của người tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng lập tức quỳ mọp xuống hôn đường băng. Khi đứng dậy, ngài rảo bước về phía Thủ tướng Israel đang chờ đợi và trao cho ông ta một cái bắt tay mạnh mẽ. Trong vài phút ngắn ngủi, giữa vòng vây an ninh kín đặc, hai người trao đổi vài câu xã giao. Sau đó ngài Thủ tướng hộ tống Đức Giáo hoàng lên máy bay trực thăng. Gabriel theo sau, ngồi giữa Donati và Alois Metzler.


  “Đến lúc này thì mọi việc đều ổn,” Donati nói khi máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh.


  “Đúng vậy,” Gabriel nói. “Nhưng bây giờ cuộc vui mới bắt đầu.”


  


  Họ bay về phía đông, tiến vào dãy đồi Judean, lướt trên hẻm núi có hình dáng như cầu thang xoắn ốc chia cắt Jerusalem khỏi biển cả. Gabriel chỉ xuống một vài ngôi làng đã từng chứng kiến những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh giành Độc lập của Israel; sau đó Jerusalem hiện ra trước mắt họ, bồng bềnh, như thể được nâng đỡ bởi bàn tay của Chúa Trời. Đức Giáo hoàng chú tâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ khi họ băng ngang thành phố từ tây sang đông, từ hiện đại tới cổ kính. Khi họ bay đến Núi Đền, ngôi đền Mái vòm của Đá lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Gabriel chỉ cho Đức Giáo hoàng Nhà thờ Mộ Thánh, Nhà thờ Dormition, và vườn Gethsamane.


  “Con trai của anh ở đâu?” Đức Giáo hoàng hỏi.


  “Thằng bé ở đó,” Gabriel đáp khi họ bay ngang qua núi Ô Liu.


  Trực thăng lượn về phía nam và bay dọc theo đường Biên giới Xanh 1949, mà giờ đây thường được gọi là Biên giới trước năm 1967. Từ trên không trung, có thể thấy rõ rằng biên giới kia đã trở nên mờ nhạt sau hơn bốn mươi năm người Israel chiếm đóng. Trong vòng- vài giây, họ đã bay ngang khu Abu Tor pha trộn người Do Thái và Ả Rập, khu định cư Do Thái Har Homa nhỏ bé ở Bờ Tây, và ngôi làng Ả Rập Beit Jala. Nằm bên cạnh Beit Jala là Bethlehem. Có thể nhận ra ngay Quảng trường Máng Cỏ từ xa, vì nó đang chật ních khoảng vài ngàn người, mỗi người đều cầm cờ Palestine vẫy vẫy. Trên những con đường dẫn vào thành phố, không có bóng dáng một chiếc ô tô nào chạy qua, chỉ có xe tải và xe jeep của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDE).


  “Đây là nơi mà mọi thứ sẽ bị chính trị hóa,” Gabriel nói với Donati. “Điều quan trọng là phải giữ cho mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, đặc biệt là khi vị khách danh dự lại là người đàn ông duy nhất ăn vận trắng toát từ đầu đến chân.”


  Khi trực thăng hạ cánh, Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo của chính quyền Palestine đã chờ sẵn trên bậc thềm bên ngoài Nhà thờ Giáng Sinh. “Chào mừng Đức Thánh Cha đến với vùng đất cổ Palestine,” Abbas lên tiếng, đủ lớn để các phóng viên gần đó có thể nghe thấy. “Và chào mừng đến với Bethlehem và Jerusalem, thủ đô vĩnh hằng và bất khả phân chia của Palestine.” Đức Giáo hoàng đáp lại bằng một cái gật đầu không tỏ thái độ gì và quay sang chào hỏi những thành viên còn lại của phái đoàn. Hầu hết mọi người rõ ràng đều hân hoan vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha, duy chỉ có Yasser Abed Rabbo, cựu lãnh đạo nhóm khủng bố Mặt trận Đại chúng của quân Giải phóng Palestine, có vẻ khá tò mò về tay vệ sĩ luôn theo bên cạnh Đức Giáo hoàng như hình với bóng.


  Bước vào nhà thờ, Đức Giáo hoàng dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng tại bàn thờ. Sau đó ngài yêu cầu Abbas dẫn mình đi xem những thiệt hại mà nhà thờ phải hứng chịu vào năm 2002, khi một nhóm khủng bố người Palestine chiếm cứ lãnh địa cơ Đốc giáo thiêng liêng này để tránh bị bắt. Vào ngày cuối cùng sau 93 ngày bế tắc, quân đội Israel đã phát hiện bốn mươi thiết bị nổ được giấu trong nhà thờ. Theo lời các giáo sĩ dòng Francis bị giam giữ làm con tin kể lại, những kẻ khủng bố Palestine đã cướp phá các biểu tượng bằng vàng trong nhà thờ và báng bổ Kinh Thánh khi xé sách làm giấy vệ sinh. Tất cả những điều này có vẻ là tin tức mới lạ với Mahmoud Abbas. “Tất cả thiệt hại của nhà thờ,” ông này khẳng định, “đều là do quân đội Israel gây ra. Như chúng ta đều biết, họ quyết liệt bài Kitô giáo.”


  “Nếu đúng như vậy,” Đức Giáo hoàng lạnh lùng đáp, “tại sao số người theo đạo Kitô ở Bethlehem lại giảm từ chín mươi lăm phần trăm xuống chỉ còn một phần ba? Và tại sao các Kitô hữu lại chạy trốn khỏi vùng lãnh thổ do Chính quyền Palestine kiểm soát ở mức đáng báo động vậy?”


  Abbas cười gượng và nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Có lẽ, thưa Đức Thánh Cha, bây giờ là lúc thích hợp để đến thăm Dheisheh.”


  Khu trại tị nạn nằm cách một dặm về phía nam Bethlehem trên một khoảnh đất được chính phủ Jordan cho thuê sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giành Độc lập. Ban đầu, chỉ có khoảng ba ngàn người Palestine, chủ yếu đến từ Jerusalem và Hebron, sống ở đó trong những lán trại. Giờ đây, sau hơn sáu mươi năm, khu trại đã được thay bằng những công trình bê tông, và dân số khu trại lên đến gần mười ba ngàn người tị nạn có đăng ký. Với tình trạng thất nghiệp lan tràn, hầu hết đều nhận bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, và khu trại cũng là điểm nóng tập trung các hoạt động quân sự. Dù thế, người dân ở đây vẫn hoan hô chào đón Đức Giáo hoàng khi ngài rảo bước trên những con đường chật hẹp cùng với Gabriel hộ tống bên cạnh.


  Khi kết thúc chuyến thăm, tại quảng trường trung tâm đầy bụi bặm của khu trại, Đức Giáo hoàng bày tỏ nỗi xót xa cho cái mà ngài gọi là “nỗi thống khổ của người Palestine”.- Nhưng bất ngờ đi trệch khỏi những lời đã chuẩn bị trước đó, ngài thẳng thừng chỉ trích sự thất bại của ba thế hệ lãnh đạo Ả Rập trong việc đạt được giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng tị nạn. “Những ai kéo dài nỗi đau khổ của nhân loại để phục vụ chính trị,” Đức Giáo hoàng nghiêm trang nói, “sẽ phải bị lên án mạnh mẽ như những người đã gây ra nỗi đau đó.”


  Sau đó, Đức Giáo hoàng làm dấu thánh ban phước lành cho đám đông rồi lên chiếc xe limousine bọc thép, đi một đoạn ngắn đến Jerusalem. Tiến vào Khu Do Thái qua Cổng Mughrabi, ngài nhét một mảnh giấy ghi lời khấn nguyện hòa bình vào giữa những phiến đá của Bức tường phía Tây rồi đi bộ qua những con đường của Khu Hồi giáo hướng về Cổng Xiềng Xích, một trong những lối vào phía đông của đền thờ Haram al-sharif. Một tấm biển được đặt bởi trưởng giáo sĩ Israel cảnh báo rằng, theo ý nó, người Do Thái bị cấm đặt chân đến Núi Đến vì sự thiêng liêng của nơi này.


  “Ta chưa bao giờ nhận ra điều này,” Đức Giáo hoàng nói.


  “Chuyện rất phức tạp, thưa Đức Thánh Cha,” Gabriel nói. “Nhưng ở Israel, hầu hết mọi thứ đều phức tạp.”


  “Anh có chắc là muốn theo ta không?”


  “Hồi trước tôi đã từng đến đây rồi.”


  Đức Giáo hoàng mỉm cười. “Ta cứ rùng mình khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho Isaac bé bỏng tội nghiệp nếu lúc ấy không có anh.”


  “Chính Chúa đã cho cậu bé sống. Tổng lãnh Thiên thần Gabriel chỉ là sứ giả của Người.”


  “Ta hy vọng Người cũng bằng lòng cho ta sống.”


  “Người sẽ làm vậy nếu Đức Cha nghe theo lời tôi,” Gabriel nói. “Mọi chuyện ở đây có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng. Nếu tôi thấy có điều gì đó không ổn...”


  “Chúng ta rời khỏi đây,” Đức Giáo hoàng nói, ngắt lời ông.


  “Thật nhanh,” Gabriel nói.


  Dù tổ chức Waqf nắm quyền ở Núi Đền, nhưng nó không kiểm soát hết các cổng ra vào, đồng nghĩa với việc chính phủ Israel có thể thực hiện yêu cầu của Tòa Thánh mà đóng cửa đền trong chuyến thăm ngắn ngủi của Đức Giáo hoàng. Vì lẽ đó, chỉ có bốn mươi đại biểu Hồi giáo đang chờ đợi trên bậc thang dẫn tới Đền thờ Mái vòm của Đá. Đoàn gồm có vị đại mufti, các thành viên Hội đồng Tối cao của Waqf, và vài chục cảnh vệ an ninh có vũ trang, nhiều người trong số họ có quan hệ với những nhóm chiến binh Hồi giáo và Palestine. Khi Đức Giáo hoàng vừa đến nơi vài phút, vị mufti đã mời ngài vào cầu nguyện trong ngôi đền Mái vòm của Đá, dù trước đó Waqf đã cam đoan với Vatican rằng sẽ không có lời mời kiểu vậy. Giáo hoàng lịch thiệp khước từ và dành vài phút trầm trồ trước những ô cửa sổ và bức khảm rực rỡ của ngôi đền. Gabriel lặng lẽ chỉ ra những dòng chữ khắc bằng tiếng Ả Rập công khai chỉ trích niềm tin Kitô giáo và mời gọi tất cả các tín hữu cải đạo theo Hồi giáo, điều mà người Hồi giáo vốn tin là lời mặc khải sau cùng của Chúa.


  “Anh biết đọc tiếng Ả Rập ư?” vị mufti hỏi.


  “Không,” Gabriel đáp bằng tiếng Đức.


  Chuyến thăm kết thúc, Đức Giáo hoàng và vị mufti dời bước đến vườn để dùng trà. Ở bên nhân vật tôn giáo quyền lực nhất thế giới, người canh giữ đền thờ linh thiêng thứ ba của Hồi giáo đã tận dụng cơ hội này để trình bày và dẫn giải cái lý thuyết gã thường lặp đi lặp lại, rằng cuộc thảm sát Holocaust chưa bao giờ xảy ra và chính người Do Thái đã ngấm ngầm mưu tính phá hủy Đền thờ Mái vòm của Đá với sự trợ giúp của các Kitô hữu theo chủ nghĩa cơ yếu trên đất Mỹ. Đức Giáo hoàng lắng nghe trong sự im lặng kiềm chế, nhưng trong bài phát biểu trước công chúng sau đó, ngài đã nhận xét đây là cuộc đối thoại “khai sáng nhất”, và sau khi theo kế hoạch nói lời xin lỗi vì việc giết chóc quá độ xảy ra trong cuộc Thập Tự chinh, ngài chỉ ra rằng chính người Israel là những người chinh phục đầu tiên trong lịch sử Jerusalem vẫn giữ Núi Đền ở nguyên trạng vốn có. Do đó, ngài tuyên bố, Hồi giáo có một trọng trách đặc biệt, không chỉ coi sóc các đền thờ sừng sững trên bề mặt Núi Đền, mà còn phải bảo tồn những thánh tích ẩn sâu dưới lòng núi.


  “Nhìn chung,” Đức Giáo hoàng nói, trong lúc bước vào chiếc limousine đậu trên Phố Cổng Sư Tử, “ta nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp.”


  “Tôi không cho rằng vị mufti đó cũng nghĩ như vậy,” Gabriel mỉm cười nói.


  “May mắn cho ông ta vì ta còn giữ được bình tĩnh. Anh phải nghe những điều ông ta nói với ta kia.”


  “Chúng tôi nghe mấy lời đó mỗi ngày, thưa Đức Cha.” “Nhưng ta thì không,” Đức Giáo hoàng đáp. “Ta chỉ có thể thầm nhủ rằng Chúa có lý do để muốn ta ngồi lại nghe hết mấy lời nói càn đó.”


  Nhìn vào tờ lịch trình của Đức Thánh Cha, Gabriel không thể không tự hỏi liệu nó có phải sự thật không.


  Điểm dừng tiếp theo chính là Yad Ashe.


  


  Donati đã dự kiến dành một tiếng đồng hồ cho chuyến viếng thăm, nhưng chín mươi phút trôi qua rồi Đức Giáo hoàng mới kết thúc chuyến tham quan riêng xem triển lãm lịch sử Holocaust mới được thiết kế. Từ nơi đó, ngài đi đến Phòng Tên, căn phòng ảm đạm lưu trữ thông tin của những người đã khuất, và cứ thế men theo Đại lộ những Người dân ngoại Công chính*, băng qua Thung lũng những Cộng đồng. Trong khu Tưởng niệm Trẻ em, một nơi âm u, ám ảnh trong ánh nến bập bùng, thoáng chốc ngài chợt mất phương hướng. “Lối này,” Gabriel khẽ nói. Và khi Đức Giáo hoàng một lần nữa bước ra Jerusalem rực rỡ nắng vàng, những dòng nước mắt đã lăn dài trên má ngài. “Trẻ thơ,” ngài nói. “Vì cớ gì lại giết hại những đứa nhỏ này?”


  

    Người dân ngoại Công chính (BT): the Righteous among Nations, là một tên gọi danh dự mà nước Israel đặt cho những người không phải dân Do Thái sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu người Do Thái trong nạn diệt chủng HolocauSt.


  

  “Đức Cha có cần thời gian để trấn tĩnh lại không?”


  “Không,” Đức Giáo Hoàng nói. “Đến giờ rồi.”


  Họ đi ngang qua Đài tưởng niệm Anh hùng cao vút để đến Hội trường Tưởng niệm, ở quảng trường bên ngoài, vài trăm vị chức sắc Israel và những nạn nhân còn sống sót sau thảm sát Holocaust ngồi đối diện với chiếc bục phát biểu đơn giản, nơi Đức Giáo hoàng sẽ đọc bài diễn văn quan trọng nhất chuyến đi. Không gian ảm đạm ở nơi đây khiến cho bầu không khí có vẻ tang tóc. Không một ngọn cờ vẫy, và không một tiếng vỗ tay khi Đức Giáo hoàng bước vào hội trường. Nối gót ngài bước vào bóng râm mát rượi, lần đầu tiên Gabriel cảm thấy bình yên kể từ khi họ đặt chân lên đất Israel. Trong căn phòng tưởng niệm thiêng liêng này, Đức Thánh Cha được an toàn.


  Ngọn lửa tưởng niệm đã được dập tắt tạm thời. Với sự trợ giúp của Donati, Đức Giáo hoàng thực hiện nghi lễ châm lửa, sau đó ngài quỳ gối cầu nguyện vài phút trong sự thinh lặng đớn đau. Cuối cùng, ngài đứng dậy và tiến ra quảng trường nơi đám đông đang xôn xao mong đợi. Khi Đức Giáo hoàng đến gần bục phát biểu, Donati lấy đi bìa hồ sơ đen kẹp bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn và để vào đó một tờ giấy trắng kẻ dòng. Trên đó là những dòng chữ Đức Thánh Cha đã viết trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Gabriel tại Điện Tông Tòa. Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một trong những tuyên bố trọng đại nhất nhiệm kỳ giáo hoàng của mình mà không có văn bản soạn sẵn.


  Ngài đứng tại bục phát biểu hồi lâu như thể sự pha trộn giữa cái đẹp và nỗi kinh hoàng ở Yad Ashe đã khiến ngài không nói nên lời. Vừa hộ tống Đức Thánh Cha ra khỏi khu Tưởng niệm Trẻ em, Gabriel hiểu rằng cảm xúc này là chân thật. Nhưng ông cũng biết rằng Đức Thánh Cha sắp sửa bắt đầu bài thuyết giảng bằng một luận điểm về lời nói và hành động. Vì vậy, sự im lặng của ngài là có chủ đích.


  “Tại nơi nỗi đau là khôn cùng này,” cuối cùng ngài bắt đầu, “lời nói không thể nào diễn tả được sâu thẳm nỗi buồn và sự hổ thẹn của chúng tôi. Khu vườn tưởng niệm xinh đẹp này không chỉ là một bia mộ trọng thể dành cho sáu triệu đứa con của Thiên Chúa và của tổ phụ Abraham đã bỏ mình trong ngọn lửa cuộc diệt chủng Holocaust. Nó là lời nhắc nhở rằng cái ác, cái ác thật sự, vẫn hiện hữu trên thế giới. Nó còn là lời nhắc nhở rằng chính những Kitô hữu như chúng tôi phải gánh lấy một phần trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong suốt cuộc diệt chủng Holocaust, và chúng tôi phải cầu xin tha thứ. Một thập kỷ trước, ngay trong Đại hội đường Do Thái ở Rome, chúng tôi nói về sự đồng lõa của mình trong tội ác mà Yad Ashe hằng tưởng niệm. Và hôm nay, chúng tôi một lần nữa xác nhận lại nỗi đau buồn đó, và một lần nữa cầu xin sự thứ tha. Nhưng giờ đây, ngay trong thời điểm mà tình hình ở khu vực Trung Đông đang ngày một căng thẳng, nỗi đau còn xen lẫn cả sợ hãi. Sợ rằng lịch sử có thể lặp lại lần nữa.”


  Những tiếng rì rầm lan khắp đám đông. Một số phóng viên từ đoàn báo chí Vatican giờ đây đang hoang mang nhìn chăm chăm vào bản sao bài diễn thuyết của họ. Đức Giáo hoàng nhấp một ngụm nước và chờ mọi người im lặng. Ngài thoáng nhìn Gabriel và Donati trước khi tiếp tục bài diễn thuyết.


  “Kể từ khi chúng tôi đến Đại hội đường Do Thái ở Rome, Tòa Thánh đã có những hành động mạnh mẽ nhằm xóa bỏ sự thù hằn với người Do Thái trong giáo lý và văn bản. Chúng tôi đã yêu cầu các đạo hữu Hồi giáo cũng tự vấn lương tâm như vậy, nhưng, buồn thay, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Trên khắp thế giới Hồi giáo, các giáo sĩ vẫn hằng ngày rao giảng rằng cuộc thảm sát Holocaust chưa từng xảy ra, trong khi song song đó, các phần tử thánh chiến cực đoan thể sẽ gây ra một cuộc diệt chủng khác. Sự mâu thuẫn này mua vui cho nhiều người, nhưng không phải tôi - không phải khi một quốc gia từng thề sẽ quét sạch người Israel khỏi mặt đất vẫn đang ngày đêm phát triển khả năng thực hiện lời thề đó.”


  Một lần nữa, khán giả lại xôn xao trong sự chờ đợi. Đôi mắt của Gabriel lướt nhìn những thành viên thuộc phái đoàn Tòa Thánh đang lúng túng trước khi dừng lại trên hình hài nhỏ bé trong màu áo trắng sắp làm nên lịch sử.


  “Một số lãnh đạo đã đảm bảo với tôi rằng Israel có thể chung sống với một nước Iran trang bị đầy vũ khí hạt nhân,” Đức Giáo hoàng tiếp lời. “Nhưng đối với những người đã sống sót qua cái điên rồ của chiến tranh Thế giới thứ hai, nói vậy chẳng khác gì bảo người Do Thái không cần sợ hãi một nước Đức cầm đầu bởi Hitler và quân đội phát xít của ông ta. Ngay đây, trên chính thành phố Jerusalem linh thiêng, mỗi ngày chúng ta đều được nhắc nhở rằng những đế quốc và nền văn minh vĩ đại có thể biến mất trong chớp mắt. Cổ vật của họ lấp đầy viện bảo tàng của chúng ta, nhưng quá thường xuyên, chúng ta quên mất bài học từ lỗi lầm của họ. Chúng ta bị cám dỗ, muốn nghĩ rằng chúng ta đã đi đến chương cuối của lịch sử, và chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra lần nữa. Nhưng lịch sử được tạo nên mỗi ngày, thỉnh thoảng bởi kẻ ác. Và rất thường xuyên, lịch sử vẫn tái diễn.”


  Một số phóng viên giờ đây đang thầm thì vào điện thoại di động. Gabriel ngờ rằng họ đang báo tin cho các biên tập viên biết Đức Thánh Cha vừa có những lời phát biểu hết sức giật gân, khác xa so với bài diễn văn tưởng nhớ theo thông lệ tại Yad Ashe.


  “Do vậy,” Đức Giáo hoàng tiếp lời, “nhân sự kiện trọng thể này, ở tại nơi thánh địa này, chúng tôi không chỉ tưởng nhớ sáu triệu nạn nhân đã chịu khổ đau và mất mạng trong cuộc diệt chủng Holocaust, chúng tôi tái lập mối quan hệ với con cháu họ, và chúng tôi cam đoan rằng chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng mình để bảo đảm rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa.”


  Đức Giáo hoàng ngừng một lần cuối, như thể ra tín hiệu cho các phóng viên biết đoạn quan trọng nhất trong bài phát biểu của ngài vẫn còn ở phía trước. Khi Đức Thánh cha cất tiếng lần nữa, giọng ngài không còn đượm nỗi đau buồn, chỉ có quyết tâm.


  “Cuối cùng,” ngài nói, đôi cánh tay dang rộng, lời nói vang vọng qua các đài tưởng niệm của Yad Ashe, “chúng tôi thề với dân tộc Israel, những người anh của chúng tôi, rằng lần này, khi các anh đối mặt với thách thức nhằm vào sự sinh tồn của các anh, Tòa Thánh Công giáo La Mã sẽ đứng về phía các anh. Chúng tôi sẽ trao đến các anh lời cầu nguyện, và cả những lời khuyên, nếu các anh sẵn lòng tiếp nhận. Chúng tôi chỉ xin các anh hãy thận trọng tối đa, bởi quyết định của các anh sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Mảnh đất của thành phố thiêng liêng này chứa đầy di tích của những đế chế lầm lỗi. Jerusalem là đô thành của Chúa. Nhưng nó cũng chính là bia mộ cho sự điên rồ của nhân loại.”


  Cùng với lời kết đó, khán giả bùng nổ trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Gabriel và các thành viên còn lại của đội an ninh nhanh chóng đến bên Đức Giáo hoàng và hộ tống ngài ra chiếc xe limousine chờ sẵn. Khi đoàn xe đi xuống sườn núi Herzl hướng về Thành cổ, Đức Giáo hoàng trao cho Gabriel những tờ giấy ghi bài phát biểu.


  “Hãy thêm nó vào bộ sưu tập của anh đi.”


  “Cảm ơn Đức Cha.”


  “Vẫn còn nghĩ rằng ta nên hủy bỏ chuyến đi ư?”


  “Không, thưa Đức Cha. Nhưng Đức Cha có thể chắc chắn rằng người Iran đang treo giải thưởng cho cái đầu của Đức Cha trong khi chúng ta trò chuyện đây.”


  “Ta biết họ sẽ làm như thế,” Đức Giáo hoàng nói. “Chỉ cần đảm bảo rằng sẽ không ai đạt được mục đích trước khi ta rời khỏi Jerusalem.”
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    JERUSALEM


  


  FONATI VÀ ĐỨC THÁNH CHA nghỉ đêm gần Cổng Jaffa, tại nơi ở của Thượng phụ. Gabriel tiễn họ đến tận cửa, kiểm tra an ninh lần cuối rồi tiến về phía tây, băng ngang qua Jerusalem trong ánh chiều nhập nhoạng. Vòng một góc đường vào Phố Narkiss, ông lập tức trông thấy một chiếc limousine Peugeot bọc thép đỗ bên ngoài căn hộ số 16. Chủ nhân của nó đang đứng cạnh tay vịn ban công lầu ba, bị che khuất một phần bởi những phiến lá dài rũ xuống của cây bạch đàn, một người lính trong phiên gác đêm không hồi kết.


  Khi Gabriel bước vào căn hộ, ông ngửi thấy mùi thơm không thể nhầm lẫn của món cà tím tẩm gia vị Morocco, món tủ của người vợ nhẫn nại của Shamron, bà Gilah. Bà đang đứng trong bếp bên cạnh Chiara, với chiếc tạp dề hoa quấn quanh eo. Chiara mặc một chiếc áo cánh rộng với viền cổ thêu. Tóc nàng buông hờ hững ngang vai, và đôi môi nàng, khi hôn, có vị mật ong. Nàng chỉnh lại nút thắt cà vạt cho Gabriel trước khi hôn ông lần nữa. Rồi nàng hất đầu về phía tivi và nói, “Dường như anh và ông bạn anh đã gây ra một vụ náo động rồi.”


  Gabriel nhìn vào màn hình và trông thấy chính mình, đang theo sau Đức Giáo hoàng vài bước khi ngài ra khỏi Hội trường Tưởng niệm ở Yad Ashe. Một nhà phân tích tin thời sự ở London đang nói về việc Vatican cải tổ triệt để chính sách theo hướng nghiêng về phía Nhà nước Israel. Khi Gabriel chuyển từ kênh này sang kênh khác, tất cả đều đang nói về cùng một chuyện. Dường như Đức Giáo hoàng Paul VII đã làm biến đổi cơ bản cục diện mâu thuẫn ở Trung Đông, để Vatican giờ đây dứt khoát đứng về phía Israel trong cuộc xung đột chống lại Iran và Hồi giáo cực đoan. Các bình luận viên đều tán thành rằng, việc Vatican xoay xở che giấu được dự định của Đức Thánh Cha trước khi ngài rời khỏi Rome càng khiến sự việc trở nên ấn tượng.


  Gabriel tắt tivi và đi vào phòng ngủ để thay đồ. Rồi sau khi đón lấy hai ly rượu Shiraz từ tay Chiara, ông bước ra sân thượng nhỏ. Shamron đang châm thuốc lá. Gabriel liền chộp lấy điếu thuốc từ miệng của ông trước khi ngồi xuống.


  “Ông thực sự phải cai thuốc thôi, Ari.”


  “Tại sao chứ?”


  “Bởi vì chúng sẽ hại chết ông.”


  “Tôi thà chết vì thuốc lá còn hơn chết trong tay một trong những kẻ thù.”


  “Ông biết đấy, có những lựa chọn khác mà.” Cau mày, Gabriel dụi tắt điếu thuốc và trao cho shamron một ly rượu. “Uống đi, Ari. Người ta bảo nó tốt cho tim đấy.”


  “Tôi đã cất tim vào kho khi bắt đầu làm việc cho Văn phòng. Và giờ đây khi tôi có nó một lần nữa, nó lại cho tôi nỗi đau không nguôi.” Ông Già uống vài ngụm rượu, nhìn làn gió khẽ lay động tán cây bạch đàn.


  “Anh có nhớ tôi đã nói gì với anh khi tôi giao cho anh căn hộ này không?”


  “Ông bảo tôi hãy cho ngôi nhà đầy ắp những đứa trẻ.”


  “Anh có trí nhớ tốt đấy.”


  “Không tốt bằng ông đâu.”


  “Giờ trí nhớ tôi không như trước nữa, mà tôi cho vậy cũng là may. Trong đời, tôi đã làm nhiều chuyện mà tôi muốn quên đi, hầu hết đều liên quan đến anh.” ông nghiêm trang nhìn Gabriel mà hỏi, “Chuyện đó có giúp ích gì không?”


  “Chuyện gì?”


  “Vienna ấy.”


  “Tôi không làm việc đó vì bản thân mình. Tôi làm việc đó để người khác không phải đem chôn một đứa bé hoặc phải thăm người thân trong bệnh viện tâm thần.”


  “Anh vừa trả lời là ‘có’,” Shamron nói. “Tôi chỉ hối tiếc là chúng ta phải thả tên Massoud về Tehran. Hắn ta đáng phải chết một cách ô nhục.”


  “Chúng ta đã làm điều tốt nhất sau việc cho hắn chết, đó là thiêu đốt hắn.”


  “Tôi chỉ ước gì ngọn lửa đấy là thật chứ không phải nghĩa bóng.” Shamron hớp vài ngụm rượu nữa và hỏi Gabriel thấy sao khi ở Núi Đền.


  “Nơi đó đã thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi đến.”


  “Anh có cảm thấy gần Chúa hơn không?”


  “Quá gần là đằng khác.”


  Shamron mỉm cười. “Chuyến thăm đã không diễn ra đúng như dự định, ít nhất là theo quan điểm của gã mufti. Nhưng với chúng ta...” giọng nói của Shamron nhỏ dần. “Lời ủng hộ của Đức Giáo hoàng đến thật là đúng lúc. Và chúng ta phải cảm ơn anh vì điều đó.”


  “Đó là lời của Đức Thánh Cha, Ari, không phải của tôi.”


  “Nhưng tôi chắc rằng Giáo hoàng sẽ không nói lên những lời đó nếu không vì tình bạn với anh. Tôi chỉ hy vọng rằng ngài sẽ đứng cạnh chúng ta khi sự việc không thể tránh khỏi kia trở thành hiện thực.”


  “Ý ông là cuộc tấn công Iran à?”


  Shamron gật đầu.


  “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”


  “Bạn của anh, Uzi sẽ phải đưa ra quyết định đó. Nhưng tôi đoán nó sẽ xảy ra lúc nào đó trong năm tới. Theo ý kiến của tôi,” Shamron bổ sung, “chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi.”


  “Nhưng thậm chí ông còn không nắm chắc thành công khi tấn công vào các cơ sở của họ cơ mà.”


  “Nhưng tôi biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến nếu chúng ta không làm gì cả,” Shamron nói. “Điều tôi lo sợ nhất không phải là một vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tôi sợ là kẻ thù của chúng ta sẽ lợi dụng sự che chở từ cái dù hạt nhân của Iran để khiến chúng ta không thể sống được những ngày tháng yên ổn nữa. Tên lửa từ dãy Gaza, tên lửa từ Lebanon, nhiều vùng trên toàn quốc trở thành vườn không nhà trống. Và sau đó thì sao? Mọi người sẽ hoang mang. Họ bắt đầu bỏ đi dần dần. Và rồi đất nước xinh đẹp do tôi góp phần tạo dựng và bảo vệ sẽ hoàn toàn sụp đổ.”


  “Có thể ông bi quan quá rồi.”


  “Thực ra,” Shamron nói, “Tôi đang vẽ cho anh thấy viễn cảnh tươi sáng nhất rồi đấy.”


  “Vậy tồi tệ nhất thì sao?”


  Ông ngoái đầu nhìn về hướng của Thành Cổ. “Tất cả có thể bị thiêu rụi trong một quả cầu lửa, như cái đêm mà Titus bao vây Đền Thánh thứ hai.”


  Tiếng cười của Chiara từ phòng bếp vọng ra sân thượng. Nó xoa dịu phần nào tâm trạng u uất của Shamron.


  “Có chút tiến triển gì về việc con cái không?”


  “Đức Giáo hoàng đang cầu nguyện cho chúng tôi.”


  “Tôi cũng vậy,” Shamron nói. “Cách đây không lâu tôi đọc được một bài báo thú vị về tình trạng vô sinh. Bài báo nói việc thường xuyên đi lại đôi khi có thể gây trở ngại cho việc thụ thai. Nó nói các cặp vợ chồng nên ở nhà càng nhiều càng tốt, trong vòng tay gia đình và những người thân.”


  “Ông không thấy xấu hổ à?”


  “Không hề.” Shamron mỉm cười và đặt một bàn tay lên cánh tay của Gabriel. “Anh có hạnh phúc không, con trai?”


  “Tôi sẽ được hạnh phúc khi đưa Đức Thánh Cha an toàn trở về máy bay của ngài.”


  “Tôi tin rằng anh định hộ tống ngài đi đến nơi về đến chốn?”


  Gabriel gật đầu. “Tôi có lời cần nói với Carlo Marchese. Tôi còn phải hoàn tất bức tranh Caravaggio nữa.”


  “Chẳng lúc nào buồn chán.”


  “Thực ra, tôi rất muốn có lúc như vậy.”


  “Và khi xong việc ở Rome, anh sẽ làm gì sau đó?”


  Gabriel mỉm cười. “Thưởng thức rượu của ông đi, Ari. Người ta bảo nó tốt cho tim đấy.”


  


  Đúng như Shamron dự đoán, những lời phát biểu của Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Núi Đền đã không được thế giới Hồi giáo dễ dàng chấp nhận. Đêm đó ở Al Jazeera, các bình luận viên thi nhau gắn mác chúng là lời sỉ nhục, không thể không đáp lại. Theo dõi tin tức từ văn phòng mình, imam Hassan Darwish cảm thấy sự phẫn nộ này có chút buồn cười. Hắn biết rằng chỉ trong vài giờ nữa thôi, những lời của Đức Giáo hoàng sẽ chỉ được xem như mấy lời nói bừa của một ông già vận đồ trắng. Dán mắt vào màn hình, hắn với tay lấy điện thoại và bấm số. Người đàn ông hắn biết với tên gọi ông Farouk nghe điện thoại ngay tức khắc.


  “Vâng?”


  “Hãy giao kinh Koran đến địa chỉ tôi đã đưa ông.”


  “Allahu Akbar."


  Darwish gác máy và đi qua khoảng sân rộng tới Đền thờ Mái vòm của Đá - không phải để đến sảnh chính của ngôi đền, mà để đi xuống hang động nằm bên dưới Phiến đá Khởi thủy, hay còn gọi là Giếng Linh Hồn. Ở đó hắn quỳ trên tấm thảm cầu nguyện mốc meo, lắng nghe tiếng than khóc của những kẻ đã chết. Họ sẽ sớm được giải thoát, hắn nghĩ, bởi không lâu nữa sẽ chẳng còn Giếng Linh Hồn. Thực tế, nếu thánh Allah cho phép mọi thứ tiến triển theo kế hoạch, thì sẽ không còn gì sót lại cả.
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    THÀNH CỔ JERUSALEM


  


  ĐÓ LÀ NGÀY Thứ sáu Tốt lành, nghĩa là Jerusalem, thành lũy đổ nát ngự trên đồi của Chúa, đang rơi vào tình trạng gần như kích động thái quá. Trong Thành phố Mới mà phần lớn dân cư là người Do Thái, buổi sáng tất bật những bước chuẩn bị phút chót cho ngày lễ Shabbat sắp tới. Nhưng ở Đông Jerusalem, hàng ngàn tín đồ Hồi giáo đang lũ lượt đổ về Đền thờ Haram al-Sharif cho lễ nguyện ngày thứ sáu, cùng lúc đó, vô số người theo đạo Công giáo khắp nơi trên thế giới cũng chuẩn bị tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Jesus với người mà họ tin là đại diện cho Chúa trên mặt đất này. Không mấy ngạc nhiên khi cảnh sát và nhân viên y tế báo cáo về sự gia tăng đột ngột của các ca mắc Hội chứng Jerusalem, chứng rối loạn tâm thần tôn giáo đột ngột xuất hiện khi tiếp xúc với vô số các địa điểm linh thiêng trong thành phố. Trong một ca như vậy, một khách trọ của Khách sạn Vua David đã xuất hiện ở hành lang khi chỉ quấn độc nhất chiếc khăn trải giường trên mình, tuyên bố rằng sắp đến ngày tận thế.


  “Ông ta giờ đang ở đâu?” Donati hỏi.


  “Vẫn đang nghỉ ngơi thoải mái dưới tác dụng của thuốc ngủ liều mạnh,” Gabriel đáp lời. “Mọi người tin rằng ông ta sẽ hồi phục hoàn toàn.”


  “Ông ta là tín đồ đạo của chúng tôi hay của các anh?”


  “Của Cha, tôi e là thế.”


  “Ông ta từ đâu đến?”


  “Từ San Francisco.”


  “Và ông ta phải lặn lội cả quãng đường dài đến Jerusalem để phát bệnh rối loạn tâm thần sao?”


  Donati mỉm cười và châm một điếu thuốc. Họ đang ngồi trong phòng khách tại nơi ở dành cho Thượng phụ. Trên chiếc bàn ở giữa họ là một tấm bản đồ tỉ lệ lớn của Thành Cổ, trên đó Phố Dolorosa, Con đường Thương khó, được đánh dấu màu đỏ. Đây là một con đường La Mã hẹp, vắt ngang Thành Cổ, đây đó có những bậc thang ghép từ nhiều phiến đá nhỏ, chạy dài hơn sáu trăm mét từ Pháo đài Antonia xưa đến Nhà thờ Mộ Thánh, vốn được các Kitô hữu xem là nơi đóng đinh và an táng Chúa Jesus. Như hầu hết người Israel, Gabriel tránh xa con đường này bởi những chủ tiệm người Palestine ưa nài ép luôn cố tóm lấy tất cả những ai đi ngang qua, bất kể đức tin của họ. Thông thường, các cửa tiệm vẫn mở vào ngày Thứ sáu Tốt lành, nhưng không phải hôm nay. Gabriel đã lệnh cho các tiệm phải đóng cửa.


  “Tôi phải thừa nhận đây là ngày mà tôi lo lắng nhất,” ông nói, nhìn chăm chú vào bản đồ. “Đức Giáo hoàng phải đi bộ men theo con đường chật hẹp này và dừng chân tại mười bốn đàng thánh giá nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo.”


  “Tôi e rằng chúng ta không thể làm gì về lộ trình - hoặc kịch bản. Đức Thánh Cha phải đi trên cùng đoạn đường như Chúa Jesus đã đi để đến nơi Người bị đóng đinh vào thập giá. Và ngài quyết tâm làm vậy một cách trang nghiêm, đường hoàng nhất có thể.”


  “Nhưng ngài ấy chí ít phải cân nhắc lại việc dùng áo chống đạn Kevlar chứ?”


  “Không.”


  “Tại sao không?”


  “Bởi Đức Chúa đã không dùng áo chống đạn trên đoạn đường đến với cái chết của Người, và bề trên của tôi cũng sẽ làm như vậy.”


  “Nhưng đây chỉ là một cuộc tái hiện thôi, Luigi.”


  “Với Đức Giáo hoàng thì khác. Ngay khi Đức Thánh cha đặt chân lên Con đường Thương khó, ngài sẽ là hiện thân của Chúa Jesus trong mắt những con chiên của ngài.”


  “Với một điểm khác biệt quan trọng.”


  “Là gì vậy?”


  “Đức Thánh Cha phải sống sót qua ngày hôm nay.”


  


  Mười phút sau, trong chiếc áo thụng trắng ngời, bên ngoài khoác áo choàng vai màu đỏ tươi, Đức Giáo hoàng đi xuống nhà và bước vào phía sau xe limousine. Chiếc xe mang ngài đi vòng quanh rìa phía bắc của Thành Cổ, vượt qua một hàng dài vô tận những người hành hương Kitô giáo cuồng nhiệt, và cuối cùng đi đến Cổng Sư Tử. Phái đoàn Vatican đã chờ ở đó, cùng với một phái đoàn lớn gồm các vị giáo sĩ và chức sắc Công giáo, những người sẽ theo chân Đức Giáo hoàng khi ngài dẫn đầu cuộc đi đàng thánh giá. Lúc Gabriel và Donati dìu Đức Thánh Cha ra khỏi xe, đám đông vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng, tràng pháo tay mau chóng bị át đi bởi tiếng giảng kinh giữa trưa phát ra từ tòa tháp cao chót vót của Đền thờ Hồi giáo al-Aqsa.


  “Ông ta đang thuyết giảng gì vậy?” Donati tò mò hỏi.


  “Không dịch lại được đâu,” Gabriel trả lời.


  “Tệ lắm sao?”


  “Tôi e là vậy.”


  Chặng đàng thánh giá đầu tiên nằm trên đoạn cầu thang ngắn tại trường tiểu học Umariya, trường Hồi giáo (madrassa) mà tên khủng bố khét tiếng người Palestine, Abu Nidal đã từng theo học. Chính nơi này, theo các Phúc Âm và truyện Kitô giáo, là nơi mà quan tổng trấn vùng Judea dưới thời La Mã, Pontius Pilate đã đưa ra bản án đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá. Giờ đây, sau gần hai thiên niên kỷ, Đức Thánh Cha, Đức Giáo hoàng Paul VII lại đứng đúng nơi này, kính cẩn nhắm mắt và thưa rằng, “Chúng con tôn thờ Chúa, Chúa Jesus, chúng con chúc tụng Chúa.” Donati và phái đoàn vây quanh Đức Giáo hoàng lập tức quỳ gối mà đáp rằng, “Vì cuộc khổ nạn của Người đã cứu chuộc thế gian.” Gabriel nhìn đồng hồ đeo tay. 12:05. Qua một chặng, còn mười ba đàng phải đi.


  


  Văn phòng của imam Hassan Darwish có hai cửa sổ. Một nhìn ra phía nam hướng về Đền thờ Mái vòm của Đá và Đền thờ Hồi giáo al-Aqsa; một quay mặt sang phía tây hướng về Phố Dolorosa và những mái vòm của Nhà thờ Mộ Thánh. Thông thường, Darwish luôn kéo rèm che kín ô cửa thứ hai để không phải nhìn thấy thứ mà hắn cho là đền thờ đa thần đáng ghê tởm. Nhưng giờ đây, trong cái ngày bi thảm nhất trên lịch phụng vụ Kitô giáo, hắn đứng đó một mình sau ô cửa mở, ngắm nhìn người đàn ông nhỏ bé ngu ngốc trong bộ đồ màu đỏ và trắng dẫn đầu đám lợn và khỉ* diễu hành dọc Con đường Thương khó. Một lát sau, khi Đức Giáo hoàng bước vào Nhà thờ Đánh Đập (nơi Chúa Jesus bị đánh đòn), Darwish kéo rèm sập lại “xoẹt” một tiếng đầy thỏa mãn và bước đến ô cửa sổ bên kia. Ngôi đền Mái vòm của Đá, biểu tượng cho sự vươn lên của thế lực Hồi giáo trong đô thành của Thiên Chúa, choán hết chân trời. Darwish liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn lần chuỗi hạt cầu nguyện và đợi chờ sự rúng động của mặt đất.


  

    Trong kinh Koran có tích Thánh Allah biến một số người Do Thái thành lợn và khỉ, sau này đây trở thành cách nói miệt thị người Do Thái (ND).


  

  


  Tại Đại lộ King Saul, Dina Sarid đang chìm vào một sự im lặng kiểu khác. Căn phòng nơi cô làm việc không có cửa sổ và không trông thấy gì trừ bốn bức tường. Vào lúc này, trên tường dán đầy những hình ảnh của chiến dịch vừa mới thành công mỹ mãn ở Vienna. Tất cả đều ở đó, từ đầu chí cuối, từng bước một, từng chặng một - Claudia Andreatti dẫn đến Carlo Marchese, Carlo Marchese dẫn đến David Girard, David Girard dẫn đến Massoud Rahimi, Massoud Rahimi dẫn đến bốn tên khủng bố Hezbollah đã chết bên ngoài hội đường Stadttempel. Nhưng có phải chiến dịch chống khủng bố Hezbollah-Iran đã thực sự kết thúc? Và hội đường Stadttempel ở Vienna có phải mục tiêu thực sự của chúng không? Sau nhiều giờ điên cuồng nghiên cứu và phân tích, Dina sợ rằng lời đáp cho hai câu hỏi kia là một tiếng “không” như đinh đóng cột.


  Cuộc điều tra của cô bắt đầu không lâu sau bảy giờ đêm hôm trước, khi Đơn vị 8200 của Israel chặn và giải mã một thông điệp ưu tiên được truyền từ tổng hành dinh VEVAK đến các cơ sở và căn cứ của Iran trên toàn thế giới. Thông điệp chỉ vỏn vẹn sáu từ: MÁU KHÔNG BAO GIỜ NGỦ YÊN. Những từ ngữ này không có ý nghĩa gì với các nhà toán học hay thiên tài tin học trong Đơn vị, nhưng Dina, một học giả về lịch sử Hồi giáo, lập tức nhận ra rằng cánh Iran đã mượn câu nói của Saladin, vị vua nổi tiếng của các xứ sở Hồi giáo. Là lời khuyên bảo vị này dành cho con trai Zahir, nó có dụng ý là một lời cảnh báo chống lại việc lạm dụng bạo lực không cần thiết. “Ta căn dặn chớ làm đổ máu, chớ dấn sâu và biến nó thành thói quen giết chóc,” Saladin nói, “bởi máu không bao giờ ngủ yên.”


  Thế nhưng, như hầu hết những người cha, Saladin không phải lúc nào cũng làm theo lời khuyên của chính mình. Sau khi đánh bại quân Thập Tự chinh trong Trận chiến Hattin gần bờ biển Galilee, ông đã ban cho hai trăm kỵ sĩ bại trận cơ hội sống nếu họ đồng ý cải đạo theo Hồi giáo - và khi họ từ chối, ông vui sướng ngắm nhìn các giáo sĩ và học giả trong đoàn tùy tùng của mình vụng về dùng kiếm giết chết họ. Ba tháng sau đó, khi tiến vào Jerusalem, ông lập tức phá bỏ cây thập giá Kitô đặt trên Đền thờ Mái vòm của Đá và kéo lê nó vòng quanh thành phố. Bản năng đầu tiên của ông là muốn phá hủy hoàn toàn Nhà thờ Mộ Thánh - mà ông thường gọi là “Đống Phân” - nhưng cuối cùng ông vẫn cho phép nhà thờ mở cửa, miễn đừng gióng chuông. Thực tế, mãi đến thế kỷ XIX, sắc lệnh Hồi giáo vẫn cấm đánh chuông nhà thờ ở Jerusalem, sự ra đời của Nhà nước Israel - và việc họ chiếm được Thành Cổ trong chiến tranh Sáu ngày năm 1967 - đã lật đổ sự thống trị của Hồi giáo ở Jerusalem mà cuộc chinh phục của Saladin trước đó đã mang lại. Phải, Núi Đền vẫn nằm dưới tầm kiểm soát của Waqf. Nhưng về cơ bản đó là một pháo đài của Hồi giáo giữa lòng một thành phố phần đông là dân Do Thái.


  Máu không bao giờ ngủ yên....


  Nhưng tại sao cánh Iran lại dùng cụm từ này trong thông điệp mã hóa? Và nó có ý nghĩa gì? Nó có phải là một lời đe dọa úp mở dành cho Đức Giáo hoàng không? Có lẽ, nhưng Dina băn khoăn về chuyện khác. Vì sao tổ chức Waqf Hồi giáo tại Jerusalem, những kẻ canh giữ đền thánh linh thiêng thứ ba trong Hồi giáo Sunni, lại chọn một tín đồ Hồi giáo Shiite đến từ miền Nam Lebanon làm cố vấn về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học tại Núi Đền? Có thể Waqf không biết David Girard thật ra chính là Daoud Ghandour. Cũng có thể mối liên hệ giữa Girard và Waqf là một sự ngẫu nhiên - có thể, Dina nghĩ, nhưng khó có khả năng này. Giống như những chuyên gia phân tích giỏi của Văn phòng, cô luôn nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. Và lời lý giải xấu nhất cho những chuyến thăm Núi Đền thường xuyên của Girard là vì hắn được cử đi bởi vị sếp Iran của hắn, Massoud, cái gã may mắn.


  Cậu ta có thể đến những nơi tôi không thể đi và nói chuyện với những người không thể tiếp cận tôi trong vòng một dặm... Cậu ta là dịch vụ chuyển phát nhanh của riêng tôi...


  Mối bận tâm đó cứ giày vò tâm trí của cô, khiến Dina cuối cùng phải yêu cầu Đơn vị 8200 khẩn trương đem tất cả thông tin tình báo điện tử có liên quan đến David Girard đi phân tích mật thư steganography - kỹ thuật giấu những thông điệp quan trọng được mã hóa bên trong một vỏ bọc vô hại. Nó được sử dụng thậm chí trước thời Saladin. Thuật ngữ “steganography” là từ gốc Hy Lạp, và lần đầu tiên con người sử dụng “văn bản ẩn giấu” là vào thế kỷ V trước Công nguyên, khi Demaratus, vua của Sparta, giấu thư từ bí mật bên dưới lớp sáp ong. Trong thời đại kỹ thuật số, thông điệp bí mật có thể ngay lập tức được truyền đi qua mạng Internet dưới lớp ngụy trang hoàn toàn vô hại. Hình chụp vị trí một cuộc tấn công khủng bố có thể được ẩn giấu dưới những bức ảnh các cô gái diện áo tắm; một thông điệp được gửi đến đơn vị khủng bố đang hoạt động dưới dạng công thức nấu món bò hầm boeuf bourguignon. Giải mã là một quy trình đơn giản bóc tách một số lượng bit dữ liệu thích hợp ra khỏi thành phần màu sắc của bức ảnh vỏ bọc. Chỉ cần nhấn một vài nút trên bàn phím là những cô gái xinh đẹp trở thành hình ảnh các tòa nhà chính phủ hay ga tàu điện ngầm ở Thành phố New York.


  Sau ngày 11 tháng 9, các công ty công nghệ cao của Israel đã đi đầu trong việc phát triển những phần mềm tinh vi có khả năng nhanh chóng tìm kiếm một lượng lớn dữ liệu dùng làm chất liệu steganographic. Kết quả là, Đơn vị 8200 chỉ mất vài giờ đã tìm ra hai hình ảnh đáng chú ý được gửi đến cùng một địa chỉ Gmail vào cùng một ngày. Bức ảnh đầu tiên, ẩn bên trong một bức ảnh dường như vô hại của một con mèo bằng đồng Ai Cập, chụp David Girard đang đứng trước một cặp cột trụ cổ xưa trong một buồng tối, bên cạnh hắn là một imam Hồi giáo. Tấm thứ hai, ẩn bên trong hình chụp vợ hắn, là bức ảnh của một hình thang vẽ bằng tay trên tập giấy ghi chú màu vàng có dòng kẻ. Hình thang trống rỗng ngoại trừ một hình tròn nhỏ nằm khoảng một phần ba bên dưới. Cạnh hình tròn có ba con số: 689.


  Hình thang hao hao giống với ranh giới bên ngoài của cao nguyên Núi Đền, khiến ba chữ số trở nên thú vị hơn bao giờ hết; 689 là năm ‘Abd al-Malik, khalip Umayyad đệ ngũ, đã bắt đầu cho xây dựng Đền thờ Mái vòm của Đá. Dina điểm qua một số khả năng có thể liên quan đến con số này, nhưng không cái nào hợp lý. Sau đó, cô xếp hai hình ảnh bên cạnh nhau và đặt một câu hỏi đơn giản. Nếu như con số này chẳng liên quan gì đến lịch sử mà ám chỉ địa điểm thì sao - cụ thể là độ cao so với mực nước biển của căn buồng nơi Girard đang đứng? Cao nguyên Núi Đền cách mực nước biển 2.428 feet, hay 740 mét. Do đó 689 mét sẽ là 51 mét, hay 167 feet, bên dưới Núi Đền.


  Giờ đây, ngồi một mình trong căn cứ ngầm của đội, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh bí mật chụp David Girard đang đứng trong căn buồng ngầm của hắn. Rồi nhìn vào mặt của bốn kẻ khủng bố Hezbollah bị giết chết ở Vienna. Rồi nhìn vào Massoud Rahimi đang ngồi xe điện tại Zurich. Rồi nhìn vào dòng thông điệp ưu tiên đã được gửi đến tất cả các trạm tình báo và căn cứ của Iran vào tối hôm qua. Sau đó, cuối cùng, cô đưa mắt về phía chiếc tivi cũ kỹ của nhóm, trên màn hình là một người đàn ông nhỏ bé vận đồ trắng đang chậm rãi đi trên Phố Dolorosa hướng về phía nhà thờ mà Saladin đã từng gọi là “Đống Phân”.


  Máu không bao giờ ngủ yên....


  Và rồi cô hiểu ra. Cô không thể chứng minh bất cứ điều gì, cũng như cô không thể chứng minh rằng gã ngồi trên xe điện đó chính là Massoud, nhưng cô biết. Vì thế cô vồ lấy chiếc điện thoại và bấm số gọi đến văn phòng của Uzi Navot. Orit, cô thư ký vô dụng của ông, trả lời máy sau hồi chuông đầu tiên. Bên trong Đại lộ King Saul, cô nàng được mệnh danh là “Mái vòm sắt” bởi khả năng không ai sánh được trong việc bác đi mọi yêu cầu gặp cấp trên của cô một lúc.


  “Không được rồi,” cô nàng nói. “Ông ấy đang bận ngập đầu.”


  “Orit, đây là việc khẩn cấp. Tôi sẽ không gọi nếu không gấp đến thế.”


  Thư ký của Navot biết tốt hơn hết không nên hỏi cụ thể là việc gì. “Tôi có thể cho cô hai phút.”


  “Tôi chỉ cần có thế.”


  “Đến văn phòng đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô cuộc hẹn sớm nhất có thể.”


  “Thực ra, tôi cần ông ấy đến chỗ tôi.”


  “Cô đang ép tôi quá đấy, Dina.”


  “Hãy bảo nếu ông ấy muốn đất nước Israel vẫn còn tồn tại trong tuần tới, ông ấy sẽ bỏ hết mọi thứ và chạy xuống đây ngay.”


  Dina gác máy và lại dán mắt vào tivi. Đức Giáo hoàng vừa đến đàng thánh giá thứ sáu, nơi mà bà Veronica đã lau mặt Chúa Jesus.


  “Chúng con tôn thờ Người, Chúa Jesus, chúng con chúc tụng Người.”


  Máu không bao giờ ngủ yên....
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  “CÔ ĐANG GIỠN hả, Dina?”


  Với vẻ mặt đó, cô đã tỏ rõ rằng mình không hề nói đùa.


  “Nói rõ tôi nghe nào,” Navot bảo.


  “Không còn thời gian nữa.”


  “Vậy thì tranh thủ đi.”


  Cô chỉ vào bức ảnh Galleria Naxos đổ nát tại thị trấn St. Moritz.


  “Có gì trong đó chứ?”


  “Theo Massoud, David Girard đã biết rằng Gabriel đang điều tra về vụ án mạng của Claudia Andreatti ở Vatican và rằng Gabriel đã đến quá gần Carlo Marchese.”


  “Nói tiếp đi.”


  “Vậy sao Girard vẫn lưu lại châu Âu? Vì sao hắn ta không cuốn gói về đất Hezbollah?”


  “Bởi vì chúng muốn để hắn ta làm mồi nhử Gabriel.”


  “Chính xác. Nhưng tại sao?”


  “Bởi vì chúng muốn trừ khử Gabriel vì đã cho nổ tung các máy ly tâm của chúng.”


  “Có thể, Uzi. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi cho rằng chúng muốn dụ Gabriel đến st. Moritz vì một lý do khác.”


  “Là gì vậy?”


  “Chiến thuật taqiyya." Dina chỉ vào một bức hình khác - gã sát thủ người Iran có tên All Montezari và cô ả đồng lõa El Greco. “Chúng đã giao nhiệm vụ cho người mà chúng ta có thể nhận ra. Chúng muốn chúng ta biết rằng chúng đứng đằng sau vụ việc.”


  “Tại sao?”


  “Bởi vì chúng cũng muốn chúng ta tìm ra cái này.” Cô chỉ vào một bức ảnh khác - Massoud và Girard, ngồi cạnh nhau trên chiếc xe điện Zurich. “Tôi đã kiểm tra thời tiết ở Zurich vào ngày mà bức ảnh được chụp. Mặt trời chiếu sáng, nhưng thời tiết lạnh như cắt.”


  “Thời tiết thì có gì quan trọng?”


  “Bởi vì Massoud không mang găng tay.” Cô chỉ vào miếng băng cá nhân trên mu bàn tay phải của hắn. “Hắn không mang găng tay vì muốn chúng ta nhìn thấy nó.” Cô dừng lại rồi lẩm bẩm, “Hắn muốn tôi nhìn thấy nó.”


  “Cô đang nói là Massoud muốn chúng ta biết hắn có liên quan đến David Girard và vụ nổ bom ở phòng tranh sao?”


  “Chính xác”


  “Tại sao?”


  “Chiến thuật taqiyya," cô nhắc lại lần nữa.


  Nét mặt của Navot đã mất hẳn dấu vết của sự hoài nghi. “Tiếp tục đi.”


  “Iran đã treo mồi nhử là tên Massoud ngay trước mặt chúng ta và khiến ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đớp lấy, bằng cách phao tin dồn dập về cuộc tấn công khủng bố sắp tới và lệnh cho các lực lượng Hezbollah tiến về phía Nam Lebanon. Đó là một đòn nhử kinh điển. Và nó chỉ nhằm một mục tiêu. Taqiyya.”


  “Cho thấy một ý định này nhưng thực chất là để che đậy một ý định khác.”


  Dina gật đầu.


  “Nhưng đơn vị khủng bố ở Vienna là có thật.”


  “Đúng vậy. Nhưng nó sẽ không bao giờ được cho phép hành động. Massoud đã luôn dự tính tiết lộ cho chúng ta biết về sự tồn tại của đơn vị này theo cách hết sức kịch tính, chỉ cho chúng ta vừa đủ thời gian để phản ứng.”


  “Cô đang ám chỉ đơn vị này là trá hình, là taqiyya sao?”


  Cô gật đầu. “Nó cũng giống như đội quân ma của Tướng Patton trong chiến tranh Thế giới thứ hai, đội quân mà phe Đồng Minh cắt đặt ở Đông Anglia để khiến quân Đức nghĩ rằng cuộc xâm lược Pháp sẽ đánh vào Calais thay vì Normandy. Các nhân viên đánh lừa của quân đội Anh và Mỹ đã cho phát trên sóng radio những tín hiệu sai lệch bởi họ biết rằng quân đội Đức đang nghe ngóng. Thậm chí ngay sau khi quân đoàn đầu tiên đổ bộ lên bờ biển, quân Đức vẫn bị tê liệt trong sự do dự bởi họ tin rằng trận quyết chiến sẽ diễn ra ở Calais.”


  “Vậy theo kịch bản của cô, Vienna chính là Calais.”


  “Đó không phải kịch bản của tôi. Là của Massoud.”


  “Hãy chứng minh đi.”


  “Tôi không thể.”


  “Thử cố gắng hết sức đi, Dina.”


  Cô cho Navot xem hai hình ảnh dùng kỹ thuật ẩn giấu được phát hiện bởi Đơn vị 8200. Navot chau mày lại.


  “David Girard đang đứng trong một hang động, và một tấm bản đồ trông như thể nó được vẽ bởi đứa trẻ năm tuổi.”


  “Nhưng hãy xem chuyện gì xảy ra khi ta đối chiếu tấm bản đồ thô sơ đó với cái này."


  Dina sử dụng máy tính ghép chồng hình vẽ nguệch ngoạc lên một bản đồ của Núi Đền.


  “Khớp đấy,” Navot nói.


  “Vừa đủ khớp.” Dina nhanh chóng giải thích giả thiết của cô về ý nghĩa đằng sau con số 689, rằng nó chính là độ sâu của hang động dưới lòng đất nơi mà David Girard đang đứng trong bức ảnh.


  “Cô có chắc là hắn đã gửi những bức ảnh này cho Massoud không?”


  “Không. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin là như thế.”


  “Vì sao hắn làm vậy?”


  “Bởi vì hắn là một nhà khảo cổ học thuần túy, không phải là một nhà địa chất học hay một kiến trúc sư. Hắn cần một người trong nghề tính toán số liệu cho hắn.”


  “Số liệu gì?”


  “Hắn ta cần biết mình cần cho nổ cao bao nhiêu để đánh sập Núi Đền.”


  Khuôn mặt Navot giờ đây đã tái mét. “Tên còn lại trong bức hình là ai?”


  “Là imam Hassan Darwish,” Dina nói. “Hắn ta giám sát việc mở rộng Đền thờ Marwani. Hắn cũng được xem là thành viên cực đoan nhất của tổ chức Waqf.”


  Dina giơ lên thông điệp VEVAK đã gửi đi vào đêm trước.


  Máu không bao giờ ngủ yên....


  “Saladin sao?” Navot hỏi.


  Dina gật đầu. “Tôi nghĩ đó là tín hiệu chuẩn bị cho cuộc bạo loạn nổi dậy quét qua thế giới Hồi giáo, đúng thời khắc đền thờ Mái vòm của Đá và al-Aqsa bị phá hủy. Nếu có điều gì xảy đến với hai đền thờ này...” Giọng cô nhỏ dần. “Mọi chuyện sẽ kết thúc, Uzi. Một dấu chấm hết.”


  “Ngay cả quân Iran cũng không điên cuồng đến vậy," Navot nói, tỏ ý gạt đi. “Tại sao những giáo sĩ đạo Hồi lại cho nổ tung hai trong những ngôi đền quan trọng nhất Hồi giáo?”


  “Bởi vì đó không phải đền thờ của bọn chúng," Dina đáp. “Núi Đền là thánh địa Hồi giáo Sunni, và chúng ta đều biết Hồi giáo Sunni và Shiite nghĩ gì về nhau. Tất cả những gì người Iran cần là một tên cuồng tín ưa tận thế trong tổ chức Waqf giúp đỡ chúng.”


  “Cô nghĩ Darwish chính là kẻ đó?”


  “Hãy đọc hồ sơ của hắn.”


  Navot rơi vào một khoảng lặng trầm tư. “Cô không thể chứng minh được điểm nào cả,” cuối cùng ông lên tiếng.


  “Ông có sẵn sàng cược rằng tôi sai không?”


  Ông không dám. “chúng ta còn bao lâu?”


  Cô nhìn vào tivi. “Theo suy đoán của tôi, thì Núi Đền sẽ sụp đổ lúc ba giờ chiều nay khi Đức Thánh Cha đang ở bên trong Nhà thờ Mộ Thánh.”


  “Chính là lúc Chúa Jesus chết trên cây thập giá?”


  “Chính xác”


  Navot nhìn vào đồng hồ. “chúng ta chỉ còn chín mươi phút.”


  “Bảo Orit lần tới hãy chuyển máy ngay khi tôi gọi điện đến.”


  Navot lo âu vuốt mái tóc bạc cắt ngắn của mình. “Cô có biết giờ đây có bao nhiêu người trên đỉnh Núi Đền không?”


  “Mười ngàn người. Hoặc có lẽ nhiều hơn thế.”


  “Và cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng ta đến đó và truy tìm một quả bom không? Chúng ta sẽ châm ngòi cho cuộc nổi loạn thứ ba.”


  “Nhưng ta đâu phải truy tìm bom nữa, Uzi. Chúng ta đã biết nó nằm ở đâu rồi.”


  “689 mét dưới lòng đất, đâu đó giữa Đền thờ Mái vòm của Đá và Đền thờ al-Aqsa ư?”


  Dina gật đầu.


  “Eli Lavon vẫn đang làm việc trong Đường hầm phía Tây chứ?”


  “Ông ấy chưa rời khỏi đó từ khi chúng ta quay về đây.”


  “Điện thoại có hoạt động dưới đó không?”


  “Đôi lúc.”


  Navot nặng nề thở hắt ra. “Tôi không thể cử Eli vào khu Núi Đền mà không có sự cho phép của Thủ tướng.”


  “Vậy có lẽ ông nên gọi cho ngài ấy ngay đi,” Dina nói. “Và có lẽ ông nên nghĩ đến việc cho Eli một vài sự trợ giúp.”


  Navot nhìn vào màn hình tivi và trông thấy Gabriel nối gót Đức Giáo hoàng bước dọc theo Phố Dolorosa. Thế là ông với tay lấy điện thoại.


  


  Gabriel thấy di động mình rung lên khi Đức Giáo hoàng đi đến đàng thánh giá thứ tám, nơi Chúa Jesus dừng lại an ủi những người phụ nữ thành Jerusalem, ông kiểm tra mã ID cuộc gọi trên màn hình, rồi nhanh chóng áp điện thoại lên tai.


  “Có lẽ chúng ta đang gặp một vấn đề lớn,” Navot nói.


  “Đức Giáo hoàng sao?”


  “Không.”


  “Ở đâu, Uzi?”


  “Nơi duy nhất ở Jerusalem mà chúng ta không thể để có vấn đề.”


  “Anh đang nói gì vậy?”


  “Hãy đi về phía Đường hầm phía Tây. Trên đường đi Dina sẽ kể nốt phần còn lại.”
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  GABRIEL KHÔNG ĐI bộ lâu. Trên thực tế, khi đến được Nhà thờ Đấng Cứu Thế, ông đã chạy hết tốc lực. Trên những con hẻm chật hẹp của Khu Kitô giáo, những người hành hương cản bước ông ở mọi ngã rẽ; khi ông vào đến Khu Do Thái thì đám đông mới bắt đầu thưa dần. Ông luồn lách về phía đông - lên xuống những bậc thang đá, đi dưới cổng đá vòm, và băng qua những quảng trường yên ả - cho đến khi ông đến được một trong những cổng vào Bức tường phía Tây. Vì hôm nay là Thứ sáu Tuần Thánh, quảng trường đông hơn thường lệ. Vài trăm người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đang áp mặt vào Bức tường cầu nguyện, và Gabriel đoán ít nhất có hơn vài trăm người nữa bên trong các hội đường sau Vòm Wilson. Dừng lại, ông cố hình dung xem việc gì sẽ xảy ra khi chỉ một trong số những khối đá vuông Herod khổng lồ sụp đổ. Rồi ông tiến bước về phía viên cảnh sát cấp cao nhất mà ông có thể tìm thấy.


  “Tôi muốn anh đóng cửa Bức tường và quảng trường lại.”


  “Ông là cái thá gì?” viên cảnh sát hoạnh họe.


  Gabriel nâng kính lên. Viên cảnh sát gần như lập tức đứng nghiêm mình.


  “Tôi không thể đóng cửa mà không có chỉ thị trực tiếp từ cấp trên,” anh ta nói với vẻ lo lắng.


  “Kể từ lúc này, tôi là sếp của anh.”


  “Vâng, thưa ngài.”


  “Hãy đóng cửa quảng trường và Vòm Wilson, và tiến hành yên lặng nhất có thể.”


  “Nhưng nếu tôi bảo các tín đồ Do Thái rời khỏi đây, e là sẽ khó mà yên lặng được.”


  “Chỉ cần đưa họ ra khỏi đây thôi.”


  Gabriel quay đi không nói một lời nào nữa và tiến về phía lối ra vào Đường hầm phía Tây. Vẫn là người phụ nữ Do Thái giáo chính thống ở đó chào đón ông.


  “Anh ấy có ở dưới đó không?” Gabriel hỏi.


  “Nguyên chỗ cũ,” người phụ nữ gật đầu nói.


  “Có bao nhiêu người nữa ở dưới đường hầm?”


  “Sáu mươi du khách và khoảng hai mươi nhân viên.”


  “Hãy đưa tất cả ra ngoài.”


  “Nhưng...”


  “Ngay bây giờ.”


  Gabriel dừng một chút để tải e-mail của Dina về chiếc BlackBerry. Sau đó ông men theo con đường đi xuống lòng đất và ngược dòng thời gian, cho đến lúc ông đứng ngay rìa hố khai quật của Eli Lavon. Lavon đang lúi húi trên bộ xương của Rivka trong vùng ánh sáng trắng chói lòa. Nghe tiếng Gabriel, ông nhìn lên và mỉm cười.


  “Bộ đồ đẹp đấy. Sao anh không đi cùng Đức Thánh Cha?”


  Gabriel thả chiếc BlackBerry xuống, Lavon nhanh nhẹn bắt lấy nó và nhìn vào màn hình.


  “Chuyện gì vậy?”


  “Ra khỏi cái hố đi, Eli, và tôi sẽ kể anh nghe mọi chuyện.”


  


  Cách một dặm về phía tây, tại một căn hộ tọa lạc trên Phố Narkiss, Chiara đang theo dõi truyền hình trực tiếp lễ rước Thứ sáu Tuần Thánh trên đài Israel. Vài phút trước đó, khi Đức Giáo hoàng dẫn đầu phái đoàn cầu nguyện đến chặng đàng thánh giá thứ tám, nàng đã nhìn thấy Gabriel áp chiếc điện thoại lên tai mình. Giờ đây, khi Đức Thánh Cha nghiêm trang đi từ đàng thánh giá thứ tám đến đàng thứ chín, Gabriel đã không còn ở bên cạnh ngài. Chiara chăm chú nhìn vào màn hình thêm vài giây trước khi chộp lấy điện thoại và bấm số văn phòng của Uzi Navot ở Đại lộ King Saul. Orit trả lời máy.


  “Ông ấy vừa định gọi cô đấy, Chiara."


  “Xảy ra chuyện gì?”


  “Ông ấy đang trên đường đến Jerusalem. Giữ máy nhé”


  Chiara có cảm giác nôn nao trong bụng khi Orit để nàng đợi. Vài giây sau Navot nghe máy.


  “Anh ấy đang ở đâu, Uzi?”


  “Tình hình rất phức tạp?


  “Chết tiệt, Uzi! Anh ấy đang ở đâu?”


  


  Mặc dù Navot không biết rõ, lúc này Gabriel đang ngồi trên rìa hố khai quật bên cạnh Eli Lavon. Bên dưới họ là bộ xương trắng hếu của Rivka, một nhân chứng trong sự kiện quân La Mã bao vây thành Jerusalem và vụ tàn phá Đền Thánh thứ hai của Vua Herod. Lúc này, Lavon quên bẵng bộ xương, mắt ông dán chặt vào bức ảnh nhỏ xíu trên màn hình chiếc BlackBerry của Gabriel. Trong hình là David Girard, còn gọi là Daoud Ghandour, đang đứng trong căn phòng dưới lòng đất bên cạnh Hassan Darwish, vị giáo sĩ Hồi giáo trong Hội đồng Tối cao của tổ chức Waqf tại Jerusalem.


  “Phía sau có phải là những cột trụ không?”


  “Cột trụ không phải mối quan tâm lúc này, Giáo sư à.”


  “Xin lỗi.”


  Lavon kiểm tra bức ảnh thứ hai - hình thang đánh dấu và con số 689 ở khoảng một phần ba bên dưới.


  “Hợp lý đấy,” một lúc sau ông nói.


  “Hợp lý thế nào?”


  “Rằng căn phòng nơi bọn chúng đang đứng thuộc phần đó của khu Núi Đền. Mặt đất bên dưới Đền thờ Mái vòm của Đá và cổng ra vào Đền thờ al-Aqsa đầy những ống nước, đường thông hơi và bể chứa nước.”


  “Làm sao ta biết được?”


  “Bởi vì Charles Warren đã nói thế.”


  Ngài Charles Warren là một nhân viên xuất sắc trong đội Kỹ sư Hoàng gia Anh, là người đã tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên và duy nhất ở Núi Đền vào giữa năm 1867 và 1870. Những bản đồ và bản vẽ chi tiết tỉ mỉ của ông vẫn là nguồn tài liệu chuẩn mực cho các nhà khảo cổ học đương đại.


  “Warren đã tìm thấy ba mươi bảy kiến trúc và bể nước ngầm dưới lòng Núi Đền,” Lavon giải thích, “chưa kể đến vô số cống dẫn nước và các lối đi khác. Những lối lớn nhất nằm xung quanh vị trí được biểu thị trên bản đồ này. Trên thực tế, có một hố nước khổng lồ nằm ở khu vực này gọi là Biển Lớn, vốn được đục sâu xuống tầng đá vôi. Đương thời có một họa sĩ tên William Simpson từng vẽ minh họa khu vực này.” Lavon ngước nhìn lên. “Có thể David Girard và tên imam đã đứng ngay đó.”


  “Liệu chúng ta có thể đi đến đó không?”


  “Bản vẽ của Simpson cho thấy rõ ràng có sự hiện diện của ít nhất ba cống nước lớn dẫn đến những hồ nước và các kiến trúc khác trong công trình phức tạp này. Nhưng cũng có thể Waqf đã cho đào những đường hầm và lối đi mới dưới vỏ bọc dự án xây dựng của họ.”


  “Tóm lại là được hay không hả Eli?”


  “Anh đang đặt cho tôi những câu hỏi mà tôi không thể trả lời nổi,” Lavon đáp. “Sự thật là, chúng ta không biết cái gì thật sự nằm dưới lòng Núi Đền bởi chúng ta bị cấm bước chân xuống đó.”


  “Không còn nữa.”


  “Anh có biết sẽ ra sao nếu Waqf phát hiện chúng ta ở dưới đó không?”


  “Thực ra, tôi quan tâm hơn đến việc sẽ xảy nếu có một quả bom nổ tung trong một hang động ngay dưới Đền thờ Mái vòm của Đá và al-Aqsa.”


  “Tôi hiểu ý anh rồi.”


  “Chuyện gì sẽ xảy ra, Eli?”


  “Tôi cho là còn tùy thuộc vào sức công phá của quả bom. Nếu nó chỉ cỡ một chiếc áo đánh bom tự sát bình thường, thì Núi Đền chẳng suy suyển gì. Nhưng nếu nó lớn...”


  “Massoud từng phá hủy các doanh trại Hải quân tại Beirut bằng vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến trong thế hệ này. Hắn biết cách khiến mọi mục tiêu đổ sụp.”


  Lavon đứng dậy và rảo bước về phía những khối đá khổng lồ của Bức tường phía Tây. Du khách đã được sơ tán; giáo đường nhỏ bé tên gọi Hang Động trở nên trống trải. Họ hoàn toàn đơn độc.


  “Tôi luôn hy vọng sẽ có cơ hội được ngắm nhìn phía bên kia,” ông nói, ánh mắt lướt trên bức tường đá. “Nhưng tôi không ngờ rằng cơ hội lại đến vì cớ sự thế này.”


  “Chắc chắn anh sẽ tìm thấy thứ gì đó bên dưới nơi này, hơn là mấy bộ xương khô, Giáo sư à.”


  “Chắc rồi.” Lavon hờ hững đáp.


  “Anh có thể đưa hai ta vào trong không, Eli?”


  “Bên trong Núi Đền sao?” Lavon mỉm cười. “Đi theo tôi.”


  


  Họ băng ngang Hang Động và đi xuống dãy bậc thang tiến về cổng đá vòm cổ bị xây bít bằng gạch và vữa xám. Cạnh cổng treo một biển hiệu phát sáng hiện đại ghi CỔNG WARREN.


  “Đương nhiên, nó được đặt theo tên của Charles Warren,” Lavon giải thích. “Trong suốt thời đại của Đền Thánh thứ hai, đường này bắt đầu từ chỗ ta đang đứng dẫn xuống lối đi dưới lòng đất. Lối đi ngầm đó dẫn đến dãy cầu thang, và những bậc thang đó...”


  “Dẫn đến Đền Thánh.”


  Lavon gật đầu. “Vào năm 1981, Trưởng giáo sĩ Do Thái chăm nom Bức tường phía Tây đã ngu ngốc hạ lệnh cho cánh nhân công mở cổng này lần nữa. Nhưng ngay khi họ bắt đầu đục đẽo, tiếng búa đã truyền qua những con đường tới các bể nước trên Núi Đền. Người Ả Rập có thể nghe thấy rõ mồn một. Họ lập tức xông vào đường hầm và một cuộc xung đột nhỏ đã nổ ra. Cảnh sát Israel đã phải đến Núi Đền để lập lại trật tự. Sau đó, Cổng Warren bị niêm phong, và cứ phong kín như thế cho đến tận hôm nay.”


  “Nhưng hiển nhiên, đây không phải con đường ngầm duy nhất lên Núi Đền.”


  “Không,” Lavon vừa lắc đầu vừa đáp. “Có ít nhất một đường hầm khác mà chúng tôi biết. Cách đây vài năm chúng tôi đã phát hiện ra nó. Nó cách lối đi này 45 mét,” ông nói, chỉ về phía bắc của bức tường. “Và nó có thiết kế giống hệt Cổng Warren.”


  “Tại sao nó chưa bao giờ được công bố?”


  “Vì chúng tôi không muốn châm ngòi cho một cuộc nổi loạn khác, vài nhà khảo cổ Israel đã được phép vào trong đó ít phút trước khi nó bị niêm phong.”


  “Trong đó có anh không?”


  “Đáng lẽ ra tôi đã có dịp tham quan nó, nhưng tôi bận việc khác.”


  “Ở đâu?”


  “Ở Moscow.”


  “Ivan sao?”


  Lavon gật đầu.


  “Lớp niêm phong đường hầm mới đó dày bao nhiêu?”


  “Không như cái này,” Lavon nói, vỗ nhẹ lên bức tường gạch thô. “Ngay cả một nhà khảo cổ với cái dạ dày hay trở chứng cũng có thể đi qua nó mà không gặp trở ngại gì. Còn với một gã rắn như anh thì không mất đến vài lần vung búa đâu.”


  “Thế tiếng ồn thì sao?”


  “Tiếng rao giảng sẽ át đi hết,” Lavon nói. “Nhưng có một vấn đề khác.”


  “Là gì vậy?”


  “Nếu như quả bom nổ tung khi chúng ta vẫn còn quanh quẩn trong Núi Đền, chúng ta sẽ rước lấy kết cục như Rivka.”


  “Có những chỗ khác tệ hơn để chôn thân mà Eli.”


  “Tôi cứ tưởng anh đã nói chỗ này chẳng có gì ngoài một đống đá.”


  “Tôi đã nói thế,” Gabriel đáp. “Nhưng đó là đá của tôi.”


  Lavon chợt lặng thinh.


  “Anh đang nghĩ gì vậy?”


  “Những cột trụ.”


  “Đưa tôi cây búa và đèn pin nào, Eli, và tôi sẽ dắt anh đi xem những cột trụ.”
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    JERUSALEM


  


  QUÃNG ĐƯỜNG TỪ Đại lộ King Saul đến Văn phòng Thủ tưởng ở Jerusalem thường phải mất đến nửa tiếng, nhưng buổi chiều hôm ấy, đoàn xe hộ tống của Uzi Navot đã đến ngay trước cửa chỉ trong vòng hai mươi hai phút. Khi Navot bước vào tòa nhà, radio của Gabriel đã được ngắt khỏi mạng lưới bảo vệ Đức Giáo hoàng và chuyển qua băng tầng an ninh dành riêng cho nhân viên của Văn phòng. Nhờ vậy, Navot có thể nghe ngóng khi Gabriel và Eli Lavon lùng sục một nhà kho của Đường hầm phía Tây để tìm đồ nghề đột nhập vào Núi Đền.


  Thủ tướng đang chờ đợi tại phòng nội các cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và người đồng chức của Navot đến từ Shabak. Những hình ảnh trực tiếp về Thành Cổ ghi lại từ camera quan sát đang chập chờn trên màn hình video. Trong một màn hình, Đức Giáo hoàng đang tiến đến gần Nhà thờ Mộ Thánh. Một màn hình khác cho thấy vài ngàn tín đồ Hồi giáo đang tụ tập trên đỉnh Núi Đền. Và màn hình thứ ba quay cảnh hàng tá cảnh sát Israel đang đứng canh tại Quảng trường Bức tường phía Tây vắng vẻ. Đây đúng là, Navot nghĩ, một ngày Thứ sáu Tốt lành đáng nguyền rủa.


  “Thế nào rồi?” Thủ tướng hỏi khi Navot đã yên vị trong chỗ ngồi thường lệ của mình.


  “Họ đang đợi lệnh của ngài.”


  “Vậy là một nhà phân tích nói rằng có một quả bom bên trong Núi Đền có thể phá sập toàn bộ cao nguyên này, và anh bảo tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin cô ta.”


  “Vâng, thưa Thủ tướng.”


  “Anh có biết sự việc sẽ ra sao nếu phía Palestine phát hiện ra Gabriel và Eli đang ở trong đó không?”


  “Có thể có người bị tổn thương,” Navot nói. “Và Mùa xuân Ả Rập sẽ về trên đất Jerusalem.”


  Thủ tướng chăm chú nhìn vào màn hình video trong chốc lát rồi gật đầu chấp thuận. Navot nhanh chóng truyền lệnh đến Gabriel. Vài giây sau, ông nghe thấy âm thanh bốn cú nện thật mạnh vào tường.


  Alef, Bet, Gimel, Dalet....


  Và thế là xong.


  


  Từ kho chứa đồ, Gabriel và Lavon đã lấy một cây búa tạ, một cái cuốc chim, hai cuộn dây nylon, hai chiếc mũ bảo hộ gắn đèn halogen, và bất cứ công cụ cầm tay nào nhỏ nhỏ mà họ có thể tìm thấy để tháo gỡ bom. Trước khi đội chiếc mũ bảo hộ, Lavon đội mũ chỏm kippah lên trước. Gabriel cởi áo vest, cà vạt, và bao súng đeo vai. Khẩu SIG Sauer 9 ly mà Alois Metzler đã giao cho ông giờ đây được giắt sau thắt lưng, ông bật micro của máy radio nhỏ lên để Navot có thể nghe thấy mọi hơi thở và bước đi của ông.


  Sau khi đập vỡ lớp phong tỏa bằng xi măng, họ bước vào một lối đi có mái vòm chạy qua phần móng của Bức tường phía Tây và dẫn vào Núi Đền. Những viên đá lát trên con đường cổ xưa trơn nhẵn tựa thủy tinh. Mỗi năm ba lần - vào ngày lễ Pesach, Shavuot, và Sukkot - các tín đồ Do Thái từ những vương quốc xa xưa của Israel đã từng rảo bước trên những phiến đá này hướng về Đền thờ. Ngay cả Gabriel, người đang bận trí về nhiều chuyện khác ngoài lịch sử, cũng mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của các bậc tiền nhân, còn Eli Lavon thì vội vàng lao vào màn đêm, hơi thở dồn dập vì nỗi phấn khích.


  “Hãy nhìn lớp phủ trên đá này,” ông nói, lướt bàn tay men theo bức tường lạnh lẽo dọc lối đi. “Những thứ này chỉ có thể thuộc thời Vua Herod.”


  “Chúng ta không có thời gian ngắm nghía mấy phiến đá đâu,” Gabriel nói, chọc chọc cán cuốc vào lưng giục Lavon đi tiếp.


  “Rất có thể anh và tôi sẽ là những người Do Thái cuối cùng từng đặt chân đến đây.”


  “Nếu quả bom phát nổ thì chắc chắn sẽ là như thế.”


  Lavon bước nhanh hơn.


  “Chính xác thì chúng ta đang ở đâu vậy?” Gabriel hỏi.


  “Nếu ở trên mặt đất, thì chúng ta đang đi qua Cổng Bóng Đêm hướng thẳng về mặt phía đông của ngôi đền Mái vòm của Đá.” Lavon dừng lại rồi xoay chiếc đèn pha trên mũ về phía hai cột trụ bằng đá. “Đó là kiến trúc kiểu Doric,” ông nói. “Chúng thuộc thời Vua Herod, chắc chắn luôn.”


  “Đi tiếp đi, Eli,” vừa nói Gabriel vừa thúc nhẹ cán cuốc lần nữa.


  Lavon nghe theo. “Khi đến cuối lối đi này,” ông nói, “sẽ có một hồ nước được phát hiện bởi Charles Wilson, nhà thám hiểm Thành Cổ Jerusalem vĩ đại người Anh.”


  “Chính là cái tên trong Vòm Wilson.”


  Đèn pha của Lavon gật gật thay cho câu trả lời khẳng định. “Theo Wilson, hồ nước dài hai mươi tám mét rưỡi, rộng năm mét rưỡi, và sâu mười mét. Sau đó, chúng ta sẽ thấy được một dãy cầu thang.”


  “Và nếu thực sự có dãy cầu thang ở đó thì sao?”


  “Thì chúng sẽ đưa chúng ta tới gần mặt đất hơn. Từ đó, ta có thể tìm lối vào hệ thống ống dẫn nước và hồ nước. Chúng ta biết được rằng chúng thông với nhau nhờ sự kiện Cổng Warren năm 1981. chúng ta chỉ cần tìm đúng đường dẫn.”


  “Trước khi bom nổ,” Gabriel u ám thêm vào.


  Họ tiến tới vài bước. Sau đó Lavon đứng sững lại.


  “Gì vậy?”


  Lavon bước sang một bên, để lộ một bức tường xám thô nằm chặn cuối lối đi.


  “Điều gì đó mách bảo tôi rằng nó không thuộc thời Herod.”


  “Không,” Lavon nói. “Theo ý kiến chuyên môn của tôi, nó là tác phẩm của người Palestine, xây dựng vào khoảng năm hai ngàn mười.


  


  “Nó dày bao nhiêu?” Thủ tướng hỏi.


  “Họ sẽ không biết được cho đến khi dùng búa đập nó,” Navot nói. “và khi họ bắt đầu nện búa...”


  “Người Palestine có thể nghe thấy họ từ trên Núi Đền.”


  Navot gật đầu.


  Ngài Thủ tướng chỉ mất vài giây để đưa ra quyết định. “Bảo họ phá bỏ bức tường đó đi. Nhưng nếu đến hai giờ rưỡi họ vẫn chưa tìm thấy quả bom, tôi sẽ ra lệnh bắt giam imam Hassan Darwish và đánh mạnh từ trên.”


  “Quân đội và cảnh sát Israel tới Núi Đền?”


  Thủ tướng gật đầu đầy kiên quyết.


  “Nếu làm như vậy,” Navot nói, “ngài sẽ gây ra cuộc bạo loạn thứ ba trong lúc mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về chúng ta vì Đức Giáo hoàng.”


  “Tôi nhận thức được điều đó, Uzi, nhưng thế còn tốt hơn khả năng kia.”


  Navot lệnh cho Gabriel bắt đầu giáng búa.


  Alef Bet, Gimel, Dalet....


  Và họ chỉ làm cho bức tường hơi lõm vào một chút.


  


  Cùng lúc đó, imam Hassan Darwish đang đứng trên phần tường phía tây chưa bị phá hủy của Núi Đền, nhìn chằm chặp xuống quảng trường không một bóng người bên dưới. Chuyện cảnh báo an ninh rất phổ biến ở Jerusalem, nhưng người Israel chỉ chặn lối vào thánh địa linh thiêng nhất của Do Thái giáo khi họ tin rằng sắp có cuộc tấn công nào đó. Có thể việc đóng cửa là kết quả của một mối đe dọa nào khác, nhưng Darwish nghi rằng không phải, ở đâu đó, bằng cách nào đó, âm mưu đã bị bại lộ.


  Darwish quay người đi về phía Đền thờ Mái vòm của Đá. Như thường lệ, chỉ có phụ nữ và người già được phép vào khu Đền trong những buổi cầu nguyện ngày thứ sáu; Darwish chúc vài người trong số họ một buổi chiều tốt lành bằng lời chào bình an theo đúng phong tục trước khi hắn leo xuống Giếng Linh Hồn. Ở đó, hắn vượt qua cánh cửa bị khóa và men theo những bậc thang cổ xưa dẫn xuống trung tâm của Núi Đền. Một lát sau, hắn đã đứng ngay tại một trong những hồ nước lớn nhất ở Núi Đền, lắng nghe tiếng đập ầm ầm vọng lại từ xa.


  Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho âm thanh này.


  Bọn người Do Thái đang đến.


  


  Trong vòng năm phút, họ nện không ngừng vào bức tường, Lavon dùng búa tạ, Gabriel dùng cuốc chim. Gabriel phá thủng bức tường trước, tạo nên một lỗ hổng trên tường gạch có kích thước bằng một nắm tay. Ông lấy đèn ra khỏi chiếc mũ bảo hộ và rọi vào khoảng không phía trước.


  “Anh nhìn thấy gì vậy?” Lavon hỏi.


  “Một hồ nước.”


  “Lớn cỡ nào?”


  “Khó nói lắm, nhưng nó có vẻ dài khoảng hai mươi tám mét rưỡi và rộng khoảng năm mét rưỡi.”


  “Còn gì nữa không?”


  “Những bậc thang, Eli. Tôi có thể nhìn thấy những bậc thang.”


  


  Chỉ huy an ninh của tổ chức Waqf Hồi giáo tại Jerusalem là một cựu chiến binh bốn mươi lăm tuổi thuộc cả hai lữ đoàn Fatah và quân Tử vì đạo al-Aqsa, tên là Abdullah Ramadan. Imam Darwish gọi di động cho gã và bảo gã đi đến hồ nước bên dưới Đền thờ Mái vòm của Đá. Hắn ta không phải giải thích về tiếng đập phá dưới đó.


  “Ở Cổng Warren à?”


  “Có thể,” Darwish đáp lời. “Hoặc có thể là một trong những cánh cổng mới mà chúng vừa tìm thấy trong cuộc khai quật bất hợp pháp của chúng.”


  “Vậy ngài muốn tôi làm gì?”


  “Hãy đem ba người lính tinh nhuệ nhất của anh xuống đây và tìm hiểu xem có phải bọn chúng đang cố tiếp cận Đền không.”


  “Và nếu quả thực vậy?”


  “Thì hãy trừng phạt chúng,” vị imam nói.


  


  Ngài Thủ tướng nhìn chằm chặp vào đồng hồ treo tường trong phòng nội các. Bây giờ đã là 2:10. ông nhìn Navot và hỏi, “Cái lỗ chết tiệt đó bao lớn vậy?”


  Navot hỏi Gabriel rồi lặp lại câu trả lời của ông cho Thủ tướng và các thành viên còn lại trong phòng nghe.


  “Vẫn chưa đủ lớn.”


  “Còn phải mất bao lâu nữa?”


  Navot một lần nữa hỏi Gabriel.


  “Họ không chắc lắm.”


  “Bảo họ cần phải nhanh lên.”


  “Họ đang cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi, thưa Thủ tướng.”


  “Bảo với họ đi, Uzi.”


  Navot truyền đến họ lệnh thúc giục của Thủ tướng. Và rồi, sau khi nghe Gabriel trả lời, ông mỉm cười.


  “Anh ta nói gì vậy?” Thủ tướng hỏi.


  “Anh ta bảo mình đang cố gắng làm nhanh nhất có thể, thưa Thủ tướng.”


  “Anh có đang nói thật với tôi không đấy, Uzi?”


  “Không, thưa Thủ tướng.”


  Thủ tướng không muốn mà vẫn mỉm cười và liếc nhìn đồng hồ.


  Đã 2:12.


  


  Đến 2:15, lỗ hổng được nới rộng với đường kính dài khoảng ba mươi phân, và đến 2:20 thì lỗ hổng vừa đủ lớn cho vai và hông một người mảnh khảnh. Gabriel lách mình qua trước, làm cánh tay bị trầy xước đôi chút, Lavon cũng nhanh chóng leo qua. Sau khi đội lại chiếc mũ chỏm kippah và mũ bảo hộ lên đầu, trong phút chốc ông bỗng đứng đờ ra như tượng, kinh ngạc không nói nên lời. Trước mặt họ là hồ nước, và bên trên nó là dãy cầu thang đầu tiên thời Vua Herod, dẫn vào bóng đêm vô tận.


  “Chỉ có một lý do để hồ nước này tồn tại ở nơi đây,” Lavon nói, nhúng tay mình xuống làn nước của hồ chứa dài hình chữ nhật. “Đây là nghi thức thanh tẩy mikvah. Họ sẽ làm lễ gột rửa trước khi tiến đến Đền Thánh.”


  “Những thông tin này rất thú vị, Giáo sư, nhưng chúng ta cần đi tiếp.”


  “Ít nhất cho tôi chụp vài bức ảnh đã.”


  “Chúng ta sẽ dừng lại trên đường quay ra.”


  Lavon đi men theo rìa hồ nước và phóng lên những bậc thang đầu tiên, tia sáng từ chiếc đèn trên mũ ông chiếu loang loáng lên tường, lên mái vòm của lối đi. Lên đến đỉnh cầu thang, ông lại một phen sững sờ. “Nhìn này!” ông nói, tay chỉ vào mấy dòng chữ Hebrew khắc trên tường. “Nó nói rằng những người không phải dân Do Thái bị cấm ra vào Đền Thánh. Nhưng tại sao lại có bảng cấm nếu như ban đầu Đền Thánh không tồn tại kia chứ?”


  Đó là một câu hỏi hợp lý, nhưng ngay lúc này, tâm trí của Gabriel đang ở một nơi khác. Ông đang tự hỏi tại sao bốn gã Ả Rập lớn xác tay cầm đèn pin lại đang bước xuống phía họ từ dãy thang kế trên. Thế rồi viên đạn đầu tiên sượt ngang qua lỗ tai ông bỏng rát, và ông đã có câu trả lời. Có vẻ người anh em láng giềng đã nghe thấy tiếng đập thình thình lúc nãy. Thật không có gì đáng ngạc nhiên, Gabriel thầm nghĩ. Máu không bao giờ ngủ yên.
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  CUỘC CHẠM TRÁN chỉ kéo dài bốn mươi bốn giây, nhưng sau này, Uzi Navot thề rằng nó kéo dài như cả tiếng đồng hồ hoặc hơn. Từ vị trí quan sát hạn chế của ông trong văn phòng, nghe như thể Gabriel và Eli đang hứng chịu đợt tấn công từ một quân đoàn Ả Rập. Song, điều khiến Navot ấn tượng nhất chính là tiếng thở của Gabriel. Nhịp thở bình thường không một lần bị xáo trộn, ông cũng không nói lời nào ngoại trừ hai lần bảo Lavon cúi thấp đầu xuống.


  Bản thu âm cho thấy rằng Gabriel chỉ nổ súng sau hai mươi giây đầu của cuộc chạm trán. Sau phát súng đầu tiên của ông, có tiếng rên rỉ thống thiết dường như vọng lên từ đáy sâu của Giếng Linh Hồn. Năm giây sau, Gabriel bắn phát súng thứ hai, và lực công kích của mấy tay súng đối lập sụt giảm rõ rệt. Phát súng thứ ba và thứ tư ông bóp cò hai lần cực nhanh, và một lần nữa trong lối đi vọng vang tiếng rú đau đớn. Thêm hai phát súng liên thanh nữa. Và cuộc đấu súng kết thúc, chỉ còn lại tiếng rên rỉ van xin tha mạng của tên Ả Rập.


  “Ai sai các người xuống đây?” Navot nghe thấy Gabriel bình tĩnh hỏi.


  “Cút xuống địa ngục đi!” một giọng hét lớn đáp trả bằng tiếng Ả Rập.


  Navot nghe thấy một tiếng súng nữa, cùng với tiếng rú thất thanh.


  “Ai cử bọn mày tới?” Gabriel lặp lại lần nữa.


  “Là imam,” tên Ả Rập đáp qua kẽ răng nghiến chặt.


  “Imam nào?”


  “Darwish.”


  “Hassan Darwish?”


  “Phải... là... Hassan.”


  “Quả bom nằm ở đâu?”


  “Quả bom nào?”


  “Nó ở đâu, chết tiệt?”


  “Tôi có biết gì về... quả bom đâu!”


  “Mày đang nói thật chứ?”


  “Vâng!”


  “Thật không?”


  “Vâng, tôi xin thề.”


  Navot lại nghe thấy một phát súng nữa. Rồi không còn một động tĩnh gì trừ nhịp thở đều đặn của Gabriel.


  “Chúng ta vẫn tiếp tục chứ?” Thủ tướng hỏi.


  “Hiện thời là như vậy,” Navot trả lời.


  “Tôi cho rằng chuyện vừa rồi đã trả lời câu hỏi thực sự có bom ở dưới đó không.”


  “Vâng, thưa Thủ tướng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ đây ta đang gặp phải rắc rối khác.”


  “Rắc rối gì?”


  “Gabriel Allon đang ở trong lòng Núi Đền mà chỉ có một mình Eli Lavon hỗ trợ.”


  “Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được họ không?”


  “Có, thưa Thủ tướng,” Navot nói, chăm chú nhìn vào màn hình CCTV phát cảnh đám đông đang túa ra khỏi Đền thờ Hồi giáo al-Aqsa. “Họ sẽ xé xác hai người phe ta ra thành từng mảnh.”


  “Chúng ta có nên lệnh cho họ rút đi?”


  “Tôi e là đã quá trễ.”


  Họ vừa đặt chân vào ống dẫn nước đầu tiên. Lúc này đã là 2:23.


  


  Ống dẫn không rộng hơn một buồng điện thoại là bao và chỉ vừa đủ cao để họ bước thẳng người. Đó đây trên tường có nhiều lạch nước chảy ra từ những kẽ nứt nhỏ xíu, nhưng ngoài ra thì nền đá khô cứng như bộ xương của Rivka. Lavon di chuyển theo hướng chiếc la bàn. Ông nhẩm đếm từng bước chân.


  Đường ống chạy quanh co ngoằn ngoèo trong lòng núi đá vôi như một con rắn, nghĩa là họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về những gì chờ họ ở phía trước. Dù chỉ đang cách bề mặt Núi Đền một vài thước, nhưng họ lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng bước chân của chính mình và giọng đếm đều đều của Lavon. Đi thêm đúng hai trăm bước, họ đến được hồ nước tiếp theo. Lavon dừng lại và ngắm nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Và rồi ông giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu bảo Gabriel hạ thấp giọng xuống.


  “Anh có nhận ra nó không?” Gabriel thì thào.


  Lavon gật đầu lia lịa. “Hình chữ T này tương đồng với hồ nước mà Warren đã tìm thấy tại đây,” ông trả lời, giọng thì thầm khàn đục. “Có lẽ người ta đã đào nó vào thời Vua Herod. Đá khai thác từ nơi này có lẽ đã được dùng để xây dựng Đền Thánh.”


  “Chúng ta đang ở đâu trên Núi Đền?”


  “Ngay bên ngoài lối vào Đền thờ al-Aqsa.” Ông chỉ dọc theo nét ngang của chữ T. “Hẳn sẽ có một hồ nước nhỏ hình chữ T ở đằng kia. Và sau đó...”


  “Là Biển Lớn à?”


  Lavon gật đầu và dẫn Gabriel băng qua mé trên của hồ nước cổ. Ở phía đối diện là miệng một ống dẫn nước khác, hẹp hơn so với cái trước. Đúng như ông mong đợi, nó dẫn họ đến hồ nước tiếp theo. Lần này, họ tiến về phía cuối hình chữ T và đi vào ống dẫn kế tiếp. Sau vài bước, hang sâu của Biển Lớn rộng như một thánh đường mở ra trước mắt họ.


  Và nó hoàn toàn trống rỗng.


  


  “Giờ thì sao?” Thủ tướng hỏi.


  Navot lắc đầu.


  “Bây giờ họ sẽ làm gì?”


  “Họ vẫn đang tìm hiểu.”


  


  Trên nóc hang có một giếng trời, giống như ô cửa sổ tròn trên đỉnh Đền Pantheon ở Rome. Một tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua đó và tiếng kinh cầu ê a vang vọng xuống từ ngọn tháp của Đền thờ al-Aqsa.


  “Chúng ta cách mặt đất khoảng bao xa vậy?” Gabriel hỏi khẽ.


  “Bốn mươi ba feet.”


  “Hoặc mười ba mét,” Gabriel bổ sung.


  “Mười ba chấm mười mét,” Lavon sửa lưng bạn.


  “Nếu Dina đoán đúng,” Gabriel nói, “thì quả bom sẽ nằm trong một căn phòng dưới chúng ta hơn ba mươi mét.”


  “Nghe có vẻ hợp lý,” Lavon nhận xét.


  “Tại sao?”


  “Bởi nếu tôi định phá sập cao nguyên Núi Đền, tôi sẽ muốn cài mìn sâu hơn chỗ này.”


  “Từ đây có lối nào dẫn xuống sâu hơn không?”


  “Chưa từng có ai xuống sâu hơn nữa - ít nhất không một ai mà chúng ta biết làm được vậy.” Ông quay người và nghiên cứu bức tường phía xa của hang động. Có thêm ba đường ống nữa, mỗi cái dẫn đến một hướng khác nhau. “Hãy chọn một đường đi,” ông nói.


  “Tôi là một gã phục chế tranh, Eli. Anh chọn đi.”


  Lavon nhắm mắt lại vài giây và rồi chỉ tay về đường ống bên tay phải.


  


  Cùng lúc đó, imam Hassan Darwish đang đứng cách họ chưa đến ba mươi mét, trong bể nước ẩn dưới Giếng Linh Hồn. Trong tay hắn lăm lăm khẩu Makarov mà Abdullah Ramadan đã vội trao cho hắn trước khi xông vào lòng Núi Đền, đối đầu với những tên Do Thái xâm phạm khu vực. Âm thanh của cuộc chạm trán chớp nhoáng mà khốc liệt đó đã vang vọng khắp trong các đường ống, truyền thẳng đến tai của Darwish. Hắn đã nghe hết thảy, cả khi tên hắn được thét lên trong đau đớn. Giờ đây hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của ít nhất hai tên đang tiến gần đến căn phòng Darwish đã bí mật khoét nên trong lòng Núi Đền. Chính tại đó hắn đã cất giấu số bom sẽ hủy diệt cả Núi Đền và Nhà nước Israel. Thế nhưng ẩn chứa bên trong căn phòng còn có một thứ khác ngoài đống chất nổ - một bí mật mà không ai, đặc biệt là người Do Thái, được phép nhìn thấy.


  Hắn nhìn vào đồng hồ: 2:27. Theo chỉ thị của Darwish, người đàn ông tên gọi là ông Farouk đã cài đặt thiết bị hẹn giờ sao cho nó phát nổ vào đúng ba giờ. Hắn đã chọn thời điểm đó, được cho là giờ mà Chúa Jesus gục chết trên cây thánh giá, như một sự sỉ nhục đầy toan tính đối với toàn thể Kitô giáo, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Đúng ba giờ, buổi lễ cầu nguyện ngày thứ sáu tại Đền thờ al-Aqsa sẽ kết thúc, và đám đông các tín đồ Hồi giáo sẽ lũ lượt rời khỏi Núi Đền. Nhưng vào lúc này, 35.000 mét vuông của đền thờ lớn chật như nêm với hơn năm ngàn người. Darwish không có lựa chọn khác ngoài việc cho tất cả bọn họ tử vì đạo. Bao gồm cả bản thân hắn.


  Hắn lưu lại tại hồ nước nằm bên dưới Giếng Linh Hồn một lúc lâu, lẩm bẩm đọc những lời cầu nguyện cuối cùng của shahid - người tử vì đạo. Tiếp đó, với một tay nắm chặt khẩu súng Makarov và tay còn lại giữ một chiếc đèn pin, hắn bước men theo lối đi cổ chật hẹp. Con đường dẫn hắn tiến sâu vào lòng đất và đi ngược dòng thời gian. Đó là thời đại chưa có Hồi giáo và Nhà Tiên Tri. Thời mông muội, hắn nghĩ. Thời của bọn Do Thái.


  


  Đường ống đầu tiên kết thúc sau mười lăm mét tại một hồ nước nhỏ như chậu cá, vì thế họ nhanh chóng lần theo lối cũ quay về Biển Lớn và tiến vào đường ống thứ hai. Mới đi chừng vài bước, Lavon bắt gặp một lỗ hổng bên phải dẫn ra một lối đi khác. Rải rác trên mặt đất là những mảnh đá vôi vụn vỡ. Lavon kiểm tra chúng dưới ánh sáng chiếc đèn pha trên trán và sau đó sờ tay lên rìa của lỗ hổng.


  “Nó còn mới.”


  “Mới cỡ nào?”


  “Mới tinh” Lavon nói. “Trông như thể nó vừa mới được tạo ra gần đây.”


  Không nói thêm lời nào, ông bước qua lối đi kia, Gabriel bám sát gót. Sau vài bước, xuất hiện một dãy cầu thang rộng rãi, uốn lượn mà rõ ràng là sản phẩm của những công cụ cắt đá hiện đại. Lavon lao xuống những bậc thang trong cơn giận sôi trào, Gabriel theo sau đó vài bước, cố gắng bắt kịp bạn. Ở cuối dãy cầu thang là một mái vòm bằng đá, trên đỉnh khắc một vài ký tự bảng tiếng Ả Rập. Họ vội vã chạy qua cổng vòm mà không buồn liếc nhìn dòng chữ. Sau đó, ngỡ ngàng, họ đứng sững lại.


  “Cái quái quỷ gì vậy?” Gabriel hỏi.


  Lavon dường như không nói nên lời.


  “Eli, cái gì vậy?”


  Lavon tiến thêm vài bước, vẻ thăm dò. “Anh không nhận ra chúng sao, Gabriel?”


  “Nhận ra cái gì, Eli?”


  “Những cột trụ,” Lavon đáp. “Là những cột trụ ở trong bức ảnh.”


  “Những cột trụ này từ đâu mọc ra vậy?”


  Lavon mỉm cười, nghẹn thở. “Ngôi nhà mà Vua Solomon kiến thiết cho Thiên Chúa dài sáu mươi cubit, rộng hai mươi cubit, và cao ba mươi cubit.”


  


  “Cái gì vậy, Uzi?” Thủ tướng hỏi.


  “Ngài sẽ không tin tôi nếu tôi nói ngài biết đâu.”


  “Nói thử xem.”


  “Eli nghĩ rằng anh ấy vừa tìm thấy di tích của Đền Thánh thứ nhất. Mặt khác,” Navot bổ sung, “họ cũng đã tìm thấy quả bom.”


  Thủ tướng nhìn vào màn hình video và trông thấy hàng ngàn tín đồ Hồi giáo đang lũ lượt rời khỏi Đền thờ al-Aqsa. Rồi ông đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh rồi phát lệnh đưa lực lượng cảnh sát và IDF đến đó.


  “Thế này thì tốt hơn so với khả năng kia,” Navot nói, quan sát những lực lượng Israel đầu tiên tiến vào Núi Đền.


  “Chúng ta sẽ biết ngay thôi.”




  

    46
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  HANG ĐỘNG LỚN cỡ một phòng tập thể dục học đường. Nghiêng đèn pha chĩa lên trời, Gabriel thấy các chùm đèn thô sơ giăng mắc trên mái hang và một sợi dây điện trườn như rắn trên vách hang xuống đến công tắc điện công nghiệp, ông bật công tắc, và ánh đèn sáng choang soi tỏ cả khoảng không gian rộng lớn.


  “Lạy Chúa tôi,” Eli Lavon hít mạnh. “Anh có thấy chúng đã làm gì không?”


  Có, Gabriel thầm nghĩ, lướt bàn tay lên bề mặt trơn nhẵn như gương của bức tường vừa mới cắt xong, ông quả thực có thể thấy những việc chúng đã làm. Chúng đã khoét một lỗ lớn trong trái tim ngọn núi của Chúa và biến nó thành viện bảo tàng riêng chất đầy mọi hiện vật khảo cổ từng khai quật được trong suốt những năm tháng xây dựng khinh suất và khai quật bí mật - các phiến đá lớn, cột và đầu cột, đầu mũi tên, mũ áo giáp, những mảnh gốm, và các đồng tiền xu. Giờ đây, vì những động cơ mà ngay cả Gabriel cũng không thể hiểu nổi, imam Hassan Darwish dự định cho nổ tung mọi thứ - và chôn vùi Núi Đền theo nó.


  Trong thoáng chốc, Eli Lavon dường như đã quên bẵng quả bom. Mê mẩn, ông chậm rãi đi qua các hiện vật, hướng về phía hai dãy cột song song vỡ nứt là trung tâm khu vực triển lãm. Dừng lại, ông nhìn vào la bàn.


  “Chúng được đặt theo hướng đông - tây,” ông nói.


  “Cũng giống như Đền Thánh?”


  “Đúng,” ông nói. “Cũng giống như Đền Thánh.”


  Lavon rảo bước về cuối phía đông dãy cột, chạm vào thân cột một cách thành kính, và rồi bước thêm vài bước. “Hẳn đây là chỗ đặt bàn thờ,” ông nói, chỉ tay về khoảng không gian trống ở rìa hang động. “Bên cạnh bàn thờ hẳn là yam, một bồn nước lớn bằng đồng thau để các linh mục gột rửa trước và sau mỗi buổi tế lễ. Sách Các Vua chương bảy đã mô tả rất chi tiết. Theo đó, bồn nước được đúc rộng mười cubit tính từ mép này đến mép kia và cao năm cubit. Bồn kê trên mười hai con bò.”


  “Ba con hướng về phía bắc,” Gabriel nói, trích dẫn Thánh Kinh, “ba con hướng về phía tây, ba con hướng về phía nam, ba con hướng về phía đông, và bồn đặt trên lưng chúng.”


  “Phía thân sau của chúng xoay vào nhau,” Lavon tiếp lời, đọc nốt đoạn Kinh Thánh. “Có mười bể nước nhỏ khác dùng để gột rửa tế vật, nhưng yam được dành riêng cho các linh mục. Người Babylon đã nung chảy nó khi họ đốt Đền Thánh thứ nhất. Và hai trụ đồng lớn đứng sừng sững ngay tại lối ra vào của ulam, khoảng sân hiên, cũng chịu cùng số phận.”


  “Một nằm ở bên phải và một nằm ở bên trái,” Gabriel nói.


  “Cột bên phải được gọi là Jachin.”


  “Và cột bên trái là Boaz.”


  Gabriel nghe thấy tiếng rè rè trong tai nghe, sau đó là giọng của Uzi Navot.


  “Chúng tôi đang cố gắng đến chỗ các anh nhanh nhất có thể,” Navot nói. “Cảnh sát và IDF đã tiến vào khu Núi Đền thông qua các cổng phía đông. Họ sẽ đối mặt với sự kháng cự từ phía lực lượng an ninh của Waqf và những người Ả Rập đổ ra từ Đền thờ al-Aqsa. Tình hình trên này đang trở nên khá xấu.”


  “Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều nếu quả bom phát nổ.”


  “Đội gỡ bom sẽ đến trong đợt thứ hai.”


  “Mất bao lâu nữa, Uzi?”


  “Một vài phút.”


  “Hãy tìm cho ra Darwish.”


  “Chúng tôi đang tìm hắn rồi.”


  Khi Navot im lặng, Gabriel nhìn Lavon, ông này đang chăm chú nhìn lên mái hang.


  “Jachin và Boaz đều có phần đầu cột trang trí họa tiết hoa huệ và quả lựu,” Lavon nói. “Đã có một cuộc tranh cãi nổ ra giữa các học giả về vấn đề liệu rằng hai cột trụ này đứng riêng rẽ hay chúng giúp nâng đỡ phần rầm và mái đền. Tôi luôn tán đồng giả thuyết thứ hai. Suy cho cùng, tại sao Vua Solomon lại xây một sân hiên trong ngôi nhà của Chúa và không cho nó mái che?”


  “Anh cần ra khỏi đây ngay, Eli. Tôi sẽ ở đây với quả bom cho tới khi đội gỡ mìn tới.”


  Lavon làm như thể mình không nghe thấy điều đó. Ông trang nghiêm tiến về trước hai bước, như thể đang đi vào Đền Thánh.


  “Cánh cổng dẫn từ khoảng sân ulam đi vào heikhal, hay sảnh chính của Đền Thánh, được làm từ gỗ cây linh sam, nhưng các cột cổng lại làm từ gỗ cây ô liu. Cột cổng đã bị thiêu cháy khi Nebuchadnezzar châm đuốc đốt Đền Thánh thứ nhất.” Lavon ngừng lại và nhẹ nhàng đặt tay lên tàn tích còn sót lại của một cột trụ như vậy. “Nhưng ông ta không thể nào thiêu hủy những cột trụ này.”


  Gabriel rảo bước ngang qua chiếc bàn chân rời chất đầy tiền xu cùng các vật dụng cổ xưa rồi lướt nhanh đến giữa hai cột trụ. Ông đặt tay lên một trụ và hỏi Lavon rằng chuyện gì đã xảy ra với chúng sau khi Nebuchadnezzar phá hủy Đền Thánh.


  “Kinh Thánh không ghi chép rõ, nhưng chúng tôi luôn cho rằng người Babylon đã ném chúng ra khỏi tường thành của Núi Đền, xuống thung lũng Kidron.” ông nhìn Gabriel và nở nụ cười ảo não. “Nghe quen không?”


  “Rất quen,” Gabriel đáp.


  Lavon bước đến cột trụ tiếp theo. Nó cao khoảng hai mét rưỡi, và một bên đã sạm đen vì ngọn lửa. “Chúng lấy lửa mà thiêu hủy Đền Thánh của Người,” ông xướng lên, trích dẫn Thánh Thi chương 74, “chúng khiến nơi Người ngự trở nên ô uế.”


  “Anh cần rời khỏi đây, Eli.”


  “Rồi tôi sẽ đi đâu? Lên trên để đối mặt với bạo loạn sao?”


  “Hãy quay lại những đường ống dẫn nước và trở về Đường hầm phía Tây.”


  “Nhưng tôi biết phải làm gì nếu lỡ chạm mặt với một toán chiến binh của Saladin? Đánh trả chúng bằng cái cuốc của tôi như một chiến binh Thập Tự sao?”


  “Cầm lấy súng của tôi này.”


  “Tôi còn không biết làm gì với nó.”


  “Anh từng ở trong quân đội, Eli.”


  “Tôi chỉ là lính cứu thương thôi.”


  “Eli,” Gabriel bực tức kêu lên, nhưng Lavon đã không còn lắng nghe nữa. Ông bước chầm chậm từ cột trụ này sang cột trụ khác, vẻ mặt pha trộn giữa sự kinh ngạc và tức giận. “Ắt hẳn họ đã lôi chúng ra khỏi thung lũng vào năm 538 trước Công nguyên, khi Đế quốc Ba Tư lệnh cho xây Đền Thánh thứ hai. Năm thế kỷ sau, khi Vua Herod cho tu sửa lại nơi này, có thể ông đã dùng chúng để hỗ trợ nâng đỡ khối kiến trúc, điều đó giải thích vì sao Waqf tìm thấy chúng khi khai quật quanh đây. Chúng to đến nỗi không thể mang vứt bừa vào bãi rác hoặc ném vào thung lũng Kidron lần nữa, vì vậy bọn chúng giấu hai cột trụ tại đây, cùng với tất cả mọi thứ vơ vét được từ ngọn núi.” Ông đảo mắt nhìn quanh hang động to lớn. “Dù chúng ta có thể mang những vật này ra ngoài, thì chúng cũng không còn đúng bối cảnh nữa. Cứ như thể chúng bị...”


  “Đánh cắp,” Gabriel nói.


  “Đúng rồi. Đánh cắp.”


  “Chúng ta sẽ đem chúng ra ngoài, Eli, nhưng anh thực sự phải đi ngay bây giờ.”


  “Tôi không thể bỏ mặc những cổ vật này ở đây được,” Lavon đáp. Ông cứ đi qua đi lại giữa các cột trụ, mặt hướng lên trời. “Các mô hình và tranh vẽ hiện đại mô tả Đền Thánh thứ nhất thường cho sảnh chính heikhal có mái che, nhưng thực tế không phải vậy. Sảnh chính là một khoảng sân lộ thiên, ba mặt đều có các gian phòng hai tầng. Và ở tận cùng phía tây của khối kiến trúc này chính là debir, nơi Cực Thánh, nơi cất giữ Hòm bia Giao ước.”


  Lavon từ từ bước đến vị trí nọ vì Darwish đã chọn nó để đặt bom. Đây không phải một quả bom thông thường, Gabriel thầm nghĩ. Đây là cả Bức tường phía Tây đầy chất nổ, với dây kíp sẵn sàng và chực chờ phát nổ. Nếu nó chỉ là một quả bom nhỏ, Gabriel hẳn có thể tự tháo gỡ dưới sự chỉ dẫn của một công binh. Nhưng thế này thì không thể.


  “Anh nghĩ sao bọn chúng có thể bố trí như vậy?”


  “Tôi chắc rằng imam Darwish sẽ vui lòng nói chúng ta biết.”


  Lavon chậm rãi lắc đầu. “Chúng ta quả là ngu ngốc khi để chúng nắm quyền kiểm soát cả khu vực này. Ai mà ngờ? Lẽ ra chúng ta nên cư xử như bất cứ đội quân nào khác từng chinh phục Jerusalem.”


  “Phá bỏ Đền thờ Mái vòm của Đá và al-Aqsa sao? Rồi cho xây lại Đền Thánh? Anh thật sự đâu có tin đó là điều đúng đắn nên làm, Eli.”


  “Không,” Lavon thừa nhận, “Nhưng những lúc thế này, tôi được phép tưởng tượng sự tình sẽ diễn biến thế nào khi đó.”


  Gabriel nhìn đồng hồ đeo tay.


  “Còn bao nhiêu phút nữa?”


  “Nếu như Dina đúng...”


  “Dina luôn luôn đúng,” Lavon nói xen vào.


  “Chỉ còn hai mươi lăm phút nữa,” Gabriel nói. “Và đó là lý do vì sao anh cần phải ra khỏi đây ngay.”


  Lavon quay lưng lại với quả bom và giơ đôi tay về phía dãy cột. “Trước đây không có bất kỳ một hiện vật nào được chứng thực là của Đền Thánh thứ nhất và thứ hai. Không hề. Đó là lý do vì sao các nhà cầm quyền Palestine có thể thuyết phục dân chúng tin rằng Đền Thánh chỉ là huyền thoại hoang đường. Và đó cũng là lý do chúng giấu nhẹm những cột trụ này trong một cái hang sâu năm mươi mốt mét dưới lòng đất.” Lavon nhìn sang Gabriel và mỉm cười. “Và đó là nguyên nhân vì sao tôi quyết không rời khỏi ngọn núi này cho đến khi chắc rằng những cột trụ được an toàn.”


  “Mấy thứ này chỉ là đá thôi, Eli.”


  “Tôi biết,” Lavon đáp. “Nhưng chúng là đá của tôi."


  “Anh thật sự sẵn sàng chết vì chúng ư?”


  Lavon im lặng trong chốc lát. Rồi ông quay sang Gabriel. “Anh có một cô vợ xinh đẹp. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có một đứa con kháu khỉnh. Rồi một đứa con kháu khỉnh nữa” ông nói tiếp. “Còn tôi... những cột đá này là tất cả những gì tôi có.”


  “Anh là người anh trai thân thiết nhất của tôi trên đời này, Eli. Tôi sẽ không bỏ anh lại đây.”


  “Vậy chúng ta sẽ cùng chết chung,” Lavon nói, “ở ngay đây, trong ngôi nhà của Chúa.”


  “Tôi cho là còn những nơi tồi tệ hơn để chết.”


  “Ừ,” Lavon đáp. “Tôi cũng cho là vậy.”


  


  Vào thời điểm đó, tại lối ra của khối kiến trúc ẩn sâu trong lòng đất được xây dựng theo lệnh của hắn, imam Hassan Darwish đang đứng nghe tiếng hai tên Do Thái trò chuyện bằng ngôn ngữ cổ của chúng. Darwish nhận ra cả hai. Một là nhà khảo cổ học Kinh Thánh trứ danh Eli Lavon, người chuyên chỉ trích tổ chức Waqf và những dự án xây dựng của nó. Tên còn lại, với đôi mắt màu xanh lục cùng thái dương điểm bạc, chính là Gabriel Allon, kẻ sát nhân chuyên giết hại các anh hùng Palestine. Darwish gần như không tin được vận may của hắn. Sự xuất hiện của hai gã này khiến nhiệm vụ của hắn chông gai hơn. Nhưng nhờ đó mà hành trình về Thiên Đường của hắn sẽ ngọt ngào hơn nhiều.


  Vị imam dời mắt khỏi hai người đàn ông và liếc nhìn thiết bị nổ được đặt trong đống đổ nát của Đền Thánh thứ nhất của người Do Thái. Cái gã có biệt hiệu ông Farouk đã cài bộ phận điều khiển bằng tay vào kíp nổ để phòng tình huống như thế này và đã hướng dẫn Darwish cách kích hoạt nó. Chỉ cần gạt nhẹ công tắc.


  Đúng lúc đó, Darwish chợt nghe tiếng giày huỳnh huỵch trong các đường ống. Có vẻ bọn Do Thái đã phá được vòng phòng ngự của Waqf. Lịch sử đang cố gắng tự tái diễn lần nữa. Nhưng lần này sẽ khác, Darwish nghĩ. Lần này, những ngôi đền linh thiêng của Hồi giáo sẽ không rơi vào tay của bọn ngoại đạo, như khi quân Thập Tự Chinh bao vây Jerusalem năm 1099. Lần này sẽ khác. Chỉ cần gạt nhẹ công tắc.


  Tên imam khép mắt lại và, trong tâm tưởng, đọc thầm đoạn Đao Binh trong kinh Koran: “Hãy chiến đấu và giết chết những kẻ vô thần bất cứ nơi nào ta bắt gặp chúng, hãy giam cầm chúng, công kích chúng, hãy nằm chờ thời cơ phục kích chúng, bằng mọi mưu lược của chiến tranh.” Sau đó hắn xông vào bảo tàng Do Thái cổ và nổ súng.


  


  Phát đạn đầu tiên trúng cột trụ cổ, làm vụn đá vôi nóng rẫy bắn vào má Gabriel. Khi ngẩng nhìn lên, ông thấy Hassan Darwish đang chạy ngang hang động, gương mặt hắn méo mó đi vì nỗi thù hằn tích tụ từ đức tin và lịch sử cùng hàng ngàn những nỗi ô nhục lớn nhỏ khác. Lập tức, Gabriel giương súng và lao về phía tên imam trong khi đạn sượt ngang tai ông. Ông nổ súng như hồi tập bắn dưới Tòa Thánh Vatican, nã đạn liên hồi không ngừng nghỉ, cho đến gương mặt của tên imam không còn gì nữa. Và rồi khi quay sang bên, ông thấy Eli Lavon ngã gục trên mặt đất, cánh tay đang ôm choàng lấy chân của một cột trụ. Gabriel ấn lòng bàn tay mình lên vết thương trên ngực Lavon và ôm chặt lấy người bạn khi sự sống dần rời khỏi đôi mắt ông. “Đừng chết, Eli,” ông thì thầm. “Chết tiệt, Eli, xin anh đừng chết.”




  

    PHẦN BỐN


    CHA THA TỘI CHO CON
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  TRONG VÒNG MỘT giờ đồng hồ kể từ khi quân Israel xông vào cao nguyên Núi Đền, cuộc bạo loạn thứ ba đã nổ ra trên khắp các vùng lãnh thổ Palestine thuộc Bờ Tây và dải Gaza. Thoạt đầu, lực lượng an ninh vũ trang hạng nặng của chính quyền Palestine đã cố kiểm soát bạo động. Nhưng khi hình ảnh các toán quân Israel ở Núi Đền lan nhanh như lửa cháy khắp thế giới Ả Rập, cánh dân quân đã gia nhập bọn nổi loạn và đấu súng với quân đội Israel. Ramallah, Jericho, Nablus, Jenin, và Hebron cùng chứng kiến thế trận nảy lửa, nhưng cuộc đụng độ tệ hại nhất lại diễn ra ở Đông Jerusalem, nơi mà vài ngàn người Ả Rập đang cố gắng chiếm lại Núi Đền nhưng thất bại. Lúc hoàng hôn, khi tiếng còi báo hiệu lễ Sabbath Do Thái vang lên, ngôi đền linh thiêng thứ ba của Hồi giáo đã nằm dưới sự kiểm soát của Israel, và Trung Đông dường như chông chênh bên bờ vực chiến tranh.


  Vua nước Jordan, hậu duệ trực tiếp của Đấng tiên tri Muhammad, yêu cầu quân đội Israel ngay lập tức rút khỏi Núi Đền, nhưng ngài không đi đến nước kêu gọi dùng bạo lực hòng đánh đuổi người Israel. Tuy vậy, ở Cairo, sự việc lại diễn biến trái ngược. Tại đó, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, lãnh đạo mới của đất nước đông dân nhất vùng Ả Rập này, đã kêu gọi mở một cuộc thánh chiến Hồi giáo để trả thù rửa nhục. Hamas, một nhánh trực thuộc Huynh đệ Hồi giáo, đã lập tức dội một loạt tên lửa lên Beersheba và một số thành phố khác của Israel khiến mười người Israel phải thiệt mạng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, tổ chức Hezbollah lại không hề có động tĩnh gì, cả những lãnh đạo Hồi giáo Shiite ở Tehran cũng vậy.


  Một trong những thách thức mà các viên chức Israel phải đối mặt trong suốt những giờ giao chiến đầu tiên chính là sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Giáo hoàng Paul VII. Bởi giờ đây Thành Cổ Jerusalem đã trở thành khu vực chiến sự, ngài buộc lòng phải trú ẩn trong một tu viện ở Ein Kerem, trước đây là ngôi làng Ả Rập nằm chếch về phía tây của khu trung tâm Jerusalem, và theo truyện Kitô giáo, đây cũng là nơi sinh ra Thánh John Tẩy Giả. Theo yêu cầu của Thủ tướng Israel, Đức Giáo hoàng đã miễn cưỡng đồng ý hủy bỏ đại lễ Thứ bảy Tuần Thánh ở núi Bát Phúc, cùng với các thánh lễ Chủ Nhật Phục Sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh. Tiếc thay, Đức Thánh Cha không có lựa chọn trong vấn đề này. Mộ Thánh, nhà thờ Kitô giáo thiêng liêng mà Saladin từng muốn san bằng, là một trong những mục tiêu chính của cơn thịnh nộ Hồi giáo.


  Rất nhiều người trong đoàn hộ tống Tòa Thánh van nài Đức Thánh Cha quay trở về mái nhà an toàn của Vatican, nhưng ngài vẫn cương quyết ở lại với niềm hy vọng sai lầm rằng sự có mặt của ngài có thể giúp xoa dịu tình hình. Ngài dành nhiều thời gian ở Trung tâm Y tế Hadassah, nằm cách tu viện không xa. Không cần phải nói, sự xuất hiện thường xuyên của Đức Giáo hoàng tại bệnh viện đã làm dấy lên suy đoán rằng ngài đã đổ bệnh hoặc bị thương vì bạo loạn. Nhưng đó không phải sự thật; ngài chỉ đơn giản là đang chăm sóc cho một linh hồn cần đến ngài.


  Bệnh nhân được nói tới ở đây đã đến bệnh viện ngay từ những phút đầu tiên của cuộc chiến, thập tử nhất sinh với một viên đạn ghim thẳng vào ngực. Nhân viên được báo rằng tên ông là Weiss, không có thêm bất cứ thông tin gì ngoại trừ tuổi tác và tiền sử bệnh của ông, bao gồm nhiều chứng rối loạn vì căng thẳng. Mành che cửa sổ nơi ông nằm, nhìn ra phía đông hướng về những bức tường của Thành Cổ, vẫn luôn khép kín. Hai người lính vũ trang đứng gác bên ngoài căn phòng, một bên trái và một bên phải.


  Đức Giáo hoàng không phải là nhà chức sắc duy nhất đến thăm người đàn ông bị thương này. Thủ tướng đến thăm ông, cả chỉ huy lực lượng IDF, quan chức cấp cao từ các cơ quan tình báo Israel, và vì một số lý do mà nhân viên bệnh viện sẽ không bao giờ được biết rõ, cả một phái đoàn lớn các nhà khảo cổ học từ trường Đại học Hebrew cùng Cơ quan cổ vật Israel cũng đến. Thế nhưng, có một người không bao giờ rời khỏi giường bệnh nhân, ông này không cố giấu đi danh tính của mình, vì đó là điều không thể - nhất là với hai bên thái dương lốm đốm bạc và màu mắt khó quên của mình.


  Ông bỏ bê ăn uống và không chợp mắt chút nào. Khi một bác sĩ đề nghị ông ngả lưng và dùng ít thuốc an thần, người nọ đã bị ông ném cho một ánh mắt khó chịu. Sau đó, không một ai dám yêu cầu ông rời đi - kể cả vào đêm thứ hai, khi tim bệnh nhân ngừng đập trong hai phút kinh hoàng. Suốt hai mươi bốn giờ sau đó, người đi thăm bệnh này vẫn ngồi bất động cuối chân giường, gương mặt được thắp sáng bởi ánh đèn hắt ra từ máy thở, như thể ông là một nhân vật trong tranh Caravaggio. Thỉnh thoảng, các y tá vẫn nghe thấy ông khẽ thì thầm. Cứ lặp đi lặp lại. “Đừng chết, Eli. Chết tiệt, Eli, xin anh đừng chết.”


  


  Vào buổi sáng ngày lễ Phục Sinh, tiếng chuông ngân từ các nhà thờ ở Jerusalem gần như không thể nghe được trên nền tiếng súng. Vào giữa trưa, một tên lửa Palestine thô sơ rơi xuống vườn Gethsemane, và lúc đầu giờ chiều, đạn xối lên bên ngoài Nhà thờ Dormition. Buổi tối hôm đó, Đức Thánh Cha buồn phiền đến thăm lấn cuối người bệnh vẫn đang hôn mê trước khi ngài lên máy bay về nước. Khi ngài ra về, một người đàn ông cao tuổi khác thế chỗ ngài, ông cũng là gương mặt mà các nhân viên trung tâm điều trị chấn thương đã biết, ông là người mà họ chỉ dám thì thầm nhắc tới sau lưng. Là người đã đánh cắp những bí mật giúp Israel chiến thắng thần tốc trong Chiến tranh Sáu Ngày. Là người đã tóm được Adolf Eichmann, kẻ cầm đầu gây ra nạn diệt chủng Holocaust, tại một góc phố của Argentina. Shamron...


  “Anh cần về nhà nghỉ ngơi một chút đấy, con trai.” “Tôi sẽ nghỉ.”


  “Khi nào?”


  “Khi anh ấy mở mắt ra.”


  Shamron xoay bật lửa Zippo giữa những ngón tay. Hai lần sang trái, hai lần sang phải.


  “Ông phải làm vậy à, Ari?”


  Những ngón tay của Shamron khựng lại. “Anh phải chuẩn bị cho khả năng bạn anh không tỉnh lại nữa.”


  “Tại sao tôi phải làm thế?”


  “Bởi vì khả năng đó rất cao. Anh ấy gần như đã mất cạn máu khi được chuyển lên bàn mổ. Tim anh ấy...”


  Vẫn ổn.


  “Nhưng nó không còn dẻo dai như trước,” Shamron nói. “Và tim anh cũng vậy, con trai à. Tôi sợ chuyện sẽ xảy ra nếu nó lại vỡ tan lần nữa.”


  “Tôi đáng bị thế.”


  “Sao anh lại nói vậy?”


  “Lẽ ra tôi phải nghe thấy tiếng Darwish đang đến gần.”


  “Cả hai người đều đang xao nhãng, mà chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Không phải ngày nào người ta cũng có cơ hội đi qua sảnh chính heikhal của Đền Thánh thứ nhất tại Jerusalem.”


  “Ông có nghĩ những cột trụ đó là của Đền Thánh thứ nhất không?”


  “Chúng ta biết thế,” Shamron nói. “Chúng ta chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để cho toàn thế giới nhìn thấy chúng.”


  “Tại sao phải chờ đợi?”


  “Bởi vì chúng ta không muốn có bất kỳ động thái nào khiến tình hình tồi tệ hơn.”


  “Có thể tệ hơn bao nhiêu nữa?”


  “Có chín mươi triệu người Ai Cập. Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn Huynh đệ Hồi giáo thuyết phục chỉ mười phần trăm trong số đó tham gia và giày xéo biên giới của chúng ta. Nếu quả bom đó thực sự phát nổ...” Giọng Shamron nhỏ dần. “Thật đáng sợ khi nghĩ tới việc chúng ta đã mấp mé bên bờ sinh tử đến nhường nào - hoặc sự tồn tại của chúng ta trên mảnh đất này mong manh ra sao.”


  “Chúng ta định ở trên Núi Đền bao lâu?”


  “Nếu tôi được quyền quyết định, thì chúng ta sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng Thủ tướng dự định sẽ trao trả nó về tay Waqf ngay khi tất cả các tư liệu khảo cổ được chuyển đi an toàn.”


  “Vậy chúng ta sẽ trở về vạch xuất phát?”


  “Trừ phi thế giới Hồi giáo sẵn sàng chấp nhận quyền tồn tại của chúng ta, nếu không thì tôi e rằng cứ phân chia như cũ là điều tốt nhất mà ta có thể mong đợi.”


  “Tôi muốn thay đổi một thứ, nếu như ông đồng ý với tôi.”


  “Là gì vậy?”


  “Massoud.”


  Shamron mỉm cười. “Lần tới khi bom phát nổ dưới gầm xe của hắn, thì đó sẽ không phải một quả bom nhỏ đâu.”


  Gabriel nắm lấy tay Lavon.


  “Nếu anh ấy chết, Ari, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.”


  “Đó không phải lỗi tại anh.”


  “Lẽ ra tôi nên ép anh ấy rời khỏi đó.”


  “Không đời nào Eli chịu đi khi không biết chắc rằng những cột trụ được an toàn.”


  “Chúng chỉ là đá thôi, Ari.”


  “Chúng là đá của Eli,” Shamron nói. “Giờ đây chúng đã nhuốm máu của anh ấy.”
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  PHẢI BẢY MƯƠI HAI giờ sau, trật tự mới được lập lại đủ để Chính phủ Israel có thể trình bày đầy đủ trước toàn thế giới lý do vì sao họ lại xâm nhập Núi Đền, và những điều họ đã phát hiện ở đó. Để làm được chuyện này, họ tập hợp một nhóm các nhà báo và ê-kíp ghi hình từ những hãng tin quyền lực nhất thế giới và đưa họ đi xuyên qua hệ thống đường dẫn và hồ nước ngoằn ngoèo, xuống đến căn phòng vừa mới đào cách mặt đất năm mươi mốt mét. Ở đó chỉ huy lực lượng IDF sẽ chỉ cho báo giới thấy quả bom khổng lồ, trong khi người đứng đầu Cơ quan cổ vật Israel dẫn họ đi tham quan bộ sưu tập cổ vật hoành tráng đã được Waqf khai quật trong nhiều năm đào bới vô tội vạ. Điểm nhấn của chuyến tham quan chính là hai dãy cột trụ đá vôi, cả thảy hai mươi hai cột, vốn là một phần của sảnh chính trong Đền Thánh thứ nhất của Vua Solomon trên đất Jerusalem.


  Quả đúng như dự đoán, thế giới phản ứng lẫn lộn trước tin tức này. Đoạn video ghi hình các cột trụ cổ xưa làm rúng động công chúng Israel và gây nên cơn địa chấn trong khắp cộng đồng khảo cổ học và sử học cổ đại. Hầu hết các học giả đều lập tức chấp nhận các cột trụ là thật, duy ở Đức có một vị đứng đầu ngành khảo cổ không tin Kinh Thánh (biblical minimalism) lên tiếng bác bỏ, cho rằng những cột trụ này chỉ là “hai mươi hai cột đá của hy vọng hão huyền”. Không lấy làm ngạc nhiên khi chính quyền Palestine vin vào câu phát biểu trên khi đưa ra phản hồi đáp lại các tin tức vừa qua. Họ phát biểu rằng những cột trụ là trò bịp bợm của Israel, và “cái gọi là bom” cũng là bịp nốt.


  Nhưng điều gì đã đưa quân Israel đi vào Núi Đền? Và ai mới là kẻ chủ mưu cho kế hoạch đánh sập ngọn núi thiêng liêng này? Chính phủ Israel, dẫn lại chính sách luôn từ chối bình luận về những vấn đề liên quan đến việc thu thập thông tin tình báo, từ chối đi sâu vào chi tiết vụ việc. Nhưng khi những cột trụ lần lượt nổi lên từ lòng đất, thì các mặt báo cũng đăng hàng loạt câu chuyện nhằm rọi một thứ ánh sáng khuếch tán mờ nhạt lên chuỗi sự kiện bí ẩn đã dẫn tới khám phá bất ngờ của Israel.


  Tờ nhật báo Le Monde có bài điều tra về một cử nhân Sorbonne tên David Girard, hay còn gọi là Daoud Ghandour, người đã cố vấn cho tổ chức Waqf về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học và, theo lời các quan chức thực thi luật pháp giấu tên, là thành viên trong mạng lưới buôn lậu cổ vật trái phép có dây mơ rễ má với Hezbollah. Một câu chuyện trên nhật báo Neue Zurcher Zeitung kể về liên hệ giữa Iran với vụ đánh bom phòng tranh Galleria Naxos ở thị trấn st. Moritz. Và bài điều tra trên tuần san Der Spiegel đã liên hệ David Girard với Massoud Rahimi, kẻ cầm đầu khủng bố Iran, người từng bị bắt cóc một thời gian ngắn ở Đức. Điều khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết là chỉ mười hai ngày sau, Massoud Rahimi đã bị giết chết ở Tehran bằng mìn dính limpet được gài dưới gầm xe của hắn. Các nhà phân tích khủng bố trên truyền hình khá chắc chắn về người đứng đằng sau vụ ám sát và ý nghĩa của nó. Massoud chính là kẻ chủ mưu ở Núi Đền, họ tuyên bố, và phía Israel vừa đáp lại ân huệ đó.


  Song báo chí không bao giờ biết đến nhiều tình tiết khác của câu chuyện, bao gồm chi tiết rằng vụ việc này mở đầu từ khi Gabriel Allon, đứa con bướng bỉnh của cục tình báo Israel, được triệu đến Vương cung thánh đường Thánh Peter để xem xét thi thể của một thiên thần bị ngã. Hay việc Gabriel đã ngồi lì hai tuần ròng cạnh giường bệnh của nhà khảo cổ học mà máu đã nhuộm thắm những cột trụ thuộc về Đền Thánh của Vua Solomon. Kết quả là, ông đã có mặt ở đó khi nhà khảo cổ học cuối cùng cũng mở mắt. “Rivka,” Eli Lavon thì thào. “Hãy đảm bảo rằng sẽ có người trông nom Rivka.”


  


  Tối hôm đó, Jerusalem lần đầu chìm trong sự tĩnh lặng căng thẳng kể từ khi cuộc bạo loạn Núi Đền nổ ra. Gabriel đi đến Bệnh viện Tâm thần núi Herzl thăm Leah vài phút trước khi dùng bữa tối cùng Chiara tại một nhà hàng nằm bên trong khuôn viên Học viện Thiết kế và Nghệ thuật Bezalel. Sau đó, ông đưa nàng đi mua kem và cả hai cùng dạo mát trên đường Ben Yehuda.


  “Donati đã gọi cho anh vào chiều nay,” đột nhiên nàng lên tiếng, như thể ý nghĩ đó vừa bật ra từ tâm trí nàng. “Ông ấy hỏi chừng nào anh quay về Rome để hoàn tất bức tranh Caravaggio và đối phó với Carlo.”


  “Anh gần như quên khuấy cả hai.”


  “Cũng dễ hiểu mà, anh yêu. Xét đến cùng thì anh đã cứu lấy Israel và cả thế giới khỏi cuộc quyết chiến Armageddon và còn tìm thấy hai mươi hai cột trụ trong Đền Thánh thứ nhất của Jerusalem.”


  Gabriel mỉm cười. “Anh sẽ rời khỏi đây vào ngày mốt.”


  “Em sẽ đi với anh.”


  “Không được. Ngoài ra,” ông vội vàng nói thêm, “anh cần nhờ em một chuyện. Thực ra là hai.”


  “Việc gì vậy?”


  “Anh cần một ai đó chăm nom Eli cho đến khi anh quay lại.”


  “Còn việc kia?”


  “Chính phủ đã quyết định đặt các cột trụ vào một khu đặc biệt trong Bảo tàng Israel. Em sẽ là một thành viên trong đội phụ trách thiết kế nội thất của tòa nhà và cả khu triển lãm.”


  “Gabriel!” Nàng thốt lên, dang tay ôm chầm lấy ông. “Làm thế nào mà anh sắp xếp được vậy?”


  “Là một trong hai người có công tìm ra cột trụ, anh có một số ảnh hưởng nhất định. Thực ra, họ muốn lấy tên anh đặt cho khu triển lãm để vinh danh anh.”


  “Thế anh đã trả lời họ sao?”


  “Rằng khu triển lãm nên được đặt tên là Khu Eli Lavon,” ông nói. “Anh mừng là nó sẽ không mang tên Khu Tưởng niệm Eli Lavon.”


  “Họ có thay đổi gì không?”


  “Ý em là mấy cây cột sao?”


  Chiara gật đầu.


  “Em có nghe người Palestine nói gì về chúng chưa?”


  “Mấy lời dối trá của bọn chủ nghĩa Phục quốc Do Thái.”


  “Chối bỏ Đền Thánh,” Gabriel nói. “Họ không thừa nhận rằng chúng ta đã sống ở đây trước họ, vì thế nghĩa là chúng ta có quyền tiếp tục sống ở đây. Trong mắt họ, chúng ta vẫn là những kẻ xâm lược ngoại quốc, cần phải đánh đuổi, giống như quân Thập Tự Chinh.”


  “Máu không bao giờ ngủ yên,” Chiara khẽ nói.


  “Máu cũng không bao giờ thiếu,” Gabrriel đế thêm. “Những người bạn phương Tây của chúng ta luôn cho rằng mâu thuẫn giữa Ả Rập - Israel có thể giải quyết đơn giản bằng cách vẽ thêm một đường ranh giới trên bản đồ. Nhưng họ không hiểu gì về lịch sử. Thành phố này đã tồn tại trong tình trạng chinh chiến liên miên trong suốt ba ngàn năm. Và người Palestine sẽ tiếp tục gây chiến đến chừng nào chúng ta rời khỏi đây.”


  “Vậy chúng ta phải làm gì?”


  “Phải giữ chặt lấy,” Gabriel nói. “Vì lần tới nếu ta đánh mất Jerusalem, đó sẽ là mãi mãi. Và rồi chúng ta sẽ đi đâu về đâu?”


  “Em cũng đang tự hỏi mình như thế.”


  Trời đột nhiên trở lạnh. Chiara kéo áo khoác quấn mình chặt hơn và chăm chú nhìn nhóm thanh thiếu niên Israel đang cười đùa ở phía bên kia đường. Bọn họ chỉ mới mười sáu hoặc mười bảy. Trong một hay hai năm nữa, tất cả sẽ tham gia quân đội, trở thành chiến sĩ trong một cuộc chiến không hồi kết.


  “Thật không dễ, phải không anh Gabriel?”


  “Gì vậy?”


  “Nghĩ đến việc rời khỏi đây vào một thời điểm như lúc này.”


  “Đó là một dạng khác của Hội chứng Jerusalem. Nơi này càng tệ, em lại càng yêu nó hơn.”


  “Anh yêu chốn này, đúng không?”


  “Anh thật sự yêu nó hết lòng,” ông đáp. “Anh yêu màu sắc của đá vôi và bầu trời. Anh yêu mùi gỗ thông và cây bạch đàn. Anh yêu nó mỗi khi trời trở lạnh vào đêm. Anh thậm chí yêu cả tín đồ Do Thái mắng té tát vào mặt anh khi anh lái xe vào ngày lễ Shabbat.”


  “Nhưng anh có yêu nó nhiều đến mức muốn ở lại?”


  “Đức Thánh Cha nghĩ anh không có lựa chọn nào.”


  “Anh đang nói về việc gì vậy?”


  Gabriel kể nàng nghe về cuộc nói chuyện giữa ông và Đức Giáo hoàng bên lan can tường thành Vatican, khi người dẫn dắt một tỉ Kitô hữu thú nhận với ông rằng ngài đã thấy viễn cảnh Ngày Tận Thế. “Ngài cho rằng chúng ta đã đi lang bạt quá lâu rồi,” ông nói. “Ngài nghĩ rằng đất nước cần đến anh.”


  “Đức Giáo hoàng đâu phải đợi chờ nơi phòng khách sạn, tự hỏi xem liệu anh có còn sống sót sau nhiệm vụ hay không.”


  “Nhưng ngài ấy không sai.”


  “Không, cho đến khi ta nói tới những chuyện của trái tim.” Chiara nhìn Gabriel một chốc. “Anh có biết sẽ ra sao nếu chúng ta sống ở đây không? Mỗi khi về đến nhà, Ari sẽ ngồi sẵn trong phòng khách của chúng ta.”


  “Miễn là ông ấy không hút thuốc thì anh cảm thấy không sao cả.”


  “Anh nghĩ vậy thật sao?”


  “Ông ấy giống như cha của anh vậy, Chiara. Anh cần phải chăm sóc ông ấy.”


  “Vậy khi Uzi cần anh làm vài chuyện vặt vãnh cho Văn phòng thì sao?”


  “Anh nghĩ mình chỉ cần phải học ba từ này.”


  “Ba từ nào?”


  “Tìm người khác.”


  “Rồi anh sẽ làm gì?”


  “Anh sẽ đi tìm việc.”


  “Ở đây quá tù túng.”


  “Cái đó mà em còn phải nói anh sao.”


  “Chúng ta cần đi đó đây, Gabriel.”


  “Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn.”


  “Em luôn muốn ngắm mùa thu ở Provence.”


  “Anh chỉ biết mỗi khu làng.”


  “Anh đã từng đến Scotland chưa?”


  “Theo anh nhớ thì chưa.”


  “Anh sẽ đưa em đi trượt tuyết một lần chứ?”


  “Ở bất cứ đâu trừ thị trấn st. Moritz hay Gstaad.”


  “Em nhớ Venice.”


  “Anh cũng vậy.”


  “Có lẽ Francesco Tiepolo có thể giao anh việc gì đó.” “Ông ta trả anh đậu phộng.”


  “Em mê đậu phộng.” Nàng tựa đầu vào vai ông. Tóc nàng thơm mùi vani. “Anh có nghĩ nó sẽ kéo dài không?” nàng hỏi.


  “Sự tĩnh lặng à?”


  Nàng gật đầu.


  “Trong một thời gian ngắn,” Gabriel nói, “nếu chúng ta may mắn.”


  “Anh sẽ ở lại Rome bao lâu?”


  “Anh nghĩ điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào Carlo.”


  “Chớ lảng vảng gần hắn ta nếu anh không mang súng trong túi.”


  “Thực ra,” ông nói, “anh đang định cho Carlo tự đến tìm anh.”


  Chiara rùng mình.


  “Chúng ta nên đi thôi,” Gabriel nói. “Em sẽ bị cảm mất.”


  “Không,” nàng nói, “em cũng yêu nó.”


  “Cái lạnh về đêm à?”


  “Cùng với mùi gỗ thông và cây bạch đàn,” nàng nói. “Mùi thơm giống như...” Giọng nàng nhỏ dần.


  “Giống như gì hả, Chiara?”


  “Như là nhà,” nàng nói. “Thật tốt làm sao khi cuối cùng được trở về nhà.”




  

    49


    QUẢNG TRƯỜNG
 THÁNH IGNATIUS, ROME


  


  HAI NGÀY SAU, khi Gabriel đi đến Quảng trường Thánh Ignatius, mặt trời rọi sáng chói chang từ trên bầu trời La Mã không một gợn mây, và những dãy bàn của nhà hàng Le Cave xếp ngay ngắn thành hàng trên khoảng sân lát đá. Tại một chiếc bàn, Tướng Ferrari của Biệt đội Nghệ thuật đang ngồi dưới bóng râm của tán dù màu trắng. Cạnh khuỷu tay ông là tờ báo Corriere della Sera số buổi sáng hôm đó. Ông để nó trước mặt Gabriel, mở ngay trang đăng tin về việc họ bất ngờ thu hồi được hai tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp ở Paris. Bức tranh của Cezanne là mục tiêu chính thu hút sự chú ý của mọi người; chiếc vò Hy Lạp, một bình đựng rượu đẹp đẽ của Họa sĩ thời Amykos, chỉ là phụ.


  “Tôi đã đúng về một chuyện,” vị tướng nói. “Anh chắc chắn biết cách suy nghĩ như một tên tội phạm.”


  “Tôi chẳng dính dáng gì với vụ đó cả.”


  “Và tôi vẫn còn một bàn tay phải hoàn hảo.” Viên Đại tướng dò xét Gabriel một lúc bằng con mắt tinh tường còn lại của mình trước khi hỏi rằng có phải chính ông đã đánh cắp bức tranh và chiếc bình không.


  “Để vụ trộm trông giống thật, tôi phải sử dụng dịch vụ của một tay chuyên nghiệp.”


  “Vậy đó là một vụ đánh cắp theo đặt hàng?”


  “Ông có thể nói như vậy.”


  “Tên trộm này đã bao giờ hành nghề ở Ý chưa?”


  “Vụ nào ‘thơm’ là hắn chớp ngay.”


  “Tôi phải trả bao nhiêu để có được tên hắn ta?”


  “Tôi e là không thể bán tên hắn.”


  Gabriel trả tờ báo lại cho Đại tướng, ông vẫy vẫy nó để xua đi người bồi bàn đang tới gần.


  “Tôi đã đọc được các tin tức gần đây về quê hương anh với sự quan tâm to lớn,” ông nói, như thể quê hương của Gabriel là nơi nào đó rất khó tìm thấy trên bản đồ. “Anh có tin những cột trụ đó thật sự thuộc về Đền Thánh thứ nhất của Vua Solomon không?”


  Gabriel gật đầu.


  “Anh đã tận mắt thấy chúng?”


  “Và cả quả bom mà bọn kia định dùng để nổ tung những cột trụ đó thành từng mảnh.”


  “Thật điên rồ,” vị tướng nói, chậm rãi lắc đầu. “Tôi cho rằng chuyện này đã giúp tôi nhìn nhận nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa Ý của mình dưới ánh sáng mới. Tôi chỉ phải đối đầu với những tên đạo chích và buôn lậu, chứ không phải những kẻ cuồng tín điên loạn đang cố nhấn chìm Trung Đông vào cảnh chiến tranh.”


  “Thật ra đôi khi những kẻ điên cuồng tín ấy lại được giúp đỡ bởi bọn đạo chích và buôn lậu.” Gabriel dừng lại, rồi nói thêm, “Nhưng ông biết tỏng điều đó mà, phải không, Đại tướng Ferrari?”


  Ferrari không nói gì, chỉ chằm chặp nhìn Gabriel bằng ánh mắt vô hồn từ con mắt giả của ông.


  “Đó là lý do vì sao ông cử tôi tới chỗ Veronica Marchese,” Gabriel tiếp tục. “Vì ông đã biết chồng của cô ấy đang điều khiển một mạng lưới buôn lậu cổ vật toàn cầu. Ông cũng biết rằng hắn ta cấu kết với bộ phận gây vốn phi pháp của Hezbollah, ông biết tất,” Gabriel kết luận, “bởi vì cục tình báo của tôi đã nói với ông như vậy.”


  “Thực ra,” vị tướng đáp lời, “tôi đã biết về Carlo rất lâu trước khi lãnh đạo của anh giao hồ sơ của hắn cho chúng tôi.”


  “Vậy tại sao ông không hành động?”


  “Vì nó sẽ phá hủy toàn bộ sự nghiệp của người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, chưa kể đến người bạn thân thiết của cô ấy đang sống cạnh Đức Thánh Cha trên lầu ba của Điện Tông Tòa.”


  “Ông biết chuyện cha Donati và Veronica từng yêu nhau sao?”


  “Và Carlo cũng biết,” viên Đại tướng gật đầu nói. “Hắn cũng biết rằng Đức ông đã từ bỏ giáo phẩm của mình sau hai vụ giết người ở El Salvador. Đó là lý do vì sao hắn tha thiết muốn vào hội đồng giám sát Ngân hàng Vatican đến vậy.”


  “Hắn biết đó sẽ là bến đỗ an toàn hoàn hảo để rửa tiền bởi vì Donati sẽ không bao giờ dám chống lại hắn.”


  Đại tướng tư lự gật đầu. “Quá khứ của Đức ông khiến người ta có thể tổn hại ông ấy,” một lúc sau ông nói. “Mà một người sống trong cái chốn như Vatican thì tuyệt đối không nên như vậy.”


  “Và khi ông nghe tin xác Claudia Andreatti được tìm thấy ở Vương cung thánh đường?”


  “Tôi biết chắc ai là kẻ đứng sau cái chết của cô ấy.”


  “Vì người cung cấp tin cho ông, Roberto Falcone, đã báo với ông rằng cô ấy từng đến Cerveteri tìm gặp anh ta,” Gabriel nói. “Và khi tôi tìm thấy xác Falcone trong bể axit, ông nhận ra mình đã có một giải pháp hoàn hảo cho bài toán Carlo. Một giải pháp kiểu Ý.”


  “Không đúng với nghĩa đó hoàn toàn nhưng phải, tôi thừa nhận mình đã làm như thế.” Con mắt không chớp dò xét Gabriel một lúc. “Và dường như giờ đây chúng ta đã quay lại điểm xuất phát, chúng ta phải làm gì với Carlo đây?”


  “Tôi biết tôi muốn làm gì.”


  “Anh nắm bao nhiêu bằng chứng cụ thể?”


  “Đủ để buộc cordata quanh cần cổ khẳng khiu của hắn.”


  “Anh muốn xử lý việc này ra sao?”


  “Tôi sẽ yêu cầu hắn ta từ chức tại Ngân hàng Vatican ngay lập tức. Nhưng trước tiên, tôi sẽ cho hắn ta cơ hội để tự thú nhận tội lỗi của mình.”


  Đại tướng mỉm cười. “Tôi luôn luôn tin rằng thú tội sẽ cứu rỗi linh hồn.”


  


  Sau bữa ăn trưa, Gabriel đi bộ qua dòng sông, tới một dinh thự cũ phai màu nay đã cải tạo thành tòa chung cư cũ phai màu ở Trastevere. Ông vẫn còn giữ chìa khóa. Bước vào tiền phòng, ông kiểm tra hộp thư một lần nữa. Lần này, nó trống rỗng.


  Ông bước lên lầu và đi vào căn hộ. Mọi thứ vẫn y như hồi ông rời khỏi đó cách đây gần bốn tháng, chỉ trừ một điểm: điện đã bị cắt. Thế nên ông ngồi một mình ở bàn làm việc của nữ giám tuyển, nhìn bóng chiều dần dần chiếm lại mọi thứ thuộc sở hữu của nó. Cuối cùng, vào lúc sáu giờ hơn vài phút, ông nghe thấy tiếng lách cách tra chìa vào ổ khóa. Rồi cánh cửa bật mở, và Tiến sĩ Claudia Andreatti xuyên qua màn đêm lướt về phía ông.


  


  Cái chết của em gái cô đã cứu thế giới khỏi cơn đại hồng thủy, vì vậy Paola Andreatti xứng đáng được biết trọn vẹn sự thật về những gì đã xảy ra. Không phải phiên bản sự thật của Văn phòng, Gabriel nghĩ, và càng không phải phiên bản của Vatican. Đó phải là một sự thật không tránh né và không sợ đụng chạm nhạy cảm các cá nhân hoặc tổ chức quyền lực nào đó. Một sự thật mà cô có thể mang đến viếng mộ của em gái mình và, một ngày nào đó, đến nấm mồ của chính cô.


  Và vì vậy ông kể cô nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc hành trình khác thường kéo dài từ mái vòm của Vương cung thánh đường Thánh Peter cho đến hang động trong lòng Núi Đền, nơi ông đã phát hiện ra hai mươi hai cột trụ thuộc về Đền Thánh thứ nhất của Vua Solomon và một khối bom có thể đẩy mâu thuẫn tôn giáo lên cao. Suốt thời gian đó, cô vẫn giữ im lặng, đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi. Đôi mắt đang nhìn ông trong bóng đêm giống hệt như đôi mắt vô hồn đã ngước nhìn ông từ sàn đá lạnh của Vương cung thánh đường hôm ấy. Và cuối cùng khi cô cất tiếng, âm thanh nghe hệt như giọng nói đã trò chuyện với ông tại cầu thang của Bảo tàng Vatican vào đêm Claudia Andreatti bị ám hại.


  “Anh định xử trí Carlo thế nào?”


  Câu trả lời của Gabriel dường như khiến cô nhói đau.


  “Chỉ vậy thôi ư?” cô hỏi.


  “Nếu các công tố viên người Ý cáo buộc hắn ta...”


  “Tôi thừa hiểu hệ thống pháp luật Ý vận hành như thế nào, anh Allon,” cô nói, cắt ngang lời ông. “Vụ án sẽ kéo dài ròng rã trong nhiều năm, và có rất nhiều khả năng hắn sẽ không bao giờ biết đến cơm tù là gì.”


  “Thế cô muốn gì, Tiến sĩ Andreatti?”


  “Đòi lại công lý cho em gái tôi.”


  “Tôi không thể cho cô điều đó.”


  “Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến Rome?”


  “Vì sự thật,” ông nói. “Tôi muốn cô nghe sự thật. Và không phải chỉ từ phía tôi. Từ phía hắn nữa.”


  “Khi nào?” cô hỏi.


  “Tối mai.”


  Cô im lặng trong giây lát. “Nếu Chúa có thật,” cuối cùng cô lên tiếng, “thì hắn ta sẽ phải lãnh lấy cái chết giống như em gái tôi.”


  Phải. Gabriel thầm nghĩ. Nếu Chúa có thật.
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    THÀNH VATICAN


  


  DONATI GỌI CHO Carlo Marchese vào buổi chiều muộn hôm sau và nói rằng Đấng đại diện Chúa Jesus có lời muốn nói với hắn ta.


  “Khi nào vậy?” Carlo hỏi.


  “Tối nay.”


  “Tôi có việc rồi.”


  “Vậy hãy hủy nó đi.”


  “Mấy giờ?”


  “Chín giờ,” Donati nói. “Tại Cổng Đổng.”


  Giờ hẹn không hề được chọn ngẫu nhiên, nhưng Carlo dường như chẳng để ý. Hắn chừng như không nhận ra có gì lạ khi thấy cha Mark đang đứng chờ mình. Carlo thuộc cấp bậc không cần phải dừng tại bàn kiểm soát trên đường đi đến Vương cung thánh đường. Hắn có thể tự tìm đường đi từ Cổng Đồng đến căn hộ riêng của Đức Giáo hoàng.


  “Lối này,” cha Mark nói, nắm lấy khuỷu tay của Carlo với một cái siết chặt, có thể thấy rằng anh đã nâng nhiều thứ hơn ngoài chén thánh, cha dẫn hắn lên cầu thang Scala Regia và tiến vào Nhà nguyện Sistine, ở đó họ băng qua dưới bức Sự phán xét cuối cùng của Michelangelo, một viễn cảnh về ngày tận thế và sự trở lại của Chúa Jesus, trước khi trèo xuống một đường ống màu xanh xám dẫn tới Vương cung thánh đường. Khi họ đi đến phía bên kia của khoảng sân rộng lớn, Carlo bắt đầu có những biểu hiện bồn chồn. Cảm giác này càng tăng thêm khi Cha Mark báo rằng họ sẽ đi thang bộ thay vì thang máy để lên mái vòm. Sử dụng cầu thang là ý tưởng của Tướng Ferrari, ông muốn Carlo phải chịu khổ, dù nhỏ nhặt, trên đường đi đến lễ xá tội.


  Họ mất khoảng hơn năm phút leo cầu thang. Khi họ đặt chân đến đầu cầu thang, Carlo muốn ngừng lại lấy hơi, nhưng cha Mark thúc hắn bước tiếp vào ban công tham quan dưới mái vòm. Có một người mặc áo mưa đang đứng ở lan can, nhìn xuống sàn nhà bên dưới của Vương cung thánh đường. Khi Carlo tiến vào, người đó quay lại nhìn hắn mà không nói một lời. Carlo lạnh cứng người và giật lùi ra sau.


  “Có chuyện gì không ổn sao, Carlo? Như thể anh vừa trông thấy ma vậy.”


  Carlo quay lại và trông thấy Gabriel đứng ngay vị trí mà Cha Mark vừa đứng.


  “Chuyện gì đây, Allon?”


  “Ngày phán xét, Carlo.”


  Gabriel bước đến bên Paola. Cô chăm chăm nhìn xuống sảnh lần nữa, như thể không biết gì về sự hiện diện của Gabriel.


  “Đây chính là nơi mà Claudia đang đứng khi bị sát hại. Hung thủ đã tiến đến từ phía sau và bẻ gãy cổ của cô trước khi ném cô qua lan can để ngụy tạo hiện trường tự sát. Đó là phần dễ. Phần khó là lúc đầu, làm sao dẫn dụ cô ấy leo lên ban công này.” Gabriel dừng lại. “Nhưng anh đã xoay xở làm được điều đó, phải không, Carlo?”


  “Tôi không có liên quan gì tới cái chết của cô ấy, Allon.”


  Tiếng Carlo tuyên bố vô tội vang vọng trong mái vòm trước khi lãnh nhận cái chết im lìm xứng đáng. Ánh mắt hắn giờ đây dán chặt vào cổ của Paola. Gabriel đặt nhẹ tay mình lên vai cô.


  “Claudia đã lên lịch hẹn gặp Donati đêm đó để nói với Cha rằng anh đang điều hành một đế chế tội ác ngay từ Ngân hàng Vatican. Nhưng giữa chừng cô ấy lại hủy bỏ cuộc hẹn không lý do. Cô ấy đã hủy hẹn," Gabriel nhấn mạnh, “bởi vì có ai đó đã bảo cô ấy đến mái vòm của Vương cung thánh đường, và người đó sẽ cho cô biết thông tin cần thiết để hủy hoại ông. Đó là người mà cô ấy tin tưởng, người mà cô ấy đã từng làm việc chung.” Gabriel dừng lại lần nữa. “Một người giống như vợ của ông.”


  Carlo dường như đang cố trấn tĩnh, nhưng sự hiện diện của Paola đã ngăn cản điều đó. Hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cổ của cô. Vì vậy, hắn không nhận ra rằng Tướng Ferrari đang đứng sau hắn một vài bước.


  “Vào buổi tối hôm đó,” Gabriel tiếp tục, “Claudia nhận được tin nhắn từ Veronica yêu cầu cô ấy đến đây. Cô ấy gọi cho Veronica trước chín giờ vài phút, nhưng không ai nhấc máy. Đó là vì Veronica không giữ điện thoại. Mà là anh, Carlo.”


  “Anh không thể chứng minh được gì hết, Allon.”


  “Hãy nhớ xem mình đang đứng ở đâu, Carlo.”


  Paola trao cho Carlo một cái nhìn buộc tội trước khi cô chầm chậm cất bước dọc ban công.


  “Nhưng ai có đủ khả năng lãnh nhận việc sát hại bạn thân của vợ anh?” Gabriel hỏi. “Đó phải là người có thể dễ dàng ra vào Tòa Thánh, một người không cần dừng lại tại bàn kiểm soát trước khi vào thánh đường.” Gabriel mỉm cười. “Có biết ai giống như thế không, Carlo?”


  “Anh không thực sự tin rằng tôi đã tự tay giết chết cô gái đáng thương ấy chứ.”


  “Tôi biết anh là hung thủ. Và cô ấy cũng vậy,” Gabriel vừa nói thêm vừa đưa mắt nhìn sang Paola. “Hãy giúp linh hồn cô ấy được bình an, Carlo. Hãy thú nhận rằng anh đã sát hại em gái cô ấy hòng bảo toàn địa vị của mình trong Ngân hàng Vatican. Hãy thú tội đi.”


  Sự hiện diện của Paola rõ ràng đã mất tác dụng và không còn chế ngự được Carlo. Giờ đây hắn đăm đăm nhìn vào Gabriel với nụ cười ngạo nghễ mà hắn từng mang trên gương mặt vào cái đêm hắn cố sát hại Gabriel và Chiara. Hắn lại là một Carlo bất khả xâm phạm, là Carlo không biết sợ hãi.


  “Anh là thành viên trong một câu lạc bộ rất nhỏ,” Gabriel nói. “Anh là người duy nhất còn đi lại trên mặt đất này khi từng cố gắng giết chết vợ tôi. Nếu như anh còn muốn sống ở đây với chúng tôi, thì tôi khuyên anh hãy lập tức từ chức ở Ngân hàng Vatican. Nhưng đầu tiên,” Gabriel nói, nhìn sang Paola lần nữa, “tôi muốn anh nói cho cô ấy biết lý do vì sao anh lại sát hại em gái cô ấy.”


  “Anh có thể buộc tôi từ chức nhưng...”


  “Vợ của anh đã biết mọi chuyện,” Gabriel nói, ngắt lời hắn. “Tôi đã kể cô ấy nghe tất cả trước lúc Đức Thánh Cha đến Jerusalem. Cô ấy tin lời tôi, bởi vì cô ấy nhớ rằng vào cái đêm Claudia bị sát hại, cô đã không thể tìm thấy điện thoại của mình.”


  Việc lôi vợ của kẻ thù vào cuộc chơi là hành động vi phạm quan niệm đạo đức cá nhân của Gabriel, nhưng chiến thuật này hiệu quả như dự đoán. Khuôn mặt Carlo giờ đây đỏ gay vì giận dữ. Gabriel dấn tới.


  “Cô ấy sẽ rời bỏ anh, Carlo. Thực tế, nếu phải đoán, tôi cho là cô ấy có thể đã nghĩ đến điều đó được một thời gian rồi. Suy cho cùng thì, cô ấy không bao giờ yêu anh như cách mà cô ấy đã yêu Donati.”


  Chừng đó đã đủ đẩy cơn tức giận của Carlo vượt mức kiểm soát. Hắn lao vào Gabriel trong cơn cuồng nộ mù quáng, gương mặt hắn biến dạng vì giận dữ, cánh tay hắn vươn tới trước. Nhanh như chớp Gabriel né sang một bên, khiến Carlo ngã nhào khỏi lan can. Một tay hắn vươn lên, vung vẩy. Quá muộn, Gabriel cố bắt lấy tay hắn. Sau đó ông ôm ghì Paola, bịt tai cô thật chặt để cô không thể nghe thấy âm thanh khi cơ thể của Carlo va vào nền đá cẩm thạch ở bên dưới, chỉ khi Tướng Ferrari đưa cô ra khỏi tầng áp mái, Gabriel mới nhìn xuống, ở đó ông trông thấy ngài thư ký riêng của Đức Giáo hoàng đang quỳ gối giữa sảnh Vương cung thánh đường, ngón tay lướt nhẹ trên trán của Carlo, cha tha tội cho con (Ego te absolvo). Và thế là mọi chuyện kết thúc.


  


  Hai ngày sau đó, Gabriel vẫn là tù nhân trong chính mộ phần nhỏ bé buông rèm của mình ở cuối căn phòng phục chế. Những thành viên khác của nhóm hiếm khi gặp mặt ông. Ông đã ở đó khi họ tới vào buổi sáng, và rất lâu sau khi mọi người rời khỏi vào buổi tối, ông vẫn ở đó, được bao bọc trong quầng sáng trắng lóa phát ra từ đèn halogen. Có nhiều lời đồn về một thảm họa ẩn sau tấm rèm - tác phẩm gốc của Caravaggio bất ngờ bị mất, hoặc có một sai sót trong việc tút lại bức họa. Enrico Bacci, vẫn sôi sục vì không được giao trọng trách này, yêu cầu nhân viên của viện can thiệp, nhưng Antonio Calvesi đã từ chối. Calvesi đã nghe được nhiều chuyện về những giờ bất tận trước bức tranh, khi nó đang gần hoàn tất. Trên thực tế, bản thân Calvesi đã từng chứng kiến một giai đoạn làm việc khó nhọc như vậy ở Florence nhiều năm về trước, khi Gabriel, dưới một danh tính khác, đã lao động suốt hai mươi tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ để hoàn thành một bức tranh của Masaccio trước thời hạn. “Không sao đâu,” Calvesi cam đoan với nhóm nhân viên thiếu niềm tin. “Anh ấy sắp đến gần mục tiêu của mình rồi. Phải cảm ơn vì đó là một bức tranh chứ không phải một người nào đó.”


  Qua đến buổi sáng của ngày thứ ba, khi các nhân viên tràn vào phòng phục chế, họ nhìn thấy tấm rèm cửa đã được kéo lên và bức tranh được gác trên giá vẽ, nhìn như thể vừa được vẽ xong bởi chính danh họa Caravaggio. Cái duy nhất vắng mặt chính là người đã phục chế nó. Calvesi đã mất một giờ đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng trước khi đến Vương cung thánh đường để báo tin cho Đức Ông Donati. Bức Caravaggio cuối cùng đã hoàn tất, ông báo cáo. Và Gabriel Allon, nhà phục chế trứ danh chuyên trị tranh của những Danh họa Bậc thầy, gián điệp và sát thủ đã nghỉ hưu của Israel, và là cứu tinh của Đức Giáo hoàng, đã biến mất tăm không một dấu vết.


  GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ


  THIÊN THẦN SA NGÃ là một tác phẩm hư cấu. Tên, nhân vật, địa điểm, và các sự kiện được mô tả trong câu chuyện là sản phẩm tưởng tượng của tác giả hoặc đã được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ sự trùng hợp nào với nhân vật có thật, dù còn sống hay đã chết, các doanh nghiệp, công ty, sự kiện, hoặc địa điểm có thật đều hoàn toàn ngẫu nhiên.


  Những ai đã từng leo lên mái vòm của Vương cung thánh đường Thánh Peter chắc chắn sẽ nhớ rằng dọc bên rìa ban công quan sát có chăng dây ngăn tự tử. Trong truyện, tôi đã bỏ sợi dây đó để một vụ giết người hoặc té ngã có thể xảy ra. Phòng phục chế của phòng trưng bày tranh ở Vatican được mô tả chính xác, nhưng tôi không hề có ý ám chỉ rằng kho cổ vật đồ sộ của Vatican có vấn đề gì về nguồn gốc, ngay cả theo tiêu chuẩn giám tuyển nghiêm ngặt ngày nay. Thế nhưng Ngân hàng Vatican lại có lịch sử vi phạm tài chính khá dài, được chứng minh đầy đủ bằng nhiều tài liệu. Vụ việc gần nhất xảy ra vào tháng Mười năm 2010, khi chính quyền Italy tiến hành một cuộc điều tra rửa tiền, thu 30 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng và khiến hai lãnh đạo cấp cao của nó phải bị điều tra. Trong tháng tiếp theo, cảnh sát Sicily thông báo họ phát hiện một đường dây rửa tiền lợi dụng tài khoản Ngân hàng Vatican của một linh mục có ông cậu từng bị buộc tội dính líu tới Mafia.


  Trụ sở Biệt đội Nghệ thuật của lực lượng hiến binh Ý Carabinieri quả thực được đặt tại Quảng trường Thánh Ignatius của Rome, và vai trò của đơn vị trong việc điều tra tên buôn lậu cổ vật đã bị buộc tội, Giacomo Medici - cả việc thu hồi chiếc bình Euphronios từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York - cũng được miêu tả trung thực. Quả thực có một phòng trưng bày cổ vật ở trấn St. Moritz đẹp như tranh vẽ, mặc dù tôi khá chắc rằng nó không hề có liên hệ gì với nhóm quân sự Hồi giáo Shiite Hezbollah. Ngân hàng Byzantine Lebanon không có thật, nhưng Ngân hàng Canada Lebanon thì có - và ở đó, theo các quan chức Mỹ, bọn Hezbollah đã rửa một phần tiền chúng kiếm được qua các hoạt động gây quỹ tội phạm toàn cầu. Một mật vụ liên bang Hoa Kỳ giấu tên, khi phỏng vấn với tờ New York Times vào tháng Mười Hai năm 2011, là người đầu tiên mô tả Hezbollah là “phiên bản lớn mạnh hơn của gia đình Gambino”, chứ không phải Uzi Navot, vị lãnh đạo hư cấu của cơ quan tình báo Israel.


  Massoud Rahimi, nhân viên tình báo Iran xuất hiện trong Thiên thần sa ngã, là sáng tạo của tác giả, nhưng mối quan hệ gắn bó giữa hắn với Hezbollah, tổ chức thường được gọi là “biệt đội khủng bố tinh nhuệ”, được mô tả dựa trên sự thật. Hezbollah đã tiến hành nhiều vụ khủng bố theo chỉ thị của Iran và chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng trong phản ứng của Iran trước các vụ tấn công vào cơ sở vũ khí hạt nhân của họ. Thực ra, có khá nhiều bằng chứng cho thấy Israel đã trở thành mục tiêu tấn công của Hezbollah vì có hành động phá hoại và ám sát ngăn trở chương trình hạt nhân Iran. Vào tháng Một năm 2012, cơ quan chức năng ở Azerbaijan đã đánh tan một đơn vị khủng bố Hezbollah được cho là đã tấn công một vị đại sứ Israel ở đó và thầy đạo rabbi của một trường Do Thái địa phương, vào tháng Hai, các nhà ngoại giao Israel ở Georgia và Ấn Độ cũng bị tấn công tương tự. Ngày hôm sau, một quả bom phát nổ trong một căn hộ ở Bangkok, làm lộ ra một đơn vị Iran-Hezbollah đang chuẩn bị giết chết các nhà ngoại giao Israel ở thủ đô Thái Lan. Nhưng những chuyện này không có gì là lạ. Vào tháng Bảy năm 2006, Hossein Safiadeen, người đại diện của Hezbollah ở Tehran, đã tuyên bố rằng nhóm này dự định sẽ giết chết bất cứ người Israel và Do Thái nào mà chúng bắt gặp, tuyên bố đầy đe dọa rằng, “Sẽ không có nơi nào bọn họ được an toàn.” Hiển nhiên, tuyên bố này được sự đồng ý của lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah All Khamenei, người từng gọi Israel là “một khối u ác tính” cần phải loại bỏ. Lời nói này xuất phát từ một kẻ đang tìm kiếm khả năng làm được điều đó bằng một cái bấm nút.


  Ngọn đồi linh thiêng ở Jerusalem, mà người Do Thái gọi là Núi Đền và người đạo Hồi gọi là Haram al-sharif, quả thực đang nằm trong sự kiểm soát của tổ chức Hồi giáo Waqf. Phần tường phía nam của Núi Đền quả thực có chỗ phình lên nguy hiểm dưới tác động của việc xây dựng Đền thờ Marwani, và việc phần đất đá giàu tư liệu khảo cổ bị đổ vào thung lũng Kidron, đáng buồn thay, đúng là có thật. Tôi đã sử dụng thông tin từ tác phẩm của nhà khảo cổ học vĩ đại người Anh, Charles Warren, để viết cao trào của tiểu thuyết này, mặc dù tôi cho phép mình di chuyển các nhân vật tùy ý khi thấy cần thiết. Ví dụ, đường hầm bí mật mà Gabriel Allon và Eli Lavon sử dụng để đi vào bên trong Núi Đền là sáng tạo của tác giả, và không hề dựa trên sự thật.


  Đáng tiếc thay, ta không thể nói điều tương tự về quan niệm và ý kiến của một vài kẻ đang cai quản một trong những vùng đất linh thiêng nhất thế giới. Năm 1999, Ekrima Sa’id Sabri, khi đó là đại mufti của Jerusalem, tuyên bố rằng “người Do Thái” đang âm mưu phá hủy Haram al-sharif. “Người Do Thái sẽ xui khiến người Kitô giáo làm việc đó thay họ,” Sabri nói thế. Hắn có bằng tiến sĩ của trường Đại học al-Azhar tại Cairo, trung tâm học thuật quan trọng nhất của Hồi giáo Sunni. “Đây là cách làm việc của người Do Thái. Đây là cách quỷ Satan hiện hình.” Năm 2000, không lâu trước khi Đức Giáo hoàng John Paul II thực hiện chuyến hành hương lịch sử đến Israel, trong đó bao gồm một chuyến viếng thăm Núi Đền, Sabri đã phủ nhận Holocaust, cho rằng thảm họa diệt chủng đó chưa từng xảy ra. “Sáu triệu người Do Thái mất mạng? Không đời nào. Họ ít người hơn vậy nhiều. Hãy chấm dứt câu chuyện cổ tích do người Do Thái khai thác để giành sự chú ý của đoàn kết thế giới.” Đó không phải là lời của một giáo sĩ chính thống thuộc một đền thờ


  Salafi không đáng kể. Chúng được phát biểu bởi người kiểm soát địa điểm linh thiêng thứ ba trong Hồi giáo.


  Vậy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi chối bỏ Holocaust đang là quan điểm phổ biến ở thế giới Ả Rập và Hồi giáo, cũng như người anh họ của nó, chối bỏ Đền Thánh. Gần như tất cả các nhà lãnh đạo của chính quyền Palestine - kể cả những người được phương Tây coi là “ôn hòa” - đều phủ nhận sự thật rằng đã từng có một ngôi đền Do Thái trên Núi Đền. Tại hội nghị Trại David năm 2000, khi Tổng thống Bill Clinton nỗ lực thương lượng cách giải quyết mâu thuẫn Ả Rập - Israel, Yasir Arafat đã thẳng thừng khẳng định rằng Đền Thánh không ở Jerusalem mà ở Nablus, cơn bột phát của ông ta làm Tổng thống Clinton kinh ngạc, và trả lời rằng, “Là một người theo Kitô giáo, tôi cũng tin rằng bên dưới bề mặt có di tích Đền thờ của Solomon.” Dennis Ross, nhà đàm phán về Trung Đông của Clinton, sau đó nói về biểu hiện của Arafat ở hội nghị như sau: “Ông ta tạo ra một huyền thoại mới bằng cách nói rằng Đền Thánh không có ở đó. Đó là ý tưởng mới duy nhất ông ta nêu ra trong mười lăm ngày ở Trại David.”


  Clinton đã có những cố gắng khác nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông trong những ngày cuối nhiệm kỳ của ông, bao gồm Giới hạn Clinton (Clinton Parameters), mà ông đưa ra trước phái đoàn Israel và Palestine trong một cuộc họp gay cấn ở Phòng Nội các Nhà Trắng. Là một bộ các điều khoản để đạt đến thỏa thuận cuối cùng, Giới hạn kêu gọi tạo ra một nhà nước Palestine ở Dải Gaza và 96 phần trăm Bờ Tây. Cao nguyên Núi Đền, có ý nghĩa thiêng liêng với ba tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, sẽ nằm trong nhà nước Palestine, trong khi Bức tường phía Tây và Khu Do Thái của Thành Cổ sẽ tiếp tục nằm dưới quyền kiểm soát của Israel. Thủ tướng Israel Ehud Barak đồng ý với điều khoản, nhưng Yasir Arafat, sau nhiều do dự và lời nói lập lờ, không chấp nhận. Trong hồi ký của mình, Tổng thống Clinton đặc biệt thẳng thắn về cảm nhận của ông đối với Arafat, người mà “sai lầm khổng lồ” của ông ta đã ngăn trở Clinton đạt được một chính sách đối ngoại lịch sử. “Tôi là một thất bại,” Clinton nói với Arafat trong một cuộc điện đàm chua chát, “và ông đã làm tôi thành ra thế.”


  Nhưng liệu Đền thờ của Vua Solomon, được mô tả chi tiết trong kinh Các Vua I và Sử ký, có thật sự tồn tại? Cách tốt nhất để trả lời câu hỏi đó là tiến hành một cuộc khai quật thấu đáo và cẩn thận toàn bộ Núi Đền, có sự hợp tác của các học giả Israel và Palestine, có thể đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Với sự nhạy cảm Hồi giáo và các thực tại chính trị hiện nay, điều đó khó thể xảy ra. Do đó, mâu thuẫn Ả Rập - Israel cũng khó thể được giải quyết yên ổn, ít nhất là trong tương lai gần. Những người theo dõi tình hình Trung Đông đồng tình rằng, chẳng bao lâu nữa, rất có thể một đợt bạo loạn mới sẽ nổ ra. Bom sẽ nổ, đạn sẽ bay, và trẻ con cả hai bên tham gia cuộc chiến kéo dài và đẫm máu để tranh giành vùng đất hai-lần-hứa sẽ chết. Và cứ nghĩ rằng nó có thể chấm dứt từ hơn một thập kỷ trước nếu Yasir Arafat có dũng cảm để nói một từ duy nhất: “Được.”
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